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MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ của Dự án
1.1. Thông tin chung về Dự án

Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị
quang học” được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6502071517 do
Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 04/10/2013, chứng
nhận thay đổi lần thứ 12 ngày 15/07/2025 và Công ty TNHH Lite On Việt Nam được
Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số
0201315592 cấp đăng ký lần đầu ngày 04/10/2013, điều chỉnh lần thứ 15 ngày
23/01/2025.

Công ty TNHH Lite On Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực: Sản xuất linh kiện
điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học. Mục tiêu của dự án “Nhà máy sản xuất
linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học” bao gồm:

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa các linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và các thiết bị
quang học như: sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất thiết bị ngoại vi; sản xuất thiết bị quang
học; sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi, sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa thiết bị thu phát wifi, thiết bị kết nối mạng không
dây, thiết bị truy cập băng thông rộng ADSL như: sản xuất thiết bị truyền thông, sửa
chữa thiết bị liên lạc;

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa camera các loại: sản xuất thiết bị và dụng cụ quang
học, sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng nhựa cho các sản
phẩm điện tử như: Sản xuất sản phẩm bằng plastics;

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa đèn ô tô như: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;
+ Sản xuất, gia công, sửa chữa thiết bị sạc như: Sản xuất thiết bị điện khác; sản

xuất mô tơ, máy phát điện, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sửa
chữa thiết bị điện.

Quy mô các sản phẩm của Dự án được Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp tại
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6502071517 cấp chứng nhận lần đầu ngày
04/10/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 12 ngày 15/07/2025.

Hiện nay, Công ty có trụ sở tại Lô đất IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D,
IN3-8*E, Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP Hải Phòng, phường Nam Triệu,
thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam với tổng diện
tích là 73.818m2 để tiến hành hoạt động sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và
thiết bị quang học.

Sau đây là bảng thể hiện giai đoạn hoạt động cùng với công suất hoạt động của nhà



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 2

máy qua các thời điểm:
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Bảng 1. Quy mô hoạt động của Nhà máy

STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường số

181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng nhận

đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo

Giấy chứng nhận
đầu tư số

6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

1. Linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị
quang học cho máy in Bộ 250.000 250.000 250.000 250.000

2. Bảng mạch in lắp ráp PCBA Bộ 500.000 416.667 500.000 750.000

3. Máy in đa chức năng và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Bộ 100.000 100.000 100.000 250.000

4. Chuột, bàn phím máy tính và các loại linh kiện,
phụ kiện, bộ phận của chúng Bộ 20.300.000 6.283.333 20.300.000 65.000.000

5.

Thiết bị thu phát wifi, ăng-ten wifi, thiết bị kết
nối mạng không dây, thiết bị truy cập băng

thông rộng ADSL, thiết bị chuyển đổi wifi thông
minh, bộ chia mạng và các loại linh kiện, phụ

kiện, bộ phận của chúng

Bộ/
Sản phẩm 6.000.000 6.000.000 6.103.000 11.000.000

6. Thiết bị ghi, tái tạo, hỗ trợ âm thanh, hình ảnh Sản phẩm - - - 2.000.000

7. Bộ chuyển đổi nguồn điện và các loại linh kiện,
phụ kiện ngoại vi, bộ phận của chúng

Bộ/ Sản
phẩm 16.900.000 11.266.267 16.900.000 90.000.000

8. Thanh nguồn điện và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 1.000.000

9. Bộ điều khiển nguồn điện và các loại linh kiện,
phụ kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 1.000.000

10. Bộ lưu điện USP và các loại linh kiện, phụ kiện,bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 1.000.000

11. Nguồn máy chủ, bộ chia nguồn, giá đỡ nguồn,
bộ lưu điện dự phòng, pin nguồn và các loại linh Sản phẩm - - - 1.000.000
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STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường số

181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng nhận

đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo

Giấy chứng nhận
đầu tư số

6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng

12. Camera các loại và các loại linh kiện, phụ kiện,
bộ phận của chúng Sản phẩm 5.000.000 5.000.000 5.500.000 7.150.000

13. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng nhựa cho các
sản phẩm điện tử Sản phẩm 1.200.000 467.257 1.200.000 6.150.000

14. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng kim loại cho
các sản phẩm điện tử Sản phẩm - - - 6.150.000

15. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện kết hợp nhựa và kimloại cho các sản phẩm điện tử Sản phẩm - - - 6.150.000

16. Đèn ô tô và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phậncủa chúng Sản phẩm 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000

17. Đèn LED các loại và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 2.100.000

18.
Bộ sạc mô-đun, đế sạc, bộ sạc ô tô, các sản
phẩm sạc khác và các loại linh kiện, phụ kiện

kèm theo
Sản phẩm 393.000 - 393.000 1.100.000

19. Loa và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của
chúng Sản phẩm - - 4.000 20.000

20. Khóa cửa thông minh và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - 75.000 100.000

21. Còi báo động và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ
phận của chúng Sản phẩm - - 3.000 100.000

22.
Bộ điều khiển các thiết bị thông minh và hệ

thống đèn trong nhà cùng các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng

Bộ/ Sản
phẩm - - 970.000 1.270.000

23. Biến áp xung và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ Sản phẩm - - 6.600.000 858.000
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STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường số

181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng nhận

đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo

Giấy chứng nhận
đầu tư số

6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

phận của chúng

24. Cuộn cảm và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ
phận của chúng Sản phẩm - - 1.400.000 182.000

Tổng 71.643.000 29.783.524 81.298.000 225.580.000
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* Tóm tắt quá trình hoạt động và hiện trạng sản xuất của Nhà máy:
Ngày 30/12/2019, Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp Quyết

định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3328/QĐ-UBND;
Ngày 07/05/2021, Dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng

phê cấp Giấy xác nhận hoàn thành Công trình Bảo vệ môi trường số 11/GXN-STNMT
của Dự án mở rộng, nâng công suất sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi quang
học và thiết bị quang học (công suất: 14.129.000 bộ/năm) tại Lô IN3-8*A, IN3-8*B,
IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng,
huyện Thủy Nguyên.

Ngày 20/04/2023, Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Công ty TNHH Lite on Việt
Nam - Sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học (nâng công suất
từ 14.129.000 sản phẩm/năm lên 44.389.000 sản phẩm/năm) tại Quyết định số 976/QĐ-
BTNMT.

Ngày 22/03/2024, Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kết quả
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Dự án sản xuất linh kiện
điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học” tại Quyết định số 761/QĐ-BTNMT.

Ngày 20/05/2024, Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi
trường số 181/GPMT-BTNMT cho “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại
vi và thiết bị quang học” (Phân kỳ 1).

Đến tháng 06/2025, trên cơ sở giữ nguyên quy mô sản xuất sản phẩm theo Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư số 6502071517, cấp chứng nhận lần đầu ngày 04/10/2013,
chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 03/04/2024. Đến nay, do nhu cầu đơn hàng tăng
cao, chủ dự án có kế hoạch nâng quy mô công suất. Ngoài ra, có kế hoạch bổ sung thêm
02 nhóm lĩnh vực sản xuất (“Sản xuất, gia công, sửa chữa vỏ, chi tiết, linh kiện, phụ
kiện bằng kim loại cho các sản phẩm điện tử” và “Sản xuất, gia công, lắp ráp pin
Lithium và pin lưu trữ công nghệ cao dùng cho camera, điện thoại di động, laptop và
các thiết bị điện tử khác”) với tổng Công suất từ 81.298.000 sản phẩm/năm lên
225.580.000 sản phẩm/năm.

Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”
thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo mục số 12 Phụ
lục III của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Dự án thuộc đối tượng phải tham vấn Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Chủ đầu tư
xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp theo điểm h, khoản 4, điều 8 của Nghị
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung Điều 26”
của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 38 của Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày
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12/06/2025 của Chính phủ vể Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông
nghiệp và môi trường, báo cáo ĐTM của Dự án thuộc thẩm quyền thẩm định và phê
duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Nội dung của báo cáo được lập theo
hướng dẫn tại mẫu số 04, Phụ lục II, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng
02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường.

Loại hình dự án: Dự án nâng công suất.
Phạm vi báo cáo: Báo cáo đánh giá nội dung liên quan đến quá trình hoàn tất việc

lắp đặt máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm mới, cải tạo kho chứa, xây dựng
trạm xử lý nước thải 1.200m3/ngày.đêm và hoạt động nâng công suất của Dự án.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư

- Công ty TNHH Lite On Việt Nam là cơ quan lập và phê duyệt Báo cáo dự án đầu
tư của Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang
học”.

- Dự án được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư dự án số 6502071517 cấp chứng nhận lần đầu ngày 04/10/2013, cấp thay đổi lần
thứ 12 ngày 15 tháng 07 năm 2025.

- Cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án: Ủy ban
nhân dân Thành phố Hải Phòng.
1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan
hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có
liên quan

Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”
do Công ty TNHH Lite On Việt Nam làm chủ dự án được triển khai tại Lô đất IN3-8*A,
IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP Hải
Phòng, phường Nam Triệu, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng,
Việt Nam với tổng diện tích là 73.818m2. Do đó, hoạt động đầu tư xây dựng của dự án
sẽ có mối liên hệ với quy hoạch phát triển của Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP
Hải Phòng, cụ thể như sau:

Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành
phố Hải Phòng phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2112/QĐ-
UBND ngày 10/12/2008.

Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng được thành lập theo Quyết
định số 874/QĐ-BTNMT ngày 13/05/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Nay là
Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường của dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng
tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Nay là phường Nam Triệu, Thành phố
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Hải Phòng).
Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng được Bộ Tài nguyên và Môi

trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “Đầu tư xây
dựng Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng” tại huyện Thủy Nguyên,
Thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 1735/QĐ-BTNMT ngày 13/9/2011.

Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng được Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp Giấy xác nhận số 22/GXN-TCMT ngày 19/02/2016 về việc Xác nhận hoàn
thành giai đoạn I Công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu Đô
thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng” tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải
Phòng.

Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng được UBND thành phố Hải
Phòng phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ
VSIP Hải Phòng, phần đất thực hiện Dự án thuộc nằm trong quy hoạch đất của KCN
VSIP Hải Phòng tại Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 18/01/2018.

Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng được Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp giấy xác nhận số 72/GXN-TCMT ngày 16/8/2022 về việc xác nhận hoàn
thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu Đô thị, công
nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng” với công trình xử lý nước thải đã xây dựng module
2 của hệ thống xử lý tập trung công suất 5.000m3/ngày.đêm, nâng công suất của hệ
thống xử lý nước thải hiện nay của Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng
là 9.950m3/ngày.đêm.

Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 2895/GP-BTNMT ngày 10/11/2015 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường

Hiện tại, KCN VSIP Hải Phòng đã được đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng.
+ Hệ thống giao thông nội bộ: Trục chính của khu công nghiệp VSIP Hải Phòng

có chiều rộng mặt cắt là 60m - 78m, trong đó chiều rộng mặt đường là 36m, dải phân
cách 10m và vỉa hè mỗi bên rộng 7m. Các đường nhánh trong khu công nghiệp có chiều
rộng mặt cắt từ 20m - 26m - 36m - 50m, trong đó chiều rộng lòng đường từ 15m - 30m,
toàn bộ các đường nhánh đều được xây dựng vỉa hè hai bên với chiều rộng 5m.

+ Hệ thống cấp điện: Nguồn điện phục vụ sản xuất tại KCN VSIP Hải Phòng được
lấy từ Nhà máy Nhiệt điện hải Phòng qua đường dây 110kV thông qua 03 trạm biến áp
110/22kV có tổng công suất cấp điện khoảng 210,9 MVA. Các đường dây 22kV được
đi nổi bằng dây trần thông qua hệ thống cột bê tông cốt thép dài 20m đến từng lô đất
trong khu công nghiệp, sẵn sàng đấu nối theo yêu cầu của các nhà đầu tư.

+ Hệ thống cấp nước: Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng được chủ đầu tư xây
dựng Trạm sản xuất nước sạch có công suất 69.000 m3/ngày.đêm với nguồn nước từ
sông Giá và được cung cấp tới từng lô đất trong khu công nghiệp thông qua mạng lưới
đường ống dạng mạch vòng kết hợp mạng cụt.

+ Hệ thống xử lý nước thải: Toàn bộ nước thải được xử lý tại Nhà máy xử lý nước
thải tập trung của KCN VSIP do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng quản lý với công suất
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thiết kế 9.950 m3/ngày.đêm, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả
thải vào nguồn nước số 2895/GP-BTNMT ngày 10/11/2015.

+ Tiện ích hạ tầng khác: Hệ thống thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn; Hệ
thống cây xanh cảnh quan và chiếu sáng nội khu được đầu tư đồng bộ với hệ thống
đường giao thông; Các dịch vụ bưu chính viễn thông được cung cấp sẵn có; Hệ thống
thoát nước mưa được bố trí độc lập với hệ thống thoát nước thải; Các trụ cứu hỏa được
bố trí với khoảng cách 150m mỗi trụ; Cao độ san lấp không thấp hơn +4,2m với khu đô
thị và không thấp hơn +5,5m đối với phần giáp với sông Cấm.

Theo Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch
chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Dự án
nằm trong vành đai phát triển công nghiệp, dịch vụ từ cảng Lạch Huyện đến phía Bắc
(huyện Thủy Nguyên) và Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND
thành phố Hải Phòng về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích
đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm
2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó., Dự án thuộc mục số III, mục số IV, mục số
V, Phụ lục I: Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư.

Do vậy, dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị
quang học” là hoàn toàn phù hợp với loại hình công nghiệp hoạt động sản xuất trong
KCN VSIP Hải Phòng
2. Các căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
2.1. Căn cứ pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật
2.1.1. Căn cứ pháp luật

Các căn cứ pháp luật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và lập báo
cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư là các văn bản Luật hiện hành của
Việt Nam, bao gồm:

Luật:
- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/11/2020;
- Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 15/11/2010;
- Luật số 71/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam ban hành ngày 26/11/2014 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
- Luật số 106/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam ban hành ngày 06/04/2016 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị
gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế;

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

- Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ban hành ngày 17/6/2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội
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chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012 có hiệu lực thi
hành ngày 01/01/2013;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam ban hành ngày 19/6/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 20/11/2018 và ban hành ngày 29/11/2018 về Sửa đổi, bổ sung một
số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ban hành ngày 11/01/2022;

- Luật số 57/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ban hành ngày 29/11/2024

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã

hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/06/2017;
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013; có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/07/2014;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, ngày 21/11/2007.
Nghị định:

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ);

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân
quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định phân
định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản
lý Khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết
một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn

http://www.conganbinhthuan.gov.vn/images/thutuc_hanhchinh/pccc/luat_pccc.doc
http://www.conganbinhthuan.gov.vn/images/thutuc_hanhchinh/pccc/luat_pccc.doc
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lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hóa chất.

Thông tư:
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Được sửa đổi
bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường);

- Thông tư số 17/2021/TT-BCA, ngày 05/02/2021 của Bộ Công an quy định về
quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc
chất lượng môi trường;

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA, ngày 13/12/2020 của Bộ Công an quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Quyết định
- Quyết định 11/2025/QĐ-TTg ngày 23/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban

hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải;
- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND TP Hải Phòng;
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 về Phê duyệt nhiệm vụ và giải

pháp tổng thể thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn
đến 2050;
- Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của UBND TP Hải Phòng về

Quy định giá dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn;
- Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND TP Hải Phòng về

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư
nông thôn, khu công nghiệp;
- Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Mức phí đối với nước thải công

nghiệp và sinh hoạt.
2.1.2. Căn cứ kỹ thuật được áp dụng trong báo cáo

* Các tiêu chuẩn về môi trường không khí
- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-458292.aspx
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khí xung quanh;
- QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp;
* Các tiêu chuẩn về tiếng ồn, độ rung
- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 27: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho

phép tại nơi làm việc;
- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – giá trị cho phép

tại nơi làm việc.
* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nước, đất:
- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công

nghiệp;
- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho

phép của một số kim loại nặng trong đất;
- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy
- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ

thuật;
- TCVN 3254:1989 - An toàn cháy -Yêu cầu chung;
- TCVN 5040:1990 - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy;
- TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy, yêu cầu về thiết kế lắp đặt;
- TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 6379:1998 - Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 3890:2009 - Phương tiện PCCC cho nhà và công trình;
- TCVN 4317-1986 - Nhà kho nguyên tắc cơ bản để thiết kế;
- TCVN 7336-2003 - Hệ thống Spinkler tự động yêu cầu thiết bị và lắp đặt;
- TCXDVN 46:2007 - Chống sét cho nhà và công trình xây dựng;
- TCXDVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu

chuẩn thiết kế.
- Tiêu chuẩn xử lý nước thải của KCN VSIP Hải Phòng

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về Dự án
* Các văn bản, giấy tờ pháp lý của Chủ dự án: Công ty TNHH Lite On Việt

Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên, mã số doanh nghiệp: 0201315592 của Công ty TNHH Lite on Việt Nam do Phòng
đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày
04/10/2013, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 23/01/2025;
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- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6502071517 do Ban Quản lý khu kinh tế Hải
Phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 04/10/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 12 ngày
15/07/2025.
- Hợp đồng thuê lại đất - VSIP Hải Phòng (Lô đất số IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C,

IN3-8*D, IN3-8*E) số 005/2016/LA/MCSD - VSIP HP ngày 29/12/2016 giữa Công ty
TNHH Lite On Việt Nam và Công ty TNHH VSIP Hải Phòng (Chủ đầu tư xây dựng hạ
tầng KCN VSIP Hải Phòng);
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 65/TD-

PCCC ngày 06/3/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng cấp
cho Công trình “Nhà máy Lite-On Việt Nam (giai đoạn 1);
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 413/TD-

PCCC ngày 14/11/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng
cấp cho Công trình “Nhà máy Lite-On Việt Nam (giai đoạn 1);
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3328/QĐ-UBND

ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp;
- Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC số 10/NT-PC07 ngày 15/01/2020 của Phòng

Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng gửi Công ty TNHH Lite On Việt
Nam
- Giấy xác nhận Giấy xác nhận hoàn thành Công trình Bảo vệ môi trường số

11/GXN-STNMT ngày 07/05/2021 được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải
Phòng cấp cho Dự án mở rộng, nâng công suất sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại
vi quang học và thiết bị quang học (công suất: 14.129.000 bộ/năm) tại Lô IN3-8*A,
IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải
Phòng, huyện Thủy Nguyên;
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 138/TD-

PCCC ngày 01/06/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng
cấp cho Công trình “Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang
học (mở rộng);
- Văn bản số 1483/PC07-Đ1 ngày 22/07/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH -

Công an TP Hải Phòng về việc cải tạo về PCCC;
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 05/TD-

PCCC ngày 10/01/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng
cấp cho Công trình “Công trình cơ điện thứ cấp nhà xưởng giai đoạn 1 - Xưởng PMS
Việt Nam Lite On”;
- Văn bản nghiệm thu số 170/NT-PCCC ngày 01/8/2022 của Phòng Cảnh sát

PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng gửi Công ty TNHH Lite On Việt Nam;
- Biên bản kiểm tra Kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) ngày

10/11/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng gửi Công ty
TNHH Lite On Việt Nam;
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 976/QĐ-BTNMT

ngày 20/04/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Dự án Công ty TNHH Lite
on Việt Nam - Sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học (nâng
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công suất từ 14.129.000 sản phẩm/năm lên 44.389.000 sản phẩm/năm);
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 761/QĐ-BTNMT

ngày 22/03/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho “Dự án sản xuất linh kiện
điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”;
- Giấy phép môi trường số 181/GPMT-BTNMT ngày 20/05/2024 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường cấp cho “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và
thiết bị quang học” (Phân kỳ 1);
- Giấy phép xây dựng số 1784/GPXD-BQL ngày 05/6/2019 của Ban Quản lý khu

kinh tế Hải Phòng cấp cho Công ty TNHH Lite On Việt Nam;
- Giấy phép xây dựng số 3639/GPXD-BQL ngày 12/11/2019 của Ban Quản lý khu

kinh tế Hải Phòng cấp cho Công ty TNHH Lite On Việt Nam;
- Văn bản số 941/BQL-QHXD ngày 38/3/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế Hải

Phòng cấp cho Công ty TNHH Lite On Việt Nam về việc thông báo thẩm định thiết kês
cơ sở Dự án sản xuất linh kiện, điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học giai đoạn
1;
- Văn bản số 1137/BQL-QHXD ngày 31/3/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Hải

Phòng cấp cho Công ty TNHH Lite On Việt Nam về việc hoàn thành thi công xây dựng
công trình;
- Giấy phép xây dựng số 2952/GPXD-BQL ngày 09/07/2021 của Ban Quản lý khu

kinh tế Hải Phòng cấp cho Công ty TNHH Lite On Việt Nam;
- Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình số 4748/GPXD (GPTC) ngày 05/11/2021

của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp cho Công ty TNHH Lite On Việt Nam;
- Thỏa thuận đấu nối nước thải số VSIP/W&S/LE/23102 ngày 15/03/2023 giữa

Công ty TNHH Lite On Việt Nam và Công ty TNHH VSIP Hải Phòng;
- Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp (không nguy hại) số 22-

03597 ngày 21/11/2022 giữa Công ty TNHH Lite On Việt Nam và Công ty Cổ phần
Môi trường Thuận Thành;
- Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt số 23-00916 ngày 10/10/2022

giữa Công ty TNHH Lite On Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành;
- Phương án chữa cháy của cơ sở số 50/2023/PC07 ngày 26/4/2023;
- Hợp đồng nguyên tắc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp nguy

hại số HĐXL 0324/LOVN/SGV ngày 05/03/2024 giữa Công ty TNHH Lite On Việt
Nam và Công ty TNHH Saehan Green Vina.
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tự tạo lập trong quá trình thực hiện đánh giá
tác động môi trường

- Thuyết minh dự án đầu tư
- Sơ đồ mặt bằng, bản vẽ, tài liệu kỹ thuật của công trình: Bản vẽ mặt bằng tổng

thể nhà máy, bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa, thoát nước thải, bản vẽ hệ thống xử lý
khí thải, bản vẽ hệ thống xử lý nước thải;

- Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo:
- Tài liệu, số liệu thống kê về tình hình khí tượng, thủy văn của khu vực;
- Các số liệu khí tượng tại thành phố Hải Phòng;
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- Số liệu, kết quả đo đạc, thí nghiệm, phân tích mẫu chất lượng môi trường trong
khu vực triển khai dự án.
3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Hoạt động đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất linh
kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học” Công ty TNHH Lite On Việt Nam
phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn giải pháp môi trường xanh thực
hiện và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng cấu trúc hướng dẫn tại mẫu
số 04, Điều 2 - Phụ lục Sửa đổi một số biểu mẫu, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT
ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư sôs 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường.
3.1. Thông tin chung về Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn

Thông tin về Chủ đầu tư:
Tên đơn vị: Công ty TNHH Lite On Việt Nam;
Đại diện: Ông Chuang, Chin-Chuan Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính: Số 149, đường số 10, khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP

Hải Phòng, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam (Trước đây là Phường
Lập Lễ, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng).

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô đất IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D,
IN3-8*E, Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP Hải Phòng, phường Nam Triệu,
thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3965588
Thông tin về Đơn vị tư vấn:
Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Môi trường xanh
Đại diện: Ông Đặng Ngọc Cảnh Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số nhà 49-D1, tập thể Văn Chương, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám,

thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0868424342

3.2. Quá trình thực hiện ĐTM
Quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư “Nhà máy

sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học” được dựa trên các
cơ sở thông tin, số liệu thu thập trong các đợt khảo sát thực địa cùng với các tính toán
của các chuyên gia môi trường có kinh nghiệm kết hợp các tài liệu tham khảo trong và
ngoài nước.

Báo cáo được lập theo các trình tự sau:
- Thu thập các tài liệu, số liệu về tình hình hoạt động của KCN VSIP Hải Phòng,

các văn bản pháp luật liên quan của KCN VSIP Hải Phòng;
- Điều tra, khảo sát hiện trạng các thành phần môi trường theo các phương pháp

chuẩn gồm: đo đạc, lấy và phân tích mẫu môi trường không khí xung quanh tại dự án;
- Xây dựng các nội dung của báo cáo ĐTM; kết hợp cùng Chủ đầu tư và đơn vị

thiết kế làm rõ các hạng mục, dây chuyền công nghệ, thiết bị, kinh phí bảo vệ môi



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 8

trường,...;
- Gửi báo cáo ĐTM cho Chủ đầu tư kiểm duyệt các nội dung và gửi tham vấn đến

cổng thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hải Phòng, cơ quan quản lý
theo quy định;
- Hoàn thiện, chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp với ý kiến tham vấn của chuyên

gia/cơ quan/tổ chức trước khi nộp báo cáo thẩm định tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
Thành phố Hải Phòng;
- Tổ chức Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn bảo vệ hồ sơ trước Hội đồng thẩm

định và nhận công văn yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ;
- Phối hợp với đơn vị Chủ đầu tư để làm rõ tất cả các nội dung yêu cầu chỉnh sửa

trong báo cáo ĐTM;
- Hoàn thiện báo cáo ĐTM chỉnh sửa sau Hội đồng, gửi chủ đầu tư rà soát nội dung,

chỉnh sửa lại một số nội dung cho phù hợp với ý kiến của chủ đầu tư trước khi trình phê
duyệt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Nhận quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường.
Danh sách các thành viên tham gia thực hiện báo cáo chính gồm:

Bảng 2. Danh sách cán bộ thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Stt Tên người
tham gia

Chức vụ/
Chuyên môn Nội dung phụ trách Chữ ký

I Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lite On Việt Nam

1 CHUANG, CHIN-
CHUAN Giám đốc

Chủ trì, xem xét và ký
duyệt nội dung báo cáo
ĐTM trước khi trình thẩm
định và phê duyệt

2 Tống Thế Vượng Kỹ sư/Quản lý
EHS

- Cung cấp các văn bản
pháp lý và các tài liệu liên
quan đến dự án;
- Cung cấp thông tin về số
lượng nguyên vật liệu, hóa
chất, sản phẩm đầu ra ....
- Kiểm soát nội dung báo
cáo

II Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Môi trường xanh

1 Đặng Ngọc Cảnh Giám đốc Kiểm duyệt nội dung và
tiến độ thực hiện báo cáo

2 Trần Thị Mai Giang
Chuyên viên/

Kỹ sư
Môi trường

Chủ trì lập hồ sơ và tổng
hợp hoàn thiện báo cáo

3 Trần Thị Thu Phương
Chuyên viên/
Cử nhân

Môi trường

Phụ trách Chương 1,
Chương 2
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4 Phạm Thị Nga
Chuyên viên/

Kỹ sư
Môi trường

Phụ trách Chương 3,
Chương 4, Chương 5,
Chương 6.

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM
4.1. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường

Phương pháp liệt kê/danh mục môi trường
Phương pháp liệt kê được sử dụng nhằm liệt kê khối lượng và quy mô các hạng

mục của Dự án: liệt kê các loại máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và
các sản phẩm của Dự án; liệt kê các hoạt động của Dự án cùng các tác động đến môi
trường. Phương pháp liệt kê có vai trò lớn trong việc xác định và làm rõ các nguồn phát
sinh cùng các tác động đến môi trường.

Phương pháp đánh giá nhanh
Phương pháp đánh giá nhanh do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập được sử dụng

trong tính toán tải lượng, nồng độ các chất gây ô nhiễm môi trường không khí (Chương
3). Phương pháp này nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của Dự
án, sử dụng hệ số phát sinh các chất ô nhiễm bao gồm TSP, SO2, NO2, CO, định lượng
các nguồn phát thải và nhận dạng các tác động từ đó đánh giá, dự báo các tác động tới
kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Phương pháp ma trận
Phương pháp này đạt độ tin cậy trung bình do các đánh giá được đưa ra một cách

định tính hoặc bán định lượng dựa trên sự chủ quan của người đánh giá. Một trong
những ma trận đánh giá tác động môi trường nổi tiếng nhất là ma trận do Leopold kiến
nghị dùng để đánh giá các hoạt động phát triển. Mức độ tác động chỉ cho biết rằng các
tác động đó đến đâu, ảnh hưởng sâu sắc thế nào. Tầm quan trọng nói lên nhận thức của
con người đối với ý nghĩa của tác động. Việc cho điểm về mức tác động có thể tiến
hành một cách thực nghiệm khách quan, trong khi việc cho điểm về tầm quan trọng
mang tính chủ quan ước đoán.

Phương pháp thường chỉ được sử dụng để tham khảo cho các vấn đề khó đánh giá
bằng các phương pháp định lượng cụ thể. Áp dụng chủ yếu tại Chương 3.

Phương pháp mô hình hóa
Phương pháp mô hình hóa để đánh giá dự báo phạm vi, mức độ tác động đến các

đối tượng bị tác động trong từng hoạt động của Dự án. Các mô hình được áp dụng bao
gồm: Mô hình tính toán dự báo các tác động do bụi, khí thải: Mô hình “hộp cố định”;
Mô hình cải biên Sutton; Mô hình tính toán lan truyền tiếng ồn; Mô hình tính toán tiếng
ồn tổng cộng; Mô hình tính toán ô nhiễm nước mưa chảy tràn bề mặt; … Phương pháp
được áp dụng chủ yếu tại Chương 3.
4.2. Các phương pháp khác

Phương pháp tham vấn y kiến cơ quan/tô chưc
Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường là hoạt động của chủ Dự án, theo đó

chủ Dự án tiến hành trao đổi thông tin, tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức về báo
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cáo đánh giá tác động môi trường. Trên cơ sở ý kiến tham vấn của các cơ quan/tổ chức,
chủ đầu tư sẽ hoàn thiện báo cáo, làm cơ sở cho việc triển khai thẩm định hồ sơ theo
quy định.

Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
Khảo sát hiện trường khi thực hiện công tác ĐTM để xác định hiện trạng khu vực

thực hiện Dự án nhằm làm cơ sở cho việc nhận định các đối tượng tự nhiên có thể bị tác
động bởi các hoạt động của Dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chương
trình quản lý và giám sát môi trường… Quá trình khảo sát hiện trường càng tiến hành
chính xác và đầy đủ thì quá trình nhận dạng các đối tượng bị tác động cũng như đề xuất
các biện pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi.

Phương pháp đo đạc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm
Các phương pháp này được áp dụng thực hiện cho phân tích trong phòng thí

nghiệm, đánh giá chất lượng hiện trạng môi trường ở Chương 2 của báo cáo. Đơn vị
thực hiện quan trắc phân tích môi trường nền cho Dự án là Công ty Cổ phần Nextech
Ecolife đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Quyết định về việc quan trắc phân
tích môi trường.

Phương pháp so sánh
Phương pháp so sánh được sử dụng trong quá trình đánh giá hiện trạng môi trường

nền trước khi xây dựng Dự án (Chương 2) và so sánh mức độ ô nhiễm do Dự án gây ra
với các Dự án có quy mô tương tự (Chương 3). Đây là phương pháp không thể thiếu
trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tiến hành so sánh các chỉ tiêu
môi trường tại Dự án với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam, đánh giá các
thông số ô nhiễm của nguồn gây ảnh hưởng từ hoạt động của Dự án.

Phương pháp kế thừa và tông hợp tài liệu
Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường

nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Kế thừa các kết quả nghiên cứu,
các tài liệu tham khảo và báo cáo đã thực hiện là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa
được các kết quả đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và
tránh những sai lầm khi triển khai thực hiện Dự án (Các nguồn tài liệu được đính kèm ở
phần Tài liệu tham khảo). Phương pháp này làm tăng tính trung thực của báo cáo và
được thực hiện trong phần đánh giá tác động môi trường (Chương 3).
5. Tóm tắt các nội dung chính của Báo cáo ĐTM
5.1. Thông tin về dự án
5.1.1. Thông tin chung

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang
học

- Địa điểm thực hiện: Lô đất IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E,
Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc Khu
kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Chủ dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam
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5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất
- Dự án được triển khai thực hiện tại Lô đất IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-

8*D, IN3-8*E, Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP Hải Phòng, phường Nam
Triệu, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam, có tổng
diện tích là 73.818m2. Quy mô công suất chi tiết tại bảng 1.
5.1.3. Công nghệ sản xuất
(1). Linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học cho máy in
Tiếp nhận linh kiện Kiểm tra linh kiện Lưu kho Cung cấp linh kiện Lắp ráp
chi tiết (lắp ráp chi tiết nắp đậy và đế; lắp ráp bộ điều khiển; lắp ráp cụm ADF)  Lắp
ráp tổ hợp cụm ADF và FB  Bắt vít khóa  Kiểm tra  Đóng gói  Lưu kho 
Xuất bán.
(2). Bảng mạch in lắp ráp PCBA
Nguyên vật liệu (Bản mạch PCB, linh kiện điện tử) Phủ kem hàn Kiểm tra bề mặt
3D  Gắn linh kiện  Sấy (lò sấy sử dụng điện)  Kiểm tra 3D  Gắn linh kiện 
Hàn sóng  Kiểm tra  Đóng gói  Lưu kho  Xuất khẩu (55%); Xuất cho các
doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam (25%); Phục vụ sản xuất tại cơ sở (20%).
(3). Máy in đa chức năng
Tiếp nhận linh kiện Kiểm tra linh kiện Lưu kho Cung cấp linh kiện Lắp ráp
khung chính Lắp ráp khung trái Lắp ráp bộ truy cập Lắp ráp cáp định tuyến
Lắp ráp mô đun kép  Lắp ráp mô đun khung bên phải  Lắp ráp bộ nguồn PSU 
Lắp ráp khay hướng dẫn  Lắp ráp khung LSU  Lắp ráp bánh răng  Lắp ráp mô
đun bánh răng, Khay  Lắp ráp bộ sấy  Lắp ráp bộ dẫn giấy  Lắp ráp bàn điều
khiển Cắm cáp Lắp ráp mô đun lắp đậy Lắp ráp modun khung trên Lắp ráp
LSU-1 Lắp ráp LSU-2 Lắp ráp nắp trên cùng Lắp ráp nắp đậy trái phải Lắp
ráp nắp phía sau Lắp ráp nắp MPF Kiểm tra Đóng gói.
(4). Linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học cho máy tính (Chuột và
bàn phím máy tính)
Tiếp nhận linh kiện  Kiểm tra linh kiện  Lưu kho  Cung cấp linh kiện  Lắp
cover, cài đặt LENS và bản PCB Lắp dây cáp Tổ hợp nắp trên nắp dưới và bắt ốc
 Kiểm tra Đóng gói vào túi PE, dán tem Đóng thùng Lưu kho Xuất bán.
(5). Thiết bị thu phát wifi, thiết bị kết nối mạng không dây, thiết bị truy cập băng
thông rộng ADSL
Bảng mạch PCBA thành phẩm được sản xuất tại cơ sở Dán logo cho nắp trên và dán
miếng đệm cho bản mạch Tra keo xung quanh vỏ (nắp trên, đế) Lắp ráp nắp và đế
 Bắn ốc vít cố định linh kiện và vỏ  Kiểm tra chức năng bằng máy  Kiểm tra
ngoại quan, vệ sinh  Dán tem nhãn sản phẩm  Kiểm tra 3D  Đóng gói  Lưu
kho Xuất bán.
(6). Bộ chuyển đổi nguồn điện
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Nguyên vật liệu  Dán linh kiện tại máy  Dán linh kiện bề mặt SMD  Kiểm tra
ngoại quan  Cắm linh kiện bằng tay  Hàn sóng  Hàn tay linh kiện DIP  Kiểm
tra thông mạch ICT/INT  Tra keo bề mặt SMT/DIP  Lắp ráp vỏ case  Bắn ốc
hoặc hàn siêu âm Kiểm tra chức năng Đóng gói Lưu kho Xuất bán.
(7). Camera các loại
Nguyên vật liệu  Kiểm tra  Lưu kho  Cung cấp linh kiện (Bảng mạch PCB) 
Phủ kem hàn Kiểm tra độ dày kem hàn Dán linh kiện Gia nhiệt (lò sấy sử dụng
điện) Kiểm tra 3D Lắp ráp linh kiện, ống kính Kiểm tra 3D Lắp vỏ ngoài
Kiểm tra hình ảnh  Vệ sinh làm sạch  Kiểm tra kết nối (Bluetooth, wifi)  Lắp
khoán thẻ SD Khắc laser Kiểm tra Đóng gói Lưu kho Xuất bán.
(8). Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng nhựa cho các sản phẩm điện tử
++ Hạt nhựa nguyên sinh  Trộn nguyên liệu  Sấy nguyên liệu  Đúc ép nhựa 
Cắt bavia Kiểm tra Chuyển sang lắp ráp Linh kiện nhựa.
++ Nguyên liệu thép dạng cuộn/tấm Kiểm tra Đột dập Tạo ren Tán đinh
Kiểm tra Đóng gói Nhập kho Linh kiện kim loại.

++ Linh kiện nhựa, linh kiện kim loại và bảng mạch PCBA Lắp ráp bằng ốc vít,
khớp nối Đóng gói Nhập kho Xuất bán.

Chi tiết quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm của Dự án được trình bày tại
mục 1.4 – Chương 1 của Báo cáo.
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1. Thông tin về Dự án
1.1.1. Tên Dự án

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ
THIẾT BỊ QUANG HỌC”

1.1.2. Thông tin chủ Dự án
- Tên chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam;
- Đại diện 1: Ông Soong, Ming-Feng Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên
- Đại diện 2: Ông Chuang, Chin-Chuan Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 149, đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ

VSIP Hải Phòng, Phường Nam Triệu, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam (trước đây là
Phường Lập Lễ, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng).

- Địa chỉ thực hiện dự án: Lô đất IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E,
Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc Khu
kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Tiến độ thực hiện dự án:
* Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
+ Phần dự án sản xuất tại nhà xưởng D9 đã đi vào hoạt động chính thức từ ngày

01/11/2014 và phần dự án sản xuất tại nhà xưởng D8 đã đi vào hoạt động chính thức từ
tháng 03/2016 (Đã hoàn trả nhà xưởng D8 và D9, RBE II, lô đất số P1SP1B Khu Đô thị,
công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình
Vũ - Cát Hải, Thành phố Hải Phòng từ tháng 05/2021);

+ Phần dự án sản xuất tại lô đất IN3-8*A, IN3-8*B: Đã đi vào sản xuất chính thức
từ tháng 12/2023;

+ Phần dự án đăng ký bổ sung tại lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
điều chỉnh lần thứ 12: Chính thức đi vào sản xuất từ tháng 07/2025.

* Theo thực tế:
+ Cơ sở hoạt động tại Lô đất IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E: Đã

hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị (theo nội dung đã
được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt ĐTM số 761/QĐ-BTNMT ngày 22/03/2024
của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho “Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học” và Giấy phép môi trường số 181/GPMT-BTNMT ngày
20/05/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho “Nhà máy sản xuất linh kiện điện
tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học” (Phân kỳ 1)), hiện đang đi vào sản xuất theo
quy mô sản xuất sản phẩm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6502071517, cấp
chứng nhận lần đầu ngày 04/10/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 03/04/2024.

+ Giai đoạn nâng công suất: Dự kiến hoàn thiện việc lắp đặt máy móc thiết bị
trong giai đoạn nâng công suất và xây dựng 02 trạm xử lý nước thải công suất 600
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m3/ngày.đêm và 550 m3/ngày.đêm tại khu vực thực hiện dự án và chính thức đi vào hoạt
động từ tháng 09/2025.
1.1.3. Vị trí địa lý của Dự án

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học
được thực hiện tại Lô đất IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu Đô thị,
công nghiệp và dịch vụ VISIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc Khu kinh tế Đình
Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam với tổng diện tích khu đất là 73.818 m2

(Theo Hợp đồng thuê lại đất - VSIP Hải Phòng số 005/2016/LA/MCSD - VSIP HP ký
ngày 29/12/2016 và ngày 03/07/2020 giữa Công ty TNHH Lite On Việt Nam và Công
ty TNHH VSIP Hải Phòng).

(Bản sao Hợp đồng được đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo)
Trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng: Vị trí địa lý của toàn bộ khu đất thực

hiện dự án được xác định như sau:
+ Phía Đông: giáp với đường nội bộ của KCN.
+ Phía Tây: giáp với đường nội bộ của KCN.
+ Phía Nam: giáp với đường nội bộ KCN.
+ Phía Bắc: giáp với đường nội bộ của KCN.

Bảng 1.1. Vị trí tọa độ của khu đất thực hiện dự án (Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-
8*C, IN3-8*D, IN3-8*E) trong KCN VSIP Hải Phòng

Tên
mốc

Tọa độ VN2000, múi chiếu 30 Tên
mốc

Tọa độ VN2000, múi chiếu 30

X (m) Y (m) X (m) Y (m)

1 2,313,375.395 601,041.602 7 2,313,186.395 601,187.915

2 2,313,375.395 601,187.915 8 2,313,186.395 601,039.102

3 2,313,375.395 601,400.778 9 2,313,198.895 601,026.602

4 2,313,355.395 601,420.778 10 2,313,360.395 601,026.602

5 2,313,210.537 601,420.778 1 2,313,375.395 601,041.602

6 2,313,186.395 601,396.636
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1 2 3
B

10 4

Vị trí lô IN3-
8*A, IN3-8*B

Vị trí lô IN3-8*C,
IN3-8*D, IN3-

8*E

9 5

8 7 6
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Hình 1.1. Vị trí nhà máy trong KCN VSIP Hải Phòng
1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của Dự án

Địa điểm thực hiện dự án tại lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E,
Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thành phố Hải
Phòng do Công ty TNHH Lite On Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Dự án nằm trong khu quy hoạch cho phép đầu tư của KCN VSIP Hải Phòng, khu
vực này có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi cho sản xuất.
- Toàn bộ cơ sở hạ tầng của Công ty TNHH Lite On Việt Nam cũng như KCN VSIP

Hải Phòng đã hoàn thiện đầy đủ, kể cả các hạng mục công trình BVMT.
- Toàn bộ nước thải phát sinh từ Dự án được thu gom và xử lý tại sơ bộ tại nhà máy.

Sau đó được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN VSIP Hải Phòng.
Nước thải sau xử lý đảm bảo được tiêu chuẩn thỏa thuận đấu nối của KCN.
- Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện tử, là ngành nghề được phép đầu

tư trong KCN VSIP Hải Phòng. Vị trí dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải
Phòng chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư với mã số dự án 6502071517 (chứng
nhận lần đầu ngày 04/10/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 12 ngày 15/07/2025), đảm
bảo phù hợp với quy hoạch phân khu ngành nghề của KCN VSIP Hải Phòng.
Dưới đây là cơ cấu sử dụng đất của nhà máy hiện nay
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Bảng 1.2. Cơ cấu sử dụng đất của nhà máy hiện tại và khi nâng công suất

TT Hạng mục công trình Số tầng Số lượng
Diện tích xây
dựng hiện tại

(m2)

Diện tích xây dựng
khi nâng công suất

(m2)
Ghi chú

I Đất xây dựng công trình

1. Xưởng sản xuất 1 03 01 9.047,93 9.047,93 Không thay đổi

2. Xưởng sản xuất 2 04 01 13.311,76 13.311,76 Không thay đổi

3. Nhà văn phòng 04 01 2.295,40 2.295,40 Không thay đổi
4. Cổng và hàng rào 1 - - 39,36 39,36 Không thay đổi
5. Nhà bảo vệ số 1 và lễ tân 01 01 104,84 104,84 Không thay đổi

6. Nhà bảo vệ số 2 01 01 17,74 17,74 Không thay đổi
7. Nhà bảo vệ số 3 01 01 24,89 24,89 Không thay đổi
8. Nhà vận hành hệ thống xử lý

nước thải 150m3/ngày.đêm 01 01
97,7 97,7

Không thay đổi

9. Nhà ăn, nhà để xe, bể nước
ngầm

04 01 2.824,58 2.824,58 Không thay đổi

10. Nhà kho và hành lang nối các 01 2.311,8 2.311,8 Không thay đổi
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TT Hạng mục công trình Số tầng Số lượng
Diện tích xây
dựng hiện tại

(m2)

Diện tích xây dựng
khi nâng công suất

(m2)
Ghi chú

nhà xưởng
11. Cột cờ - 4,50 4,50 Không thay đổi
12. Hàng rào 2 - 160 160 Không thay đổi
13. Nhà vận hành hệ thống xử lý

nước thải 100m3/ngày.đêm
01 24,49 24,49 Không thay đổi

14. Nhà kho chứa rác 01 695,80 695,80 Cải tạo
15. Nhà lưu chứa chất thải công

nghiệp + phế liệu + phòng bơm
410,4 410,4 Cải tạo

II Các công trình phụ trợ
1. Hệ thống cấp nước - 01 Không thay đổi
2. Hệ thống cấp điện - 01 Không thay đổi
3. Hệ thống chống sét - 01 Không thay đổi
4. Hệ thống PCCC - 01 Không thay đổi
III Các công trình bảo vệ môi trường
1. Trạm xử lý nước thải công suất

100m3/ngày.đêm -
01 hệ
thống

- - Không thay đổi theo GPMT số
181/GPMT-BTNMT ngày
20/5/2024 đã hoàn thiện vận
hành thử nghiệm theo biên bản
ngày 23/5/2025 của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường
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TT Hạng mục công trình Số tầng Số lượng
Diện tích xây
dựng hiện tại

(m2)

Diện tích xây dựng
khi nâng công suất

(m2)
Ghi chú

2. Trạm xử lý nước thải công suất
150m3/ngày.đêm

- 01 hệ
thống

- - Không thay đổi

3. Trạm xử lý nước thải công suất
550m3/ngày.đêm

- 01 hệ
thống

- - Xây mới

4. Trạm xử lý nước thải công suất
600m3/ngày.đêm

- 01 hệ
thống

- - Xây mới

5. Bể tự hoại 3 ngăn - 09 bể - - Không thay đổi
Tổng dung tích:
- Bể 1 (Nhà bảo vệ 1 + lễ tân):
3m3;
+ Bể 2 (Nhà ăn + nhà xe):
3m3;
+ Bể 3 (Nhà bảo vệ 2): 3m3;
+ Bể 4 (Nhà xưởng sản xuất
1): 15m3;
+ Bể 5 (Nhà xưởng sản xuất
1): 15m3
+ Bể 6 (Nhà xưởng sản xuất
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TT Hạng mục công trình Số tầng Số lượng
Diện tích xây
dựng hiện tại

(m2)

Diện tích xây dựng
khi nâng công suất

(m2)
Ghi chú

1): 25m3
+ Bể 7 (Nhà xưởng sản xuất
1): 25m3
+ Bể 8 (Nhà xưởng sản xuất
2): 30m3
+ Bể 9 (Nhà xưởng sản xuất
2): 25m3

6. Bể tách mỡ 3 ngăn 15m3/ bể - - Không thay đổi

7. Hệ thống xử lý khí thải khu vực
sản xuất bảng mạch PCBA tại
tầng 3 xưởng 1

- 03 hệ
thống
(41.300
m3/giờ/01
hệ thống)

- - Thay thế bằng hệ thống xử lý
khí thải VOCs tại tầng 2 - Nhà
máy A, công suất 120.000
m3/h

8. Hệ thống xử lý khí thải khu vực
sản xuất bộ chuyển đổi nguồn
tầng 2 xưởng 1

- 01 hệ
thống
(50.000
m3/giờ)

- - Thay thế bằng hệ thống xử lý
khí thải VOCs tại tầng 3 - Nhà
máy A, công suất 80.000 m3/h

9. Hệ thống xử lý khí thải máy ép
phun nhựa tầng 1 - xưởng 2

01 hệ
thống
(34.000
m3/giờ)

- - Không thay đổi theo GPMT số
181/GPMT-BTNMT ngày
20/5/2024 đã hoàn thiện vận
hành thử nghiệm theo biên bản
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TT Hạng mục công trình Số tầng Số lượng
Diện tích xây
dựng hiện tại

(m2)

Diện tích xây dựng
khi nâng công suất

(m2)
Ghi chú

ngày 23/5/2025 của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường

10. Hệ thống xử lý khí thải VOC
tầng 3 và tầng 4 - nhà máy B

01 hệ
thống
(80.000
m3/giờ)

- - Xây mới

11. Kho chứa chất thải nguy hại 02 kho 450m2 450m2 Không thay đổi
12. Kho chứa chất thải công nghiệp

thông thường
02 kho 410,4m2 584,4m2 Cải tạo, diện tích 292,4m2/1

kho

Tổng diện tích xây dựng 31.778,19 31.952,19
Diện tích cây xanh - 26.448,44 26.274,44

Diện tích sân đường nội bộ - 15.591,37 15.591,37
Tổng - 73.818,00 73.818,00

(Nguồn: Chủ dự án dầu tư)
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi
trường

Dự án được triển khai trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng đã được quy hoạch
để phát triển công nghiệp, do vậy không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Khi dự án
đi vào hoạt động có thể phát sinh các tác động đối với môi trường. Tuy nhiên, hoạt động
sản xuất của dự án được thực hiện bên trong nhà xưởng, cách ly với khu vực bên ngoài.
Do vậy, các chất ô nhiễm phát sinh được kiểm soát và xử lý đạt hiệu quả trước khi thoát
ra ngoài môi trường nên khả năng tác động qua lại đến các đối tượng xung quanh được
giảm thiểu đáng kể.

- Khoảng cách tới khu dân cư gần nhất: Khu vực dự án cách khu dân cư gần nhất
xã Nam Triệu khoảng 300m về phía Đông Bắc.

- Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: Trong khu vực thực hiện dự án
không có các công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử, đền chùa, hoặc các khu vực
cần được bảo tồn.

- Hệ thống sông suối, ao hồ và kênh mương thoát nước: Khu vực thực hiện dự án
không tiếp giáp và liền kề với các sông suối, ao hồ và các công trình thủy lợi. Hệ thống
tiếp nhận nước thải của KCN VSIP Hải Phòng là kênh Phán Đạt (Cách Dự án khoảng
1km về phía Đông)

- Các đối tượng sản xuất kinh doanh xung qunh dự án đầu tư: Lân cận Dự án có
các doanh nghiệp như sau:

+ Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam – nhà máy E: cách Dự án
50m về phía Bắc. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là: Đồ nội y, quần áo
thể thao, giày thể thao.

+ Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Việt Nam) - CHEV: cách Dự án 50m về phía
Tây. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là: Sản xuất linh kiện điện tử.

+ Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam: cách Dự án 50m về phía
Nam. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là: Sản xuất tấm sàn thép liên hợp,
giàn dầm, thép làm mới, cán tạo hình tôn và tấm sàn thép chịu lực.

Các đối tượng khác: Tại khu vực dự án và xung quanh khu vực dự án trong khoảng
bán kính 1 – 2km không có các đối tượng nhạy cảm cần bảo vệ như khu rừng bảo hộ,
khu rừng sinh quyển hoặc các khu vực bảo tồn thiên nhiên quốc gia,..

Dự án nằm trong KCN VSIP Hải Phòng có vị trí địa lý và giao thông như sau:
- Dự án cách Cảng Hải Phòng: 11,6km
- Dự án cách Cảng hàng không Quốc tế Hải Phòng: 17,7km
- Dự án cách Cảng Cái Lân: 49,3km
- Dự án cách Cảng sân bay Quốc tế Nội Bài: 137km
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp

a. Hiện trạng giao thông nội bộ
Trục chính của khu công nghiệp VSIP Hải Phòng có chiều rộng mặt cắt là 60m -

78m, trong đó chiều rộng mặt đường là 36m, dải phân cách 10m và vỉa hè mỗi bên rộng
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7m. Các đường nhánh trong khu công nghiệp có chiều rộng mặt cắt từ 20m - 26m - 36m
- 50m, trong đó chiều rộng lòng đường từ 15m - 30m, toàn bộ các đường nhánh đều
được xây dựng vỉa hè hai bên với chiều rộng 5m..
b. Cấp điện

Nguồn điện phục vụ sản xuất tại KCN VSIP Hải Phòng được lấy từ Nhà máy
Nhiệt điện hải Phòng qua đường dây 110kV thông qua 03 trạm biến áp 110/22kV có
tổng công suất cấp điện khoảng 210,9 MVA. Các đường dây 22kV được đi nổi bằng dây
trần thông qua hệ thống cột bê tông cốt thép dài 20m đến từng lô đất trong khu công
nghiệp, sẵn sàng đấu nối theo yêu cầu của các nhà đầu tư.
c. Cấp nước

Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng được chủ đầu tư xây dựng Trạm sản xuất nước
sạch có công suất 69.000 m3/ngày.đêm với nguồn nước từ sông Giá và được cung cấp
tới từng lô đất trong khu công nghiệp thông qua mạng lưới đường ống dạng mạch vòng
kết hợp mạng cụt.
d. Thoát nước và xử ly nước thải

Toàn bộ nước thải được xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN
VSIP do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng quản lý với công suất thiết kế 9.950
m3/ngày.đêm, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả thải vào nguồn
nước số 2895/GP-BTNMT ngày 10/11/2015.
e. Tiện ích hạ tầng khác

Hệ thống thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn; Hệ thống cây xanh cảnh quan
và chiếu sáng nội khu được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường giao thông; Các dịch vụ
bưu chính viễn thông được cung cấp sẵn có; Hệ thống thoát nước mưa được bố trí độc
lập với hệ thống thoát nước thải; Các trụ cứu hỏa được bố trí với khoảng cách 150m mỗi
trụ; Cao độ san lấp không thấp hơn +4,2m với khu đô thị và không thấp hơn +5,5m đối
với phần giáp với sông Cấm.

Hiện trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh lân cận dự án
Dự án được triển khai hoạt động trên Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D,

IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu,
thành phố Hải Phòng. Hiện trạng cơ sở sản xuất tại lô đất thực hiện dự án và các cơ sở
sản xuất kinh doanh hoạt động lân cận dự án được trình bày qua bảng sau:

Bảng 1.3. Thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động lân cận dự án

STT Tên cơ sở Địa điểm Lĩnh vực
hoạt động

Khoảng cách
đến dự án

I Hoạt động tại lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E
1 Công ty TNHH Lite On

Việt Nam
Lô IN3-8*A,
IN3-8*B,
IN3-8*C,
IN3-8*D,
IN3-8*E

Sản xuất linh kiện
điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết
bị quang học

-
(Chủ dự án
đầu tư)

II Hoạt động lân cận lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E
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STT Tên cơ sở Địa điểm Lĩnh vực
hoạt động

Khoảng cách
đến dự án

1 Công ty TNHH Regina
Miracle International Việt
Nam – nhà máy E

Lô P1-SP1F,
P1-SP1A, P1-
SP1E, P1-
SP1D, IN2-
10A, IN2-
10B, IN2-
8*A, IN3-
2*A2, IN3-
2*A3, IN3-
2*A4, IN3-
7*A, IN3-
7*B, IN3-
7*C, IN3-
6*A, IN3-
6*C

Sản xuất đồ nội y,
quần áo thể thao,
giày thể thao

50m

2 Công ty TNHH Điện tử
Chilisin (Việt Nam) -
CHEV

Lô IN3-4*A
và lô IN3-
4*B

Sản xuất linh kiện
điện tử

50m

3 Công ty TNHH MTV
Duckshin Housing Việt
Nam

Số 146,
Đường số 10,
Khu đô thị,
công nghiệp
và dịch vụ
VSIP Hải
Phòng,
phường Nam
Triệu, Thành
phố Hải
Phòng, Việt
Nam

Sản xuất tấm sàn
thép liên hợp,
giàn dầm, thép
làm mới, cán tạo
hình tôn và tấm
sàn thép chịu lực

50m

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của Dự án
(1). Mục tiêu Dự án

Mục tiêu của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi
và thiết bị quang học là:

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa các linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và các thiết bị
quang học như: sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất thiết bị ngoại vi; sản xuất thiết bị quang
học; sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi, sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa thiết bị thu phát wifi, thiết bị kết nối mạng không
dây, thiết bị truy cập băng thông rộng ADSL như: sản xuất thiết bị truyền thông, sửa
chữa thiết bị liên lạc;

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa camera các loại: sản xuất thiết bị và dụng cụ quang
học, sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng nhựa cho các sản
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phẩm điện tử như: Sản xuất sản phẩm bằng plastics;
+ Sản xuất, gia công, sửa chữa đèn ô tô như: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa thiết bị sạc như: Sản xuất thiết bị điện khác; sản xuất mô
tơ, máy phát điện, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sửa chữa thiết bị
điện.
(2). Quy mô, công suất của Dự án

- Tổng số lượng công nhân viên hiện tại: khoảng 6025 người
- Tổng số lượng công nhân viên trong giai đoạn nâng công suất: 8082 người
- Quy mô công suất:
Dự án có tổng mức đầu tư là 2.957.090.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, chín

trăm năm mươi bảy tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng./.) tương đương 122.500.000
đô la Mỹ. Dự án hoạt động tại khu đất có tổng diện tích mặt bằng là 73.818m2 (trong đó
diện tích văn phòng là 2.295,40 m2, tổng diện tích nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2 là
22.359,69 m2 và còn lại là các công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường (hệ
thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải) và diện tích đất cây xanh).
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Công suất sản xuất của Dự án là:

STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường số

181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng nhận

đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo

Giấy chứng nhận
đầu tư số

6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

25. Linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị
quang học cho máy in Bộ 250.000 250.000 250.000 250.000

26. Bảng mạch in lắp ráp PCBA Bộ 500.000 416.667 500.000 750.000

27. Máy in đa chức năng và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Bộ 100.000 100.000 100.000 250.000

28. Chuột, bàn phím máy tính và các loại linh kiện,
phụ kiện, bộ phận của chúng Bộ 20.300.000 6.283.333 20.300.000 65.000.000

29.

Thiết bị thu phát wifi, ăng-ten wifi, thiết bị kết
nối mạng không dây, thiết bị truy cập băng thông
rộng ADSL, thiết bị chuyển đổi wifi thông minh,
bộ chia mạng và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ

phận của chúng

Bộ/
Sản phẩm 6.000.000 6.000.000 6.103.000 11.000.000

30. Thiết bị ghi, tái tạo, hỗ trợ âm thanh, hình ảnh Sản phẩm - - - 2.000.000

31. Bộ chuyển đổi nguồn điện và các loại linh kiện,
phụ kiện ngoại vi, bộ phận của chúng

Bộ/ Sản
phẩm 16.900.000 11.266.267 16.900.000 90.000.000

32. Thanh nguồn điện và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 1.000.000

33. Bộ điều khiển nguồn điện và các loại linh kiện,
phụ kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 1.000.000

34. Bộ lưu điện USP và các loại linh kiện, phụ kiện,
bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 1.000.000
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STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường số

181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng nhận

đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo

Giấy chứng nhận
đầu tư số

6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

35.
Nguồn máy chủ, bộ chia nguồn, giá đỡ nguồn,
bộ lưu điện dự phòng, pin nguồn và các loại linh

kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng
Sản phẩm - - - 1.000.000

36. Camera các loại và các loại linh kiện, phụ kiện,
bộ phận của chúng Sản phẩm 5.000.000 5.000.000 5.500.000 7.150.000

37. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng nhựa cho các
sản phẩm điện tử Sản phẩm 1.200.000 467.257 1.200.000 6.150.000

38. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng kim loại cho
các sản phẩm điện tử Sản phẩm - - - 6.150.000

39. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện kết hợp nhựa và kimloại cho các sản phẩm điện tử Sản phẩm - - - 6.150.000

40. Đèn ô tô và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận
của chúng Sản phẩm 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000

41. Đèn LED các loại và các loại linh kiện, phụ kiện,
bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 2.100.000

42. Bộ sạc mô-đun, đế sạc, bộ sạc ô tô, các sản phẩmsạc khác và các loại linh kiện, phụ kiện kèm theo Sản phẩm 393.000 - 393.000 1.100.000

43. Loa và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của
chúng Sản phẩm - - 4.000 20.000

44. Khóa cửa thông minh và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - 75.000 100.000

45. Còi báo động và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ
phận của chúng Sản phẩm - - 3.000 100.000

46. Bộ điều khiển các thiết bị thông minh và hệ Bộ/ Sản - - 970.000 1.270.000
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STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường số

181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng nhận

đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo

Giấy chứng nhận
đầu tư số

6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

thống đèn trong nhà cùng các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng

phẩm

47. Biến áp xung và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ
phận của chúng Sản phẩm - - 6.600.000 858.000

48. Cuộn cảm và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ
phận của chúng Sản phẩm - - 1.400.000 182.000

Tổng 71.643.000 29.783.524 81.298.000 225.580.000
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(3). Công nghệ sản xuất của Dự án
Công nghệ sản xuất các sản phẩm của dự án là công nghệ tiên tiến, hiện đại. Các

dây chuyền sản xuất, máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất đều được nhập khẩu từ
các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Taiwan, Mỹ .

Toàn bộ sản phẩm của Dự án được Sản phẩm của dự án được xuất bán cho một số
doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc và các nước
khác,…

(Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm của Dự án được trình bày chi tiết tại
mục 1.4 của Báo cáo)
(4). Loại hình của Dự án

Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”
của Công ty TNHH Lite On Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện
tử.

Loại hình Dự án: Nâng công suất, xây dựng trạm xử lý nước thải
1.2. Các hạng mục công trình của Dự án

Dự án được thực hiện trên lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E,
Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thành phố Hải
Phòng với tổng diện tích đất sử dụng là 73.818 m2.
1.2.1. Các hạng mục công trình chính

Ngày 22/03/2024, Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kết quả
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Dự án sản xuất linh kiện
điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học” tại Quyết định số 761/QĐ-BTNMT.

Ngày 20/05/2024, Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi
trường số 181/GPMT-BTNMT cho “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại
vi và thiết bị quang học” (Phân kỳ 1).

Hiện trạng các nhà xưởng đã được xây dựng hoàn thiện và lắp đặt máy móc thiết bị
theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt ĐTM số 761/QĐ-BTNMT do
Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt ngày 22/03/2024. Hiện nay, Nhà máy đang
hoạt động sản xuất với quy mô sản xuất đã được phê duyệt tại Giấy phép môi trường số
181/GPMT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 20/05/2024), nhà
máy chưa sản xuất theo quy mô phê duyệt ĐTM tại Quyết định số 761/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2024.

Trong thời gian tới khi nâng công suất nhà máy:
- Các công trình nhà xưởng sản xuất vẫn được nguyên hiện trạng mà không cần cải

tạo;
- Cải tạo kho chứa chất thải;
- Lắp đặt thêm hệ thống xử lý khí thải VOC
- Bổ sung, xây dựng 2 trạm xử lý nước thải lần lượt có công suất là

600m3/ngày.đêm và 550m3/ngày.đêm
- Các máy móc thiết bị:
+ Hiện tại nhà máy đã hoàn thiện nhập và lắp đặt máy móc thiết bị trong quá trình
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sản xuất.
+ Trong thời gian tới khi nâng công suất cơ sở nhập thêm máy móc thiết bị sản

xuất sản phẩm mới
Quy mô các hạng mục công trình hiện trạng của Nhà máy như sau:

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình chính hiện nay của Nhà máy

Stt Các hạng mục
công trình Số tầng

Diện tích
xây dưng
(m2)

Diện tích
sàn (m2) Hiện trạng

1. Xưởng sản xuất
1 (Nhà máy A) 03 9.047,93 27.143,79 Không thay đổi

2. Xưởng sản xuất
2 (Nhà máy B) 04 13.311,76 53.247,04 Không thay đổi

Tổng 22.359,69 80.390,83
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Hình 1.2. Mặt bằng các hạng mục công trình chính của Dự án
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Dưới đây là hình ảnh hiện trạng các hạng mục công trình chính của Dự án:

Hình 1.3. Sơ đồ bố trí mặt bằng và phân khu chức năng của tầng 1 nhà máy A và B

Hình 1.4. Sơ đồ bố trí mặt bằng và phân khu chức năng của tầng 2 nhà máy A và B
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Hình 1.5. Sơ đồ bố trí mặt bằng và phân khu chức năng của tầng 3 nhà máy A và B

Hình 1.6. Sơ đồ bố trí mặt bằng và phân khu chức năng của tầng 4 nhà máy B
Các máy móc thiết bị sản xuất của nhà máy như sau:
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Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất, văn phòng của dự án

STT Tên máy móc thiết bị Nguồn gốc Tình trạng
(%)

Đơn vị Số lượng Theo
GPMT số
181/GPMT-
BTNMT ngày
20/5/2024

Khi nâng công
suất

1. Băng tải Trung Quốc 100% BT - 38
2. Máy in kem hàn DEK Trung Quốc 100% Cái - 6
3. Máy kiểm tra 3D chất lượng sàn SPI (TR

700)
Trung Quốc 100% Cái - 2

4. Máy gắn linh kiện Trung Quốc 100% Cái - 1
5. Cảm biến tự động Trung Quốc 100% Cái - 3
6. Máy kiểm tra quang học AOI (TR 7100) Trung Quốc 100% Cái - 2
7. Hệ thống kiểm tra quang học tự động Trung Quốc 100% Cái - 7
8. Máy kiểm tra quang học tự động in kem

hàn
Trung Quốc 100% Cái - 1

9. Máy hàn dây tự động Trung Quốc 100% Cái - 5
10. Máy hàn ép nóng Trung Quốc 100% Cái - 1
11. Máy hàn kín Trung Quốc 100% Cái - 1
12. Máy hàn laser Trung Quốc 100% Cái - 1
13. Máy hàn nhựa siêu âm Trung Quốc 100% Cái - 7
14. Máy hàn sóng không chì Trung Quốc 100% Cái - 3
15. Máy kiểm tra lực ấn bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 2
16. Xe đẩy Trung Quốc 100% Cái - 45
17. Máy phun chất trợ hàn Trung Quốc 100% Cái - 15
18. Máy sửa chữa BGA-trạm sửa chữa Trung Quốc 100% Cái - 3
19. Máy đo tọa độ 3D_CMM Trung Quốc 100% Cái - 2
20. Máy đo tọa độ 2D Trung Quốc 100% Cái -
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21. Máy phân loại Trung Quốc 100% Cái - 15
22. WS-C2960X-24TS-LL (Chất xúc tác

2960-X 24)
Trung Quốc 100% Bộ - 7

23. Máy X-ray Trung Quốc 100% Cái - 2
24. Máy kiểm tra độ phẳng Trung Quốc 100% Cái - 1

25. Trạm kiểm tra độ phẳng Trung Quốc 100% Trạm - 1
26. Thiết bị kiểm tra điện trở LCR Trung Quốc 100% Thiết bị - 3
27. Máy in kem hàn Nhật Bản 100% Cái - 6
28. Máy in bề mặt bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 2
29. Máy nguồn AC Trung Quốc 100% Cái - 28
30. Thiết bị xử lý dữ liệu Trung Quốc 100% Thiết bị - 4
31. Thiết bị lắp ráp thanh sắt tự động Trung Quốc 100% Thiết bị - 2
32. Máy cắt kéo tấm nhôm Taiwan 100% Cái - 1
33. Giá đỡ cho Model Taiwan 100% Cái - 5
34. Máy kiểm tra Hipot với giao diện GPIB Trung Quốc 100% Cái - 3
35. Hệ thống kiểm tra bàn phím tự động Trung Quốc 100% Hệ thống - 2
36. Giá đỡ khuôn Trung Quốc 100% Cái - 4
37. Phòng yên tĩnh - 100% Phòng - 1
38. Dây chuyền sản xuất mạng lưới cap mạng

tầng 2
Trung Quốc 100% Dây

chuyền
- 1

39. Thiết bị nguồn Trung Quốc 100% Thiết bị - 21
40. Thiết bị tải điện từ Trung Quốc 100% Thiết bị - 22
41. Đồng hồ đo điện từ Trung Quốc 100% Thiết bị - 8
42. Bộ nguồn điện xoay chiều Trung Quốc 100% Bộ - 7
43. Đồng hồ đo công suất Trung Quốc 100% Cái - 3
44. Thiết bị kiểm tra điện áp Trung Quốc 100% Thiết bị - 1
45. Thiết bị hiệu chuẩn điện áp Trung Quốc 100% Thiết bị - 1
46. Adlink 5004ATM Máy chủ Trung Quốc 100% Cái - 5
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47. Đo độ chính xác các bộ chuyển đổi dòng
điện

Trung Quốc 100% Cái - 1

48. Card tiếp tín hiệu chuẩn PCI Trung Quốc 100% Cái - 1
49. AIR-AP2802I-S-K9 (802.11ac W2 AP có

CA)
Trung Quốc 100% Cái - 2

50. Máy kiểm tra tự động Trung Quốc 100% Cái - 2
51. B1+2F-CASE Kỹ thuật dòng điện yếu Trung Quốc 100% Cái - 1
52. Bàn bảo trì Trung Quốc 100% Cái - 10
53. Bàn chuẩn bị Trung Quốc 100% Cái - 15
54. Bàn dây chuyền sản xuất FATP của SCS

Sloop
Trung Quốc 100% Cái - 6

55. Bàn họp Trung Quốc 100% Cái - 10
56. Bàn kiểm tra Trung Quốc 100% Cái - 14
57. Bàn làm việc Trung Quốc 100% Cái - 4
58. Bàn thử nghiệm Altima Trung Quốc 100% Cái - 16
59. Bàn thử nghiệm Trung Quốc 100% Cái - 21
60. Bếp điện Trung Quốc 100% Cái - 4
61. Bo mạch chủ PowerEdge R740/R740XD

của Dell
Trung Quốc 100% Cái - 1

62. Bộ chia đường cong WS-500S Trung Quốc 100% Bộ - 1

63. Bộ chuyển mạch Catalyst WS-
C3850-24T-E

Trung Quốc 100% Bộ - 1

64. Bộ chuyển mạch Catalyst_WS-
C2960X-24TS-LL

Trung Quốc 100% Bộ - 3

65. Bộ dây chuyền sản xuất FATP IPLT bao
gồm xích tốc độ kép + dây đai + thang
nâng, v.v.

Trung Quốc 100% Bộ - 1

66. Bộ điều khiển hệ thống Trung Quốc 100% Bộ - 3



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 27

67. Bộ định tuyến Wi-Fi CISCO AP AIR
AP2802I-S-K9

Trung Quốc 100% Bộ - 20

68. Bộ đổi nguồn DCCT A662024 Chroma Trung Quốc 100% Bộ - 1
69. Bộ lưu điện Trung Quốc 100% Bộ - 4
70. Bộ làm mát không khí Trung Quốc 100% Bộ - 2
71. Bộ nạp có giá đỡ Trung Quốc 100% Bộ - 2
72. Bộ nguồn 1 chiều Trung Quốc 100% Bộ - 19
73. Bộ ổ cứng Western 6TB 16 chiếc cho

phòng giám sát CCTV Giai đoạn 1 (Lưu
trữ 1080P)

Trung Quốc 100% Bộ - 4

74. Thẻ đo lường Trung Quốc 100% Cái - 1
75. BỘ ROBOT VT6-A901S/NONE (máy

tay)
Trung Quốc 100% Bộ - 1

76. Bộ tách PCB cắt chữ V 4M/450 Trung Quốc 100% Bộ - 1
77. Bộ tản nhiệt máy làm mát không khí

Emerson ZB15KQ
Trung Quốc 100% Bộ - 1

78. Bộ tủ cấp nguồn tùy chỉnh không theo tiêu
chuẩn_CPET-ME200192T

Trung Quốc 100% Bộ - 2

79. Bộ thu thập dữ liệu Trung Quốc 100% Bộ - 5
80. Bồn nước KIT 2m3 bồn nước inox - 100% Bồn - 1
81. Bulk automatic cutting Máy cắt chân tụ

điện tự động
Trung Quốc 100% Cái - 2

82. Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm - Máy kiểm
tra nhỏ

Trung Quốc 100% Buồng - 2

83. Thiết bị tải điện từ Trung Quốc 100% Thiết bị - 13
84. Thiết bị phát sóng không dây + thiết bị

chuyển mạch mạng
Trung Quốc 100% Thiết bị - 318

85. Camera công nghiệp_Camera
3D_LMI_GoCATOR253

Trung Quốc 100% Cái - 1

86. Cánh tay (Robot) Trung Quốc 100% Cái - 6



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 28

87. Cánh tay cộng tác giữa người và máy
Techman_TM5-900

Trung Quốc 100% Cái - 2

88. Cầu trục SWL10T*SP9 Trung Quốc 100% Thiết bị - 5
89. Máy in tampon Trung Quốc 100% Cái - 6
90. Máy kiểm tra độ rung Trung Quốc 100% Cái - 1
91. Hệ thống kiểm tra sửa chữa Trung Quốc 100% Hệ thống - 1
92. Xe đẩy Trung Quốc 100% Cái - 18
93. Thiết bị câu máy IT Trung Quốc 100% Thiết bị - 1
94. Dây bàn thao tác Shelf Line Pull body

erection
Trung Quốc 100% Cái - 1

95. Dây cắm điện tự động 3M Trung Quốc 100% Cái - 2
96. Dây đai băng chuyền Trung Quốc 100% Cái - 8
97. Máy dịch chuyển bảng mạch Trung Quốc 100% Cái - 1
98. Đầu dò dòng điện

TEKTRONIX_TCP0030A
Trung Quốc 100% Cái - 1

99. Đầu đặt gắn máy FUJI Trung Quốc 100% Cái - 7
100. Đầu đốt CB-AU910 Ruibo_Mây sao

lưu IC tu động
Trung Quốc 100% Cái - 1

101. Đầu đốt lập trình tự động IC (AH-
480B)

Trung Quốc 100% Cái - 1

102. Đèn chiếu sáng 167DVC Mô-đun Wifi
FW Burning

Trung Quốc 100% Cái - 7

103. Đế cắm Trung Quốc 100% Cái - 5
104. Đồng hồ đo công suất_chroma_66204 Trung Quốc 100% Cái - 2
105. Đồng hồ đo chốt Aisen 1.0~10.0mm

khoảng cách 0.01mm
Trung Quốc 100% Cái - 1

106. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số vạn năng
344465A-GPB KEY

Trung Quốc 100% Cái - 2



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 29

107. Đường ống PWR Trung Quốc 100% Cái - 1
108. Đường ray L2;0,6M WS-BCF-600L Trung Quốc 100% Cái - 1
109. EPSON Arm (T6-602S) with Vision

System_Canh tay EPSON
Trung Quốc 100% Cái - 3

110. FC-10-ADH3F 108-02-12 FortiCare_Phan
mem

Trung Quốc 100% Cái - 2

111. Thiết bị tường lửa Trung Quốc 100% Thiết bị - 6
112. Thiết bị kiểm tra chức năng Trung Quốc 100% Thiết bị - 1
113. Thiết bị kiểm tra độ kín khí Trung Quốc 100% Thiết bị - 11
114. Máy phân tích quang phổ Trung Quốc 100% Cái - 28
115. Hàn sóng JT-18065312OTHL Trung Quốc 100% Cái - 1
116. Máy cắt kim loại Trung Quốc 100% Cái - 1
117. Hệ thống cân ô tô điện tử 30 tấn Trung Quốc 100% Cái - 1

118. Hệ thống chống lỗi bao gồm phần
mềm Fuji Trax dành cho máy định vị FUJI

Trung Quốc 100% Cái - 1

119. Hệ thống đánh dấu ánh sáng tím
LASERVALL UVLase3W

Trung Quốc 100% Cái - 1

120. Hệ thống kiểm tra an
toàn_chroma_19020

Trung Quốc 100% Cái - 1

121. Thiết bị kiểm tra kéo AOI Trung Quốc 100% Cái - 1
122. Hệ thống kiểm tra tự động nguồn điện

chuyển mạch_Chroma8000_INT
Trung Quốc 100% Cái - 1

123. Máy quét mã vạch Trung Quốc 100% Cái - 4
124. Hộp che chắn Trung Quốc 100% Cái - 69
125. Hộp đèn Trung Quốc 100% Cái - 6
126. Hộp bảng điện Trung Quốc 100% Cái - 4
127. Hộp phân phối LP-OFF-1FL PANEL Trung Quốc 100% Cái - 6
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128. Máy cấp liệu pallet tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
129. Máy tự động nhận mã sản phẩm Trung Quốc 100% Cái - 1
130. Máy hàn áp lực nóng Trung Quốc 100% Cái - 1
131. Máy phun keo tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
132. Thiết bị đo độ nóng chảy Trung Quốc 100% Cái - 1
133. Thiết bị kiểm tra sản phẩm Trung Quốc 100% Cái - 2
134. Máy lấy nét tự động Trung Quốc 100% Cái - 5
135. Máy kiểm tra IQ Trung Quốc 100% Cái - 1
136. Máy kiểm tra quang học tự động Trung Quốc 100% Cái - 5
137. Thiết bị tạo tụ điện lớn tự động_bao

gồm CCD_Tbi tạo hình tự động
Trung Quốc 100% Cái - 1

138. Thiết bị thí nghiệm Chroma Thiết bị
thí nghiệm

Trung Quốc 100% Cái - 1

139. Thiết bị thu thập dữ liệu nhiệt
độ_Keysight_DAQ973A+DAQM901*3H-
600

Trung Quốc 100% Cái - 1

140. Thiết bị phân tích nhiễu điện
CHROMA-80611

Trung Quốc 100% Cái - 2

141. Thiết bị siêu âm đầu hàn kép tự động Trung Quốc 100% Cái - 2

142. Thiết bị súng bắn đinh tán không cần
thanh hoàn toàn tự động_Hanzheng_HZ-
2700

Trung Quốc 100% Cái - 1

143. Thiết bị kiểm tra RoHS cầm tay
Tianrui

Trung Quốc 100% Cái - 1
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144. Thiết bị kiểm tra độ kín nước và
không khí của nắp trước VB1105

Trung Quốc 100% Cái - 1

145. Thiết bị in nhãn Trung Quốc 100% Cái - 1

146. Thiết bị IQ Trung Quốc 100% Cái - 5

147. Thiết bị AOI Trung Quốc 100% Cái - 5

148. Tháp giải nhiệt mái nhà LVN-300-
C4#3

Trung Quốc 100% Cái - 3

149. Tủ rèm nước đánh
bóng_NA_2.4x1.5x2M_SUS304 3 Thiết
bị hút bụi sơn

Trung Quốc 100% Cái - 1

150. Tủ lạnh kính 2 cánh KIT Fresh
Cabinet

Trung Quốc 100% Cái - 3

151. Tủ phân phối LP-OFF-3FL PANEL Trung Quốc 100% Cái - 1

152. Tủ cung cấp điện phục hồi năng
lượng

Trung Quốc 100% Cái - 3

153. Tủ khử trùng KITtủ khử trùng Trung Quốc 100% Cái - 3

154. TPA-BNC Bo chuyen doi Trung Quốc 100% Cái - 3

155. Thiết bị đo hình ảnh Trung Quốc 100% Cái - 1

156. TEK Oscilloscope MDO34-3-BW-
350 May hien song so

Trung Quốc 100% Cái - 1
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157. TB xu ly du lieu Hệ thống thu thập
dữ liệu KEYSIGHT

Trung Quốc 100% Cái - 11

158. Lifting platform_reflow lift TB nang
ha ban phim may tinh

Trung Quốc 100% Cái - 2

159. Lò nung chảy Trung Quốc 100% Cái - 4

160. Lò sấy Trung Quốc 100% Cái - 20

161. Lò thiếc Trung Quốc 100% Cái - 2

162. Máy làm sạch khuôn Trung Quốc 100% Cái - 1

163. Tủ lão hóa Trung Quốc 100% Cái - 5

164. Máy kiểm tra nhiệt độ lò hàn Trung Quốc 100% Cái - 1

165. Máy kiểm tra tải tự động Bàn phím
kiểm tra tải tự động

Trung Quốc 100% Cái - 1

166. Máy bắt vít tự động Trung Quốc 100% Cái - 4

167. Máy bôi trơn dầu mỡ Trung Quốc 100% Cái - 1

168. Máy bộ nhớ đệm L2 (WS-CBF-
D460A)

Trung Quốc 100% Cái - 2

169. Máy bơm keo hai thành phần SLD-
6060DS-2

Trung Quốc 100% Cái - 2

170. Máy Cache WS-BF-N460A NG Trung Quốc 100% Cái - 2

171. Máy cắm linh kiện điện tự động Trung Quốc 100% Cái - 2
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172. Máy cắt linh kiện (phẳng và cong) Trung Quốc 100% Cái - 4

173. Máy cắt băng keo tự động SF-
560A_Máy cấp liệu tự động

Trung Quốc 100% Cái - 6

174. Máy cắt tự động Trung Quốc 100% Cái - 11

175. Máy cấp liệu cân bằng ba trong một
NLF1-1200B

Trung Quốc 100% Cái - 3

176. Máy co nhiệt vỏ bọc tự động RV001 Trung Quốc 100% Cái - 1

177. Máy cưa vòng dọc S-600_Shengwei Trung Quốc 100% Cái - 1

178. Máy chèn linh kiện tốc độ cao nằm
ngang

Trung Quốc 100% Cái - 1

179. Máy mài Trung Quốc 100% Cái - 1

180. Máy chiết rót Trung Quốc 100% Cái - 5

181. Máy chuyển 1 ray_WS-YZJ - Máy
chuyển tải

Trung Quốc 100% Cái - 8

182. Máy chuyển giao Trung Quốc 100% Cái - 1

183. Máy chuyển song song QX-SBJ Trung Quốc 100% Cái - 4

184. Máy dán khuôn trực tuyến SC-
DB801S

Trung Quốc 100% Cái - 1

185. Máy dán nhãn, thùng Trung Quốc 100% Cái - 2

186. Máy dỡ hàng Trung Quốc 100% Cái - 1
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187. Máy đánh dấu băng ly tâm tần số cố
định 3042

Trung Quốc 100% Cái - 1

188. Máy đánh lửa Trung Quốc 100% Cái - 1

189. Máy đặt tốc độ cao_Trạm lắp ráp
Metaldome_cố định

Trung Quốc 100% Cái - 1

190. Máy đếm tia X XC-3100 Trung Quốc 100% Cái - 1
191. Máy điều hòa không khí Trung Quốc 100% Cái - 11
192. Máy đo biến dạng Trung Quốc 100% Cái - 1
193. Máy đo màu Minolta CM2600 Trung Quốc 100% Cái - 1
194. Máy đọc mã vạch LS-4208 Trung Quốc 100% Cái - 9
195. Máy đóng đai nhựa điện OR-T 450 Trung Quốc 100% Cái - 3
196. Máy đóng gói Trung Quốc 100% Cái - 6
197. Máy đông đặc trực tuyến SC-DB801S Trung Quốc 100% Cái - 1
198. Máy ép khuôn trực tuyến Trung Quốc 100% Cái - 1
199. Máy hiện sóng Trung Quốc 100% Cái - 2
200. Máy hút ẩm Trung Quốc 100% Cái - 29
201. Máy hút chân không Trung Quốc 100% Cái - 2
202. Máy hút mùi Trung Quốc 100% Cái - 9
203. Máy in bề mặt bàn phím WN-135B/2-

220V
Trung Quốc 100% Cái - 1

204. Máy in hoàn toàn tự động 3F DEK Trung Quốc 100% Cái - 1
205. Máy in lụa Trung Quốc 100% Cái - 9
206. Máy in ma trận điểm Trung Quốc 100% Cái - 1
207. Máy in mã vạch Trung Quốc 100% Cái - 5
208. Máy in nhãn Trung Quốc 100% Cái - 1
209. Máy in pad SP Trung Quốc 100% Cái - 1
210. Máy in Trung Quốc 100% Cái - 6
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211. Máy kiểm tra bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 22
212. Máy kiểm tra bảng mạch Trung Quốc 100% Cái - 2
213. Máy kiểm tra bánh răng OSAKA Trung Quốc 100% Cái - 1
214. Máy kiểm tra độ bền kéo vật liệu đa năng

RS-8000-1T
Trung Quốc 100% Cái - 1

215. Máy kiểm tra độ nhớt hàn Malcom
PCU205

Trung Quốc 100% Cái - 1

216. Máy kiểm tra Hi-pot Chroma 19020 Trung Quốc 100% Cái - 1
217. Máy kiểm tra lò xo kéo và nén Trung Quốc 100% Cái - 1
218. Máy kiểm tra lực chèn Trung Quốc 100% Cái - 1
219. Máy kiểm tra mạch điện tử CNTT Trung Quốc 100% Cái - 1
220. Máy kiểm tra mạng không dây Trung Quốc 100% Cái - 9
221. Máy kiểm tra ngoại quan Trung Quốc 100% Cái - 1
222. Máy kiểm tra tổng hợp an toàn Huayi SE

7441
Trung Quốc 100% Cái - 1

223. Máy kiểm tra tuổi thọ bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 2
224. MÁY KIỂM TRA TRONG MẠCH-

TR5001E
Trung Quốc 100% Cái - 1

225. Máy kiểm tra uốn cáp Trung Quốc 100% Cái - 1
226. Máy kiểm tra va đập bóng rơi Trung Quốc 100% Cái - 1
227. Máy khắc laser - UV Trung Quốc 100% Cái - 10
228. Máy khóa vít tự động Trung Quốc 100% Cái - 20
229. Máy khoan Trung Quốc 100% Cái - 2
230. Máy làm đá ly tâm tần số cố định 3042

KW LDC-900-V5A
Trung Quốc 100% Cái - 1

231. Máy làm đá trục vít nén đôi làm mát bằng
nước, máy đánh dấu đá 1521 KW
LWF125-400V

Trung Quốc 100% Cái - 1

232. Máy lắp ráp bàn phím KA510 Trung Quốc 100% Cái - 2
233. Máy lắp ráp cắt keo bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 1
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234. Máy lắp ráp chìa khóa tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
235. Máy lắp ráp thanh cân bằng hoàn toàn tự

động
Trung Quốc 100% Cái - 1

236. Máy lật Trung Quốc 100% Cái - 3
237. Máy lấy nét tự động để bàn Trung Quốc 100% Cái - 4
238. Máy liên kết dây hoàn toàn tự động Trung Quốc 100% Cái - 8
239. Máy lọc khói dầu KIT Trung Quốc 100% Cái - 1
240. Máy lọc nước KIT (hệ thống RO) Trung Quốc 100% Cái - 1
241. Máy lưu trữ tạm thời nền tảng đệm làm

mát
Trung Quốc 100% Cái - 3

242. Máy mài bề mặt Trung Quốc 100% Cái - 5
243. Máy MDA Trung Quốc 100% Cái - 2
244. Máy nén khí Trung Quốc 100% Cái - 11
245. Máy hàn ép nhiệt nóng chảy Trung Quốc 100% Cái - 1
246. Máy nhận và gửi bo mạch hoàn toàn tự

động
Trung Quốc 100% Cái - 1

247. Máy phát điện Trung Quốc 100% Cái - 4
248. Máy phay Trung Quốc 100% Cái - 2
249. Máy phân phối Trung Quốc 100% Cái - 2
250. MÁY PHÂN TÍCH THỜI GIAN &

TIẾNG ỒN
Trung Quốc 100% Cái - 1

251. Máy phủ tấm cách điện Trung Quốc 100% Cái - 1
252. Máy phun keo Trung Quốc 100% Cái - 2
253. Máy phun sơn phủ bạc Trung Quốc 100% Cái - 1
254. Máy quang kế hình ảnh Trung Quốc 100% Cái - 2
255. Máy quét ID, laser, mã vạch Trung Quốc 100% Cái - 103
256. Máy răng hai đầu KIT Trung Quốc 100% Cái - 4
257. Máy sao chép ổ cứng MTJ16008H Trung Quốc 100% Cái - 1
258. Máy sấy lạnh máy nén khí Trung Quốc 100% Cái - 3
259. Máy tách bo mạch chủ Trung Quốc 100% Cái - 5
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260. Máy tách ván tự động Trung Quốc 100% Cái - 3
261. Máy tản nhiệt Trung Quốc 100% Cái - 3
262. Máy tạo hình khí nén tụ điện lớn bằng khí

nén
Trung Quốc 100% Cái - 4

263. Máy taro Trung Quốc 100% Cái - 1
264. Máy tự động thu chìa khóa_phát hiện thu

chìa khóa thế hệ thứ ba
Trung Quốc 100% Cái - 1

265. Máy tháo dỡ Trung Quốc 100% Cái - 2
266. Máy thở KIT Trung Quốc 100% Cái - 3
267. Máy thu gom ván Trung Quốc 100% Cái - 21
268. Máy thử độ bền rơi Trung Quốc 100% Cái - 1
269. Máy trộn keo tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
270. Máy truyền song song Trung Quốc 100% Cái - 1
271. Máy vận chuyển và mồi hoàn toàn tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
272. Máy vệ sinh dầu mỡ Trung Quốc 100% Cái - 1
273. Máy xả lỗ tinh Trung Quốc 100% Cái - 1
274. Máy xếp chồng Trung Quốc 100% Cái - 1
275. Máy xóa đĩa laser trực tuyến Trung Quốc 100% Cái - 1
276. MDA TRI TR5001E Trung Quốc 100% Cái - 2
277. Mô-đun đường ray kép Trung Quốc 100% Cái - 12
278. Mô-đun_CISCO GLC-LH-SMD Trung Quốc 100% Cái - 16
279. MÁY ĐÁNH DẤU LASER UV 3WATT Trung Quốc 100% Cái - 1
280. Lò Thiếc Trung Quốc 100% Cái - 1
281. Card tín hiệu chuẩn PIC Trung Quốc 100% Cái - 11
282. Nguồn điện Trung Quốc 100% Cái - 4
283. Nhóm dây chuyền sản xuất FATP IPLT -

nhà kho sạch
Trung Quốc 100% Cái - 2

284. Máy ép thủy lực trục đỡ Trung Quốc 100% Cái - 28
285. Máy ghi nhiệt độ Trung Quốc 100% Cái - 1
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286. Dây chuyền sản xuất PMS Trung Quốc 100% Cái - 2
287. Máy cắt tạo hình chân linh kiện Trung Quốc 100% Cái - 1
288. Bộ thiết bị kiểm tra tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
289. Robot hàn tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
290. Máy cấp liệu tự động Trung Quốc 100% Cái - 4
291. Thiết bị kiểm tra kính hiển vi Trung Quốc 100% Cái - 1
292. Tấm laser trực quan tự động trực tuyến

aras
Trung Quốc 100% Cái - 1

293. Máy sấy_Máy làm khô Trung Quốc 100% Cái - 14
294. Linh kiện máy pha chế keo Trung Quốc 100% Cái - 1
295. Modun Trung Quốc 100% Cái - 6
296. Tủ sấy vật liệu Trung Quốc 100% Cái - 1
297. Thiết bị điều khiển nhiệt độ Trung Quốc 100% Cái - 28
298. Thiết bị làm lạnh Trung Quốc 100% Cái - 2
299. Máy dự trữ bảng mạch Trung Quốc 100% Cái - 4
300. Robot chiết xuất Trung Quốc 100% Cái - 14
301. cầu trục Trung Quốc 100% Cái - 3
302. Tủ rack 41U Trung Quốc 100% Cái - 3
303. TẢI ĐIỆN TỬ Trung Quốc 100% Cái - 3
304. Tủ AOI Trung Quốc 100% Cái - 7
305. Thiết bị kiểm tra an toàn Trung Quốc 100% Cái - 1
306. Thiết bị lắp bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 4
307. tủ thử nghiệm đốt cháy Trung Quốc 100% Cái - 3
308. Thiết bị kiểm tra CNTT TR5001 Trung Quốc 100% Cái - 1
309. Thiết bị kiểm tra mạng không dây Trung Quốc 100% Cái - 13
310. Máy làm sạch Trung Quốc 100% Cái - 2
311. Máy kiểm tra chất lượng hàn SPI Trung Quốc 100% Cái - 2
312. Máy kiểm tra quang phổ huỳnh quang

XRF (EDX 1800BS)
Trung Quốc 100% Cái - 1
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313. Máy thả liệu LAB accudrop AD-160 Trung Quốc 100% Cái - 2
314. Máy kiểm tra nhiệt độ Trung Quốc 100% Cái - 2
315. Xe nâng điện Trung Quốc 100% Cái - 29
316. Xe tự hành SMT Roller AGV Trung Quốc 100% Cái 1
317. Máy kiểm tra ATE Trung Quốc 100% Cái - 43
318. Lò hàn sóng Trung Quốc 100% Cái - 3
319. Máy gắn linh kiện - FUJI NXTIII M6*12 Nhật Bản 100% Cái - 37
320. Máy kiểm tra mạch ICT Trung Quốc 100% Cái - 3
321. Máy tán đinh Trung Quốc 100% Cái - 10
322. Máy đột dập Trung Quốc 95% Cái 31 6
323. Máy ép phun nhựa Trung Quốc 95% Cái 12 15
324. Dây chuyền lắp ráp Trung Quốc 95% Cái 2 2
325. Dây chuyền in sản xuất chuột, bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 1
326. Dây chuyển lắp ráp chuột, bàn phím Trung Quốc 95% Cái 13 13
327. Dây chuyển lắp ráp sản phẩm thiết bị sạc

ô tô
Trung Quốc 100% Cái - 1

328. Hệ thống giải nhiệt tuần hoàn nước làm
mát

Trung Quốc 95% Cái 1 1

329. Mát nghiền Trung Quốc 95% Cái 1 1
330. Chuyền DIP (gắn linh kiện có chân vào

bảng mạch PCBA)
Trung Quốc 95% Cái 6 6

331. Chuyền SMT (gắn linh kiện không chân
vào bảng mạch PCB)

Trung Quốc 95% Cái 14 14

332. Chuyền DIP (gắn linh kiện có chân vào
bảng mạch PCBA) sản xuất bộ chuyển dổi
nguồn

Trung Quốc 95% Cái 06 09

333. Chuyền lắp ráp chuyển đổi nguồn Trung Quốc 95% Cái 6 9
334. Chuyền lắp ráp thiết bị thu phát wifi, thiết

bị kết nối mạng không dây, thiết bị truy
cập băng thông rộng ADSL; linh kiện điện

Trung Quốc 95% Cái 10 10
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(Nguồn: Công ty TNHH Lite On Việt Nam)

tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học
cho máy in đa chức năng

335. Máy tính bảng công nghiệp dùng trong
sản xuất

Trung Quốc 100% Cái - 15

336. Máy tính văn phòng Trung Quốc 100% Cái - 540
337. Máy tính xách tay Mô đun bàn phím kiểm

tra tự động
Trung Quốc 100% Cái - 1

338. Robot cánh tay Trung Quốc 100% Cái - 16
339. Máy mã vạch Trung Quốc 100% Cái - 8
340. Máy tính để bàn OptiPlex 3070 MT

XCTO
Trung Quốc 100% Cái - 1
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1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
Chủ dự án hoạt động tại lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu

đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thành phố Hải
Phòng với tổng diện tích đất sử dụng là 73.818 m2 đã được Chủ dự án đầu tư xây dựng
các công trình phụ trợ của Dự án trong quá trình hoạt động bao gồm: hệ thống cấp điện,
cấp - thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống thông gió nhà xưởng và khu vực lưu giữ chất
thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

Trong thời gian tới khi nâng công suất, Công ty TNHH Lite On Việt Nam sẽ cải
tạo kho lưu chứa chất thải để đảm bảo quá trình thu gom, lưu giữ chất thải tại kho và
định kỳ sẽ bàn giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom theo đúng quy định. Khi dự
án đi vào hoạt động, chủ dự án cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình phụ trợ của Nhà máy

Stt

Các hạng
mục công
trình
phụ trợ

Quy mô
Đặc tính
kỹ thuật

Hiện
trạng
sử

dụng

Đơn vị đầu
tư và quản

lý

DT xây
dựng
(m2)

DT
sàn
(m2)

I Các công trình phụ trợ bên ngoài nhà xưởng
I.1 Các công trình tại lô IN 3-8*A IN 3-8*B

1. Nhà bảo vệ 24,89 24,89

Móng BTCT #450; Cột,
dầm, sàn BTCT #450; Nển
BTCT #450 lát gạch.
Tường xây gạch dày
220mm. Mái bằng BTCT
dày 120, # 250.

Đang
sử dụng Công ty

TNHH Lite
On Việt
Nam

2.
Nhà vận
hành
HTXLNT

24,49 24,49

Mái: bê tông cốt thép và
một lớp bê tông xốp chống
nóng.
+ Tường: xây tường gạch
chỉ VXM #75, dày 220; lớp
vữa trát VXM #75 dày
15mm; sơn một nước lót 2
nước màu.
Sơn: lớp phụ gia tăng cứng
bề mặt; lớp BTCT đá 1x2
#200 dày 100; lớp tôn
deck; hệ khung thép đỡ
sàn.
Khung bê tông cốt thép
toàn khối, sử dụng móng
đơn gia cố nền bằng lớp
base đầm chặt.
Nền: lát gạch ceramic
600x600m; lớp bê tông nền
có cắt khe co giãn; lớp
nilong lót; lớp đá base bù
vênh; đất san lấp đầm chặt
K = 0,9.

Đang
sử dụng

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 25

3. Hàng rào 160,00 239,36 Đang
sử dụng

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

4.

Nhà lưu
chứa chất
thải công
nghiệp +
phế liệu +
phòng bơm

410,40 410,40

+ Mái: lợp tôn mạ màu, lớp
vật liệu cách nhiệt, xà gồ
thép lợp mái tôn, khung
thép tổ hợp dạng Zamil.
+ Tường: xây tường gạch
chỉ VXM #75, dày 220; lớp
vữa trát VXM #75 dày
15mm; sơn một nước lót 2
nước màu.
+ Nền: lớp phụ gia tăng
cứng bề mặt; lớp BTCT đá
1x2 #200 dày 100; lớp tôn
deck; hệ khung thép đỡ
sàn.
+ Khung bê tông cốt thép
toàn khối, sử dụng móng
băng gia cố nền bằng lớp
base đầm chặt.

Cải tạo

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

5.

Nhà lưu
chứa chất
thải nguy
hại (2 kho)

450,00 450,00

Lên
phương
án cải
tạo

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

6. Hệ thống
cấp nước - -

Chi tiết tại phần thuyết
minh dưới bảng

Đang
sử dụng

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

7. Hệ thống
cấp điện - -

8. Hệ thống
PCCC - -

9. Hệ thống
chống sét - -

I.2 Các công trình tại Lô IN 3-8*C, IN 3-8*D, IN 3-8*E

1.

Nhà văn
phòng

2.295,40 9.181,60

Móng cọc BTCT dự ứng
lực D400mm, chiều dài
36m, sức chịu tải 100
tấn/cọc. Đài móng BTCT
#450. Nền BTCT dày
100mm, #450. Cột, dầm,
sàn BTCT #450. Tường
bao che xây gạch dày
220mm. Mái bằng BTCT
#450

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

2.

Nhà kho
chứa rác

695,80 695,80

Móng cọc BTCT dự ứng
lực D400mm, chiều dài
36m, sức chịu tải 100
tấn/cọc. Đài móng BTCT
#450. Nền BTCT dày
100mm, #450, đánh bóng

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam
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bề mặt. Cột BTCT #450.
Tường bao che xây gạch
dày 220mm. Mái lợp tôn
dốc 1/15, xà gồ C15x5x0,2

3.
Cột cờ

4,5 4,5
Bệ cột cờ BTCT cao 0,4m.
Cột Inox D50-D100mm,
cao 9m

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

4.

Cổng +
hàng rào

239,36 239,36

Cổng: 03 cổng rộng lần
lượt 15,2m; 5,2m; 6m, cửa
xếp Inox
Tường rào: Dài 1081,38m,
xây gạch dày 220m cao
0,9m bên trên là song sắt
hoa cao 1,3m. Trụ hàng rào
BTCT #250, cao 2,2m với
khoảng cách 3-4m/trụ,
móng đơn BTCT #250

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

5.

Nhà bảo
vệ số 1 +
lễ tân

104,84 104,84

Móng BTCT #450; Cột,
dầm, sàn BTCT #450; Nển
BTCT #450 lát gạch
ceramic 600x600, khu WC
lát gạch chống trơn
300x300mm. Tường xây
gạch dày 220mm. Mái
bằng BTCT dày 120, #
250.

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

6.

Nhà bảo
vệ số 2

17,74 17,74

Móng BTCT #450; Cột,
dầm, sàn BTCT #450; Nển
BTCT #450 lát gạch.
Tường xây gạch dày
220mm. Mái bằng BTCT
dày 120, # 250.

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

7.

Nhà vận
hành
HTXLNT 97,70 97,70

Móng BTCT #450; Cột,
dầm, sàn BTCT #450; Nển
BTCT #450 lát gạch.
Tường xây gạch dày
220mm. Mái bằng BTCT
dày 120, # 250.

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

8.

Nhà ăn,
nhà để xe,
bể nước
ngầm

2.824,58 11.025,8
4

Bể nước ngầm: Bể BTCT
toàn khối #450. Đáy bể dày
400mm. Thành bể dày
400mm, nắp bể dày
300mm. Tường ngăn
BTCT dày 250mm.

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

9.

Nhà kho
và hành
lang nối
sang các
nhà

2.311,80 4.127,55
Nền xây gạch dày 220mm.
Mái bằng BTCT dày 120, #
250.

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam
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xưởng
hiện
trạng và
nhà
xưởng
xây mới

II Các công trình phụ trợ bên trong nhà xưởng

1

Hệ thống
điều hòa
khí nóng
nhà xưởng

- - Bố trí bên trong nhà xưởng
sản xuất

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

2
Hệ thống
điều hòa
nhiệt độ

- - Bố trí tại các văn phòng
làm việc

Công ty
TNHH Lite
On Việt
Nam

a. Đối với các công trình phụ trợ bên ngoài nhà xưởng
Cụ thể các hạng mục công trình phụ bên ngoài nhà xưởng có sẵn tại dự án sẽ được

chủ dự án tiếp tục sử dụng khi đi vào hoạt động bao gồm:
Nhà bảo vệ
Chủ Dự án đã bố trí 03 nhà bảo vệ thuộc khu vực Cổng 1, Cổng 2 và Cổng 3. Tổng

diện tích là Nhà bảo vệ có diện tích 147,57m2, do chủ dự án xây dựng giai đoạn trước.
Nhà ăn, nhà để xe, bể nước ngầm
Khu vực nhà ăn, nhà để xe, bể nước ngầm có diện tích 2.824,58 m2 được xây dựng

ở giữa nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2, gần cổng số 2 của nhà máy
Kho chưa chất thải rắn
Chủ dự án đã đầu tư 02 kho chứa diện tích 320m2 và 333,6m2. Trong thời gian tới

sau khi được cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ sở sẽ
tiến hành cải tạo kho chứa chất thải. Diện tích 2 kho chứa chất thải rắn thông thường sau
cải tạo 292,4m2/1 kho.

Kho lưu giữ CTNH
Chủ dự án đã đầu tư 02 kho chứa chất thải 240m2 và 210m2. Trong thời gian tới

sau khi được cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ sở sẽ
tiến hành cải tạo kho chứa chất thải.

Hệ thống sân đường nội bộ
Hiện trạng cơ sở hạ tầng sân đường nội bộ tại địa điểm thực hiện dự án đã được

đầu tư hoàn thiện, nền đổ bê tông kiên cố, lối đi rộng, thuận lợi cho quá trình vận
chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của Dự án.

Hệ thống cấp nước
Dự án sử dụng nước sạch của KCN VSIP Hải Phòng.
Nước cấp cho dự án phục vụ cho các mục đích: sản xuất, sinh hoạt của công nhân

viên, tưới cây, phun ẩm sân đường nội bộ.
Hệ thống cấp điện
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Nguồn điện cấp cho Dự án được lấy từ mạng lưới điện thành phố cấp cho hệ thống
đường dây cáp điện của KCN VSIP Hải Phòng.

Nguồn điện trung thế 22kV cung cấp cho nhà xưởng lấy từ trạm cắt RMU KCN
VSIP Hải Phòng; dùng cáp ngầm trung thế 24kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/3Cx120mm2

dẫn đến tủ điện cao thế đặt tại trạm biến áp tầng 1 của nhà xưởng.
Hệ thống PCCC
Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình gồm: Hệ thống báo cháy tự động,

hệ thống chữa cháy vách tường, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, hệ thống thoát
hiểm,...

Hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được Chủ dự án lắp đặt tuân theo các quy định
hiện hành. Sử dụng hành lang trung tâm là lối thoát nạn, đặt các thiết bị cứu hỏa tại các
vị trí trong nhà xưởng và tại khu vực phụ trợ. Thiết bị được đặt tại vị trí thuận lợi theo
chỉ dẫn của quản lý dự án hoặc của cán bộ phòng cháy chữa cháy.

+ Hệ thống báo cháy gồm: Trung tâm báo cháy, đầu báo cháy tự động đầu báo
cháy khói, đầu báo cháy nhiệt, đầu báo cháy, nút ấn khẩn cấp, đèn báo cháy, hệ thống
liên kết gồm dây cấp nguồn sử dụng dây 2×1,5mm2; dây tín hiệu cho các thiết bị địa chỉ
sử dụng dây 2×1,5mm2 xoắn chống nhiễu; dây tín hiệu cho các thiết bị thường sử dụng
dây 2×1,0mm; dây được luồn trong các ống ghen chậm cháy PVC-D20 chôn chìm trong
tường hoặc đi nổi.

+ Hệ thống chữa cháy bằng nước: Bao gồm hệ thống chữa cháy Sprinkler; hệ
thống chữa cháy họng nước vách tường, hệ thống chữa cháy ngoài nhà;

+ Tất cả các hệ thống chữa cháy dùng nước ở trong công trình đều được đấu nối
với cụm máy bơm cụm bơm chữa cháy;

+ Hệ thống đường ống chính bên ngoài sử dụng hệ thống trạm bơm cấp nước hiện
trạng đảm bảo lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho công trình.

Dự án đã có:
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 65/TD-

PCCC ngày 06/3/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng cấp
cho Công trình “Nhà máy Lite-On Việt Nam (giai đoạn 1);

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 413/TD-
PCCC ngày 14/11/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng
cấp cho Công trình “Nhà máy Lite-On Việt Nam (giai đoạn 1);

+ Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC số 10/NT-PC07 ngày 15/01/2020 của Phòng
Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng gửi Công ty TNHH Lite On Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 138/TD-
PCCC ngày 01/06/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng
cấp cho Công trình “Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang
học (mở rộng);

+ Văn bản số 1483/PC07-Đ1 ngày 22/07/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH
- Công an TP Hải Phòng về việc cải tạo về PCCC;

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 05/TD-
PCCC ngày 10/01/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng
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cấp cho Công trình “Công trình cơ điện thứ cấp nhà xưởng giai đoạn 1 - Xưởng PMS
Việt Nam Lite On”;

+ Văn bản nghiệm thu số 170/NT-PCCC ngày 01/8/2022 của Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng gửi Công ty TNHH Lite On Việt Nam;

+ Biên bản kiểm tra Kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC)
ngày 10/11/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng gửi Công
ty TNHH Lite On Việt Nam;
b. Đối với các công trình phụ trợ bên trong nhà xưởng

Hệ thống máy điều hòa không khí thông thường
Hiện trạng nhà xưởng và khu văn phòng đã được Chủ Dự án đầu tư lắp sẵn các

máy điều hòa không khí. Định kỳ, đơn vị cho thuê vẫn tiến hành bảo dưỡng thiết bị, vì
vậy các máy này vẫn đang hoạt động ổn định. Chủ dự án sẽ tiếp tục sử dụng trong thời
gian tới.
1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

Sau khi nâng công suất, xây dựng trạm, một số hạng mục công trình xử lý chất thải
được giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục sử dụng, 01 số hạng mục được cải tạo và bổ sung
xây mới bao gồm:

Bảng 1.7. Quy mô các hạng mục công trình BVMT

TT Hạng mục công
trình Quy mô/Vị trí Hiện trạng

I Các hạng mục công trình đã được xây dựng

1 Hệ thống thu gom,
thoát nước mưa Xung quanh nhà xưởng

Vẫn giữ nguyên (Đã
được cấp tại GPMT
số 181/GPMT-
BTNMT ngày

20/5/2024, do Bộ Tài
nguyên và Môi

trường (Nay là Bộ
Nông nghiệp và Môi
trường) cấp phép

2
Hệ thống xử lý nước
thải sinh hoạt tập
trung

150 m3/ngày đêm

3
Hệ thống xử lý nước
thải sinh hoạt tập
trung

100 m3/ngày đêm

4
Bể tự hoại – XLNT
sinh hoạt
(gồm 3 bể ngầm)

Tổng dung tích:
- Lô IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-
8*E:
- Bể 1 (Nhà bảo vệ 1 + lễ tân):
3m3;
+ Bể 2 (Nhà ăn + nhà xe): 3m3;
+ Bể 3 (Nhà bảo vệ 2): 3m3;
+ Bể 4 (Nhà xưởng sản xuất 1):
15m3;
+ Bể 5 (Nhà xưởng sản xuất 1):
15m3

+ Bể 6 (Nhà xưởng sản xuất 1):
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25m3

+ Bể 7 (Nhà xưởng sản xuất 1):
25m3

- Lô IN3-8*A, IN3-8*B:
+ Bể 8 (Nhà xưởng sản xuất 2):
30m3

+ Bể 9 (Nhà xưởng sản xuất 2):
25m3

5 Bể tách mỡ
Dung tích 15m3 (Đặt tại khu vực
nhà ăn Lô IN3-8*C, IN3-8*D,
IN3-8*E)

6
Kho chứa chất thải
công nghiệp thông
thường

02 kho chứa chất thải:
+ Kho 1: 320m2;
+ Kho 2: 333,6m2

Cải tạo

7 Kho chứa chất thải
nguy hại

02 kho chứa chất thải:
+ Kho 1: 240m2;
+ Kho 2: 210m2

Cải tạo

8

Hệ thống xử lý khí
thải khu vực sản
xuất bảng mạch
PCBA tại tầng 3
xưởng 1

03 hệ thống
(41.300 m3/giờ/01 hệ thống)

Thay thế bằng hệ
thống xử lý khí thải
VOCs công suất
120.000 m3/h

9

Hệ thống xử lý khí
thải khu vực sản
xuất bộ chuyển đổi
nguồn tầng 2 xưởng
1

01 hệ thống (50.000 m3/giờ) Thay thế bằng hệ
thống xử lý khí thải
VOCs công suất
80.000 m3/h

10
Hệ thống xử lý khí
thải máy ép phun
nhựa tầng 1 - xưởng
2

01 hệ thống
(34.000 m3/giờ)

Giữ nguyên

II Các hạng mục công trình BVMT dự kiến xây dựng mới + cải tạo

11 Hệ thống xử lý nước
thải sinh hoạt 3 600 m3/ngày đêm Xây mới

12 Hệ thống xử lý nước
thải sinh hoạt 4 550 m3/ngày đêm Xây mới
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13

Hệ thống xử lý khí
thải VOC tầng 2 -
nhà A

01 hệ thống (120.000 m3/giờ) Thay thế 3 hệ thống
xử lý khí thải khu
vực sản xuất bảng
mạch PCBA - nhà
xưởng 1 - Công suất
41.300 m3/h/1 hệ

thống)

14

Hệ thống xử lý khí
thải VOC tầng 3 -
nhà A

01 hệ thống (80.000 m3/giờ) Thay thế 1 hệ thống
xử lý khí thải khu
vực sản xuất bảng
mạch PCBA - nhà
xưởng 1, Công suất
50.000 m3/h/1 hệ

thống)

15

Hệ thống xử lý khí
thải VOC tầng 3,
tầng 4 - nhà B

01 hệ thống (80.000 m3/giờ)

Xây dựng mới

16 Kho chứa pin thải Diện tích 292,4m2 Cải tạo từ kho chứa
rác thải cũ

17 Kho chứa hóa chất
thải Diện tích 292,4m2 Cải tạo từ kho chứa

rác thải cũ

18 Kho chứa rác thải
thông thường Diện tích 584,8m2 Cải tạo từ kho chứa

rác thải cũ

Cụ thể các hạng mục công trình được mô tả như sau:
1.2.3.1. Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn

- Phương án thu gom:
Không thay đôi so với GPMT, ĐTM đã được phê duyệt:
- Nước mưa trên mái được thu gom theo độ dốc 1% của mái về các ống dẫn đứng

PVCD110 có cầu chắn rác về các hố ga thoát nước mưa xung quanh nhà xưởng.
- Nước mưa trên sân đường nội bộ được thu gom theo các cửa thu nước mưa có

song chắn rác về các hố ga thoát, thu gom nước mưa. Sau đó theo cống thoát BTCT
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D300, D400, D500, D800 (độ dốc i=2%, tổng chiều dài 2.248m) tự chảy về 3 điểm xả
(ký kiệu VSIP 01, VSIP 02, VSIP 03) đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa KCN VSIP
Hải Phòng.

Cống thoát nước mưa: BTCT, tổng chiều dài 2.248m gồm D300 (Chiều dài 620m);
D400 (Chiều dài 688m); D500 (Chiều dài 843m); D800 (Chiều dài 97m).

Số lượng hố ga: 122 hố
Dưới đây là tọa độ điểm thoát nước mưa:
Điểm thoát nước mưa 1 (VSIP 01): X = 2313377,924; Y = 601098,961;
Điểm thoát nước mưa 2 (VSIP 02): X = 2313185,908; Y = 601386,230;
Điểm thoát nước mưa 3 (VSIP 03): X = 2313184,784; Y = 601201,281;
Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa tại Nhà máy như sau :

Hình 1.15. Sơ đồ thu gom và tiêu thoát nước mưa
Biện pháp giảm thiểu:
Công ty đã thực hiện thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công

nghiệp, phế liệu, chất thải nguy hại trong các thiết bị, kho chứa tương ứng, đảm bảo
hành lang tiêu thoát nước mưa. Ngoài ra Chủ dự án đã thực hiện vệ sinh mặt bằng cơ sở
hàng ngày. Định kỳ, Chủ Dự án thuê đơn vị có chức năng đến nạo vét bùn cặn tại hố ga
định kỳ 6 tháng/lần (khối lượng khoảng 29,28 tấn/lần) tương đương 58,56 tấn/năm.

Có cầu chắn rác

Hố ga đấu nối nước thải với KCN (3 điểm đấu nối)

Nước mưa mái Nước mưa bề mặt sân
đường nội bộ

Ống đứng thu nước

Cửa thu hố ga thoát
nước mặt

Cống thoát BTCT D300-800

Độ dốc 1%
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Hình ảnh hệ thống thu gom thoát nước mưa của Cơ sở
1.2.3.2. Hệ thống thu gom xử lý và thoát nước thải
- Nước thải sinh hoạt:
Hiện tại, toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhu cầu vệ sinh, rửa tay chân của

công nhân viên tại khu vực các nhà vệ sinh được thu gom về 9 bể tự hoại (loại bể 3 ngăn)
và 01 bể tách mỡ 15m3 để xử lý sơ bộ trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập
trung (02 bể hiện tại (Công suất 100m3/ngày.đêm; 150m3/ngày.đêm) và 02 bể xây mới
(Công suất 550m3/ngày.đêm và 600m3/ngày.đêm)). Nước thải sau khi xử lý tại hệ thống
được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải tập trung của KCN, cụ thể gồm:

- Lô IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E:
01 bể có thể tích là 3 m3: thu gom và xử lý sơ bộ nước thải phát sinh tại nhà bảo vệ

1 + lễ tân.
01 bể có thể tích là 3 m3: thu gom và xử lý sơ bộ nước thải phát sinh tại nhà ăn +

nhà xe.
01 bể có thể tích là 3 m3: thu gom và xử lý sơ bộ nước thải phát sinh tại nhà bảo vệ

2.
02 bể có thể tích là 15 m3 và 02 bể có thể tích là 25 m3: thu gom và xử lý sơ bộ

nước thải phát sinh tại khu vực nhà vệ sinh của nhà xưởng sản xuất 1.
01 bể tách mỡ thể tích 15 m3 : thu gom và xử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ khu

vực nhà ăn
- Lô IN3-8*A, IN3-8*B:
01 bể có thể tích là 30 m3 và 01 bể có thể tích là 25 m3: thu gom và xử lý sơ bộ

nước thải phát sinh tại khu vực nhà vệ sinh của nhà xưởng sản xuất 2.
Nước thải sau bể tự hoại được gom bằng đường ống PVC D160 và D200 dẫn về 4

hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý được dẫn về hố ga cuối bằng đường ống
PVC D110 và D160 dẫn hố ga đấu nối nước thải với KCN. Nước thải được tiếp tục thu
gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.

Tọa độ điểm đấu nối nước thải sau xử lý: X = 2308874; Y = 592598
(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105045’, múi chiều 30).
Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 150m3 đã được xác nhận theo Giấy

xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 11/GXN-STNMT ngày
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07/5/2021 của Công ty TNHH Lite On Việt Nam.
Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 100m3 đã vận hành thử nghiệm
Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 550 và 600m3/ngày.đêm (Dự kiến

xây mới)
- Nước thải sản xuất:
Sau khi nhà máy nâng công suất và đi vào vận hành, nước thải sản xuất chủ yếu

phát sinh từ công đoạn vệ sinh.
Toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất của Nhà máy được thu gom vào

kho chứa chất thải nguy hại.
Căn cứ theo hóa đơn nước trong 6 tháng gần nhất (từ tháng 11/2024– 4/20225) của

Công ty TNHH Lite On Việt Nam với đơn vị quản lý hạ tầng KCN VSIP Hải Phòng,
tổng lượng nước thải của toàn bộ lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E qua
các tháng như sau:

Bảng 1.8. Tổng hợp hóa đơn nước thải của Chủ Dự án

Tháng 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 Trung
bình

Qvào 10.029 7.111 9.279 8.225 8.808 11.791 9.207,2(m3/tháng)
Qthải 8.023,2 5.688,8 7.423 6.580 7.046,4 9.432,8 7.365,7(m3/tháng)
Như vậy, tính từ thời điểm Chủ Dự án bắt đầu đi vào hoạt động của đến thời

điểm hiện tại, lưu lượng của hệ thống xử lý nước thải trung bình là 7.365,7 m3/tháng,
tương đương khoảng 245,5 m3/ngày đêm (01 trạm xử lý nước thải công suất
100m3/ngày.đêm và 1 trạm xử lý nước thải sinh hoạt 150m3/ngày.đêm), đang hoạt động
bằng 98,2% so với công suất thiết kế.

Sau khi dự án nâng công suất và đi vào hoạt động ổn định. Nhà máy dự kiến
tuyển thêm cán bộ, công nhân viên. Do vậy, Chủ Dự án dự kiến đầu tư thêm 2 hạng mục
bao gồm: 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 550m3/ngày.đêm và 01 hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 600m3/ngày.đêm. Như vậy, hệ thống xử lý
nước thải của Công ty TNHH Lite On sau khi nâng công suất hoàn toàn có khả năng
tiếp nhận và xử lý.

Công nghệ xử lý của hệ thống là công nghệ sinh học. Toàn bộ nước thải công
nghiệp sau xử lý sẽ được dẫn về 04 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

Số lượng: 04 hố ga, nắp đậy bê tông, kích thước 1000×1000 mm
Hố ga thu gom tập trung nước thải sinh hoạt (sau xử lý tại 04 hệ thống) được đấu

nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN để dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập
trung của Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng tiếp tục xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp
nhận (Sông Cấm)

(Chi tiết quy trình và thuyết minh hệ thống xử ly nước thải sản xuất được trình bày
chi tiết tại Chương 3 của Báo cáo)
1.2.4. Công trình thu gom lưu trữ chất thải rắn thông thường

Hiện nay chủ dự án đã đầu tư 2 kho chứa chất thải rắn thông thường 02 kho chứa
chất thải có diện tích là: Kho 1: 320m2; và kho 2: 333,6m2

Mục đích sử dụng: Lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công
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nghiệp thông thường của Dự án.
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt:
Công ty đã bố trí các thùng chứa rác nhựa có nắp đậy dung tích 20 - 240 lít tại

khuôn viên nhà máy, xưởng sản xuất, nhà ăn. Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động ổn
định, lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng lên, Dự án sẽ tiếp tục sử dụng thùng chứa 240L
hiện có và sử dụng thêm thùng chứa loại 660L. Chủ dự án đã ký hợp đồng với Công ty
cổ phần môi trường Thuận Thành để tiến hành vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt
(theo Hợp đồng số 23-00916 ngày 14/3/2023).
- Đối với chất thải công nghiệp thông thường: Chủ dự án tự chịu trách nhiệm quản

lý, thu gom và phân loại, đảm bảo không phát sinh các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi
trường trong khuôn viên chung của Nhà máy. Lượng chất thải rắn thông thường từ quá
trình sản xuất của Dự án đang được thu gom về kho chứa chất thải theo đúng quy định.
Chủ dự án đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành để tiến hành
vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp (không nguy hại) (theo Hợp đồng số 22 -
03597 ngày 21/12/2022).
- Trong thời gian tới, chủ dự án sẽ tiến hành cải tạo khu vực lưu giữ chất thải thông

thường, diện tích sau cải tạo 292,4m2/1 kho. Tần suất thu gom 1 ngày/lần. Do vậy kho
chứa sau cải tạo vẫn đảm bảo khả năng lưu chứa chất thải.

Theo chứng từ chất thải của Chủ Dự án trong năm 2024. Chất thải thông thường
phát sinh tại Nhà máy gồm:
Bảng 1.9. Khối lượng chất thải rắn thông thường
STT Tên chất thải rắn Khối lượng

(kg/năm)
1 Phế liệu (bìa phế liệu, gỗ phế liệu, sắt phế liệu, khay nhựa

PET, viền bản mạch, nhựa tổng hợp, bao bì thải, ...)
657.099

2 Nguyên vật liệu lỗi 24.775
3 Chất thải công nghiệp phải xử lý 154.201
4 Bùn thải tại bể tự hoại 3 ngăn, bể tách mỡ, bùn cặn từ hệ

thống thoát nước mưa, nước thải, bể tự hoại, bể tách mỡ, hệ
thống xử lý nước thải tập trung

176.963

Tổng khối lượng 1.013.038
1.2.5. Công trình thu gom lưu giữ chất thải nguy hại

Chủ dự án hiện tại đã bố trí 02 kho lưu giữ CTNH có diện tích 210m2 và 240m2.
Các loại chất thải nguy hại được phân loại theo các thùng riêng biệt có dán nhãn theo
mã CTNH được quy định tại Thông tư số 07/1015/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) (Sửa đổi, bổ sung
một số điều Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).

Hiện nay, Công ty TNHH Lite On Việt Nam đã và đang áp dụng hình thức lưu giữ
chất thải nguy hại của Nhà máy tại các kho chứa. Bên ngoài kho được dán biển tên và
cảnh báo chất thải nguy hại. Việc quản lý, phân loại và thuê đơn vị có đủ chức năng vận
chuyển xử lý. Toàn bộ CTNH phát sinh của Dự án sẽ do Công ty TNHH Saehan Green
Vina thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
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Đối với CTNH phát sinh của Dự án, sau khi nâng công suất, sẽ do Công ty TNHH
Saehan Green Vina thu gom, xử lý. Ttần suất vận chuyển CTNH tại nhà máy là 01 - 02
lần/tháng.

(Chi tiết nội dung Hợp đồng số HĐXL 0324/LOVN/SGV ngày 5/3/2024 về thu gom
vận chuyển và xử ly chất thải công nghiệp nguy hại được đính kèm tại Phụ lục I.1).

Theo chứng từ chất thải nguy hại của Chủ Dự án trong năm 2024. Các loại chất
thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy gồm:

Bảng 1.9. Các loại chất thải nguy hại

STT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng
(kg/năm)

1 Dung dịch nước tẩy rửa thải có các thành phần
nguy hại

07 01 06 58.555

2 Các chất thải khác có các thành phần nguy hại 07 01 10 35.276
3 Phoi từ quá trình gia công tạo hình hoặc vật liệu

bị mài ra lẫn dầu, nhũ tương hay dung dịch thải
có dầu hoặc các thành phần nguy hại khác

07 03 11 613

4 Mực in (loại có các thành phần nguy hại trong
nguyên liệu sản xuất) thải

08 02 01 53

5 Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy
hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải

08 02 04 158

6 Chất kết dính và chất bịt kín (loại có dung môi
hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
trong nguyên liệu sản xuất)

08 03 01 73

7 Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua sử
dụng từ quá trình xử lý khí thải

12 01 04 53.928

8 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh
hoạt tính thải

16 01 06 200

9 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 1.150
10 Nước lẫn dầu thải 17 05 05 3.112
11 Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là

CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng
hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải

18 01 02 2.413

12 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là
CTNH) thải

18 01 03 7.549

13 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu
lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải
bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

18 02 01 2.200

14 Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (trừ
bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các
thành phần nguy hại)

19 02 06 2.891

15 Các loại pin, ắc quy khác 19 06 05 50
Tổng khối lượng 168.221

1.2.6. Công trình phòng ngừa ứng phó sự cố
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Trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ báo khói, báo cháy; thiết bị chống ngắn
mạch điện, chống sét và các thiết bị giám sát. Diễn tập về PCCC theo quy định. Sửa
chữa ngay tất cả các thiết bị khi phát hiện hư hỏng. Tuyệt đối không vận hành hệ thống
tại khu vực có phát hiện hư hỏng mà chưa có biện pháp bổ sung ngăn ngừa sự cố hữu
hiệu. Thực hiện việc kiểm tra các trang thiết bị điện bao gồm cả điện động lực và điện
chiếu sáng để ngăn chặn các khả năng chập điện trong các động cơ, trên dây dẫn qua các
khu vực nguy hiểm.
1.2.7. Đánh giá về việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của
dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường

Công nghệ sản xuất của Dự án là công nghệ hiện đại, được áp dụng phổ biến tại
các nhà máy sản xuất linh kiện điện, điện tử. Dây chuyền công nghệ sản xuất áp dụng
cho dự án rất tiên tiến, hiện đại và đồng bộ được sử dụng hiệu quả và rộng rãi ở Trung
Quốc. Quy trình sản xuất của Dự án được tổ chức chặt chẽ, theo quy trình khép kín, đảm
bảo quá trình sản xuất được thực hiện một cách đồng bộ, nâng cao năng suất lao động
của công nhân, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm.
1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện,
nước và các sản phẩm của Dự án

Như đã đề cập, Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và
thiết bị quang học” được thực hiện trên nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2 của Dự án

- Trong thời gian tới, các hạng mục công trình nhà xưởng vẫn đáp ứng được nhu
cầu sử dụng. Do vây, các hạng mục nhà xưởng này chủ dự án vẫn giữ nguyên hiện trạng
mà không cần cải tạo.

Như vậy, dự án không phát sinh các hoạt động liên quan đến xây dựng. Các số liệu
về nguyên nhiên vật liệu được tính toán cho giai đoạn dự án đi vào vận hành. Nhu cầu
sử dụng được đưa ra theo các mục dưới đây.
1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện
nước
a. Nhu cầu nguyên vật liệu và hóa chất

Nguyên vật liệu và hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất của Dự án được trình
bày trong bảng sau:
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Bảng 1.10. Khối lượng nguyên, vật liệu, hóa chất của dự án

STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

I Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất Linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học cho máy in;
Bảng mạch in lắp ráp PCBA; Máy in đa chức năng và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng; Chuột, bàn phím
máy tính và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng; Thiết bị thu phát wifi, ăng-ten wifi, thiết bị kết nối mạng
không dây, thiết bị truy cập băng thông rộng ADSL, thiết bị chuyển đổi wifi thông minh, bộ chia mạng và các loại linh
kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng; Bộ chuyển đổi nguồn điện và các loại linh kiện, phụ kiện ngoại vi, bộ phận của
chúng; Camera các loại và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng

1. Thanh hàn, dây hàn 682,32 tấn 4059,06 tấn

2. Chất trợ hàn Flux 1137,2 tấn 6765,11 tấn
3. Kem hàn 5686 tấn 33825,53 tấn

4. Bảng mạch trơn PCB 6823,2 tấn 40590,64 tấn

5. Linh kiện điện tử nhập mua sẵn (đèn,
điện trở, cổng kết nối, giắc cắm,...)

7050,64 tấn 41943,66 tấn

6. Linh kiện lắp ráp 1364,64 tấn 8118,13 tấn
7. Bao bì đóng gói 682,32 tấn 4059,06 tấn

8. Chất tẩy rửa gốc chứa nước halogen 11,711 tấn 69,67 tấn

II Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng nhựa cho các sản phẩm điện tử
1. Hạt nhựa nguyên sinh ABS 246,35 tấn 3242,44 tấn
2. Nhựa tái sử dụng (bavia, sản phẩm lỗi

nghiền nhỏ)
24,58 tấn 323,52 tấn
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

3. Bản mạch PCBA 102,11 tấn 1343,96 tấn
4. Linh kiện (Chip, tụ điện, điện trở, đi

ốt, dây điện,...)
52,93 tấn 696,66 tấn

5. Thép không rỉ 5403,85 tấn 71125,05 tấn

6. Đinh 47,67 tấn 627,43 tấn
7. Dầu dập NK-4C 15% (dầu làm mát) 3,1112 tấn 40,95 tấn

III Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất Thiết bị ghi, tái tạo, hỗ trợ âm thanh, hình ảnh
9. Túi 129.133,122 pcs 258266,2

10. Hộp số 2 134.702,7pcs 269405,4

11. Nhôm E/C 118.803 pcs 237606
12. Ăng-ten 20.436 pcs 40872

13. Hạt chống nhiễu 5.419.782 pcs 10839564

VI Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất, Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng kim loại cho các sản phẩm điện tử
1. Bảng tên 55.296 pcs 110592

2. Mực in 0,6912 tấn 1,3824

3. Dung môi pha loãng 0,6912 tấn 1,3824
4. Nhựa 151,9693 tấn 303,9386

5. Thép Masteel 1.184,256 tấn 2368,512
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

6. Hộp số 2 1.260.069 pcs 2520138
7. Tấm bìa carton 2.052.021 pcs 4104042

8. Lớp đệm EPE 108.006,9 pcs 216013,8

9. Túi 428.006,9 pcs 856013,8

10. Túi PE 13.824 pcs 27648
11. Chất hút ẩm 432.000 pcs 864000

12. Pallet gỗ 5.504,384 pcs 11008,77

13. Màng nhựa PC 141,44 pcs 282,88
14. Dây đai buộc hàng số 01 196,736 pcs 393,472

15. Băng keo PC 3.295616 pcs, 6591232
16. Thanh nẹp góc 44.000 pcs 88000

17. Nhãn dán 126.006,9 pcs 252013,8

18. Ốc vít 43.008 pcs 86016
19. Tấm chắn 50.112 pcs 100224

VII Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất, Chi tiết, linh kiện, phụ kiện kết hợp nhựa và kim loại cho các sản
phẩm điện tử

14. Nhựa 355,2 g 710,4

15. Pallet gỗ 12 pcs 24
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

16. Túi 1213 pcs 2426
17. Hộp số 2 130,8 pcs 261,6

18. Bìa carton 1560 pcs 3120

19. Lớp đệm EPE 120 pcs 240

20. Mực 0, 0
XI Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất Loa và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng

1. Băng keo 171,12 m 342 m
2. Bìa carton 8.280 pcs 16.560 pcs
3. Bo mạch in 1.840 pcs 3.680 pcs
4. Công tắc 1.840 pcs 3.680 pcs
5. Chất trợ hàn 920 g 1.840 g
6. Dây đeo 1,84 m 3, 68 m
7. Dây hàn 36,8 g 73,6 g
8. Đai ốc 1.840 pcs 3.680 pcs
9. Đầu nối 11.040 pcs 22.080 pcs
10. Đèn led 1.840 pcs 3.680 pcs
11. Đi ốt 44.160 pcs 88.320 pcs
12. Điện trở 504.160 pcs 978.880 pcs
13. Giá đỡ linh kiện 5.520 pcs 11.040 pcs
14. Hạt chống nhiễu 23.920 pcs 36.800 pcs
15. Hộp số 2 2.300 pcs 4.600 pcs
16. IC 44.160 pcs 88.320 pcs
17. Kem hàn 2.208 g 4.416 g
18. Linh kiện cách ly quang 3.680 pcs 7.360 pcs
19. Linh kiện tranzito 18.400 pcs 36.800 pcs
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

20. Loa 1.840 pcs 3.680 pcs
21. Lớp đệm EPE 3.680 pcs 7.360 pcs
22. Màng nhựa PE 3,68 m 7,36 m
23. Máy biến áp 1.840 pcs 3.680 pcs
24. Nắp bảo vệ 920 pcs 1.840 pcs
25. Nhãn dán (số 2 và 3) 5.981,8 pcs 11.964 pcs
26. Nhôm E/C 9.200 pcs 18.400 pcs
27. Ốc vít 31.280 pcs 62.560 pcs
28. Pallet gỗ 25,76 pcs 51,52 pcs
29. Ruy băng 4.969,5 m 9.939,1 m
30. Tấm chắn Al 3.680 pcs 7.360 pcs
31. Tấm lót cao su 11.040 pcs 22.080 pcs
32. Tem nhãn nhựa PP 1.840 pcs 3.680 pcs
33. Tinh thể dao động 5.520 pcs 11.040 pcs
34. Tụ chống sét 7.360 pcs 14.720 pcs
35. Tụ điện 467.360 pcs 934.720 pcs
36. Tụ điện màng phim 1.840 pcs 3.680 pcs
37. Thanh hàn 736 g 1.472 g
38. Thanh nẹp góc 206,08 pcs 103,04 pcs
39. Vị trí đánh dấu 1.845,5 pcs 3.691 pcs
40. Vòng đệm 7.360 pcs 14.720 pcs

XII Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất Khóa cửa thông minh và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của
chúng

1. Ăng - ten 96688 PCS 193376

2. Bảng số 2 4504 PCS 9008
3. Bảng tên 204160 PCS 408320
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

4. Băng keo 04 505 PCS 1010
5. Băng keo M 4677,903 PCS 9355,806

6. Băng keo PC 55417 PCS 110834

7. Bìa carton 153545,8 PCS 307091,6

8. Bo mạch in 56932 PCS 113864
9. Bộ lọc tín hiệu 505 PCS 1010

10. Cảm biến IR 49860 PCS 99720

11. Cầu chì 505 PCS 1010
12. Công tắc 1010 PCS 2020

13. Chất cách điện 86 PCS 172
14. Chất trợ hàn 1,49632 G 2,99264

15. Dây cáp 46.405 PCS 92810

16. Dây đeo 318,133 M 636,266
17. Dây điện 5.143 PCS 10286

18. Dây hàn 0,03 G 0,06

19. Đầu nối 215.099 pcs 430198
20. Đèn Led 1149460 pcs 2298920
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

21. Đệm xốp 423 pcs 846
22. Đi ốt 378.475 pcs 756950

23. Điện trở 4.599.838 pcs 9199676

24. Giấy lót khay 49.860 pcs 99720

25. Gioăng kín 1.597 pcs 3194
26. Hạt chống nhiễu 36.2152 pcs 724304

27. Hôp số 2 51.319,68 pcs 102639,36

28. IC 659.797 pcs 1319594
29. Kem hàn 12268,58259 G 24537,16518

30. Keo dán 78689,45 G 157378,9
31. Linh kiện tranzito 305.723 PCS 611446

32. Lớp đệm EPE 85,376 pcs 170,752

33. Màng bảo vệ 90.625 pcs 181250
34. Màng nhựa PE 468,027 m 936,054

35. Nhãn dán 98.045,774 PCS 196091,548

36. Nhãn dán 2 137,905 PCS 275,81
37. Nhãn dán sạch 55.922 PCS 111844
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

38. Nhôm E/C 505 PCS 1010
39. Ốc vít 434238 PCS 868476

40. Pallet gỗ 74771,21633 PCS 149542,4327

41. Ruy băng 17170,342 M 34340,684

42. Ruy băng CM 8681,97015 M 17363,9403
43. Tấm chắn Al 37.716 PCS 75432

44. Tấm lót cao su 100.225 PCS 200450

45. Tem nhãn nhựa PP 11.348,74 PCS 22697,48
46. Tinh thể dao động 151.095 PCS 302190

47. Tụ điện 5.030.235 PCS 10060470
48. Túi 1.010 PCS 2020

49. Túi PE 8.326,62 PCS 16653,24

50. Thanh hàn 0,66 G 1,32
51. Thanh nẹp góc 598.218,1867 PCS 1196436,373

52. Thiết bị cảnh cáo âm thanh 50365 pcs. 100730

53. Vị trí đánh dấu 198216,29 pcs 396432,58
54. Vỏ bảo vệ 3 4.547 pcs 9094
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

55. Vỏ bảo vệ bo mạch 201.460 pcs 402920
56. Vòng cảm ứng bằng thép không gỉ 4.547 pcs 9094

XIII Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất Còi báo động và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng
1. Ăng ten 2.085 pcs 4.170 pcs
2. Bảng dữ liệu kỹ thuật 2.060 pcs 4.120 pcs
3. Bảng tên 10.425 pcs 20.850 pcs
4. Băng keo 800,64 m 1.601,28 m
5. Bìa carton 2.527 pcs 5.054 pcs
6. Bo mạch in 2.085 pcs 4.170 pcs
7. Công tắc 8.365 pcs 16.730 pcs
8. Chất cách điện 2.085 pcs 4.170 pcs
9. Chất trợ hàn 56,208 g 112,416 g
10. Dây đeo 385,73 m 771,45 m
11. Dây hàn 0,5247 g 1,04944 g
12. Đầu nối 8.390 pcs 16.780 pcs
13. Đèn Led 104.250 pcs 208.500 pcs
14. Đi ốt 31.275 pcs 62.550 pcs
15. Điện trở 350.330 pcs 700.660 pcs
16. Giá đỡ linh kiện 8.340 pcs 16.680 pcs
17. Giá giữ kẹp 2.085 pcs 4.170 pcs
18. Giấy lót khay 2.085 pcs 4.170 pcs
19. Hạt chống nhiễu 43.785 pcs 87.570 pcs
20. Hộp số 2 2.293,5 pcs 4.587 pcs
21. IC 25020 pcs 50040 pcs
22. Kem hàn 10,597 g 21,1948 g
23. Khóa kim loại 2.085 pcs 4.170 pcs
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

24. Linh kiện tranzito 112.590 pcs 225.180 pcs
25. Màng bảo vệ 2.085 pcs 4.170 pcs
26. Màng nhựa PE 419,09 m 838,17 m
27. Nhãn dán 2293,5 pcs 4587 pcs
28. Nhãn dán 2 2105,9 pcs 4211,7 pcs
29. Nhãn dán sạch 4145 pcs 8290 pcs
30. Nhôm E/C 4170 pcs 8340 pcs
31. Ốc vít 43785 pcs 87570 pcs
32. Pallet gỗ 10,425 pcs 20,85 pcs
33. Pin lithium 12510 pcs 25020 pcs
34. Silicone 64,944 g 129,888 g
35. Tấm lót cao su 8340 pcs 16680 pcs
36. Tem nhãn nhựa PP 8402,6 pcs 16805,1 pcs
37. Tinh thể dao động 4170 pcs 8340 pcs
38. Tụ điện 177225 pcs 354450 pcs
39. Túi 417 pcs 834 pcs
40. Thanh hàn 48,296 g 96,592 g
41. Thanh nẹp góc 83,4 pcs 166,8 pcs
42. Thiết bị cảnh cáo âm thanh 2.085 pcs 4.170 pcs
43. Vị trí đánh dấu 8583,9 pcs 17147,3 pcs
44. Vỏ bảo vệ bo mạch 4170 pcs 8340 pcs

XIV Nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất Bộ điều khiển các thiết bị thông minh và hệ thống đèn trong nhà cùng
các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng

21. Ăng ten 8709 pcs 17418 pcs
22. Bảng dữ liệu kỹ thuật 142142 pcs 284284 pcs
23. Bảng tên 101898 pcs 203796 pcs
24. Băng keo 82840,959 m 165681,918 m
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

25. Bìa carton 227940,61588 pcs 450211,15644776 pcs
26. Bo mạch in 395836 pcs 791672 pcs
27. Bộ lọc tín hiệu 97573 pcs 195146 pcs
28. Bộ ốc vít 178 pcs 356 pcs
29. Cầu chì 97746 pcs 195492 pcs
30. CD 5 pcs 10 pcs
31. Công tắc 780983 pcs 1561966 pcs
32. Chân đế cao su 113933 pcs 227866 pcs
33. Chất cách điện 4090 pcs 8180 pcs
34. Chất trợ hàn 14582 g 29164 g
35. Dây cáp 373935 pcs 747870 pcs
36. Dây đeo 5771,9 pcs 11543,8 pcs
37. Dây điện 173 pcs 346 pcs
38. Dây hàn 16817,6 g 33635,2 g
39. Giây rút nhựa 4,28405 pcs 8,5681 pcs
40. Đầu nối 1817930 pcs 3635860 pcs
41. Đèn Led 2189510 pcs 4379020 pcs
42. Đi ốt 1560047 pcs 3120094 pcs
43. Điện trở 39713904 pcs 79427808 pcs
44. Giấy lót khay 30922 pcs 61844 pcs
45. Hạt chống nhiễu 8550271 pcs 17100542 pcs
46. Hộp số 2 101534 pcs 203068 pcs
47. IC 3836966 pcs 7673932 pcs
48. Kem hàn 198780,2 g 397560,5 g
49. Keo dán 413,1 g 826,2 g
50. Khay đóng gói 10,81 pcs 21,62 pcs
51. Linh kiện tranzito 2247759 pcs 4495518 pcs
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

52. Lò xo 9238 pcs 18476 pcs
53. Lõi linh kiện 178 pcs 356 pcs
54. Lớp đêm EPE 4090 pcs 8180 pcs
55. Màng nhựa PE 10220,72 pcs 15773,972 pcs
56. Máy biến áp 394505 pcs 789010 pcs
57. Nam châm 4619 pcs 9238 pcs
58. Nắp bảo vệ 276202,1 pcs 552404,2 pcs
59. Nguồn điện 361387 pcs 722774 pcs
60. Nhãn dán 1375078 pcs 2750157 pcs
61. Nhôm E/C 20628 pcs 41256 pcs
62. Ốc vít 823561 pcs 1647122 pcs
63. Pallet gỗ 231034,8 pcs 462069,7 pcs
64. Pin lithium 18581 pcs 37162 pcs
65. Silicone 3159 g 6318,00016 g
66. Tấm chắn Cu 97573 pcs 195146 pcs
67. Tấm lót cao su 1144823 pcs 2289646 pcs
68. Tem nhãn nhựa PP 70310,35 pcs 140620,7 pcs
69. Tinh thể dao động 888481 pcs 1776962 pcs
70. Tụ chống sét 8180 pcs 16360 pcs
71. Tụ điện 62122219 pcs 124244438 pcs
72. Túi 312350 pcs 624700 pcs
73. Túi PE 12962 pcs 25924 pcs
74. Thanh hàn 22033 g 44066 g
75. Thanh nẹp góc 874252,4 pcs 1748505 pcs
76. Thẻ giấy 54712 pcs 109424 pcs
77. Trụ đỡ cách ly 8180 pcs 16360 pcs
78. Vị trí đánh dấu 313005,2 pcs 626010 pcs
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STT Tên nguyên vật liệu Thực tế (1 năm) Khi nâng công suất
(khối lượng 1 năm)

Ghi chú

79. Vỏ bảo vệ bo mạch 1067240 pcs 2134480 pcs
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Các nguyên vật liệu và hóa chất phục vụ quá trình sản xuất của dự án được vận chuyển
về khu vực kho nguyên liệu (kho lưu chứa nguyên vật liệu pin và hóa chất có diện tích
292,4m2/1 kho, tổng diện tích 584,8m2.

Đối với các hóa chất sử dụng được đựng trong các can chứa có sẵn, được niêm phong
bởi nhà cung cấp. Các hóa chất được Dự án sử dụng là loại được phân phối rộng rãi trên thị
trường Việt Nam và được đơn vị cung cấp giao theo kế hoạch sản xuất. Dự án không có nhu
cầu lưu giữ hóa hóa chất dài hạn.
b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu (điện, nước)
b.1. Nhu cầu sử dụng điện

Nguồn điện phục vụ hoạt động của Dự án được cấp từ trạm biến áp của Công ty TNHH
Lite On Việt Nam, do đơn vị quản lý hạ tầng KCN VSIP Hải Phòng quản lý và cung cấp.

Căn cứ theo hóa đơn điện trong 6 tháng gần nhất (từ tháng 11/2024 – 04/2025) của
Chủ Dự án với đơn vị quản lý hạ tầng KCN, tổng lượng điện tiêu thụ của toàn bộ lô đất thực
hiện Dự án qua các tháng như sau:

Tháng 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 Trung bình
Lượng điện 2.596.997 2.423.049 2.760.000 2.697.219 3.283.828 3.577.255 2.889.725
(kWh/tháng)

Theo hóa đơn tiền điện của 06 tháng gần nhất, tổng lượng điện tiêu thụ bình quân của
Nhà máy Công ty TNHH Lite On Việt Nam là 2.889.725 (kWh/tháng) (hóa đơn tiền điện
được đính kèm phụ lục). Hiện tại, lượng điện cấp cho Nhà máy đang được dùng cho nhu cầu
văn phòng và các hoạt động sản xuất tại nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2.

Dự kiến sau khi nâng công suất dự án và đi vào hoạt động, lượng điện tiêu thụ ước tính
là 5.779.450 kWh/tháng.
b.2. Nhu cầu sử dụng nước

Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước chung của KCN VSIP Hải
Phòng. Nhu cầu sử dụng nước cho các mục đích chính: sinh hoạt, vệ sinh nhà xưởng, sản
xuất và dự trữ PCCC, tưới cây, phun ẩm đường. Nước cấp Dự án được chia thành 2 loại và
được sử dụng như sau:
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Hình 1.19. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hiện tại:
Theo hóa đơn tiền nước trong sáu tháng gần nhất do chủ dự án cung cấp thì lượng nước

cấp trung bình cho toàn bộ dự án (sinh hoạt, sản xuất, tưới cây, phun ẩm đường) là 9.207,2
m3/tháng (tương đương 307 m3/ngày đêm) . Cụ thể như sau:

Bảng 1.12. Hóa đơn nước sạch của Dự án trong 6 tháng gần nhất

Tháng 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 Trung
bình

Qvào 10.029 7.111 9.279 8.225 8.808 11.791 9.207,2(m3/tháng)
Qthải 8.023,2 5.688,8 7.423 6.580 7.046,4 9.432,8 7.365,7(m3/tháng)
Trong đó, nước sạch được sử dụng với các mục đích:
a. Nguồn cung cấp nước:
- Nhà máy sử dụng nước cấp từ đơn vị hạ tầng KCN VSIP Hải Phòng.
- Lượng nước sử dụng cho dự án chủ yếu để cung cấp cho sinh hoạt công nhân,

sản xuất vệ sinh nhà xưởng, tưới cây xanh, thảm cỏ, tưới đường, PCCC.
b. Nhu cầu sử dụng nước:

Giai đoạn điều chỉnh chỉ phát sinh thêm nước thải sinh hoạt và ăn uống của 2057 cán
bộ công nhân làm việc tại nhà xưởng 2 (04 tầng). Các hoạt động khác giữ nguyên so với
ĐTM đã được phê duyêt:

* Hiện tại:

- Nước sử dụng cho sinh hoạt

Nước sạch KCN

Bể chứa nước sạch của Chủ Dự án

Sinh hoạt

Vệ sinh nhà xưởng

Dự trữ PCCC

Nước làm mát
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Hiện tại, số lượng công nhân của nhà máy là 6025 người. Nhu cầu sử dụng nước của
6025 người trong giai đoạn hiện tại được tính toán theo định mức nước cấp như sau:

(1), Sinh hoạt của 6025 người:

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp sinh hoạt cho 1 người là 50
lít/người/ngày (cho 8 giờ làm việc/ngày). Suy ra, lượng nước cấp sinh hoạt cho 6025
người là 6025x50/1000 = 301,25 m3/ngày:

(2), Ăn uống của 6025 người:

Theo TC 4513-88, định mức nước cấp ăn uống cho 1 người là 25 lít/người/ngày. Suy
ra, lượng nước cấp ăn uống cho 6025 người là 6025x25/1000 = 150,625 m3/ngày:

- Nước sử dụng cho hoạt động tưới cây, rửa đường

Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng:
Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu cho tưới vườn hoa, công viên 3 lít/m2/ngày đêm; rửa đường 0,4
lít/m2 sàn/ngày đêm.

Nhà máy có diện tích cây xanh là 26.448,44 m2 và diện tích sân đường nội bộ là
15.591,37 m2 thì nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động tưới cây, rửa đường là:

Qtưới cây, rửa đường = 26.448,44 x 3 + 15.591,37 x 0,4 = 85.581,8 lít/ngày đêm

= 85,6 m3/ngày đêm.

- Nước dự phòng cho công tác phòng cháy chữa cháy:

Nước dự phòng cho công tác PCCC được chứa tại bể có dung tích 933,72 m3 và
phân phối đến các đường ống dự trữ, họng chữa cháy tại nhà máy. Lượng nước trong bể
được bổ sung hằng ngày theo nhu cầu sử dụng của nhà máy.

(3), Bổ sung cho công đoạn làm mát bán thành phẩm nhựa sau ép phun:

Theo kinh nghiệm sản xuất nhiều năm của Chủ Dự án tại Trung Quốc thì tổng lượng
nước cấp đầu vào cho quá trình làm mát máy ép phun là 1m3/máy/ngày. Thời điểm này
Chủ Dự án đã lắp đặt 12 máy ép phun nên lượng làm mát sẽ sử dụng là 12m3/ngày. Khi
bán thành phẩm được làm mát thì nước này sẽ nóng lên và được thu gom về tháp giải
nhiệt Cooling Tower để làm mát bằng không khí. Sau đó, tuần hoàn lại quá trình làm mát
tiếp theo. Hàng ngày chỉ bổ sung lượng nước sạch để bù vào tỉ lệ bay hơi thất thoát
khoảng 15% (theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án) ~ 15% x 12 = 1,8m3/ngày (làm
tròn 2m3/ngày)

* Khi nâng công suất:

- Nước sử dụng cho sinh hoạt
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Khi nâng công suất, số lượng công nhân của nhà máy là 8082 người. Nhu cầu sử
dụng nước của 8082 người trong giai đoạn hiện tại được tính toán theo định mức nước
cấp như sau:

(1), Sinh hoạt của 8082 người:

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp sinh hoạt cho 1 người là 50
lít/người/ngày (cho 8 giờ làm việc/ngày). Suy ra, lượng nước cấp sinh hoạt cho 8082
người là 8082x50/1000 = 404,1 m3/ngày:

(2), Ăn uống của 6025 người:

Theo TC 4513-88, định mức nước cấp ăn uống cho 1 người là 25 lít/người/ngày. Suy
ra, lượng nước cấp ăn uống cho 8082 người là 8082x25/1000 = 202,05 m3/ngày:

- Nước sử dụng cho hoạt động tưới cây, rửa đường

Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng:
Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu cho tưới vườn hoa, công viên 3 lít/m2/ngày đêm; rửa đường 0,4
lít/m2 sàn/ngày đêm.

Nhà máy có diện tích cây xanh là 26.274,44 m2 và diện tích sân đường nội bộ là
15.591,37 m2 thì nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động tưới cây, rửa đường là:

Qtưới cây, rửa đường = 26.274,44 x 3 + 15.591,37 x 0,4 = 85.059,8 lít/ngày đêm

= 85,1 m3/ngày đêm.

- Nước dự phòng cho công tác phòng cháy chữa cháy:

Nước dự phòng cho công tác PCCC được chứa tại bể có dung tích 933,72 m3 và
phân phối đến các đường ống dự trữ, họng chữa cháy tại nhà máy. Lượng nước trong bể
được bổ sung hằng ngày theo nhu cầu sử dụng của nhà máy.

(3), Bổ sung cho công đoạn làm mát bán thành phẩm nhựa sau ép phun:

Theo kinh nghiệm sản xuất nhiều năm của Chủ Dự án tại Trung Quốc thì tổng lượng
nước cấp đầu vào cho quá trình làm mát máy ép phun là 1m3/máy/ngày. Trong giai đoạn
nâng công suất, chủ dự án dự kiến nhập thêm 3 máy ép nhựa. Tổng máy ép nhựa tại nhà
máy là 15 máy ép phun nên lượng làm mát sẽ sử dụng là 15 m3/ngày. Khi bán thành phẩm
được làm mát thì nước này sẽ nóng lên và được thu gom về tháp giải nhiệt Cooling Tower
để làm mát bằng không khí. Sau đó, tuần hoàn lại quá trình làm mát tiếp theo. Hàng ngày
chỉ bổ sung lượng nước sạch để bù vào tỉ lệ bay hơi thất thoát khoảng 15% (theo kinh
nghiệm sản xuất của chủ dự án) ~ 15% x 15 = 2,25 m3/ngày (làm tròn 2,5 m3/ngày)
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Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của nhà máy
giai đoạn nâng công suất khi đi vào hoạt động sản xuất ổn định được thể hiện trong bảng
sau:
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Bảng 1. 9. Tông hợp nhu cầu sử dụng nước và thoát nước thải của nhà má y

Số lượng

TT Hạng mục Định mức Đơn vị
Hiện tại

Giai đoạn
nâng công
suất

Tăng (+)

Tỷ lệ thoát
nước thải
(%)

Lượng nước
thải max
(m3/ngày)

1
Nước cấp cho sinh
hoạt 50 lít/người/ngày m3/ngày 301,25 404,1

+ 102,85
(vì tăng
2057 người)

80 323,28

2
Nước cấp cho nhà ăn

25 lít/người/ngày m3/ngày 150,625 202,05
+51,425
(vì tăng
2057 người)

80 161,64

3 Nước làm mát 1/m3/máy m3/máy 2 2,5 + 0,5 (tăng 3
máy)

Bay hơi -
Bổ sung do
bay hơi

Nước cấp tưới cây
rửa đường, …

Tưới vườn hoa,
công viên 3
lít/m2/ngày đêm;
rửa đường 0,4
lít/m2 sàn/ngày
đêm.

m3/ngày 85,6 85,1 - 0,5 (giảm diện
tích xây dựng 2
trạm xử lý nước
thải)

Ngấm vào
đất, bay hơi

0

3

Tổng m3/ngày 539,475 693,75
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1.3.2. Sản phẩm của Dự án
Sản phẩm của Dự án sau khi nâng công suất là:

Bảng 1.15. Quy mô sản xuất sau khi nâng công suất

STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-
BTNMT ngày
22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường
số 181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng

nhận đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo
Giấy chứng

nhận đầu tư số
6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

1. Linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị
quang học cho máy in Bộ 250.000 250.000 250.000 250.000

2. Bảng mạch in lắp ráp PCBA Bộ 500.000 416.667 500.000 750.000

3. Máy in đa chức năng và các loại linh kiện,
phụ kiện, bộ phận của chúng Bộ 100.000 100.000 100.000 250.000

4. Chuột, bàn phím máy tính và các loại linh
kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng Bộ 20.300.000 6.283.333 20.300.000 65.000.000

5.

Thiết bị thu phát wifi, ăng-ten wifi, thiết bị
kết nối mạng không dây, thiết bị truy cập
băng thông rộng ADSL, thiết bị chuyển đổi
wifi thông minh, bộ chia mạng và các loại
linh kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng

Bộ/
Sản phẩm 6.000.000 6.000.000 6.103.000 11.000.000

6. Thiết bị ghi, tái tạo, hỗ trợ âm thanh, hình
ảnh Sản phẩm - - - 2.000.000

7. Bộ chuyển đổi nguồn điện và các loại linh
kiện, phụ kiện ngoại vi, bộ phận của chúng

Bộ/ Sản
phẩm 16.900.000 11.266.267 16.900.000 90.000.000

8. Thanh nguồn điện và các loại linh kiện, phụ Sản phẩm - - - 1.000.000
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STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-
BTNMT ngày
22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường
số 181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng

nhận đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo
Giấy chứng

nhận đầu tư số
6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

kiện, bộ phận của chúng

9. Bộ điều khiển nguồn điện và các loại linh
kiện, phụ kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 1.000.000

10. Bộ lưu điện USP và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 1.000.000

11.

Nguồn máy chủ, bộ chia nguồn, giá đỡ
nguồn, bộ lưu điện dự phòng, pin nguồn và
các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận của
chúng

Sản phẩm - - - 1.000.000

12. Camera các loại và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm 5.000.000 5.000.000 5.500.000 7.150.000

13. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng nhựa cho
các sản phẩm điện tử Sản phẩm 1.200.000 467.257 1.200.000 6.150.000

14. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng kim loại
cho các sản phẩm điện tử Sản phẩm - - - 6.150.000

15. Chi tiết, linh kiện, phụ kiện kết hợp nhựa và
kim loại cho các sản phẩm điện tử Sản phẩm - - - 6.150.000

16. Đèn ô tô và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ
phận của chúng Sản phẩm 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000

17. Đèn LED các loại và các loại linh kiện, phụ
kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - - 2.100.000

18. Bộ sạc mô-đun, đế sạc, bộ sạc ô tô, các sản Sản phẩm 393.000 - 393.000 1.100.000
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STT
Giai đoạn

Hạng mục
Đơn vị tính

Quy mô theo tại
Quyết định phê
duyệt ĐTM số

761/QĐ-
BTNMT ngày
22/03/2024

Quy mô theo Giấy
phép môi trường
số 181/GPMT-
BTNMT ngày
20/05/2024

Quy mô theo
Giấy chứng

nhận đầu tư số
6502071517. lần
thứ 11 ngày
03/04/2024

Quy mô nâng
công suất theo
Giấy chứng

nhận đầu tư số
6502071517 lần
thứ 12 ngày
15/07/2025

phẩm sạc khác và các loại linh kiện, phụ kiện
kèm theo

19. Loa và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ phận
của chúng Sản phẩm - - 4.000 20.000

20. Khóa cửa thông minh và các loại linh kiện,
phụ kiện, bộ phận của chúng Sản phẩm - - 75.000 100.000

21. Còi báo động và các loại linh kiện, phụ kiện,
bộ phận của chúng Sản phẩm - - 3.000 100.000

22.
Bộ điều khiển các thiết bị thông minh và hệ
thống đèn trong nhà cùng các loại linh kiện,
phụ kiện, bộ phận của chúng

Bộ/ Sản
phẩm - - 970.000 1.270.000

23. Biến áp xung và các loại linh kiện, phụ kiện,
bộ phận của chúng Sản phẩm - - 6.600.000 858.000

24. Cuộn cảm và các loại linh kiện, phụ kiện, bộ
phận của chúng Sản phẩm - - 1.400.000 182.000

Tổng 71.643.000 29.783.524 81.298.000 225.580.000
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Dưới đây là một số hình ảnh mô tả sản phẩm của Dự án

Hình 1.21. Hình ảnh minh họa các sản phẩm

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
 Quy trình lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học cho
máy in

Hình 1.22. Quy trình công nghệ lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết
bị quang học cho máy in

Trả lại nhà
cung cấp

Kiểm tra

Bắt vít khóa

Đóng gói

Lắp ráp tổ hợp cụm ADF và FB

Lắp ráp nắp đậy và đế Lắp ráp cụm ADF

Cung cấp linh kiện

Lưu kho

Lắp ráp BĐK

Kiểm tra linh kiện

Tiếp nhận linh kiện

- CTR
- Tiếng ồn

CTR

CTR,
CTNH

CTR
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Thuyết minh quy trình sản xuất:

Sản phẩm của quá trình lắp ráp thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị
quang học là các khay nạp giấy tự động và bộ cảm biến hình ảnh cho máy in, máy quét,
máy photocopy). Đây là một bộ phận quan trọng với tất cả các thiết bị điện tử và thiết
bị ngoại vi.

Công ty nhập sẵn các linh kiện từ nước ngoài về. Linh kiện sau khi nhập về nhà
máy sẽ được đưa sang bộ phận kiểm tra chất lượng đầu vào bằng các thiết bị thử điện
áp, thử điện trở cách điện,… Các linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị loại ra trong quá
trình kiểm tra đầu vào được xuất trả lại đơn vị cung cấp để xử lý. Các linh kiện đạt yêu
cầu sẽ được cung cấp cho quá trình lắp ráp tạo sản phẩm.

Các linh kiện sau đó chia làm 3 nhóm là nguyên liệu để lắp ráp nắp đậy và đế,
nguyên liệu để lắp ráp BĐK và nguyên liệu để lắp ráp cụm ADF.

Sau khi qua các công đoạn trên toàn bộ thiết bị sẽ được chuyển qua bộ phận bắt
vít lại nhằm cố định tất cả các chi tiết, linh kiện vừa lắp đặt xong.

Tiếp tục thiết bị được đi qua bộ phận lắp đặt tổ hợp cụm ADF & FB (Automatic
Document Feeder & Flat Bed: Khay nạp giấy tự động và quét phẳng. Các cụm chi tiết
được kết nối với nhau bằng vít khoá. Công đoạn lắp ráp và bắt vít phát sinh linh kiện,
ốc vít rơi vãi.

Công đoạn cuối cùng với việc lắp đặt thiết bị điện tử và thiết bị ngoại vi đó là
được đưa qua bộ phận kiểm tra tổng thể để chạy thử và đo lại tất cả các thông số xem
đạt được tiêu chuẩn hay không, nếu chưa đạt các thiết bị sẽ được loại bỏ và đánh giá
lại từ đầu. Toàn bộ các sản phẩm đã đạt được chất lượng, tiêu chuẩn sẽ được đóng gói,
bảo quản và vận chuyển đến khách hàng.

* Các nguồn thải:

CTR phát sinh từ quá trình lắp ráp tổ hợp cụm ADF và FB, bắt vít khóa (bao bì
đóng gói các linh kiện nhập về, linh kiện không chứa thành phần nguy hại), kiểm tra và
đóng gói (sản phẩm hỏng loại ra từ quá trình kiểm tra không chứa thành phần nguy
hại).
- Tiếng ồn: từ hầu hết các công đoạn sản xuất của Nhà máy.
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 Quy trình sản xuất bản mạch in

Hình 1.23. Sơ đồ quy trình sản xuất bản mạch in

Thuyết minh quy trình rửa:
Các linh kiện đầu vào gồm có IC, bản mạch trơn đã có đục sẵn lỗ, dây dẫn cùng

một số linh kiện khác được nhập về nhà máy và kiểm tra xác suất 50% lượng linh kiện
nhập về, nếu 50% lượng linh kiện không đảm bảo chất lượng yêu cầu, Công ty sẽ tiến
hành kiểm tra 100% lượng linh kiện nhập. Nhưng thông thường, tỷ lệ hỏng chỉ chiếm
dưới 0,184%, các linh kiện không đạt chất lượng được chuyển lại cho nhà cung cấp.

Quy trình lắp ráp PCB của Dự án gồm 2 công đoạn chính:
-Công đoạn SMT:
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+ SMT là công đoạn dán linh kiện lên bề mặt tấm PCB hoàn toàn tự động, công
đoạn này áp dụng đối với các linh kiện không có chân. Máy quét kem hàn sẽ tự động
chấm kem hàn vào vị trí cần gắn linh kiện thông qua một khuôn phủ (stencil) đã được
đục lỗ sẵn phù hợp với các vị trí gắn linh kiện đặt trên bản mạch để kem phủ đúng vị trí
đã đục lỗ. Kem hàn có dạng bột nhão, tính bám dính cao nên dễ dàng bám dính lên bề
mặt của tấm PCB (là các bản mạch trơn đã được in sẵn các mạch in). Sau mỗi ca sử
dụng, các khuôn phủ này sẽ được đưa sang máy rửa sử dụng chất tẩy rửa để rửa sạch lớp
kem hàn còn bám dính.

+ Sau đó, các linh kiện được điền vào vị trí đã quét kem hàn bằng máy tự động rồi
đưa sang công đoạn kiểm tra. PCB được kiểm tra bằng công nghệ 3D xem vị trí kem
hàn đã đúng chưa, nếu lệch vị trí, tấm PCB được đưa sang vệ sinh bằng dung dịch tẩy
rửa cho sạch kem hàn và tái sử dụng lại tấm PCB. Sau mỗi ngày làm việc, dung dịch tẩy
rửa được thu gom và xử lý cùng CTNH của Nhà máy. Máy kiểm tra 3D hoạt động dựa
trên việc sử dụng hình thức chụp, sau đó sử dụng các thuật toán riêng để phân tích các
đường nét trên bề mặt ảnh, như đường vân, mức độ sáng tối điểm ảnh… Nhờ đó, hệ
thống dễ dàng nhận diện những chi tiết dù là nhỏ nhất trên sản phẩm, từ đó tìm ra điểm
sai khác hoặc tương đồng giữa sản phẩm cần kiểm tra và mẫu lưu trong bộ nhớ. Tỷ lệ lỗi
trong công đoạn này nhỏ hơn 0,01%. Các sản phẩm hỏng sẽ được đưa sang máy kiểm
tra bằng tia X-ray để đánh giá chính xác nguyên nhân lỗi hỏng để đưa ra phương án
khắc phục một cách nhanh nhất, chính xác nhất và đưa sang quy trình sửa chữa lỗi, tỷ lệ
sửa chữa đạt 100%.

+ Máy gắn chip tự động gỡ linh kiện từ băng chuyền hoặc khay và đặt vào đúng vị
trí đã được phủ kem hàn. Lúc này, các vi mạch nhỏ đã được đặt nằm trên lớp kem hàn,
tuy nhiên kem hàn vẫn đang ở trạng thái dẻo. Do đó, các linh kiện chưa được dính chặt
vào bản mạch, vì vậy, bản mạch cần được đưa qua công đoạn gia nhiệt kem hàn. Tại lò
sấy sử dụng điện (lò hàn reflow), các tấm PCB đi qua các khu vực với nhiệt độ tăng dần
để linh kiện có thể thích ứng, nhiệt độ cao nhất sử dụng cho quá trình này là 2400C
trong thời gian 2 phút để gắn chặt mối hàn. Ở nhiệt độ cao, kem hàn chảy ra làm kết
dính chân linh kiện với bảng mạch.

+ Kết thúc quá trình sấy, tấm PCB được đưa sang máy kiểm tra bằng công nghệ
3D về toạ độ định vị linh kiện.

+ Sau các quá trình kiểm tra 3D nếu phát hiện thêm các lỗi hỏng, công nhân sẽ đưa
sang phòng kiểm tra bằng máy X-ray để kiểm tra lại một lần nữa để đánh giá chính xác
nguyên nhân lỗi hỏng để đưa ra phương án khắc phục một cách nhanh nhất, chính xác
nhất.
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+ Tỷ lệ lỗi ở công đoạn này là 0,001%. Các sản phẩm hỏng sẽ được đưa sang quy
trình sửa chữa lỗi, tỷ lệ sửa chữa đạt 100%. Các tấm PCB đạt yêu cầu được đưa sang
công đoạn PTH để tiếp tục gắn các linh kiện có chân.

-Công đoạn PTH:
+ PTH là công nghệ hàn đục lỗ, sử dụng phương pháp thủ công. Các linh kiệncó

chân dài 2,5mm được công nhân cắm xuyên qua lỗ và tấm PCB được đưa vào băng tải
chuyển sang thiết bị hàn sóng. Tại thiết bị hàn sóng băng tải phải giữ chặt PCB trong khi
chuyển PCB ở một tốc độ không đổi. Tốc độ băng tải kiểm soát các thông số quá trình
như độ dốc gia nhiệt ở quy trình hấp nhiệt, thời gian hấp nhiệt và thời gian dừng trong
sóng hàn. Tốc độ tải điển hình được 4-6 ft/phút.

+ Các tấm PCB sau đó được phun chất trợ hàn flux lên trên bề mặt và chuyển qua
công đoạn hấp nhiệt để làm khô chất dẫn flux, thúc đẩy kích hoạt phản ứng hóa học mục
đích làm sạch bề mặt hàn trên PCB và chân linh kiện, giảm sốc nhiệt cho PCB và các
linh kiện để bắt đầu quá trình chuyển giao năng lượng nhiệt đến PCB chuẩn bị cho quá
trình hàn.

+ Hàn sóng chính là trung tâm của quá trình hàn. Các sóng hàn bao gồm sóng
chính và sóng chip hoặc hỗn loạn. Sóng chính trong một quá trình hàn thường là một làn
sóng tạo thành lớp với lưu lượng kiểm soát ở vòi phun. Những biến động hỗn loạn của
sóng chip giúp để phá vỡ các bong bóng khí sinh ra từ flux và đẩy các chất hàn lỏng đến
xung quanh các góc chân linh kiện.

+ Sau khi bảng vào máy hàn sóng qua băng chuyền, nó đi qua một dạng thiết bị
phủ thông lượng trong đó từ thông được áp dụng cho bảng bằng cách sử dụng sóng, tạo
bọt hoặc phun. Vì hầu hết các từ thông phải đạt và duy trì nhiệt độ kích hoạt trong quá
trình hàn để đảm bảo làm ướt hoàn toàn các mối hàn, bảng phải đi qua vùng làm nóng
trước khi vào bể cao điểm. Làm nóng sơ bộ sau khi ứng dụng từ thông có thể tăng dần
nhiệt độ của PCB và kích hoạt từ thông, điều này cũng làm giảm sốc nhiệt của tổ hợp
khi nó đi vào đỉnh. Nó cũng có thể được sử dụng để làm bay hơi tất cả độ ẩm có thể
được hấp thụ hoặc dung môi chất mang làm loãng dòng chảy. Nếu những thứ này không
được loại bỏ, chúng sẽ sôi trên các đỉnh và làm cho chất hàn bị phun ra, hoặc hơi nước
sẽ tồn tại trong chất hàn. Hàn khớp hoặc vỉ. Ngoài ra, do bảng hai lớp và bảng nhiều lớp
có công suất nhiệt lớn, chúng đòi hỏi nhiệt độ nung nóng cao hơn so với bảng đơn.

+ Hiện nay, về cơ bản, máy hàn sóng sử dụng phương pháp bức xạ nhiệt để gia
nhiệt trước. Phương pháp gia nhiệt hàn sóng được sử dụng phổ biến nhất bao gồm đối
lưu không khí nóng cưỡng bức, đối lưu tấm sưởi điện, sưởi ấm bằng que sưởi điện và
sưởi hồng ngoại. Trong số các phương pháp này, đối lưu không khí nóng cưỡng bức
thường được coi là phương pháp truyền nhiệt hiệu quả nhất cho máy hàn sóng trong hầu
hết các quy trình. Sau khi làm nóng trước, bảng được hàn với một sóng đơn (sóng) hoặc
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sóng kép (sóng spoiler và sóng lambda). Đối với một thành phần đục lỗ, một sóng là đủ.
Khi bảng vào đỉnh, hướng của dòng hàn ngược với hướng di chuyển của bảng, tạo ra
dòng điện xoáy xung quanh các đạo trình của thành phần. Điều này giống như một quá
trình chà giúp loại bỏ tất cả các dư lượng từ thông và màng oxit và tạo

thành ướt khi khớp hàn đạt đến nhiệt độ làm ướt.
+ Hàn sóng là một quá trình hàn trong đó các thành phần điện tử xuyên lỗ hoặc các

thành phần kết nối được hàn với PCB bằng tay hoặc bằng máy liên kết tự động.
Đầu tiên, phía hàn của toàn bộ mô-đun được làm ướt bằng từ thông, và sau đó

được nung nóng trước, và cuối cùng, chất hàn được chảy qua vùng ướt để tạo thành một
đỉnh hàn đơn/đôi. Khi sử dụng vật hàn không chì, nhiệt độ hàn xấp xỉ 240°C. Sau khi
hàn, làm mát toàn bộ mô-đun và giảm tải nhiệt trên PCB.

* Lợi thế
-Quá trình hàn nhanh, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt đối với các bộ phận xuyên lỗ
-Thích hợp cho các thành phần hàn có kích thước và mật độ khác nhau
-Thường chỉ được hàn ở một bên của mô-đun, thành phần có tải nhiệt độ thấp hơn
Kết thúc công đoạn PTH, sản phẩm được kiểm tra bằng mắt thường, các sản phẩm

đạt yêu cầu sẽ cho đóng gói, lưu kho và xuất hàng.
+ Tỷ lệ sản phẩm hỏng tại quy trình này là 0,05%. Sản phẩm lỗi hỏng được kiểm

tra sau đó chuyển sang công đoạn sửa lỗi bằng cách tháo rời các linh kiện để loại bỏ linh
kiện lỗi. Công đoạn này sử dụng chất làm sạch có chứa cồn hoặc axeton để làm sạch các
linh kiện không bị lỗi và đưa trở lại quy trình sản xuất. Một số sản phẩm không thể khắc
phục lỗi được phá hủy tại chỗ và đưa về kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy.

-Chức năng của nito trong quá trình hàn sóng:
+ Mục đích chính của lò phản xạ SMT cộng với nitơ (N2) là làm giảm quá trình

oxy hóa của bề mặt mối hàn và giảm độ ẩm của mối hàn. Bởi vì nitơ là một loại khí trơ,
không dễ để tạo ra các hợp chất với kim loại, và nó cũng có thể tránh không khí. Oxy
tiếp xúc với kim loại để tạo ra phản ứng oxy hóa.

+ Sử dụng nitơ trong quá trình hàn bằng cách dẫn một đường khí vào đúng mối
hàn chảy, loại bỏ không khí và bao phủ môi trường xung quanh sẽ giúp mối hàn đẹp hơn,
an toàn tuyệt đối. Nhà máy sử dụng máy tách N2 để tạo N2 phục vụ cho quá trình này.
Khí N2 được dẫn vào thiết bị bằng hệ thống đường ống SUS304 D8-50mm. Nguyên lý
hoạt động của máy tách N2 như sau:

+ Nguyên lý hoạt động của thiết bị tạo khí N2:
Thiết bị tạo khí N2 của Nhà máy hoạt động dựa trên công nghệ PSA: Pressure

Swing Absorption - là công nghệ tạo khí Nitơ dạng sàng tách phân tử dưới tác dụng hấp
thụ thẩm thấu áp suất cao và chuyển đổi tuần hoàn giữa các cụm cột cacbon hoạt tính
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Hạt Carbon hoạt tính CMS (Carbon Molecular Sieve) được phân bố trong 2 tổ hợp để
thực hiện hoạt động luôn phiên, 1 cột làm việc và 1 cột tái sinh.

Khi áp suất khí đủ lớn, các phân tử khí O2 sẽ đi vào mao quản của CMS nhanh
hơn nhiều so với phân tử khí N2, xảy ra quá trình hấp phụ, các phân tử còn lại có trong
dòng khí đi qua CMS tạo thành một dòng khí giàu khí nén N2. CMS nhả O2 khi hệ
thống giảm áp. Đó là quá trình tái sinh CMS để chuẩn bị cho một chu trình làm giàu khí
nén N2 tiếp theo.

* Các nguồn thải:
-Hơi thiếc phát sinh từ quá trình phủ kem hàn, sấy, hàn sóng; Hơi dung môi
phát sinh từ quá trình vệ sinh bản mạch bằng chất tẩy rửa halogen.
-Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hàn gắn linh kiện.
-Nhiệt dư phát sinh từ quá trình sấy.
-CTR phát sinh từ quá trình kiểm tra, đóng gói (sản phẩm hỏng, bao bì carton, dây

buộc).
-CTNH phát sinh từ quá trình vệ sinh bản mạch bằng chất tẩy rửa halogen (nước

tẩy rửa thải, giẻ lau dính nước tẩy rửa thải).
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 Quy trình lắp ráp máy in đa chức năng

Hình 1.24. Quy trình sản xuất máy in đa chức năng
Thuyết minh quy trình sản xuất
Sản phẩm của quá trình này là linh kiện của máy in đa chức năng, không phải máy

in hoàn chỉnh.
Các linh kiện nhựa, kim loại, cao su, điện,... sau khi được nhập về nhà máy được

Tiếp nhận linh kiện

Lưu kho

Cung cấp linh kiện

Lắp ráp khay hướng dẫn

Lắp ráp khung LSU

Lắp ráp bánh răng

Lắp ráp mô đun bánh
răng, khay

Lắp ráp bộ sấy

Lắp ráp bộ dẫn giấy

Lắp ráp bàn điều khiển

Cắm cap

Lắp ráp mô đun nắp đậy

Kiểm tra linh
kiện

Bao
bì
thải,
ồn,
linh
kiện
hỏng

Lắp ráp khung chính

Lắp ráp khung trái

Lắp ráp bộ truy cập

Lắp dây cáp định tuyến

Lắp ráp mô đun kép

Lắp ráp mô đun
khung bên phải

Lắp ráp bộ nguồn
PSU

Bao bì
thải,
ồn,
linh
kiện
hỏng

Lắp ráp nắp MPF

Lắp rápnắpphía sau

Lắp ráp nắp đậy
trái phải

Lắp ráp nắp trên

Điều chỉnh LSU-2

Lắp ráp LSU-1

Lắp ráp mô đun
khung trên

Đóng gói

Kiểm tra
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đưa sang bộ phận kiểm tra chất lượng đầu vào bằng các thiết bị thử điện áp, thử điện trở
cách điện,… Các linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị loại ra trong quá trình kiểm tra đầu
vào được xuất trả lại Công ty mẹ để xử lý. Các linh kiện đạt yêu cầu sẽ được cung cấp
phục vụ cho quá trình lắp ráp tạo sản phẩm.

Các linh kiện sẽ được lắp ráp lần lượt vào với nhau theo thứ tự tại sơ đồ trên. Sau
khi qua các công đoạn trên toàn bộ thiết bị sẽ được chuyển qua bộ phận bắt vít lại nhằm
cố định tất cả các chi tiết, linh kiện vừa lắp đặt xong. Công đoạn lắp ráp và bắt vít phát
sinh linh kiện, ốc vít rơi vãi.

Sản phẩm được kiểm tra bằng mắt thường và bằng máy kiểm tra: bao gồm chất
lượng bề mặt sản phẩm, kích thước nếu không đảm bảo quy định được kiểm tra lại, tùy
vào lỗi để khắc phục và tạo sản phẩm hoàn thiện hoặc chuyển vào kho xử lý chất thải
rắn của nhà máy. Sản phẩm sau đó được chạy thử. Toàn bộ các sản phầm đã đạt được
chất lượng, tiêu chuẩn sẽ được đóng gói, bảo quản và nhập kho.

* Các nguồn thải trong quá trình này:
-Tiếng ồn từ phát sinh từ các công đoạn lắp ráp.
Chất thải rắn phát sinh từ các công đoạn lắp ráp, (các linh kiện, sản phẩm hỏng,

khung hỏng, mô đun hỏng, dây cáp thải, khay, bánh răng….), kiểm tra (sản phẩm hỏng),
đóng gói (bao bì đóng gói).
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* Sản xuất thiết bị thu phát wifi, thiết bị kết nối mạng không dây, thiết bị truy
cập băng thông rộng ADSL

Hình 1.24. Quy trình sản xuất thiết bị thu phát wifi, thiết bị kết nối mạng không
dây, thiết bị truy cập băng thông rộng ADSL

Thuyết minh quy trình:
Bản mạch hoàn thiện PCBA đã đạt tiêu chuẩn ở công đoạn sản xuất bản mạch in sẽ

được dán logo cho nắp trên và dán miếng đệm cho bản mạch, chuyển qua công đoạn lắp
ráp nắp và đế. Tại công đoạn lắp ráp sử dụng keo và bắn ốc vít cố định linh kiện bản
mạch vào vỏ. Công đoạn lắp ráp và bắt vít phát sinh linh kiện, ốc vít rơi vãi.

Cung cấp linh kiện từ PCBA

Dán miếng đệm cho bản mạchDán logo cho nắp trên

Tra keo xung quanh vỏ Bắn ốc vít cố định
linh kiện vào vỏ

Lắp ráp nắp và đế

CTNH CTNHKiểm tra chức năng bằng máy

Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh cồn 750

Dán tem nhãn sản phẩm

Ép chân, bổ sung chân đế

Dán tem nhãn sản phẩm

Đóng gói sản phẩm, lưu kho
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Sản phẩm được kiểm tra bằng mắt thường và bằng máy kiểm tra: bao gồm chất
lượng bề mặt sản phẩm, kích thước nếu không đảm bảo quy định được kiểm tra lại, tùy
vào lỗi để khắc phục và tạo sản phẩm hoàn thiện hoặc chuyển vào kho xử lý chất thải
rắn của nhà máy. Toàn bộ các sản phầm đã đạt được chất lượng, tiêu chuẩn sẽ được dán
tem nhãn, kiểm tra bằng máy kiểm tra 3D một lần nữa trước khi đóng gói, bảo quản và
nhập kho.

*Các nguồn thải:
Các nguồn thải trong quá trình này:
-Tiếng ồn từ công đoạn bắt ốc vít cố định linh kiện vào vỏ.
-Hơi hữu cơ phát sinh từ quá trình tra keo xung quanh vỏ.
-Chất thải rắn phát sinh từ các công đoạn: Kiểm tra (sản phẩm hỏng), đóng gói
sản phẩm (bao bì đóng gói hỏng, dây đai).
Chất thải nguy hại phát sinh từ công đoạn tra keo xung quanh vỏ (bao bì đựng keo,

vệ sinh sản phẩm sản phẩm bằng chất tẩy rửa gốc halogen (bao bì chứa, nước tẩy rửa
thải, giẻ lau dính nước tẩy rửa thải).
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* Quy trình sản xuất bộ chuyển đổi nguồn điện

Hình: Sơ đồ quy trình sản xuất bộ chuyển đôi nguồn điện
- Thuyết minh quy trình sản xuất:
Các linh kiện đầu vào gồm có IC, bản mạch trơn đã có đục sẵn lỗ, dây dẫn cùng

A

Tiếng ồn ,
chất

Khí
thải

Lò hàn
sóng

R/P

N
GHơi

thiếc
Hàn tay linh

kiện

Kiểm tra ICT/
INT

Hơi
keo

Tra keo bề
mặt

Lắp ráp vỏ
Case

Tiếng
ồn

Bắn ốc hoặc hàn
siêu

Kiểm tra chức
năng

Đóng
gói

Kiểm soát
chất

Nhập
kho

NG

NG

NG

NG

Gia công linh
kiện

Cắm linh kiện
bằng

Gây
tiếng

Gây
tiếng

N
GKiểm tra

ngoại R/P

A

Dán linh kiện
bề

Dán linh kiện
tại

Nguyên vật liệu
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một số linh kiện khác được nhập về nhà máy và kiểm tra xác suất 50% lượng linh kiện
nhập về, nếu 50% lượng linh kiện không đảm bảo chất lượng yêu cầu, Công ty sẽ tiến
hành kiểm tra 100% lượng linh kiện nhập. Nhưng thông thường, tỷ lệ hỏng chỉ chiếm
dưới 0,184%, các linh kiện không đạt chất lượng được chuyển lại cho nhà cung cấp.

-Quy trình lắp ráp PCB gồm 2 công đoạn chính:
+ Công đoạn SMT:
SMT là công đoạn dán linh kiện lên bề mặt tấm PCB hoàn toàn tự động, công đoạn

này áp dụng đối với các linh kiện không có chân. Máy quét kem hàn sẽ tự động chấm
kem hàn vào vị trí cần gắn linh kiện thông qua một khuôn phủ (stencil) đã được đục lỗ
sẵn phù hợp với các vị trí gắn linh kiện đặt trên bản mạch để kem phủ đúng vị trí đã đục
lỗ. Kem hàn có dạng bột nhão, tính bám dính cao nên dễ dàng bám dính lên bề mặt của
tấm PCB (là các bản mạch trơn đã được in sẵn các mạch in). Sau mỗi ca sử dụng, các
khuôn phủ này sẽ được đưa sang máy rửa sử dụng chất tẩy rửa để rửa sạch lớp kem hàn
còn bám dính.

Sau đó, các linh kiện được điền vào vị trí đã quét kem hàn bằng máy tự động rồi
đưa sang công đoạn kiểm tra. PCB được kiểm tra bằng công nghệ 3D xem vị trí kem
hàn đã đúng chưa, nếu lệch vị trí, tấm PCB được đưa sang vệ sinh bằng dung dịch tẩy
rửa cho sạch kem hàn và tái sử dụng lại tấm PCB. Sau mỗi ngày làm việc, dung dịch tẩy
rửa được thu gom và xử lý cùng CTNH của Nhà máy. Máy kiểm tra 3D hoạt động dựa
trên việc sử dụng hình thức chụp, sau đó sử dụng các thuật toán riêng để phân tích các
đường nét trên bề mặt ảnh, như đường vân, mức độ sáng tối điểm ảnh… Nhờ đó, hệ
thống dễ dàng nhận diện những chi tiết dù là nhỏ nhất trên sản phẩm, từ đó tìm ra điểm
sai khác hoặc tương đồng giữa sản phẩm cần kiểm tra và mẫu lưu trong bộ nhớ. Tỷ lệ lỗi
trong công đoạn này nhỏ hơn 0,01%. Các sản phẩm hỏng sẽ được đưa sang máy kiểm
tra bằng tia X-ray để đánh giá chính xác nguyên nhân lỗi hỏng để đưa ra phương án
khắc phục một cách nhanh nhất, chính xác nhất và đưa sang quy trình sửa chữa lỗi, tỷ lệ
sửa chữa đạt 100%.

Máy gắn chip tự động gỡ linh kiện từ băng chuyền hoặc khay và đặt vào đúng vị
trí đã được phủ kem hàn. Lúc này, các vi mạch nhỏ đã được đặt nằm trên lớp kem hàn,
tuy nhiên kem hàn vẫn đang ở trạng thái dẻo. Do đó, các linh kiện chưa được dính chặt
vào bản mạch, vì vậy, bản mạch cần được đưa qua công đoạn gia nhiệt kem hàn. Tại lò
sấy sử dụng điện (lò hàn reflow), các tấm PCB đi qua các khu vực với nhiệt độ tăng dần
để linh kiện có thể thích ứng, nhiệt độ cao nhất sử dụng cho quá trình này là 2400C
trong thời gian 2 phút để gắn chặt mối hàn. Ở nhiệt độ cao, kem hàn chảy ra làm kết
dính chân linh kiện với bảng mạch. Kết thúc quá trình sấy, tấm PCB được đưa sang máy
kiểm tra bằng công nghệ 3D về tọa độ định vị linh kiện.

Sau các quá trình kiểm tra 3D nếu phát hiện thêm các lỗi hỏng, công nhân sẽ đưa
sang phòng kiểm tra bằng máy X-ray để kiểm tra lại một lần nữa để đánh giá chính xác
nguyên nhân lỗi hỏng để đưa ra phương án khắc phục một cách nhanh nhất, chính xác
nhất.

Tỷ lệ lỗi ở công đoạn này là 0,001%. Các sản phẩm hỏng sẽ được đưa sang quy
trình sửa chữa lỗi, tỷ lệ sửa chữa đạt 100%. Các tấm PCB đạt yêu cầu được đưa sang
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công đoạn PTH để tiếp tục gắn các linh kiện có chân.
+ Công đoạn PTH:
PTH là công nghệ hàn đục lỗ, sử dụng phương pháp thủ công. Các linh kiện có

chân dài 2,5mm được công nhân cắm xuyên qua lỗ và tấm PCB được đưa vào băng tải
chuyển sang thiết bị hàn sóng. Tại thiết bị hàn sóng băng tải phải giữ chặt PCB trong khi
chuyển PCB ở một tốc độ không đổi. Tốc độ băng tải kiểm soát các thông số quá trình
như độ dốc gia nhiệt ở quy trình hấp nhiệt, thời gian hấp nhiệt và thời gian dừng trong
sóng hàn. Tốc độ tải điển hình được 4-6 ft/phút.

Các tấm PCB sau đó được phun chất trợ hàn flux lên trên bề mặt và chuyển qua
công đoạn hấp nhiệt để làm khô chất dẫn flux, thúc đẩy kích hoạt phản ứng hóa học mục
đích làm sạch bề mặt hàn trên PCB và chân linh kiện, giảm sốc nhiệt cho PCB và các
linh kiện để bắt đầu quá trình chuyển giao năng lượng nhiệt đến PCB chuẩn bị cho quá
trình hàn.

Hàn sóng chính là trung tâm của quá trình hàn. Các sóng hàn bao gồm sóng chính
và sóng chip hoặc hỗn loạn. Sóng chính trong một quá trình hàn thường là một làn sóng
tạo thành lớp với lưu lượng kiểm soát ở vòi phun. Những biến động hỗn loạn của sóng
chip giúp để phá vỡ các bong bóng khí sinh ra từ flux và đẩy các chất hàn lỏng đến xung
quanh các góc chân linh kiện.

Sau khi bảng vào máy hàn sóng qua băng chuyền, nó đi qua một dạng thiết bị phủ
thông lượng trong đó từ thông được áp dụng cho bảng bằng cách sử dụng sóng, tạo bọt
hoặc phun. Vì hầu hết các từ thông phải đạt và duy trì nhiệt độ kích hoạt trong quá trình
hàn để đảm bảo làm ướt hoàn toàn các mối hàn, bảng phải đi qua vùng làm nóng trước
khi vào bể cao điểm. Làm nóng sơ bộ sau khi ứng dụng từ thông có thể tăng dần nhiệt
độ của PCB và kích hoạt từ thông, điều này cũng làm giảm sốc nhiệt của tổ hợp khi nó
đi vào đỉnh. Nó cũng có thể được sử dụng để làm bay hơi tất cả độ ẩm có thể được hấp
thụ hoặc dung môi chất mang làm loãng dòng chảy. Nếu những thứ này không được loại
bỏ, chúng sẽ sôi trên các đỉnh và làm cho chất hàn bị phun ra, hoặc hơi nước sẽ tồn tại
trong chất hàn. Hàn khớp hoặc vỉ. Ngoài ra, do bảng hai lớp và bảng nhiều lớp có công
suất nhiệt lớn, chúng đòi hỏi nhiệt độ nung nóng cao hơn so với bảng đơn.

Hiện nay, về cơ bản, máy hàn sóng sử dụng phương pháp bức xạ nhiệt để gia nhiệt
trước. Phương pháp gia nhiệt hàn sóng được sử dụng phổ biến nhất bao gồm đối lưu
không khí nóng cưỡng bức, đối lưu tấm sưởi điện, sưởi ấm bằng que sưởi điện và sưởi
hồng ngoại. Trong số các phương pháp này, đối lưu không khí nóng cưỡng bức thường
được coi là phương pháp truyền nhiệt hiệu quả nhất cho máy hàn sóng trong hầu hết các
quy trình. Sau khi làm nóng trước, bảng được hàn với một sóng đơn (sóng) hoặc sóng
kép (sóng spoiler và sóng lambda). Đối với một thành phần đục lỗ, một sóng là đủ. Khi
bảng vào đỉnh, hướng của dòng hàn ngược với hướng di chuyển của bảng, tạo ra dòng
điện xoáy xung quanh các đạo trình của thành phần. Điều này giống như một quá trình
chà giúp loại bỏ tất cả các dư lượng từ thông và màng oxit và tạo thành ướt khi khớp
hàn đạt đến nhiệt độ làm ướt.

Hàn sóng là một quá trình hàn trong đó các thành phần điện tử xuyên lỗ hoặc các
thành phần kết nối được hàn với PCB bằng tay hoặc bằng máy liên kết tự động.
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Đầu tiên, phía hàn của toàn bộ mô-đun được làm ướt bằng từ thông, và sau đó
được nung nóng trước, và cuối cùng, chất hàn được chảy qua vùng ướt để tạo thành một
đỉnh hàn đơn/đôi. Khi sử dụng vật hàn không chì, nhiệt độ hàn xấp xỉ 240°C. Sau khi
hàn, làm mát toàn bộ mô-đun và giảm tải nhiệt trên PCB.

-Lắp ráp sản phẩm
Bản mạch PCBA gồm 2 công đoạn SMT và PTH được sản xuất hoàn thiện tại tầng

3, sau đó sẽ được chuyển xuống tầng 1 lắp ráp theo công đoạn lắp ráp.
Bảng mạch PCB đạt tiêu chuẩn sẽ được tra keo trên bề mặt SMT/DIP lắp ráp với

vỏ case. Sử dụng máy bắn ốc hoặc hàn siêu âm để cố định linh kiện vào vỏ.
+ Sản phẩm sau đó được kiểm tra các chức năng: hệ số công suất, lỗi burn in, kiểm

tra dòng điện, đảm bảo dòng điện chạy qua tất cả các điểm trên bảng mạch,… Sản phẩm
đạt yêu cầu sẽ được đóng gói, dán nhãn kiểm soát chất lượng và nhập kho.

*Các nguồn thải:
-Tiếng ồn từ công đoạn dán linh kiện, gia công linh kiện, bắt ốc vít hoặc hàn siêu

âm.
-Hơi keo phát sinh từ quá trình tra keo bề mặt sản phẩm. Hơi thiếc phát sinh từ

công đoạn hàn.
-Chất thải rắn phát sinh từ các công đoạn: gia công linh kiện (linh kiện hỏng),

Kiểm tra (sản phẩm hỏng), đóng gói sản phẩm (bao bì đóng gói hỏng, dây đai).
-Chất thải nguy hại phát sinh từ công đoạn tra keo (bao bì đựng keo), kiểm tra (sản

phẩm hỏng chứa thành phần nguy hại).
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* Quy trình công nghệ sản xuất camera

Quy trình sản xuất camera gồm 2 công đoạn chính:
-Công đoạn SMT:
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Gia nhiệt (lò sấy
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Kiểm tra 3D
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Kiểm tra hình
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Lắp khóa thẻ SD
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Lắp vỏ ngoài

Kiểm tra 3D
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và keo VU
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nhà cung
cấp

Lưu kho

CTR

SMT
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+ SMT là công đoạn dán linh kiện lên bề mặt tấm PCB hoàn toàn tự động, công
đoạn này áp dụng đối với các linh kiện không có chân. Máy quét kem hàn sẽ tự động
chấm kem hàn vào vị trí cần gắn linh kiện thông qua một khuôn phủ (stencil) đã được
đục lỗ sẵn phù hợp với các vị trí gắn linh kiện đặt trên bản mạch để kem phủ đúng vị trí
đã đục lỗ. Kem hàn có dạng bột nhão, tính bám dính cao nên dễ dàng bám dính lên bề
mặt của tấm PCB (là các bản mạch trơn đã được in sẵn các mạch in). Sau mỗi ca sử
dụng, các khuôn phủ này sẽ được đưa sang máy rửa sử dụng chất tẩy rửa để rửa sạch lớp
kem hàn còn bám dính.

+ Sau đó, các linh kiện được điền vào vị trí đã quét kem hàn bằng máy tự động đưa
sang công đoạn kiểm tra. PCB được kiểm tra bằng công nghệ 3D xem vị trí kem hàn đã
đúng chưa, nếu lệch vị trí, tấm PCB được đưa sang vệ sinh bằng dung dịch tẩy rửa cho
sạch kem hàn và tái sử dụng lại tấm PCB. Sau mỗi ngày làm việc, dung dịch tẩy rửa
được thu gom và xử lý cùng CTNH của Nhà máy. Nhờ đó, hệ thống dễ dàng nhận diện
những chi tiết dù là nhỏ nhất trên sản phẩm, từ đó Máy kiểm tra 3D hoạt động dựa trên
việc sử dụng hình thức chụp, sau đó sử dụng các thuật toán riêng để phân tích các đường
nét trên bề mặt ảnh, như đường vân, mức độ sáng tối điểm ảnh…tìm ra điểm sai khác
hoặc tương đồng giữa sản phẩm cần kiểm tra và mẫu lưu trong bộ nhớ. Tỷ lệ lỗi trong
công đoạn này nhỏ hơn 0,01%. Cách 2 giờ các bản mạch sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên
bằng tia X-ray để đánh giá chính xác nguyên nhân lỗi hỏng, nếu có lỗi hỏng sẽ tiến hành
sửa chữa tại công đoạn đó tỷ lệ sửa chữa đạt 100%.

+ Máy gắn chip tự động gỡ linh kiện từ băng chuyền hoặc khay và đặt vào đúng vị
trí đã được phủ kem hàn. Lúc này, các vi mạch nhỏ đã được đặt nằm trên lớp kem hàn,
tuy nhiên kem hàn vẫn đang ở trạng thái dẻo. Do đó, các linh kiện chưa được dính chặt
vào bản mạch, vì vậy, bản mạch cần được đưa qua công đoạn gia nhiệt kem hàn. Tại lò
sấy sử dụng điện (lò hàn reflow), các tấm PCB đi qua các khu vực với nhiệt độ tăng dần
để linh kiện có thể thích ứng, nhiệt độ cao nhất sử dụng cho quá trình này là 3700C,
nhiệt độ thông thường tại lò sấy là 2400C trong thời gian 2 phút để gắn chặt mối hàn. Ở
nhiệt độ cao, kem hàn chảy ra làm kết dính chân linh kiện với bảng mạch.

+ Kết thúc quá trình sấy, tấm PCB được đưa sang máy kiểm tra bằng công nghệ
3D về toạ độ định vị linh kiện.

Sau các quá trình kiểm tra 3D, cách 2 giờ các sản phẩm sẽ được kiểm tran ngẫu
nhiên bằng máy X-ray để đánh giá chính xác nguyên nhân hiện lỗi, nếu có lỗi hỏng sẽ
tiến hành sửa chữa tại công đoạn đó. Tỷ lệ lỗi ở công đoạn này là 0,001%. Các sản phẩm
hỏng sẽ được đưa sang quy trình sửa chữa lỗi, tỷ lệ sửa chữa đạt 100%. Các tấm PCB
đạt yêu cầu được đưa sang công đoạn lắp ráp hoàn thiện camera.

Các tấm bản mạch sau khi đạt tiêu chuẩn được đưa sang lắp ráp các linh kiện, ống
kính bằng keo. Sau đó được kiểm tra bằng máy kiểm tra 3D để tìm ra các lỗi chưa đạt
trong quá trình lắp ráp ống kính, thiết bị trước khi sang công đoạn lắp ráp vỏ ngoài. Lắp
ráp vỏ ngoài xong sẽ được kiểm tra hình ảnh bằng máy X-ray để kiểm tra lại một lần
nữa để đánh giá độ chính xác của công đoạn. Vệ sinh sản phẩm bằng dung dịch vệ sinh,
kiểm tra tình trạng hoạt động của camera như buetooth, wifi, lắp khóa thẻ SD vào khe,
khắc lazer bằng máy tự động. Kiểm tra lần cuối bằng máy kiểm tra 3D trước khi đóng
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In, sấy khô

Bàn phím nhập sẵn

Kiểm tra

Chuyển sang công đoạn
lắp ráp

CTNH

Khí thải, nhiệt, CTNH

gói và lưu kho.
*Các nguồn thải:
-Hơi thiếc phát sinh từ quá trình phủ kem hàn, sấy. Hơi hưu cơ phát sinh từ quá

trình vệ sinh sản phẩm bằng chất tẩy rửa gốc halogen.
-Tiếng ồn phát sinh từ công đoạn dán linh kiện, lắp ráp linh kiện, khắc lazer.
-Nhiệt dư phát sinh từ quá trình sấy;
-CTR phát sinh từ quát trình kiểm tra, sửa chữa (sản phẩm, linh kiện hỏng), kiểm

tra, đóng gói (bao bì đóng gói hỏng, dây đai);
CTNH phát sinh từ quá trình vệ sinh bằng dung dịch tẩy rửa (bao bì đựng chất tẩy

rửa, dung dịch tẩy rửa thải, giẻ lau dính chất tẩy rửa); kiểm tra (các linh kiện, sản phẩm
chứa thành phần nguy hại).

* quy trình lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học
cho máy tính (chuột và bán phím máy tính)

Bàn phím nhập sẵn được thực hiện in chữ bằng công nghệ in Tampo và in UV. Sau
đó, chuyển sang công đoạn sấy UV để làm khô mực in ở nhiệt độ 1000C.

Công nhân sẽ kiểm tra ngoại quan về vị trí in (mực có bị nhòe, in sai/lệch vị trí hay
không; in đủ chữ hay chưa). Nếu chưa đạt thì sẽ sử dụng cồn để tẩy chữ đã in, sau đó, in
lại, tỷ lệ khắc phục là 100%, giẻ dính cồn được thu gom , quản lý là CTNH. Nếu đạt thì
chuyển sang công đoạn lắp ráp bàn phím hoàn thiện.

Các nguồn thải phát sinh:
-Công đoạn in, sấy khô: khí thải, nhiệt, CTNH (bao bì chứa mực);
-Công đoạn kiểm tra: giẻ dính cồn thải, bao bì chứa cồn thải.
Tiếng ồn từ máy móc sản xuất.
Quy trình lắp ráp:
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Kiểm tra

Tổ hợp nắp trên nắp
dưới và bắt ốc

Đóng thùng cartoon

Đóng gói trong túi PE,
dán tem

Lắp dây cáp

Lắp cover và cài đặt
LENS và bản PCB

Cung cấp linh kiện

Lưu kho

Kiểm tra linh kiện

Tiếp nhận linh kiện
Trả lại nhà
cung cấp

CTR, CTNH, tiếng ồn

CTR, tiếng ồn

CTR, tiếng ồn

CTR, CTNH

CTR

CTR

Sơ đồ quy trình lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học chomáy tính
* Mô tả quy trình:
Các linh kiện được lắp ráp tại nhà máy gồm chuột, cục sạc, Switch,… hoặc các bộ

phận khác theo yêu cầu của khách hàng.
Các linh kiện kim loại, điện, điện từ,... sau khi được nhập về nhà máy được đưa

sang bộ phận kiểm tra chất lượng đầu vào bằng các thiết bị thử điện áp, thử điện trở
cách điện,… Các linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị loại ra trong quá trình kiểm tra đầu
vào được xuất trả lại đơn vị cung cấp để xử lý. Các linh kiện đạt yêu cầu sẽ được cung
cấp phục vụ cho quá trình lắp ráp tạo sản phẩm.

Các linh kiện sẽ được lắp ráp lần lượt vào với nhau theo thứ tự tại sơ đồ trên. Sau
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khi qua các công đoạn trên toàn bộ thiết bị sẽ được chuyển qua bộ phận bắt vít lại nhằm
cố định tất cả các chi tiết, linh kiện vừa lắp đặt xong. Công đoạn lắp ráp và bắt vít phát
sinh linh kiện, ốc vít rơi vãi.

Sản phẩm được kiểm tra bằng mắt thường và bằng máy kiểm tra: bao gồm chất
lượng bề mặt sản phẩm, kích thước nếu không đảm bảo quy định được kiểm tra lại, tùy
vào lỗi để khắc phục và tạo sản phẩm hoàn thiện hoặc chuyển vào kho xử lý chất thải
rắn của nhà máy. Toàn bộ các sản phầm đã đạt được chất lượng, tiêu chuẩn sẽ được
đóng gói, bảo quản và nhập kho.

* Các nguồn thải:
-Tiếng ồn phát sinh từ quá trình lắp ráp, bắt ốc.
-Chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp ráp (thiết bị, dây cáp thải), kiểm tra (sản

phẩm hỏng không chứa thành phần nguy hại), đóng gói (bao bì đóng gói sản phẩm, tem
nhãn, dây đai).

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình lắp ráp (bản PCB hỏng chứa thành phần
nguy hại), quá trình kiểm tra (sản phẩm hỏng chứa thành phần nguy hại).

* Chi tiết, linh kiện, phụ kiện bằng nhựa cho các sản phẩm điện tử
Cấu tạo của 1 sản phẩm gồm linh kiện kim loại; linh kiện nhựa, bảng mạch PCBA,

linh phụ kiện nhập sẵn, sau đó, về nhà máy sẽ thực hiện lắp ráp hoàn thiện. Do đó, quy
trình gồm 4 công đoạn chính:

(1).Tự sản xuất linh kiện nhựa từ máy ép phun;
(2).Tự sản xuất linh kiện kim loại;
(3).Tự sản xuất bảng mạch PCBA từ bảng mạch PCB bằng công nghệ SMT,
DIP;
(4).Tự lắp ráp linh kiện nhựa, linh kiện kim loại, bảng mạch PCBA tự sản xuất
tại nhà máy với linh kiện mua sẵn bằng ốc vít, khớp nối.



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 44

Cụ thể như sau:
- Quy trình sản xuất các linh kiện nhựa của các sản phẩm:

Nhiệt, bụi
Tái sử dụng

Bụi, ồn
Điện Nhiệt, bụi

Nước tuần hoàn
32oC

- Nước
- Điện Đúc ép nhựa (180-2200C)

Nước nóng t=37oC
Nhiệt, hơi nhựa

Bavia nhựa Nghiền
nhỏ

Kiểm tra
OK

Sản phẩm lỗi
Lỗi

Tháp giải nhiệt

Chuyển sang lắp ráp

Cắt bavia

Sấy nguyên liệu
(80-120oC)

Trộn nguyên liệu

Hạt nhựa

-Nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa nguyên sinh ABS và nhựa tái chế (bavia, sản
phẩm lỗi hỏng nghiền nhỏ tại nhà máy). Nguyên liệu được bộ phận QC kiểm tra ngoại
quan xác suất về độ ẩm, màu. Nguyên liệu lỗi được xuất trả lại đơn vị cung cấp. Nguyên
liệu đạt đưa sang bộ phận sản xuất ép phun. Hạt nhựa nhập về có sẵn màu theo yêu cầu
của sản phẩm và không phải pha thêm màu hoặc chất phụ gia.

-Trộn nguyên liệu: hạt nhựa nguyên sinh (chiếm 97%) và nhựa sau nghiền (chiếm
5-5,4%) được pha trộn theo tỷ lệ, trộn tự động tại máy trộn kín, cánh khấy trong máy có
tác dụng đảo đều 2 loại nguyên liệu này với nhau, tốc độ trộn là 1.500-

3.500 vòng/phút, thời gian trộn 30 phút, khối lượng khoảng 50 kg/mẻ. Công đoạn
này không sử dụng bột màu hay chất phụ gia để trộn cùng với hạt nhựa.

-Sấy nguyên liệu: hỗn hợp nguyên liệu sau trộn được sấy khô tại máy sấy bằng
điện để loại bỏ độ ẩm (độ ẩm phát sinh trong quá trình lưu chứa nguyên liệu trong kho).
Từng loại sản phẩm sẽ sử dụng một loại hạt nhựa riêng. Tại bộ phận sản xuất, hạt nhựa
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được đưa vào máy sấy bằng điện, quá trình sấy nhựa có nhiệt độ 80-120oC với thời gian
sấy từ 90 phút đến 120 phút để loại bỏ bớt độ ẩm có trong nhựa trước khi chuyển vào
máy ép phun tạo hình.

-Đúc ép nhựa:
Nguyên liệu từ máy sấy rót tự động theo đường ống kín vào phễu nạp liệu của máy

đúc, rơi xuống buồng gia nhiệt của máy, dưới nhiệt độ khoảng 180 – 220oC nhựa
chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái dẻo. Cụ thể như sau:

+ Nguyên liệu sau khi sấy khô được nạp vào xilanh. Xilanh này được bao quanh
bởi các bộ phận gia nhiệt làm hóa dẻo nhựa.

+ Trong xilanh có lắp 1 vít đẩy xoay chiều, chất dẻo sẽ chảy lên vít, dưới điều kiện
gia nhiệt, nhựa sẽ trở thành dạng lỏng và di chuyển về phía trước tới đầu vít. Đồng thời,
dưới áp lực xi lanh thủy lực phun, nhựa lỏng được phun vào khoang định hình để tạo
hình khối cho sản phẩm.

Nguyên liệu sau đó được ép phun với áp suất tại các vòi phun khoảng 600-
1800bar, nguyên liệu được chuyển đến các khuôn để ép và định hình sản phẩm. Tùy
theo yêu cầu của từng đơn hàng mà có các khuôn đúc khác nhau. Năng lượng sử dụng
trong quá trình này là điện năng.

Nhựa lỏng ở trong khoang định hình được làm mát gián tiếp bằng nước để hình
thành sản phẩm ở dạng rắn được đẩy ra khỏi khuôn. Nước làm mát chạy trong lòng
khuôn dẫn. Sau quá trình làm nguội sản phẩm, nước đi ra có nhiệt độ cao khoảng 370C
được dẫn qua tháp giải nhiệt Cooling Tower để làm mát bằng không khí xuống khoảng
320C sau đó, tuần hoàn trở lại quá trình làm mát sản phẩm tiếp theo. Hàng ngày bổ sung
lượng nước để bù vào tỷ lệ thất thoát bay hơi. Lượng nước sử dụng cho quá trình này là
30m3. Năng lượng sử dụng trong quá trình này là điện

-Cắt bavia:
Sau quá trình làm nguội, cửa máy mở ra, bán thành phẩm được cánh tay Robot gắp

tự động đặt vào băng tải, công nhân dùng dao cắt để cắt bỏ bavia. Bavia nhựa thừa sẽ
được nghiền nhỏ, tuần hoàn sản xuất tại máy trộn liệu.

-Kiểm tra:
Công nhân sẽ kiểm tra về kích thước, độ bóng, độ đồng màu, khối lượng sản phẩm,

độ cứng… bằng mắt thường và các dụng cụ đo chuyên dụng như thước đo chiều dài, cân
trọng lượng để xác định lỗi. Sản phẩm lỗi sẽ được nghiền nhỏ và tuần hoàn sản xuất tại
máy trộn liệu. Sản phẩm đạt được chuyển sang khu vực lắp ráp để tạo sản phẩm hoàn
thiện.

-Công đoạn nghiền: dự án bố trí 01 phòng nghiền riêng biệt tại nhà kho. Bavia
nhựa, sản phẩm lỗi sẽ được công nhân đổ thủ công vào phễu nạp liệu, máy vận hành sẽ
nghiền nhỏ nguyên liệu đầu vào theo kích thước cài sẵn, nhựa sau nghiền rơi xuống
khay chứa phía dưới máy được công nhân đổ vào bao và tuần hoàn sản xuất.

→ Nguồn thải:
-Công đoạn trộn liệu: bụi, ồn;
-Công đoạn sấy nguyên liệu: bụi, ồn;
-Công đoạn đúc ép nhựa: nước làm mát bán thành phẩm sau ép đùn; hơi nhựa;
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nhiệt dư; ồn;
-Công đoạn cắt bavia: bavia nhựa;
-Công đoạn kiểm tra: sản phẩm lỗi;
Công đoạn nghiền: bụi, ồn
- Quy trình sản xuất các linh kiện kim loại của các sản phẩm

- Nguyên liệu đầu vào: gồm thép không rỉ. Nguyên liệu là dạng cuộn và dạng tấm.
Dạng cuộn đưa vào máy đột dập liên hoàn, dạng tấm đưa vào máy đột dập đơn. Nguyên
liệu được nhập sẵn trong nước. Bộ phận QC sẽ kiểm tra xác suất lô nguyên liệu nhập về
theo các tiêu chí độ bóng, độ sạch, độ phẳng, độ dày, độ rộng, nếu không đạt tiêu chuẩn
chuyển trả cho đơn vị cung ứng, nếu đạt tiêu chuẩn đưa vào sản xuất;

- Đột dập: tùy theo đơn hàng sản xuất, quá trình đột dập thực hiện tại máy đột dập
đơn hoặc máy đột dập liên hoàn. Nguyên lý chung của máy đột dập này là thiết bị cơ khí
sử dụng lực lớn tác động từ trên xuống để dập, ép, cắt các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu:

+ Đột dập đơn (áp dụng cho những mã hàng khối lượng ít): nguyên liệu đầu vào là
tấm kim loại. Mỗi máy đột dập đơn sẽ lắp đặt một khuôn dập khác nhau và sẽ thực hiện
đột dập tại các vị trí theo khuôn máy. Bán thành phẩm tạo thành từ máy đột dập đơn
trước sẽ là nguyên liệu đầu vào cho máy đột dập sau. Kết thúc nhiều lần đột dập đơn sẽ
tạo ra các chi tiết hoàn chỉnh.

+ Đột dập liên hoàn (áp dụng cho những mã hàng khối lượng lớn): nguyên liệu đầu
vào là cuộn kim loại. Cuộn nguyên liệu được đưa sang máy làm phẳng để trải phẳng và

Kiểm tra

Nguyên liệu dạng cuộn hoặc dạng tấm

Đột dập

Tạo ren

Tán đinh (nếu có)

Kiểm tra

Đóng gói

Nhập kho

Sản
phẩm
có thể
sửa
được

Trả lại nhà cung cấp

Bụi, ồn, bavia kim loại

Bụi, ồn

Ồn

Sản phẩm không thể sửa chữa
(thu gom thành phế liệu)

Bao bì thải
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thẳng, đúng kích thước, hình dạng trước khi đưa vào máy dập. Tùy vào từng sản phẩm
cần dập 2 hoặc 7 bước dập nối tiếp nhau, bán thành phẩm cuối cùng tạo thành là các chi
tiết hoàn chỉnh. Trường hợp đột dập nguyên liệu đầu vào có độ dày lớn (chiếm khoảng
0,5% tổng nguyên liệu đầu vào) sẽ sử dụng dầu làm mát để làm giảm ma sát trong quá
trình đột dập tránh hỏng khuôn (dầu được nhỏ giọt từ chai nhựa từ trên xuống thành một
vạch chạy xuyên suốt mặt phẳng của cuộn kim loại).

Theo kinh nghiệm sản xuất của Công ty, tỷ lệ bavia kim loại phát sinh từ quá
trình đột dập đơn và đột dập liên hoàn là 28% so với tổng nguyên liệu đầu vào.
- Tạo ren: quy trình này được thực hiện trên máy tạo ren, máy di chuyển trên bán

sản phẩm theo các kích thước, đường đi cài đặt sẵn trong máy tạo ra các lỗ, rãnh, viền
đường hay các chi tiết nhỏ trên bán thành phẩm. Công đoạn sử dụng dầu làm mát mũi
taro, dầu làm mát sử dụng là NK-4C 15% (có thành phần phụ gia là 10-15% và dầu
khoáng từ 85-90%). Dầu làm mát lẫn mạt, bụi kim loại sẽ được thu gom về thiết bị lọc
và tuần hoàn dầu làm mát với nguyên lý sau: mạt/bụi kim loại được giữ lại tại tấm lọc,
dầu thu về bể chứa và tuần hoàn cho công đoạn làm mát tiếp theo, bổ sung định kỳ 2
tuần/lần và 0,5 lít/lần. Mạt/bụi kim loại được thu gom định kỳ dự kiến 1 tuần/lần và
quản lý là chất thải nguy hại

Tán đinh (nếu có): tùy theo yêu cầu của khách hàng, một số linh kiện sẽ được
chuyển qua công đoạn tán đinh. Quy trình được thực hiện bằng máy tạo đinh. Đinh được
nhập sẵn từ nước ngoài, gắn vào máy tạo đinh và máy gắn kết các đinh lên trên bán
thành phẩm. Hình ảnh mô phỏng công đoạn tán đinh

-Kiểm tra: bộ phận QC sẽ kiểm tra về ngoại quan bằng mắt thường, kiểm tra
kích thước, độ chính xác của chi tiết,. Sản phẩm có thể sửa được sẽ quay lại từ

công đoạn tạo ren để thực hiện đến hết quy trình. Sản phẩm không thể sửa được sẽ thu
gom, quản lý là phế liệu. Tỷ lệ 0,01% tổng công suất sản xuất. Linh kiện không thể sửa
chữa, khắc phục báo phế liệu. Linh kiện đạt chất lượng sẽ chuyển sang khu vực đóng
gói.

-Nguồn thải:
+ Bụi kim loại từ quá trình đột dập, tạo ren, tán đinh;
+ Khí thải từ quá trình đột dập liên hoàn, tạo ren, rửa linh kiện;
+ Phế liệu là bavia kim loại từ công đoạn đột dập đơn, bao bì, nilon,.. thải từ quá

trình sử dụng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm lỗi không thể khắc phục;
+ Chất thải sản xuất là palet hỏng, giấy, bao bì rách, bìa rách,... từ quá trình sử

dụng nguyên liệu đầu vào và sản xuất;
+ Chất thải nguy hại là giẻ lau từ công đoạn vệ sinh, bảo dưỡng máy móc; thùng

chứa dầu dập, dung dịch tẩy rửa thải bỏ; phoi, mạt kim loại dính dầu,
+ Tiếng ồn từ máy móc thiết bị đặc biệt là khu vực máy đột dập
(3).Quy trình sản xuất bảng mạch PCBA
Được thực hiện tại tầng 3 nhà xưởng 1. Sử dụng toàn bộ máy móc hiện tại, quy

trình sản xuất đã nêu tại Mục 1.4.1.1b.
(4).Lắp ráp tạo sản phẩm hoàn thiện
-Nguyên liệu đầu vào là:
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+ Tự sản xuất tại nhà máy: linh kiện nhựa, linh kiện kim loại, bảng mạch PCBA
+ Nhập sẵn: linh kiện khác (ốc, vít,...).
Các nguyên liệu này được công nhân lắp ráp hoàn thiện lại với nhau bằng việc bắn

vít, khớp nối, lẫy ghép. Sau đó, công nhân kiểm tra ngoại quan vị trí lắp ráp, hình dạng
sản phẩm, số lượng linh kiện... Nếu đạt thì sẽ đóng gói, nhập kho. Nếu không đạt tháo ra,
lắp ráp lại từ đầu, kiểm tra cho đến khi đạt.

Các nguồn thải chủ yếu là bao bì chứa nguyên vật liệu nhập sẵn. Tiếng ồn từ máy
móc lắp ráp.

b.Đèn ô tô (thực chất là sản xuất bảng mạch PCBA cho đèn ô tô)
Được thực hiện tại tầng 3 nhà xưởng 1. Sử dụng toàn bộ máy móc hiện tại, quy
trình sản xuất đã nêu tại Mục 1.4.1.1b.
c.Thiết bị sạc ô tô
Cấu tạo của 1 thiết bị sạc ô tô gồm: vỏ nhựa (nhập sẵn), bảng mạch PCBA (tự sản

xuất tại tầng 3 xưởng 1), ốc vít. Chúng được lắp ráp lại với nhau qua ốc vít, khớp nối.
Sau đó, sản phẩm sẽ được kiểm tra ngoại quan về thứ tự, số lượng linh kiện; kiểm tra
chức năng bằng máy test chuyên dụng. Nếu đạt thì đóng gói. Nếu không đạt thì tháo ra,
kiểm tra xác định lỗi, lắp ráp, thay thế linh phụ kiện phù hợp, kiểm tra lại cho đến khí
đạt.

Các nguồn thải chủ yếu:
+ Bao bì chứa nguyên vật liệu nhập sẵn.
+ Tiếng ồn từ máy móc lắp ráp, kiểm tra;
+ CTNH: bảng mạch hỏng,
+ CTCN: vỏ nhựa hỏng do thao tác của công nhân (không phải lỗi của nhà cung
cấp).

1.5. Biện pháp tổ chức thi công
Dự án đã được xây dựng sẵn, các hạng mục đấu nối điện ba pha, nước sạch, thoát

nước và cải tạo bên trong nhà xưởng đã được hoàn thiện.
Theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác

động môi trường số 761/QĐ-BTNMT ngày 22/03/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp cho “Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”;
và Giấy phép môi trường số 181/GPMT-BTNMT ngày 20/05/2024 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường cấp cho “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị
quang học” (Phân kỳ 1).
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Bảng máy móc thiết bị
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STT Tên máy móc thiết bị Nguồn gốc Tình trạng
(%)

Đơn vị Số lượng Theo
GPMT số
181/GPMT-
BTNMT ngày
20/5/2024

Khi nâng công
suất

341. Băng tải Trung Quốc 100% BT - 38
342. Máy in kem hàn DEK Trung Quốc 100% Cái - 6
343. Máy kiểm tra 3D chất lượng sàn SPI (TR

700)
Trung Quốc 100% Cái - 2

344. Máy gắn linh kiện Trung Quốc 100% Cái - 1
345. Cảm biến tự động Trung Quốc 100% Cái - 3
346. Máy kiểm tra quang học AOI (TR 7100) Trung Quốc 100% Cái - 2
347. Hệ thống kiểm tra quang học tự động Trung Quốc 100% Cái - 7
348. Máy kiểm tra quang học tự động in kem

hàn
Trung Quốc 100% Cái - 1

349. Máy hàn dây tự động Trung Quốc 100% Cái - 5
350. Máy hàn ép nóng Trung Quốc 100% Cái - 1
351. Máy hàn kín Trung Quốc 100% Cái - 1
352. Máy hàn laser Trung Quốc 100% Cái - 1
353. Máy hàn nhựa siêu âm Trung Quốc 100% Cái - 7
354. Máy hàn sóng không chì Trung Quốc 100% Cái - 3
355. Máy kiểm tra lực ấn bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 2
356. Xe đẩy Trung Quốc 100% Cái - 45
357. Máy phun chất trợ hàn Trung Quốc 100% Cái - 15
358. Máy sửa chữa BGA-trạm sửa chữa Trung Quốc 100% Cái - 3
359. Máy đo tọa độ 3D_CMM Trung Quốc 100% Cái - 2
360. Máy đo tọa độ 2D Trung Quốc 100% Cái -
361. Máy phân loại Trung Quốc 100% Cái - 15
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362. WS-C2960X-24TS-LL (Chất xúc tác
2960-X 24)

Trung Quốc 100% Bộ - 7

363. Máy X-ray Trung Quốc 100% Cái - 2
364. Máy kiểm tra độ phẳng Trung Quốc 100% Cái - 1

365. Trạm kiểm tra độ phẳng Trung Quốc 100% Trạm - 1
366. Thiết bị kiểm tra điện trở LCR Trung Quốc 100% Thiết bị - 3
367. Máy in kem hàn Nhật Bản 100% Cái - 6
368. Máy in bề mặt bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 2
369. Máy nguồn AC Trung Quốc 100% Cái - 28
370. Thiết bị xử lý dữ liệu Trung Quốc 100% Thiết bị - 4
371. Thiết bị lắp ráp thanh sắt tự động Trung Quốc 100% Thiết bị - 2
372. Máy cắt kéo tấm nhôm Taiwan 100% Cái - 1
373. Giá đỡ cho Model Taiwan 100% Cái - 5
374. Máy kiểm tra Hipot với giao diện GPIB Trung Quốc 100% Cái - 3
375. Hệ thống kiểm tra bàn phím tự động Trung Quốc 100% Hệ thống - 2
376. Giá đỡ khuôn Trung Quốc 100% Cái - 4
377. Phòng yên tĩnh - 100% Phòng - 1
378. Dây chuyền sản xuất mạng lưới cap mạng

tầng 2
Trung Quốc 100% Dây

chuyền
- 1

379. Thiết bị nguồn Trung Quốc 100% Thiết bị - 21
380. Thiết bị tải điện từ Trung Quốc 100% Thiết bị - 22
381. Đồng hồ đo điện từ Trung Quốc 100% Thiết bị - 8
382. Bộ nguồn điện xoay chiều Trung Quốc 100% Bộ - 7
383. Đồng hồ đo công suất Trung Quốc 100% Cái - 3
384. Thiết bị kiểm tra điện áp Trung Quốc 100% Thiết bị - 1
385. Thiết bị hiệu chuẩn điện áp Trung Quốc 100% Thiết bị - 1
386. Adlink 5004ATM Máy chủ Trung Quốc 100% Cái - 5
387. Đo độ chính xác các bộ chuyển đổi dòng

điện
Trung Quốc 100% Cái - 1
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388. Card tiếp tín hiệu chuẩn PCI Trung Quốc 100% Cái - 1
389. AIR-AP2802I-S-K9 (802.11ac W2 AP có

CA)
Trung Quốc 100% Cái - 2

390. Máy kiểm tra tự động Trung Quốc 100% Cái - 2
391. B1+2F-CASE Kỹ thuật dòng điện yếu Trung Quốc 100% Cái - 1
392. Bàn bảo trì Trung Quốc 100% Cái - 10
393. Bàn chuẩn bị Trung Quốc 100% Cái - 15
394. Bàn dây chuyền sản xuất FATP của SCS

Sloop
Trung Quốc 100% Cái - 6

395. Bàn họp Trung Quốc 100% Cái - 10
396. Bàn kiểm tra Trung Quốc 100% Cái - 14
397. Bàn làm việc Trung Quốc 100% Cái - 4
398. Bàn thử nghiệm Altima Trung Quốc 100% Cái - 16
399. Bàn thử nghiệm Trung Quốc 100% Cái - 21
400. Bếp điện Trung Quốc 100% Cái - 4
401. Bo mạch chủ PowerEdge R740/R740XD

của Dell
Trung Quốc 100% Cái - 1

402. Bộ chia đường cong WS-500S Trung Quốc 100% Bộ - 1

403. Bộ chuyển mạch Catalyst WS-
C3850-24T-E

Trung Quốc 100% Bộ - 1

404. Bộ chuyển mạch Catalyst_WS-
C2960X-24TS-LL

Trung Quốc 100% Bộ - 3

405. Bộ dây chuyền sản xuất FATP IPLT bao
gồm xích tốc độ kép + dây đai + thang
nâng, v.v.

Trung Quốc 100% Bộ - 1

406. Bộ điều khiển hệ thống Trung Quốc 100% Bộ - 3
407. Bộ định tuyến Wi-Fi CISCO AP AIR

AP2802I-S-K9
Trung Quốc 100% Bộ - 20
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408. Bộ đổi nguồn DCCT A662024 Chroma Trung Quốc 100% Bộ - 1
409. Bộ lưu điện Trung Quốc 100% Bộ - 4
410. Bộ làm mát không khí Trung Quốc 100% Bộ - 2
411. Bộ nạp có giá đỡ Trung Quốc 100% Bộ - 2
412. Bộ nguồn 1 chiều Trung Quốc 100% Bộ - 19
413. Bộ ổ cứng Western 6TB 16 chiếc cho

phòng giám sát CCTV Giai đoạn 1 (Lưu
trữ 1080P)

Trung Quốc 100% Bộ - 4

414. Thẻ đo lường Trung Quốc 100% Cái - 1
415. BỘ ROBOT VT6-A901S/NONE (máy

tay)
Trung Quốc 100% Bộ - 1

416. Bộ tách PCB cắt chữ V 4M/450 Trung Quốc 100% Bộ - 1
417. Bộ tản nhiệt máy làm mát không khí

Emerson ZB15KQ
Trung Quốc 100% Bộ - 1

418. Bộ tủ cấp nguồn tùy chỉnh không theo tiêu
chuẩn_CPET-ME200192T

Trung Quốc 100% Bộ - 2

419. Bộ thu thập dữ liệu Trung Quốc 100% Bộ - 5
420. Bồn nước KIT 2m3 bồn nước inox - 100% Bồn - 1
421. Bulk automatic cutting Máy cắt chân tụ

điện tự động
Trung Quốc 100% Cái - 2

422. Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm - Máy kiểm
tra nhỏ

Trung Quốc 100% Buồng - 2

423. Thiết bị tải điện từ Trung Quốc 100% Thiết bị - 13
424. Thiết bị phát sóng không dây + thiết bị

chuyển mạch mạng
Trung Quốc 100% Thiết bị - 318

425. Camera công nghiệp_Camera
3D_LMI_GoCATOR253

Trung Quốc 100% Cái - 1

426. Cánh tay (Robot) Trung Quốc 100% Cái - 6
427. Cánh tay cộng tác giữa người và máy

Techman_TM5-900
Trung Quốc 100% Cái - 2
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428. Cầu trục SWL10T*SP9 Trung Quốc 100% Thiết bị - 5
429. Máy in tampon Trung Quốc 100% Cái - 6
430. Máy kiểm tra độ rung Trung Quốc 100% Cái - 1
431. Hệ thống kiểm tra sửa chữa Trung Quốc 100% Hệ thống - 1
432. Xe đẩy Trung Quốc 100% Cái - 18
433. Thiết bị câu máy IT Trung Quốc 100% Thiết bị - 1
434. Dây bàn thao tác Shelf Line Pull body

erection
Trung Quốc 100% Cái - 1

435. Dây cắm điện tự động 3M Trung Quốc 100% Cái - 2
436. Dây đai băng chuyền Trung Quốc 100% Cái - 8
437. Máy dịch chuyển bảng mạch Trung Quốc 100% Cái - 1
438. Đầu dò dòng điện

TEKTRONIX_TCP0030A
Trung Quốc 100% Cái - 1

439. Đầu đặt gắn máy FUJI Trung Quốc 100% Cái - 7
440. Đầu đốt CB-AU910 Ruibo_Mây sao

lưu IC tu động
Trung Quốc 100% Cái - 1

441. Đầu đốt lập trình tự động IC (AH-
480B)

Trung Quốc 100% Cái - 1

442. Đèn chiếu sáng 167DVC Mô-đun Wifi
FW Burning

Trung Quốc 100% Cái - 7

443. Đế cắm Trung Quốc 100% Cái - 5
444. Đồng hồ đo công suất_chroma_66204 Trung Quốc 100% Cái - 2
445. Đồng hồ đo chốt Aisen 1.0~10.0mm

khoảng cách 0.01mm
Trung Quốc 100% Cái - 1

446. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số vạn năng
344465A-GPB KEY

Trung Quốc 100% Cái - 2

447. Đường ống PWR Trung Quốc 100% Cái - 1
448. Đường ray L2;0,6M WS-BCF-600L Trung Quốc 100% Cái - 1
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449. EPSON Arm (T6-602S) with Vision
System_Canh tay EPSON

Trung Quốc 100% Cái - 3

450. FC-10-ADH3F 108-02-12 FortiCare_Phan
mem

Trung Quốc 100% Cái - 2

451. Thiết bị tường lửa Trung Quốc 100% Thiết bị - 6
452. Thiết bị kiểm tra chức năng Trung Quốc 100% Thiết bị - 1
453. Thiết bị kiểm tra độ kín khí Trung Quốc 100% Thiết bị - 11
454. Máy phân tích quang phổ Trung Quốc 100% Cái - 28
455. Hàn sóng JT-18065312OTHL Trung Quốc 100% Cái - 1
456. Máy cắt kim loại Trung Quốc 100% Cái - 1
457. Hệ thống cân ô tô điện tử 30 tấn Trung Quốc 100% Cái - 1

458. Hệ thống chống lỗi bao gồm phần
mềm Fuji Trax dành cho máy định vị FUJI

Trung Quốc 100% Cái - 1

459. Hệ thống đánh dấu ánh sáng tím
LASERVALL UVLase3W

Trung Quốc 100% Cái - 1

460. Hệ thống kiểm tra an
toàn_chroma_19020

Trung Quốc 100% Cái - 1

461. Thiết bị kiểm tra kéo AOI Trung Quốc 100% Cái - 1
462. Hệ thống kiểm tra tự động nguồn điện

chuyển mạch_Chroma8000_INT
Trung Quốc 100% Cái - 1

463. Máy quét mã vạch Trung Quốc 100% Cái - 4
464. Hộp che chắn Trung Quốc 100% Cái - 69
465. Hộp đèn Trung Quốc 100% Cái - 6
466. Hộp bảng điện Trung Quốc 100% Cái - 4
467. Hộp phân phối LP-OFF-1FL PANEL Trung Quốc 100% Cái - 6
468. Máy cấp liệu pallet tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
469. Máy tự động nhận mã sản phẩm Trung Quốc 100% Cái - 1
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470. Máy hàn áp lực nóng Trung Quốc 100% Cái - 1
471. Máy phun keo tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
472. Thiết bị đo độ nóng chảy Trung Quốc 100% Cái - 1
473. Thiết bị kiểm tra sản phẩm Trung Quốc 100% Cái - 2
474. Máy lấy nét tự động Trung Quốc 100% Cái - 5
475. Máy kiểm tra IQ Trung Quốc 100% Cái - 1
476. Máy kiểm tra quang học tự động Trung Quốc 100% Cái - 5
477. Thiết bị tạo tụ điện lớn tự động_bao

gồm CCD_Tbi tạo hình tự động
Trung Quốc 100% Cái - 1

478. Thiết bị thí nghiệm Chroma Thiết bị
thí nghiệm

Trung Quốc 100% Cái - 1

479. Thiết bị thu thập dữ liệu nhiệt
độ_Keysight_DAQ973A+DAQM901*3H-
600

Trung Quốc 100% Cái - 1

480. Thiết bị phân tích nhiễu điện
CHROMA-80611

Trung Quốc 100% Cái - 2

481. Thiết bị siêu âm đầu hàn kép tự động Trung Quốc 100% Cái - 2

482. Thiết bị súng bắn đinh tán không cần
thanh hoàn toàn tự động_Hanzheng_HZ-
2700

Trung Quốc 100% Cái - 1

483. Thiết bị kiểm tra RoHS cầm tay
Tianrui

Trung Quốc 100% Cái - 1

484. Thiết bị kiểm tra độ kín nước và Trung Quốc 100% Cái - 1
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không khí của nắp trước VB1105
485. Thiết bị in nhãn Trung Quốc 100% Cái - 1

486. Thiết bị IQ Trung Quốc 100% Cái - 5

487. Thiết bị AOI Trung Quốc 100% Cái - 5

488. Tháp giải nhiệt mái nhà LVN-300-
C4#3

Trung Quốc 100% Cái - 3

489. Tủ rèm nước đánh
bóng_NA_2.4x1.5x2M_SUS304 3 Thiết
bị hút bụi sơn

Trung Quốc 100% Cái - 1

490. Tủ lạnh kính 2 cánh KIT Fresh
Cabinet

Trung Quốc 100% Cái - 3

491. Tủ phân phối LP-OFF-3FL PANEL Trung Quốc 100% Cái - 1

492. Tủ cung cấp điện phục hồi năng
lượng

Trung Quốc 100% Cái - 3

493. Tủ khử trùng KITtủ khử trùng Trung Quốc 100% Cái - 3

494. TPA-BNC Bo chuyen doi Trung Quốc 100% Cái - 3

495. Thiết bị đo hình ảnh Trung Quốc 100% Cái - 1

496. TEK Oscilloscope MDO34-3-BW-
350 May hien song so

Trung Quốc 100% Cái - 1

497. TB xu ly du lieu Hệ thống thu thập Trung Quốc 100% Cái - 11
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dữ liệu KEYSIGHT
498. Lifting platform_reflow lift TB nang

ha ban phim may tinh
Trung Quốc 100% Cái - 2

499. Lò nung chảy Trung Quốc 100% Cái - 4

500. Lò sấy Trung Quốc 100% Cái - 20

501. Lò thiếc Trung Quốc 100% Cái - 2

502. Máy làm sạch khuôn Trung Quốc 100% Cái - 1

503. Tủ lão hóa Trung Quốc 100% Cái - 5

504. Máy kiểm tra nhiệt độ lò hàn Trung Quốc 100% Cái - 1

505. Máy kiểm tra tải tự động Bàn phím
kiểm tra tải tự động

Trung Quốc 100% Cái - 1

506. Máy bắt vít tự động Trung Quốc 100% Cái - 4

507. Máy bôi trơn dầu mỡ Trung Quốc 100% Cái - 1

508. Máy bộ nhớ đệm L2 (WS-CBF-
D460A)

Trung Quốc 100% Cái - 2

509. Máy bơm keo hai thành phần SLD-
6060DS-2

Trung Quốc 100% Cái - 2

510. Máy Cache WS-BF-N460A NG Trung Quốc 100% Cái - 2

511. Máy cắm linh kiện điện tự động Trung Quốc 100% Cái - 2

512. Máy cắt linh kiện (phẳng và cong) Trung Quốc 100% Cái - 4
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513. Máy cắt băng keo tự động SF-
560A_Máy cấp liệu tự động

Trung Quốc 100% Cái - 6

514. Máy cắt tự động Trung Quốc 100% Cái - 11

515. Máy cấp liệu cân bằng ba trong một
NLF1-1200B

Trung Quốc 100% Cái - 3

516. Máy co nhiệt vỏ bọc tự động RV001 Trung Quốc 100% Cái - 1

517. Máy cưa vòng dọc S-600_Shengwei Trung Quốc 100% Cái - 1

518. Máy chèn linh kiện tốc độ cao nằm
ngang

Trung Quốc 100% Cái - 1

519. Máy mài Trung Quốc 100% Cái - 1

520. Máy chiết rót Trung Quốc 100% Cái - 5

521. Máy chuyển 1 ray_WS-YZJ - Máy
chuyển tải

Trung Quốc 100% Cái - 8

522. Máy chuyển giao Trung Quốc 100% Cái - 1

523. Máy chuyển song song QX-SBJ Trung Quốc 100% Cái - 4

524. Máy dán khuôn trực tuyến SC-
DB801S

Trung Quốc 100% Cái - 1

525. Máy dán nhãn, thùng Trung Quốc 100% Cái - 2

526. Máy dỡ hàng Trung Quốc 100% Cái - 1

527. Máy đánh dấu băng ly tâm tần số cố Trung Quốc 100% Cái - 1
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định 3042
528. Máy đánh lửa Trung Quốc 100% Cái - 1

529. Máy đặt tốc độ cao_Trạm lắp ráp
Metaldome_cố định

Trung Quốc 100% Cái - 1

530. Máy đếm tia X XC-3100 Trung Quốc 100% Cái - 1
531. Máy điều hòa không khí Trung Quốc 100% Cái - 11
532. Máy đo biến dạng Trung Quốc 100% Cái - 1
533. Máy đo màu Minolta CM2600 Trung Quốc 100% Cái - 1
534. Máy đọc mã vạch LS-4208 Trung Quốc 100% Cái - 9
535. Máy đóng đai nhựa điện OR-T 450 Trung Quốc 100% Cái - 3
536. Máy đóng gói Trung Quốc 100% Cái - 6
537. Máy đông đặc trực tuyến SC-DB801S Trung Quốc 100% Cái - 1
538. Máy ép khuôn trực tuyến Trung Quốc 100% Cái - 1
539. Máy hiện sóng Trung Quốc 100% Cái - 2
540. Máy hút ẩm Trung Quốc 100% Cái - 29
541. Máy hút chân không Trung Quốc 100% Cái - 2
542. Máy hút mùi Trung Quốc 100% Cái - 9
543. Máy in bề mặt bàn phím WN-135B/2-

220V
Trung Quốc 100% Cái - 1

544. Máy in hoàn toàn tự động 3F DEK Trung Quốc 100% Cái - 1
545. Máy in lụa Trung Quốc 100% Cái - 9
546. Máy in ma trận điểm Trung Quốc 100% Cái - 1
547. Máy in mã vạch Trung Quốc 100% Cái - 5
548. Máy in nhãn Trung Quốc 100% Cái - 1
549. Máy in pad SP Trung Quốc 100% Cái - 1
550. Máy in Trung Quốc 100% Cái - 6
551. Máy kiểm tra bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 22
552. Máy kiểm tra bảng mạch Trung Quốc 100% Cái - 2
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553. Máy kiểm tra bánh răng OSAKA Trung Quốc 100% Cái - 1
554. Máy kiểm tra độ bền kéo vật liệu đa năng

RS-8000-1T
Trung Quốc 100% Cái - 1

555. Máy kiểm tra độ nhớt hàn Malcom
PCU205

Trung Quốc 100% Cái - 1

556. Máy kiểm tra Hi-pot Chroma 19020 Trung Quốc 100% Cái - 1
557. Máy kiểm tra lò xo kéo và nén Trung Quốc 100% Cái - 1
558. Máy kiểm tra lực chèn Trung Quốc 100% Cái - 1
559. Máy kiểm tra mạch điện tử CNTT Trung Quốc 100% Cái - 1
560. Máy kiểm tra mạng không dây Trung Quốc 100% Cái - 9
561. Máy kiểm tra ngoại quan Trung Quốc 100% Cái - 1
562. Máy kiểm tra tổng hợp an toàn Huayi SE

7441
Trung Quốc 100% Cái - 1

563. Máy kiểm tra tuổi thọ bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 2
564. MÁY KIỂM TRA TRONG MẠCH-

TR5001E
Trung Quốc 100% Cái - 1

565. Máy kiểm tra uốn cáp Trung Quốc 100% Cái - 1
566. Máy kiểm tra va đập bóng rơi Trung Quốc 100% Cái - 1
567. Máy khắc laser - UV Trung Quốc 100% Cái - 10
568. Máy khóa vít tự động Trung Quốc 100% Cái - 20
569. Máy khoan Trung Quốc 100% Cái - 2
570. Máy làm đá ly tâm tần số cố định 3042

KW LDC-900-V5A
Trung Quốc 100% Cái - 1

571. Máy làm đá trục vít nén đôi làm mát bằng
nước, máy đánh dấu đá 1521 KW
LWF125-400V

Trung Quốc 100% Cái - 1

572. Máy lắp ráp bàn phím KA510 Trung Quốc 100% Cái - 2
573. Máy lắp ráp cắt keo bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 1
574. Máy lắp ráp chìa khóa tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
575. Máy lắp ráp thanh cân bằng hoàn toàn tự Trung Quốc 100% Cái - 1
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động
576. Máy lật Trung Quốc 100% Cái - 3
577. Máy lấy nét tự động để bàn Trung Quốc 100% Cái - 4
578. Máy liên kết dây hoàn toàn tự động Trung Quốc 100% Cái - 8
579. Máy lọc khói dầu KIT Trung Quốc 100% Cái - 1
580. Máy lọc nước KIT (hệ thống RO) Trung Quốc 100% Cái - 1
581. Máy lưu trữ tạm thời nền tảng đệm làm

mát
Trung Quốc 100% Cái - 3

582. Máy mài bề mặt Trung Quốc 100% Cái - 5
583. Máy MDA Trung Quốc 100% Cái - 2
584. Máy nén khí Trung Quốc 100% Cái - 11
585. Máy hàn ép nhiệt nóng chảy Trung Quốc 100% Cái - 1
586. Máy nhận và gửi bo mạch hoàn toàn tự

động
Trung Quốc 100% Cái - 1

587. Máy phát điện Trung Quốc 100% Cái - 4
588. Máy phay Trung Quốc 100% Cái - 2
589. Máy phân phối Trung Quốc 100% Cái - 2
590. MÁY PHÂN TÍCH THỜI GIAN &

TIẾNG ỒN
Trung Quốc 100% Cái - 1

591. Máy phủ tấm cách điện Trung Quốc 100% Cái - 1
592. Máy phun keo Trung Quốc 100% Cái - 2
593. Máy phun sơn phủ bạc Trung Quốc 100% Cái - 1
594. Máy quang kế hình ảnh Trung Quốc 100% Cái - 2
595. Máy quét ID, laser, mã vạch Trung Quốc 100% Cái - 103
596. Máy răng hai đầu KIT Trung Quốc 100% Cái - 4
597. Máy sao chép ổ cứng MTJ16008H Trung Quốc 100% Cái - 1
598. Máy sấy lạnh máy nén khí Trung Quốc 100% Cái - 3
599. Máy tách bo mạch chủ Trung Quốc 100% Cái - 5
600. Máy tách ván tự động Trung Quốc 100% Cái - 3
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601. Máy tản nhiệt Trung Quốc 100% Cái - 3
602. Máy tạo hình khí nén tụ điện lớn bằng khí

nén
Trung Quốc 100% Cái - 4

603. Máy taro Trung Quốc 100% Cái - 1
604. Máy tự động thu chìa khóa_phát hiện thu

chìa khóa thế hệ thứ ba
Trung Quốc 100% Cái - 1

605. Máy tháo dỡ Trung Quốc 100% Cái - 2
606. Máy thở KIT Trung Quốc 100% Cái - 3
607. Máy thu gom ván Trung Quốc 100% Cái - 21
608. Máy thử độ bền rơi Trung Quốc 100% Cái - 1
609. Máy trộn keo tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
610. Máy truyền song song Trung Quốc 100% Cái - 1
611. Máy vận chuyển và mồi hoàn toàn tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
612. Máy vệ sinh dầu mỡ Trung Quốc 100% Cái - 1
613. Máy xả lỗ tinh Trung Quốc 100% Cái - 1
614. Máy xếp chồng Trung Quốc 100% Cái - 1
615. Máy xóa đĩa laser trực tuyến Trung Quốc 100% Cái - 1
616. MDA TRI TR5001E Trung Quốc 100% Cái - 2
617. Mô-đun đường ray kép Trung Quốc 100% Cái - 12
618. Mô-đun_CISCO GLC-LH-SMD Trung Quốc 100% Cái - 16
619. MÁY ĐÁNH DẤU LASER UV 3WATT Trung Quốc 100% Cái - 1
620. Lò Thiếc Trung Quốc 100% Cái - 1
621. Card tín hiệu chuẩn PIC Trung Quốc 100% Cái - 11
622. Nguồn điện Trung Quốc 100% Cái - 4
623. Nhóm dây chuyền sản xuất FATP IPLT -

nhà kho sạch
Trung Quốc 100% Cái - 2

624. Máy ép thủy lực trục đỡ Trung Quốc 100% Cái - 28
625. Máy ghi nhiệt độ Trung Quốc 100% Cái - 1
626. Dây chuyền sản xuất PMS Trung Quốc 100% Cái - 2
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627. Máy cắt tạo hình chân linh kiện Trung Quốc 100% Cái - 1
628. Bộ thiết bị kiểm tra tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
629. Robot hàn tự động Trung Quốc 100% Cái - 1
630. Máy cấp liệu tự động Trung Quốc 100% Cái - 4
631. Thiết bị kiểm tra kính hiển vi Trung Quốc 100% Cái - 1
632. Tấm laser trực quan tự động trực tuyến

aras
Trung Quốc 100% Cái - 1

633. Máy sấy_Máy làm khô Trung Quốc 100% Cái - 14
634. Linh kiện máy pha chế keo Trung Quốc 100% Cái - 1
635. Modun Trung Quốc 100% Cái - 6
636. Tủ sấy vật liệu Trung Quốc 100% Cái - 1
637. Thiết bị điều khiển nhiệt độ Trung Quốc 100% Cái - 28
638. Thiết bị làm lạnh Trung Quốc 100% Cái - 2
639. Máy dự trữ bảng mạch Trung Quốc 100% Cái - 4
640. Robot chiết xuất Trung Quốc 100% Cái - 14
641. cầu trục Trung Quốc 100% Cái - 3
642. Tủ rack 41U Trung Quốc 100% Cái - 3
643. TẢI ĐIỆN TỬ Trung Quốc 100% Cái - 3
644. Tủ AOI Trung Quốc 100% Cái - 7
645. Thiết bị kiểm tra an toàn Trung Quốc 100% Cái - 1
646. Thiết bị lắp bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 4
647. tủ thử nghiệm đốt cháy Trung Quốc 100% Cái - 3
648. Thiết bị kiểm tra CNTT TR5001 Trung Quốc 100% Cái - 1
649. Thiết bị kiểm tra mạng không dây Trung Quốc 100% Cái - 13
650. Máy làm sạch Trung Quốc 100% Cái - 2
651. Máy kiểm tra chất lượng hàn SPI Trung Quốc 100% Cái - 2
652. Máy kiểm tra quang phổ huỳnh quang

XRF (EDX 1800BS)
Trung Quốc 100% Cái - 1

653. Máy thả liệu LAB accudrop AD-160 Trung Quốc 100% Cái - 2
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654. Máy kiểm tra nhiệt độ Trung Quốc 100% Cái - 2
655. Xe nâng điện Trung Quốc 100% Cái - 29
656. Xe tự hành SMT Roller AGV Trung Quốc 100% Cái 1
657. Máy kiểm tra ATE Trung Quốc 100% Cái - 43
658. Lò hàn sóng Trung Quốc 100% Cái - 3
659. Máy gắn linh kiện - FUJI NXTIII M6*12 Nhật Bản 100% Cái - 37
660. Máy kiểm tra mạch ICT Trung Quốc 100% Cái - 3
661. Máy tán đinh Trung Quốc 100% Cái - 10
662. Máy đột dập Trung Quốc 95% Cái 31 6
663. Máy ép phun nhựa Trung Quốc 95% Cái 12 15
664. Dây chuyền lắp ráp Trung Quốc 95% Cái 2 2
665. Dây chuyền in sản xuất chuột, bàn phím Trung Quốc 100% Cái - 1
666. Dây chuyển lắp ráp chuột, bàn phím Trung Quốc 95% Cái 13 13
667. Dây chuyển lắp ráp sản phẩm thiết bị sạc

ô tô
Trung Quốc 100% Cái - 1

668. Hệ thống giải nhiệt tuần hoàn nước làm
mát

Trung Quốc 95% Cái 1 1

669. Mát nghiền Trung Quốc 95% Cái 1 1
670. Chuyền DIP (gắn linh kiện có chân vào

bảng mạch PCBA)
Trung Quốc 95% Cái 6 6

671. Chuyền SMT (gắn linh kiện không chân
vào bảng mạch PCB)

Trung Quốc 95% Cái 14 14

672. Chuyền DIP (gắn linh kiện có chân vào
bảng mạch PCBA) sản xuất bộ chuyển dổi
nguồn

Trung Quốc 95% Cái 06 09

673. Chuyền lắp ráp chuyển đổi nguồn Trung Quốc 95% Cái 6 9
674. Chuyền lắp ráp thiết bị thu phát wifi, thiết

bị kết nối mạng không dây, thiết bị truy
cập băng thông rộng ADSL; linh kiện điện
tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học

Trung Quốc 95% Cái 10 10
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cho máy in đa chức năng
675. Máy tính bảng công nghiệp dùng trong

sản xuất
Trung Quốc 100% Cái - 15

676. Máy tính văn phòng Trung Quốc 100% Cái - 540
677. Máy tính xách tay Mô đun bàn phím kiểm

tra tự động
Trung Quốc 100% Cái - 1

678. Robot cánh tay Trung Quốc 100% Cái - 16
679. Máy mã vạch Trung Quốc 100% Cái - 8
680. Máy tính để bàn OptiPlex 3070 MT

XCTO
Trung Quốc 100% Cái - 1
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1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án

Bảng 1.17. Tiến độ hoàn thiện dự án

STT Nội dung thực hiện Thời gian thực hiện
1 Hoàn thành thủ tục cấp GCNĐT Tháng 7/2025
2 Trình và phê duyệt báo cáo ĐTM Tháng 08-10/2025
3 Vận hành thương mại Tháng 10/2025

1.6.2. Vốn đầu tư
Căn cứ vào dự toán chi tiết, tổng mức đầu tư của Dự án: 2.957.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai nghìn chín trăm năm mươi bảy tỷ đồng./.), trong đó:
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lite On Việt Nam
Căn cứ theo Điều lệ Công ty và dựa trên việc phân bố các cơ cấu tổ chức hoạt

động chuyên môn của Nhà máy, việc quản lý, tổ chức thực hiện dự án như sau:
Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: Chủ dự án thuê khoán nhà thầu thi công

lắp
Trong giai đoạn vận hành:
1. Số ca làm việc/ngày: 2 ca làm việc/ ngày (Ca ngày, ca đêm)
2. Số ngày làm việc trung bình/ tháng hiện tại: 24 ngày/ tháng
Số ngày làm việc trung bình/ tháng trong giai đoạn nâng công suất: 24 ngày/ tháng
3. Trung bình số ngày làm việc/năm (hiện tại): 278 ngày
Trung bình số ngày làm việc/năm trong giai đoạn nâng công suấ: 278 ngày

Hình 1.25. Sơ đồ bộ máy tổ chức nhân sự

Giám đốc

Quản lý Quản lý sản xuất

Khối văn phòng Xưởng sản xuất



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 25

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
a. Vị trí địa lý

“Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang
học” của Công ty TNHH Lite On Việt Nam được triển khai thực hiện tại Lô đất IN3-
8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP
Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải
Phòng, Việt Nam.

KCN VISIP Hải Phòng là một trong những khu công nghiệp tiêu biểu cho sự phát
triển công nghiệp thành phố Hà Nội. KCN nằm tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, có vị
trí chiến lược gần cảng Hải Phòng và sân bay Cát Bi, kết nối giao thông thuận tiện thông
qua đại lộ Đông Tây và trục Bắc Nam. Khu công nghiệp còn tiếp cận các trục đường
quan trọng khác như Quốc lộ 10 và tỉnh lộ 359 cùng với đại lộ ven sông Cấm rất thuận
tiện cho việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Khoảng cách từ KCN đến một số địa
điểm như sau:

Cách hàng không Quốc tế Nội Bài 132 km
Cách sân bay Cát Bi 14 km
Cách trung tâm thành phố Hải Phòng 7,4 km
Cách Cảng Hải Phòng 7,9 km
Cách Cảng nước sâu Quảng Ninh – Cái Lân 48,9 km

b. Điều kiện địa chất
- Đất khu vực thực hiện dự án và đất khu vực phường Nam Triệu (trước đây là

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) là kết quả cảu quá trình phát triển địa chất
lâu dài và phức tạp, là yếu tố cổ tiến hóa hàng trăm triệu năm với các yếu tố trẻ mới. Địa
hình được chia thành 4 vùng rõ rệt: Vùng núi thấp và gò đồi sa diệp thạch, vùng núi đá
vôi, vùng đồng bằng và vùng triều cửa song:

+ Vùng núi thấp và gò đồi sa diệp thạch: có độ cao từ 50-200m, phổ biến từ 40-
100m có những đỉnh khá cao như Trà Sơn (200m); Sơn Đào (146m); Núi Đèo (146m);
Ngọc Sơn (125m); Mã Tràng (114m); Doãn Lại (109m) …. Điạ hình núi thấp và gò đồi
xếp thành từng dải, kéo dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

+ Vùng núi đá vôi: Phát triển trên núi đá vôi phía Bắc huyện Thủy Nguyên từ Trại
Sơn – Doãn Lại đến Minh Tân – Minh Đức (Nay là phường Nam Triệu), tập trung nhiều
nhất ở Minh Tân – Minh Đức.

+ Vùng Đồng Bằng: Địa hình đồng bằng chiếm khoảng 88% diện tích tự nhiên
phường Nam Triệu. Độ cao của đồng bằng trong khoảng 0,4-5m, tuy nhiên độ cao trung
bình phổ biến khoảng 0,8-2m. Ở phía Tây Bắc huyện, bề mặt đồng bằng có độ cao trung
bình phổ biến 1-1,2m, góc dốc trung bình nhỏ hơn 10, đôi nơi 11-20, độ chia cắt sâu 4-
6m, độ chia cắt ngang trung bình 2-4 km/km2. Ở phía Nam và phía Đông Nam huyện,
bề mặt đồng bằng thấp hơn, trung bình 0,5-1,0 m, góc dốc thường nhỏ hơn 10, độ chia
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cắt ngang lớn, trung bình 4-6 km/km2
+ Vùng triều cửa sông: phường Nam Triệu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của

vùng cửa sông Bạch Đằng rộng lớn, được các dòng sông Đá Bạc, Bạch Đằng, Ruột Lợn
và sông Cấm bao bọc từ phía Bắc đến phía Đông Nam. Tại đây khối nước biển theo
triều tràn vào, hòa trộn với khối nước sông từ lục địa đưa ra tạo ra môi trường mặn lợ
vùng cửa sông, thuận lợi cho phát triển các khu rừng sú vẹt rậm rạp và các bãi lau sậy
dày đặc nơi nước nhạt và lợ nhạt.

Khu đất thực hiện dự án đã được Công ty hạ tầng KCN sang lấp hoàn chỉnh, bằng
phẳng. Do đó khi xây dựng và thực hiện dự án, không cần thực hiện quá trình sang lấp
mặt bằng. Về cơ sở vật chất, nhà xưởng đã xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng cho việc hoạt
động. Một phần là khu đất trống, sẵn sàng cho việc xây dựng 02 trạm xử lý nước thải.
c. Điều kiện khí tượng
 Nhiệt độ không khí
Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và khuếch tán các chất ô

nhiễm trong không khí gần mặt đất và nguồn nước. Nhiệt độ không khí càng cao thì
phạm vi tác động của các yếu tố gây ô nhiễm môi trường càng lớn, có nghĩa là tốc độ
lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trường càng nhanh.

Nhiệt độ không khí khu vực thực hiện dự án có đặc điểm như sau:
Một đặc điểm rõ nét của khí hậu Hải Phòng là sự thay đổi và khác biệt của hai mùa

nóng, lạnh. Mùa nóng kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9, kèm theo mưa nhiều, nhiệt độ
trung bình 28,1°C. Từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau là mùa đông với nhiệt độ trung
bình 21,3 °C.

Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động trong khoảng 23,6-24,4oC, nhìn chung sự
tăng giảm nhiệt độ theo quy luật.

Trong một năm thì ngày nóng nhất rơi vào tháng 6, 7, 8; ngày lạnh nhất rơi vào
tháng 1, 2. Những ngày lạnh giá nếu kèm theo sương mù thì khả năng pha loãng và phát
tán các chất ô nhiễm dạng khí sẽ gặp khó khăn, khi đó bụi và các chất ô nhiễm sẽ trôi lơ
lửng ở khu vực dự án, không thoát lên cao và bay xa được.

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

Năm
Tháng 2018 2019 2020 2021 2022

TB 23,7 23,8 23,6 24,4 24,1
1 16,3 19,0 17,1 17,2 18,2
2 15,7 18,8 16,4 20,9 19,7
3 18,9 20,8 20,9 21,4 21,0
4 23,9 23,6 22,8 25,6 24,5
5 27,1 26,5 27,7 26,6 26,3
6 29,2 28,9 29,2 29,5 29,1
7 28,9 28,0 28,1 29,4 29,7
8 28,2 28,2 27,7 28,0 28,1
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Năm
Tháng 2018 2019 2020 2021 2022

9 27,7 28,1 27,0 27,8 27,7
10 26,5 24,6 24,8 25,4 24,9
11 22,2 21,3 23,0 22,2 21,8
12 20,2 17,2 18,8 19,0 18,6

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2023
 Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí trung bình tháng của Hải Phòng tương đối cao, dao động từ 75-79%,
thấp nhất là các tháng 11, 12, 1, thời gian này có khí hậu chung của mùa đông hanh khô ở
miền Bắc nên độ ẩm trung bình trong không khí sẽ thấp hơn so với các tháng khác trong
năm. Độ ẩm tương đối trung bình tháng cao nhất là các tháng 2, 4, 7, 8.

Bảng 2.2. Độ ẩm tương đối trung bình trong năm (đơn vị %)

Năm
Tháng 2018 2019 2020 2021 2022

TB 75 77 75 75 78
1 82 77 78 77 78
2 67 71 70 79 82
3 83 84 77 81 88
4 83 79 77 82 78
5 77 76 75 79 75
6 70 74 71 72 75
7 74 80 74 72 72
8 78 79 80 78 82
9 75 82 74 68 83
10 71 76 73 74 72
11 71 71 75 73 80
12 64 70 79 69 75

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2023
 Lượng mưa

Mưa có tác dụng làm pha loãng chất ô nhiễm từ nồng độ cao xuống nồng độ thấp
hơn nhưng đây cũng là yếu tố làm phân tán các chất ô nhiễm trong nước với phạm vi
rộng hơn vì nó có thể làm hòa tan và rửa trôi nhiều chất ô nhiễm vào nước.

Và do tác động của biển, Hải Phòng có độ ẩm và lượng mưa khá lớn, trung bình
114 ngày mưa một năm. Theo số liệu thống kê năm từ năm 2014-2019 thì lượng mưa
trung bình hàng năm của Hải Phòng dao động từ 1.311,4 – 1.858,8mm. Tháng có lượng
mưa thấp nhất là các tháng 1, 2, 3 và 12.

Bảng 2.3. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm (đơn vị: mm)
Năm

Tháng 2018 2019 2020 2021 2022

Tổng 1631,1 1858,8 1694,9 1311,4 1520
1 96,9 70,9 16,6 16,6 25,6
2 4,2 12,3 10 28,8 12,5
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Năm
Tháng 2018 2019 2020 2021 2022

3 24,7 112,4 34 15,1 59,4
4 104,5 19,1 58,8 166,2 21,6
5 249 105,4 209 96,8 74,2
6 95,1 212,9 188,5 97,1 241,1
7 280,4 449,1 428,1 135,8 96,8
8 534,5 283,2 313,4 488,6 354,2
9 178,5 266,9 229,7 113,5 345,4
10 45 259,7 94,4 105 99,7
11 9,3 19,4 28,2 44,4 158
12 9 47,5 84,2 3,5 31,5

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2023
 Chế độ gió

Tại khu dự án, mùa đông có hướng gió chủ đạo là hướng Đông và hướng Đông
Bắc, mùa hè có hướng gió chủ đạo là Đông Nam. Những yếu tố ảnh hưởng đến hướng
gió là áp suất và đặc điểm địa hình của khu vực. Tốc độ gió trung bình theo các hướng
trong trung bình năm 2023 được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.4. Đặc trưng gió trung bình tại Hải Phòng 2023
TT Hướng gió Tốc độ lớn nhất (m/s) Tốc độ trung bình (m/s) Tần suất (%)
1 Bắc 3 1,3 3%
2 Đông Bắc 8 2,5 23%
3 Đông 11 2,1 37%
4 Đông Nam 7 2,5 32%
5 Nam 7 1,6 4%
6 Tây Nam 6 1,9 7%
7 Tây 7 1,9 7%
8 Tây Bắc 5 1,8 13%

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2023

Gió là yếu tố khí tượng có ảnh hưởng đến sự lan truyền các chất ô nhiễm trong
không khí và làm xáo trộn các chất ô nhiễm trong nước. Tốc độ gió càng lớn thì chất ô
nhiễm trong không khí lan tỏa càng xa nguồn ô nhiễm và nồng độ chất ô nhiễm được
pha loãng tốt hơn. Ngược lại, tốc độ gió càng nhỏ thì chất ô nhiễm bao trùm xuống mặt
đất ngay cạnh chân các điểm nguồn thải, làm cho chất ô nhiễm trong không khí đạt giá
trị cực đại.
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Hình 2.1. Biểu đồ hoa gió thành phố Hải Phòng
 Số giờ nắng

Nằm về phía Bắc của vành đai nhiệt đới, thành phố quanh nǎm tiếp nhận lượng bức
xạ Mặt Trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao. Chế độ nắng liên quan trực tiếp đến chế độ
bức xạ và tình trạng mây che phủ. Theo số liệu thống kê từ năm 2016-2020 tổng số giờ
nắng đo được tại trám Láng dao động từ 1168 – 1339,8. Tháng có số giờ nắng thấp nhất là
tháng 2 và tháng 3, đây là thời gFian có tổng bức xạ thấp nhất trong năm. Tháng có giờ
nắng cao nhất là tháng 5, 6, 7.

Bảng 2.5. Số giờ nắng các tháng trong năm (đơn vị: giờ)

Năm
Tháng 2018 2019 2020 2021 2022

Tổng 1339,8 1075,2 1274,2 1325 1322
1 39,6 49,7 24,9 28,5 98,9
2 91,7 72,9 24,9 78,6 43,8
3 22,7 45,6 83,2 44,6 32,4
4 64,6 81,7 63,1 98,3 114,3
5 143,5 147,9 208,1 95,5 204,7
6 192,8 123,9 156 137,8 178
7 152,4 111,6 130 139,8 124
8 129,4 107,6 124,8 137 157,7
9 119,4 97,9 118,6 183,7 101
10 144,5 93,7 133,6 127 139
11 104,2 75,1 115,1 126,1 83,6
12 135 67,6 91,9 128,1 44,6

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2023

d. Các hiện tượng thời tiết bất thường
- Tại Hải Phòng, bão sớm có thể xuất hiện từ tháng 4 và kéo dài đến hết tháng 10

nhưng tập trung nhiều vào các tháng 7, 8, 9. Tần suất của bão trong năm thường không
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phân bố đều trong các tháng. Tháng 12 là thời gian thường không có bão, tháng 1 đến
tháng 5 chiếm 2,5%, tháng 7 đến tháng 9 tần suất lớn nhất đạt 35 - 36%.

Hải Phòng nằm trong khu vực có tần suất bão đổ bộ trực tiếp lớn nhất của cả nước
(28%). Hàng năm khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp 1 - 2 cơn bão và chịu ảnh hưởng
gián tiếp của 3 - 4 cơn. Gió bão thường ở cấp 9 - 10, có khi lên cấp 12 hoặc trên cấp 12,
kèm theo bão là mưa lớn, lượng mưa trong bão chiếm tới 25 - 30% tổng lượng mưa cả
mùa mưa.

Tuy bão xuất hiện không thường xuyên nhưng năng lượng lớn gấp nhiều lần các
quá trình động lực khác. Trong thời gian bão có thể phá huỷ, xoá đi toàn bộ các dạng địa
hình bờ biển đã tồn tại trước đó và làm xuất hiện những dạng địa hình mới. Quá trình đổ
bộ của bão vào đới bờ biển thường làm cho mực nước biển dâng cao gây

Theo các số liệu thống kê và tính toán cho thấy khi bão đổ bộ vào vùng ven bờ Bắc
Bộ, mực nước biển có thể dâng cao tối đa tới 2,8m. Tuy nhiên, độ cao nước dâng do bão
không thể hiện đồng đều trên mọi đoạn bờ biển mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó
chủ yếu là địa hình bờ biển.

Bảng 2. 6. Thống kê các cơn bão ảnh hưởng đến Hải Phòng từ năm 2015-2025

Năm
Ngày/tháng

đổ bộ
Tên bão hoặc áp thấp

nhiệt đới Địa điểm đổ bộ
Cấp gió (và
cấp gió giật)

2015 24-25/6 Kujira (Bão số 1) Quảng Ninh – Hải
Phòng

8 (9-10)

2016
27-28/7 Mirinae (Bão số 1) Quảng Ninh – Nam

Định
8 (9-10)

19-20/8 Thần Sét (Bão số 3) Quảng Ninh – Thái Bình 8–9 (10 -
12)

2017 20-23/9 Doksuri (Bão số 10) Quảng Ninh – Hải
Phòng

6 – 7 (9)

2018 07/2018 Sơn Tinh (Bão số 3) Quảng Ninh – Hải
Phòng

8-9 (11)

2019
4/7 Mun (Bão số 2) Quảng Ninh – Hải

Phòng
8 (11)

2/8 Wipha (Bão số 3) Quảng Ninh – Thái Bình 9 (11-12)

2020 12/10 Nangka (Bão số 7) Quảng Ninh – Hải
Phòng

8-9

2022 9/2022 Noru (Bão số 5) Miền trung (Hải Phòng
chịu ảnh hưởng hoàn
lưu)

13 - 14 (16)

2024 9/2024 Yagi (Bão số 3) Đông Bắc Bộ >15

2025 7/2025 Wipha (Bão số Quảng Ninh - Thanh
Hóa

10-12 (15)
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2.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội
“Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang

học” của Công ty TNHH Lite On Việt Nam được triển khai thực hiện tại lô Lô đất IN3-
8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP
Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải
Phòng, Việt Nam. KCN VISIP Hải Phòng hiện tại đã có cơ sở hạ tầng hoàn thiện và có
đầy đủ các thủ tục về môi trường.

Các thủ tục môi trường đã được cấp cho KCN VSIP Hải Phòng bao gồm:
+ Quyết định số 874/QĐ-BTNMT ngày 13/05/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây
dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, TP.
Hải Phòng.

+ Quyết định số 1735/QĐ-BTNMT ngày 13/9/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “Đầu
tư xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng” tại huyện Thuỷ
Nguyên, thành phố Hải Phòng.

+ Giấy xác nhận số 22/GXN-TCMT ngày 19/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Xác nhận hoàn thành giai đoạn I Công trình bảo vệ môi trường của Dự
án “Đầu tư xây dựng Khu Đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng” tại huyện
Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

+ Giấy xác nhận số 72/GXN-TCMT ngày 16/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư
xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng”, với công trình xử lý
nước thải đã xây dựng module 2 của hệ thống xử lý tập trung công suất 5.000
m3/ngày.đêm, nâng công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện nay của KCN
VSIP là 9.950m3/ngày.đêm.

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2895/GP-BTNMT ngày 10/11/2015
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 4.950 m3/ngày được đưa vào hoạt
động chính thức từ tháng 06/2015

Do đó, theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28/02/2025), nội dung về điều kiện kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự
án không bắt buộc thực hiện trong báo cáo này. Báo cáo sẽ trình bày về tình hình đầu tư
phát triển và hoạt động bảo vệ môi trường của KCN VSIP Hải Phòng.
a. Thông tin chung
- Chủ đầu tư KCN: Công ty TNHH VSIP Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà điều hành VSIP Hải Phòng, Khu đô thị, Công nghiệp và
Dịch vụ VSIP Hải Phòng, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng (Nay
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là Phường Hoà Bình, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam)
- Người đại diện: LAM KIM VEE
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
b. Quy hoạch sử dụng đất của KCN: Tổng diện tích toàn khu là 1.566,3 ha. Trong đó
đất xây dựng khu đô thị là 1.058,73ha, đất xây dựng khu công nghiệp là 507,6ha (trong
đó đã bao gồm các loại đất khác như: đất khu điều hành – dịch vụ, đất cây xanh, mặt
nước, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật và đất giao thông, …).
c. Ngành nghề thu hút đầu tư của Khu công nghiệp

- Công nghiệp lắp ráp cơ khí điện tử;
- Chế biến thực phẩm;
- Công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng;
- Chế biến đồ trang sức;
- Sản xuất linh kiện điện tử chính xác, ôtô, xe máy;
- Sản xuất đồ điện gia dụng

d. Hạ tầng kỹ thuật KCN
Hạ tầng kỹ thuật của KCN hiện đã được đầu tư hoàn thiện, cụ thể như sau:
- Hệ thống giao thông:
Hệ thống giao thông nội bộ: Trục chính của khu công nghiệp VSIP Hải Phòng có

chiều rộng mặt cắt là 60m - 78m, trong đó chiều rộng mặt đường là 36m, dải phân cách
10m và vỉa hè mỗi bên rộng 7m. Các đường nhánh trong khu công nghiệp có chiều rộng
mặt cắt từ 20m - 26m - 36m - 50m, trong đó chiều rộng lòng đường từ 15m - 30m, toàn
bộ các đường nhánh đều được xây dựng vỉa hè hai bên với chiều rộng 5m

- Hệ thống cấp nước:
Nguồn nước cấp cho toàn khu công nghiệp VSIP Hải Phòng lấy từ nhà máy cấp

nước của VSIP có công suất 15.000m3/ngày (công suất theo quy hoạch là 69.000
m3/ng.đ). Nguồn nước cấp cho nhà máy cấp nước của VSIP là nước mặt khai thác từ
sông Giá. Trong mạng lưới VSIP Hải Phòng có dự trữ điểm đấu nối cấp nước cho khu
đất để dự trữ phát triển, đảm bảo cung cấp nước liên tục 24/24 giờ.

- Hệ thống cấp điện
Nguồn điện phục vụ sản xuất tại KCN VSIP Hải Phòng được lấy từ Nhà máy

Nhiệt điện hải Phòng qua đường dây 110kV thông qua 03 trạm biến áp 110/22kV có
tổng công suất cấp điện khoảng 210,9 MVA. Các đường dây 22kV được đi nổi bằng dây
trần thông qua hệ thống cột bê tông cốt thép dài 20m đến từng lô đất trong khu công
nghiệp, sẵn sàng đấu nối theo yêu cầu của các nhà đầu tư.

- Thông tin liên lạc
KCN VSIP Hải Phòng có hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ đảm bảo liên lạc trong

nước và quốc tế dễ dàng bao gồm điện thoại, điện thoại di động, Fax, Internet cho các
nhà đầu tư.

- Hệ thống thoát nước
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Toàn bộ nước thải được xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN
VSIP do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng quản lý với công suất thiết kế 9.950
m3/ngày.đêm, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả thải vào nguồn
nước số 2895/GP-BTNMT ngày 10/11/2015.

- Các tiện ích hạ tầng khác:
Hệ thống thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn; Hệ thống cây xanh cảnh quan

và chiếu sáng nội khu được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường giao thông; Các dịch vụ
bưu chính viễn thông được cung cấp sẵn có; Hệ thống thoát nước mưa được bố trí độc
lập với hệ thống thoát nước thải; Các trụ cứu hỏa được bố trí với khoảng cách 150m mỗi
trụ; Cao độ san lấp không thấp hơn +4,2m với khu đô thị và không thấp hơn +5,5m đối
với phần giáp với sông Cấm.

Hệ thống cây xanh và hàng rào
Hệ thống cây xanh chiếm 10-12% diện tích toàn KCN, kết hợp giữa cây xanh tập

trung và cây xanh dọc các tuyến đường tạo cảnh quan chung của KCN.
Hệ thống chữa cháy
Các Doanh nghiệp đều bố trí, lắp đặt hệ thống PCCC và đều được Phòng cảnh sát

PCCC & CNCH phê duyệt.
Quy định về quản ly xây dựng

+ Hệ số sử dụng đất: 1,0-1,5 lần.
 Tỷ lệ lấp đầy của KCN là 90%.
 Mật độ xây dựng tối đa trong các lô đất công nghiệp: 60%.
 Chiều cao xây dựng các công trình tối đa: 5 tầng.
 Khoảng cách xây dựng các công trình: L=1,5 - 2H.
(L: khoảng cách giữa các công trình (m), H: chiều cao công trình)
 Khoảng cách từ chỉ giới đường giao thông chính đến công trình xây dựng: L≥20 m.
Khoảng cách xây dựng giữa xí nghiệp công nghiệp và khu dân cư:
 Xí nghiệp độc hại cấp 3: L>= 300m
 Xí nghiệp độc hại cấp 4: L>= 100m
 Xí nghiệp độc hại cấp 5: L>= 50m.
Hoạt động sản xuất
Các ngành nghề chính gồm: công nghiệp lắp ráp cơ khí điện tử; chế biến thực

phẩm; công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng; chế biến đồ trang sức; sản xuất linh kiện điện tử
chính xác, xe máy, ôtô; đồ điện gia dụng; cơ khí,…

Công tác bảo vệ môi trường của KCN VISIP Hải Phòng
Công ty TNHH VSIP Hải Phòng từ khi triển khai đầu tư xây dựng Dự án đến nay

đã luôn nghiêm túc thực hiện các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:
-KCN VSIP Hải Phòng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp:
+ Quyết định số 874/QĐ-BTNMT ngày 13/05/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây
dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, TP.
Hải Phòng.
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+ Quyết định số 1735/QĐ-BTNMT ngày 13/9/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “Đầu
tư xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng” tại huyện Thuỷ
Nguyên, thành phố Hải Phòng.

+ Giấy xác nhận số 22/GXN-TCMT ngày 19/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Xác nhận hoàn thành giai đoạn I Công trình bảo vệ môi trường của Dự
án “Đầu tư xây dựng Khu Đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng” tại huyện
Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

+ Giấy xác nhận số 72/GXN-TCMT ngày 16/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư
xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng”, với công trình xử lý
nước thải đã xây dựng module 2 của hệ thống xử lý tập trung công suất 5.000
m3/ngày.đêm, nâng công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện nay của KCN
VSIP là 9.950m3/ngày.đêm.

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2895/GP-BTNMT ngày 10/11/2015
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 4.950m3/ngày được đưa vào hoạt động
chính thức từ tháng 06/2015.

-Thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng cam kết đã được phê duyệt tại báo cáo
ĐTM.

-Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng.
-Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH với với đơn vị có chức năng.
a.Hệ thống thoát nước
Hệ thống thoát nước KCN bao gồm hai hệ thống thoát nước mưa và thoát nước

thải riêng biệt.
-Hệ thống thoát nước mưa:
Hướng thoát nước chính từ Bắc xuống Nam. Dựa theo độ dốc đường và san nền bố

trí tuyến rãnh thoát nước dọc theo các tuyến đường, nước mưa trên mặt đường được thu
vào tuyến rãnh chính qua cửa thu nước lòng đường. Tuyến rãnh thoát nước mưa được
bố trí cách bó vỉa đường 2m. Tuyến thoát nước mưa sử dụng rãnh thoát nước tiết diện
chữ nhật B = 800-2000mm. Để thu nước mưa trên đường, bố trí các cửa thu với khoảng
cách 30-40m/ga dọc theo hai bên đường. Hai đầu các đoạn cống ngang đường xây dựng
các hố ga thăm. Để đảm bảo khả năng thoát nước tốt nhất về mùa mưa, bão lũ, KCN
VSIP Hải Phòng có xây dựng 2 trạm bơm cưỡng bức lưu lượng 4m3/s và 5m3/s có phai
chắn để thoát nước khi thủy triều lên.

-Hệ thống thoát nước thải:
Yêu cầu của Công ty TNHH VSIP Hải Phòng là tất cả các đơn vị trong Khu công

nghiệp đều phải có hệ thống tiền xử lý đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công
nghiệp, đảm bảo trước khi thải vào hệ thống thu gom của KCN các thông số ô nhiễm
phải đạt giá trị nhỏ hơn các giá trị theo quy định của KCN VSIP HP. Quy định về nồng
độ các chất thải của các cơ sở trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải của KCN VSIP
HP như sau:
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Bảng 2.6. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải đối với các doanh nghiệp hoạt động trong
KCN VISIP Hải Phòng

TT Thông số ĐVT Giá trị giới hạn
1 Nhiệt độ oC 40
2 Độ màu Pt-Co 50
3 pH - 6 – 9
4 BOD5 (20oC) mg/l 400
5 COD mg/l 600
6 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 400
7 Asen mg/l 0,05
8 Thủy Ngân mg/l 0,005
9 Chì mg/l 0,1
10 Cadimi mg/l 0,05
11 Crom (VI) mg/l 0,05
12 Crom (III) mg/l 0,2
13 Đồng mg/l 2
14 Kẽm mg/l 3
15 Niken mg/l 0,2
16 Mangan mg/l 0,4
17 Sắt mg/l 1
18 Tổng Xyanua mg/l 0,07
19 Tổng phenol mg/l 0,1
20 Dầu mỡ khoáng mg/l 5
21 Sunfua mg/l 0,2
22 Florua mg/l 5
23 Amoni (tính theo N) mg/l 8
24 Tổng Nitơ mg/l 20
25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 5
26 Clorua mg/l 500
27 Clo dư mg/l 1
28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật

Clo hữu cơ
mg/l 0,05

29 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật
phốt pho hữu cơ

mg/l 0,3

30 Coliform MPN/100ml 5000
31 Tổng PCB mg/l 0,003
32 Tổng hoạt độ phóng xạ � Bq/l 0,1
33 Tổng hoạt độ phóng xạ � Bq/l 1
Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường đang được các doanh nghiệp thực hiện tốt.

Hiện tại, 100% các đơn vị có phát sinh nước thải trong quá trình hoạt động đều có văn
bản đấu nối đồng thời cam kết với đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải của KCN sẽ
xử lý nước thải trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN, định
kỳ các đơn vị cũng đã chi trả đầy đủ các khoản phí về vệ sinh môi trường, phí xử lý
nước thải cho đơn vị vận hành xử lý và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường để gửi
lên các cơ quan, phòng ban, đơn vị có chức năng quản lý.
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2.2 Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án
2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

Dự án được thực hiện trên Lô đất IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-
8*E, Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VISIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam đã được xây dựng
trước đó của Chủ Dự án - “Công ty TNHH Lite On Việt Nam”. Hiện trạng các thành
phần môi trường tự nhiên (không khí, nước) tại khu vực thực hiện dự án hiện đang bị
ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng 02 trạm xử lý khí thải mới của Chủ dự án.

Trong quá trình lập báo cáo ĐTM cho dự án, để đánh giá được chất lượng các
thành phần môi trường tại 02 khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải, Chủ dự án đã thuê
đơn vị có chức năng thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường
không khí tại khu vực thực hiện dự án và kết quả quan trắc định kỳ trong năm 2024 của
Công ty TNHH Lite On Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Đối với mẫu không khí xung quanh và mẫu đất (khu vực xây dựng 02 trạm xử lý
nước thải):

+ Thời gian thực hiện: ngày 26/07/2025
+ Đơn vị thực hiện lấy mẫu: Công ty Cổ phần Nextech Ecolife (VIMCERTS 301)
- Đối với mẫu nước thải, khí thải: Sử dụng các kết quả quan trắc nước thải định kỳ

của:
+ Công ty TNHH Lite On Việt Nam: Kết quả quan trắc định kỳ năm 2024
Việc quan trắc, phân tích đối với mẫu nước thải, khí thải được thực hiện bởi Trung

tâm tư vấn và truyền thông môi trường - phòng nghiên cứu chất lượng môi trường
(VIMCERTS 208). Quá trình lấy mẫu và phân tích mẫu được thực hiện theo đúng các
TCVN và Thông tư quy định.
2.2.1.1. Các kết quả quan trắc phân tích đánh giá hiện trạng môi trường trong quá trình
thực hiện ĐTM

a. Môi trường không khí xung quanh khu vực xây dựng 02 trạm xử ly

Hình 2.2. Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí
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Kết quả quan trắc mẫu không khí xung quanh tại khu vực Nhà máy được trình bày
qua bảng sau:

Bảng 2.7. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh

TT Thông số Đơn vị
Kết quả Phương pháp

thử nghiệm

QCVN
05:2023/
BTNMTKK1 KK2 KK3 KK4

1 Áp suất hPa 1.003 1.004 1.003 1.003
QCVN

46:2022/BTNMT
-

2 CO µg/Nm3 <3.000 <3.000 <3.000 <3.000
NEJSC/HT/SOP-

LMKK02
30.000

3 Độ ẩm % 61,2 60,6 60,4 59,7
QCVN

46:2022/BTNMT
-

4 Nhiệt độ oC 31,1 31,2 31,4 31,5
QCVN

46:2022/BTNMT
-

5 NO2 µg/Nm3 100 91,4 86,9 81,7 TCVN 6137:2009 200

6 SO2 µg/Nm3 147 143 128 120 MASA 704B 350

7 Tiếng ồn dBA 58,7 58,8 60,7 60,8
TCVN

7878-2:2018
70a

8 Tốc độ gió m/s 0,6 0,6 0,7 0,6
QCVN

46:2022/BTNMT
-

9 TSP µg/Nm3 181 160 194 174 TCVN 5067:1995 300

Ghi chú:
- Vị trí lấy mẫu:
+ 25.1872.KK1: Mẫu không khí tại khu vực phía Đông Nam ngoài hàng rào dự án. Tọa
độ: X=601400.22, Y=2313194.14. (KXQ.250726.001)
+ 25.1872.KK2: Mẫu không khí tại khu vực phía Đông Bắc ngoài hàng rào dự án. Tọa
độ: X=601415.66, Y=2313376.59. (KXQ.250726.002)
+ 25.1872.KK3: Mẫu không khí tại khu vực phía Tây Nam ngoài hàng rào dự án. Tọa
độ: X=601035.01, Y=2313183.40. (KXQ.250726.003)
+ 25.1872.KK4: Mẫu không khí tại khu vực phía Tây Bắc Bắc ngoài hàng rào dự án.
Tọa độ: X=601023.36, Y=2313371.89. (KXQ.250726.004)
- Quy chuẩn so sánh:
+QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Không khí;
+Trung bình 1 giờ: ;
+(a) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, khu vực thông
thường từ 6 giờ đến 21 giờ;.

Nhận xét:
Qua các kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh tại khu vực thực hiện

dự án cho thấy: hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh ổn định.
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b. Môi trường đất tại 02 vị trí xây dựng trạm xử ly nước thải

Hình 2.3. Sơ đồ vị trí lấy mẫu đất
Kết quả quan trắc mẫu đất tại khu vực xây dựng 02 trạm xử lý nước thải được trình

bày qua bảng sau:

Bảng 2.7. Kết quả phân tích môi trường đất

TT Thông số Đơn vị
Kết quả

Phương pháp
thử nghiệm

QCVN
03:2023/
BTNMT
(Loại 2)

Đ1 Đ2

1 As(1) mg/Kg <0,2 <0,2
US EPA 3050B +

SMEWW 3114B:2023
50

2 Cd(1) mg/Kg <1,5 <1,5 US EPA 3050B + US EPA 7000 10

3 Pb(1) mg/Kg <15 <15 US EPA 3050B + US EPA 7000 400

4 Cr(1) mg/Kg <6 <6 US EPA 3050B + US EPA 7000 200

5 Cu(1) mg/Kg 18,1 17,5 US EPA 3050B + US EPA 7000 500

6 Zn(1) mg/Kg 20,2 20,8 US EPA 3050B + US EPA 7000 600

Ghi chú:
- Vị trí lấy mẫu:
+ 25.1872.Đ1: Mẫu đất tại phía Đông Nam tại khu vực thực hiện dự án.
Tọa độ: X=601416.32, Y=2313215.94. (Đ.250726.001)
+ 25.1872.Đ2: Mẫu đất tại phía Tây Bắc tại khu vực thực hiện dự án.
Tọa độ: X=601060.47, Y=2313376.87. (Đ.250726.002)
- Quy chuẩn so sánh:
+QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất;
+Loại 2: ;
- (1): Phép thử đã được chứng nhận Vimcerts



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 39

Nhận xét:
Qua các kết quả phân tích môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án cho thấy:

hiện trạng chất lượng môi trường đất ổn định.
2.2.1.2. Kết quả quan trắc nước thải, khí thải của nhà máy trước khi nâng công suất

* Đối với nước thải:
Kết quả quan trắc môi trường đối với mẫu nước thải của Công ty TNHH Lite On

Việt Nam được thể hiện qua bảng sau:
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Bảng 2.8. Kết quả phân tích nước thải của Công ty TNHH Lite On Việt Nam

STT Thông số Đơn vị
Kết quả phân tích

VSIP - Hải
Phòng

Quý I Quý II Quý III Quý IV
NT NT2 NT3 NT4

1 pH - 7,2 6,9 7,0 7,1 6-9

2 TSS mg/l 41 51 48 45 400

3 BOD5 mg/l 38 35 31 28 400
4 COD mg/l 64 67 62 58 600
5 NH4 mg/l 6 5 4 7 8
6 Nitrat mg/l 5,8 7,6 7,8 6,3 -
7 Nitrit mg/l KPH KPH KPH KPH -
8 Fe mg/l 0,25 0,18 0,21 0,29 1
9 Đồng mg/l KPH KPH KPH KPH 2
10 Dầu, mỡ động thực vật mg/l 3,6 3,2 3,4 3,7 16

11 Coliform MPN/
100ml 2.600 2.300 2.100 2.300 5.000

Ghi chú:
- Vị trí lấy mẫu:
+ NT: Nước thải tại cống thải cuối của Công ty; Tọa độ X=2313379, Y=601328
- Quy chuẩn so sánh:
+ VSIP Hải Phòng: Tiêu chuẩn xả thải vào KCN VSIP Hải Phòng
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Nhận xét:
Qua kết quả phân tích mẫu nước thải của hệ thống xử lý nước thải của Công ty

TNHH Lite On Việt Nam cho thấy các thông số phân tích của hệ thống xử lý nước thải
sau xử lý đều đảm bảo, đáp ứng được tiêu chuẩn đấu nối của KCN VSIP Hải Phòng.

* Đối với khí thải (Hệ thống xử ly khí thải bằng than hoạt tính số 05 - lưu lượng
34.000m3/h)

Đơn vị thực hiện: Viện nghiên cứu công nghệ và phân tích môi trường
(VIMCERTS 228) phối hợp với nhà thầu phụ 1 là Công ty cổ phần Môi trường Đại Nam
(VIMCERTS 288) và nhà thầu phụ 2 là Viện khoa học công nghệ năng lượng & Môi
trường - Phòng phân tích độc chất môi trường (VIMCERTS 079)

Các kết quả quan trắc khí thải của dự án được tổng hợp và trình bày tại các bảng
sau:



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 42

Bảng 2.9. Kết quả phân tích khí thải của Dự án

TT Thông số Đơn vị

Kết quả phân tích QCVN
19:2009/BTNMT
(cột B, Kp =0,8;

Kv = 1,0)

QCVN
20:2009/
BTNMT

03/08 19/08 04/09 18/9 03/10 18/10

KT KT KT KT KT KT

1 Bụi (PM) mg/Nm3 135 119 91 85 82 76 160 -

2 CO mg/Nm3 KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT 800 -

3 SO2 mg/Nm3 KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT 400 -
4 NOx mg/Nm3 KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT 680 -
5 Đồng (Cu) mg/Nm3 KPHT KPHT KPHT KPHT < 0,2 < 0,2 8 45
6 Etanolamin mg/Nm3 <0,00004 KPH KPH <0,00004 <0,00004 <0,00004 - 20
7 Etylen Oxit mg/Nm3 KPH KPH KPH <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 100
8 Styren mg/Nm3 <0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 - 2200
9 1-3 Butadien mg/Nm3 KPH KPH KPH <0,0001 <0,0001 <0,0001 - -

TT Thông số Đơn vị

Kết quả phân tích QCVN
19:2009/BTNMT
(cột B, Kp =0,8;

Kv = 1,0)

QCVN
20:2009/
BTNMT

19/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

KT KT KT KT KT KT

1 Bụi (PM) mg/Nm3 81 71 75 60 51 58 160 -

2 CO mg/Nm3 KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT 800 -

3 SO2 mg/Nm3 KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT 400 -
4 NOx mg/Nm3 KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT KPHT 680 -
5 Đồng (Cu) mg/Nm3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 8 45
6 Etanolamin mg/Nm3 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 - 20
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7 Etylen Oxit mg/Nm3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 100
8 Styren mg/Nm3 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 - 2200
9 1-3 Butadien mg/Nm3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 - -
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Ghi chú:
- Vị trí lấy mẫu:
KT: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý. Tọa độ X = 2313286.25, Y = 601106.89.
- Quy chuẩn so sánh:
QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp =0,8; Kv = 1,0) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

đối với một số chất hữu cơ;
Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu khí thải của hệ thống xử lý khí thải của

Công ty TNHH Lite On Việt Nam cho thấy các thông số phân tích của hệ thống xử lý
khí thải sau xử lý đa số đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp =0,8; Kv = 1,0) –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với
một số chất hữu cơ.
2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

Dự án được triển khai thực hiện trong KCN, do đó hệ sinh thái và tài nguyên sinh
học tại khu vực Dự án nhìn chung đơn giản, tại khu vực Dự án không có loại động vật,
thực vật quý hiếm cần bảo tồn hay giữ nguyên trạng. Quá trình thực hiện Dự án không
làm thay đổi và không tác động đến hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật của khu vực.
2.3. Nhận dạng lại các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu
vực thực hiện dự án. (Khu vực thực hiện dự án không có yếu tố nhạy cảm)
2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

Dự án được triển khai xây dựng và hoạt động trên khu đất lô Lô IN3-8*A, IN3-
8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải
Phòng, phường Nam Triệu, Hải Phòng. Hiện tại KCN đã có đầy đủ các thủ tục pháp lý
về môi trường, gồm:

+ Quyết định số 874/QĐ-BTNMT ngày 13/05/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây
dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, TP.
Hải Phòng.

+ Quyết định số 1735/QĐ-BTNMT ngày 13/9/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “Đầu
tư xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng” tại huyện Thuỷ
Nguyên, thành phố Hải Phòng.

+ Giấy xác nhận số 22/GXN-TCMT ngày 19/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Xác nhận hoàn thành giai đoạn I Công trình bảo vệ môi trường của Dự
án “Đầu tư xây dựng Khu Đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng” tại huyện
Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

+ Giấy xác nhận số 72/GXN-TCMT ngày 16/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư
xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng”, với công trình xử lý
nước thải đã xây dựng module 2 của hệ thống xử lý tập trung công suất 5.000
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m3/ngày.đêm, nâng công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện nay của KCN
VSIP là 9.950m3/ngày.đêm.

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2895/GP-BTNMT ngày 10/11/2015
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 4.950 m3/ngày được đưa vào hoạt
động chính thức từ tháng 06/2015.

Chủ đầu tư (Công ty TNHH Lite On Việt Nam) đã được Ban Quản lý khu kinh tế
Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 6502071517 chứng nhận
lần thứ nhất ngày 04/10/2013, chứng nhận lần thứ 12 ngày 15/07/2025 cho Dự án “Nhà
máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học” tại Lô IN3-8*A,
IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP
Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố
Hải Phòng. Ngành nghề hoạt động của Dự án phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư
của Khu công nghiệp. Qua dữ liệu hiện trạng môi trường cho thấy điều kiện môi trường
tại khu vực thực hiện dự án còn rất tốt. Việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án là hoàn
toàn phù hợp.
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG

PHÓ SỰ CỐMÔI TRƯỜNG
Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang

học” do Công ty TNHH Lite On Việt Nam làm Chủ đầu tư được thực hiện tại Lô IN3-
8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ
VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành
phố Hải Phòng. Nhà xưởng của Công ty TNHH Lite On Việt Nam đã được xây dựng
hoàn thiện.

- Hiện trạng dự án đang hoạt động sản xuất tại nhà xưởng A và nhà xưởng B; bố trí
kho nguyên liệu, thành phẩm, văn phòng (thực hiện theo Giấy phép xây dựng số
1784/GPXD-BQL ngày 05/6/2019 và Giấy phép xây dựng số 3639/GPXD-BQL ngày
12/11/2019 của Ban Quản ly khu kinh tế Hải Phòng cấp cho Công ty TNHH Lite On
Việt Nam).

Trong thời gian tới khi nhà máy nâng công suất và đi vào hoạt động, Dự án dự
kiến tăng dây chuyền máy móc thiết bị (di chuyển 1 số dây chuyền sang khu vực khác),
cải tạo kho chứa chất thải và xây dựng thêm 02 trạm xử lý nước thải công suất 600
m3/ngày.đêm và 550 m3/ngày.đêm. Các hạng mục khác (bao gồm: 02 hệ thống xử lý
nước thải công suất 100 và 150 m3/ngày.đêm và hệ thống xử lý khí thải phân xưởng ép
nhựa công suất 34.000 m3/h vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Như vậy, việc dự báo, đánh giá các tác động môi trường có khả năng xảy ra được
thực hiện ở giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị tại nhà xưởng A và nhà xưởng B, cải tạo
kho chứa chất thải và giai đoạn vận hành thương mại. Các tác động phát sinh trong từng
giai đoạn được chủ dự án trình bày theo các mục dưới đây:

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường
trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị (tại nhà xưởng A và nhà xưởng B), thi
công xây dựng trạm xử lý và cải tạo kho chứa
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Quá trình lắp đặt máy móc thiết bị tại nhà xưởng A và nhà xưởng B đã và đang
được thực hiện theo nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường số 761/QĐ-BTNMT ngày 22/03/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho
“Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”; và Giấy phép
môi trường số 181/GPMT-BTNMT ngày 20/05/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cấp cho “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”
(Phân kỳ 1). Tuy nhiên trong thời gian tới, Dự án sẽ thực hiện nâng công suất sản xuất,
di chuyển dây chuyền sản xuất sang khu vực tầng khác của nhà máy và thực hiện nhập
máy móc thiết bị phụ vụ cho công đoạn sản xuất sản phẩm mới. Dự kiến thời gian hoàn
tất việc lắp đặt máy móc và xây dựng trạm xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải là
tháng 11/2025. Các tác động trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị chủ yếu bao gồm:
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nước thải từ nhu cầu sinh hoạt của công nhân lắp đặt; chất thải rắn thông thường, CTNH
phát sinh từ quá trình lắp đặt, tác động tương hỗ của quá trình lắp đặt máy móc thiết bị
tại nhà xưởng A đến nhà xưởng B đang hoạt động của dự án, trong quá trình xây dựng
trạm xử lý nước thải, cải tạo kho chứa và các đối tượng lân cận. Cụ thể như sau:
3.1.1.1. Các tác động liên quan đến chất thải
(1). Tác động của nước thải

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, di chuyển dây chuyền sản xuất, dự kiến
có khoảng 150 công nhân thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị. Máy móc thiết bị sau khi
lắp đặt chỉ tiến hành vệ sinh khô, sử dụng các giẻ lau, vải chuyên dụng, không sử dụng
nước sạch. Do vậy, nước thải phát sinh chỉ bao gồm nước thải sinh hoạt từ nhu cầu vệ
sinh, rửa tay chân của công nhân lắp đặt.

Căn cứ theo TCXDVN 33:2006/BXD, định mức nước cấp là 45 lit/người/ngày.
Như vậy, lượng nước cấp trung bình cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy
móc thiết bị là: 45 lit/người/ngày × 150 người = 4500 lit/ngày = 4,5 m3/ngày.

Tính chất nước thải sinh hoạt chủ yếu gồm: các hợp chất hữu cơ, chất dinh dưỡng
(N, P), chất rắn lơ lửng (TSS), các loại vi sinh vật,…
Bảng 3.1. Định mức chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong

giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị

STT Chất
ô nhiễm

Tải lượng
(g/người/
ngày)

Vi sinh
(MPN/
100ml)

Tải lượng TB
(g/người/
ngày)

Nồng độ
ô nhiễm
(mg/l)

Tiêu chuẩn
thỏa thuận
đấu nối KCN

1 BOD5 45 – 54 - 49,5 1100 400
2 TSS 70 – 145 - 107,5 2388,8 400
3 Dầu mỡ 10 – 30 - 20 444,4 5
4 Amoni 2,4 – 4,8 - 3,6 80 8
5 Tổng N 6 – 12 - 9 200 20
6 Tổng P 0,8 – 4 - 2,4 53,3 5

7 Coliform - 106 –
109

5× 108
(MPN/100ml)

111× 108 5.000

(Nguồn: “Nước thải và công nghệ xử ly nước thải”, 2003 – PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên)
Như vậy, có thể thấy nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý sẽ có nồng độ các chất

ô nhiễm vượt tiêu chuẩn thỏa thuận đấu nối của KCN. Tuy nhiên, tại quá trình lắp đặt
máy móc thiết bị được thực hiện tại nhà xưởng A và B đã được xây dựng sẵn, công nhân
lắp đặt máy móc thiết bị sẽ sử dụng nhà vệ sinh sẵn có, nước thải sinh hoạt sẽ được thu
gom, xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn được xây ngầm tại khu vực nhà xưởng. Nước thải sau
khi thu gom và xử lý qua bể tự hoại được được dẫn về 4 trạm xử lý nước thải (Trạm xử
lý nước thải hiện trạng (công suất 100 m3/ngày và 150 m3/ngày.đêm) và trạm xử lý nước
thải xây mới (Công suất 600 m3/ngày.đêm và 550 m3/ngày.đêm) để xử lý), đảm bảo thỏa
thuận và đấu nối với hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp
(Các kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý được trình bày cụ thể tại mục 3.2.1.1-a).
Mặt khác, quá trình lắp đặt đang được hoàn tất, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025.
Như vậy, các tác động từ nước thải sinh hoạt là không đáng kể.
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(2). Tác động của chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại
Nguồn phát sinh

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lắp đặt.
Thành phần: túi nilon, vỏ chai lọ,…

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc
thiết bị, với thành phần chủ yếu gồm: bao bì nilon, giấy, bìa carton, mút xốp,…

Đánh giá tác động
a. Tác động của chất thải rắn sinh hoạt
- Lượng phát sinh:
Với tổng số lượng công nhân tham gia lắp đặt máy móc thiết bị là 100 người. Theo

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức
rác thải sinh hoạt tính bình quân cho một người ở khoảng 1,3 kg/người/ngày (24h). Tuy
nhiên, thời gian làm việc của công nhân lắp đặt là 8h/ngày, tương đương tỷ lệ là 0,43
kg/người. Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết
bị là: 100  0,43 = 43 kg/ngày.

Thành phần chủ yếu trong CTR sinh hoạt gồm:
Bảng 3.2. Thành phần rác thải sinh hoạt

TT Thành phần Tỷ lệ Khối lượng tính toán
(kg/ngày)

1 Rác hữu cơ 70% 30,1
2 Nhựa và chất dẻo 3% 1,29
3 Các chất khác 10% 4,3
4 Rác vô cơ 17% 7,31
5 Độ ẩm 65-69% -
6 Tỷ trọng 0,178 ÷ 0,45 tấn/m3 -

Tổng khối lượng CTR sinh hoạt 43
(Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh - Quản ly chất thải rắn và chất thải nguy hại -

NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội - 2005)
Trong thành phần rác thải sinh hoạt của dự án chủ yếu là các hợp chất hữu cơ và

các loại bao bì khó phân hủy như PVC, PE, vỏ lon nước giải khát…
- Mưc độ tác động: Trung bình
Hiện tại, Công ty đã có biện pháp thu gom hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt và đã có

hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành
số số 23-00916, ký ngày 10/10/2022. Toàn bộ CTR sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom
về kho chứa hiện có của nhà máy.
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Công ty
- Phạm vi tác động: Trong khuôn viên Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D,

IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu,
thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
b. Tác động của chất thải rắn công nghiệp thông thường

Do quá trình lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được tiến hành tại nhà xưởng A và B.
Theo kinh nghiệm thực tế, lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trung bình khoảng
15kg/tháng, chủ yếu bao gồm các thành phần như: Giấy, bao bì nilon,......
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Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình lắp đặt
máy móc thiết bị sẽ được thu gom cùng với CTRCN thông thường của Nhà máy và tập
kết tại kho chứa (diện tích 292,4m2). Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi
trường Thuận Thành về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp (không
nguy hại) theo hợp đồng số 22-03597 ngày 21/11/2022.
- Mưc độ tác động: Trung bình
Chất thải rắn của hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị chủ yếu là giấy, bìa, phế liệu

nếu không được thu gom xử lý mà thải ra môi trường xung quanh sẽ làm tăng độ đục
của cống thoát nước mưa bề mặt xung quanh khu vực thực hiện dự án. Tuy nhiên, với
thành phần của các chất thải rắn phát sinh có thể bán cho các đơn vị thu mua trong khu
vực để tái sản xuất. Như vậy, có thể thấy tuy khối lượng chất thải rắn tương đối lớn
nhưng nếu áp dụng phương án thu gom như trên, thì tác động đến môi trường được giảm
đáng kể.
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án
- Phạm vi tác động: Trong khuôn viên Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D,

IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu,
thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
- Tuy nhiên, trong thời gian tới nhà máy sẽ tiến hành cải tạo kho chứa chất thải công

nghiệp thông thường (gần trạm xử lý nước thải mới công suất 550 m3/ngày.đêm và trạm
xử lý nước thải hiện tại công suất 150 m3/ngày.đêm). Kho chứa sau cải tạo có diện tích
292,4m2. Toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá
trình lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được thu gom lưu giữ tại kho chứa. Mặt khác, khối
lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tương đối ít. Do vậy, tác động
do chất thải rắn công nghiệp thông thường là không đáng kể
c. Tác động của chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động lau chùi, vệ sinh các máy móc, thiết bị
sản xuất bao gồm dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì cứng thải bằng nhựa. Ước
tính khối lượng phát sinh sau khi hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị là khoảng 20
kg.
- Mưc độ tác động:
Các loại chất thải nguy hại nêu trên nếu không có biện pháp thu gom xử lý mà thải

ra được môi trường đất thì sẽ tác động xấu đến môi trường đất như làm chai cứng đất,
chết vi sinh vật trong đất, ảnh hưởng xấu đến thảm thực vật.

- Phạm vi tác động: Khu vực lưu giữ CTNH. Trong khuôn viên Lô IN3-8*A, IN3-
8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng,
phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án
Tuy nhiên, trong thời gian tới nhà máy sẽ tiến hành cải tạo kho chứa chất thải nguy

hại (gần trạm xử lý nước thải mới công suất 550 m3/ngày.đêm và trạm xử lý nước thải
hiện tại công suất 150 m3/ngày.đêm). Kho chứa sau cải tạo có diện tích 292,4m2 Toàn
bộ lượng CTNH phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được thu gom lưu
giữ tại kho chứa sau cải tạo. Mặt khác, khối lượng CTNH phát sinh tương đối ít. Do vậy,
tác động do CTNH là không đáng kể. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH
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Saehan Green Vina về Hợp đồng nguyên tắc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
công nghiệp nguy hại spps theo hợp đồng số HĐXL 0324/LOVN/SGV ngày
05/03/2024.
3.1.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải
a. Tiếng ồn

Đặc trưng máy móc thiết bị của Dự án là nguyên khối, do đó việc vận chuyển cũng
thuận tiện hơn, hạn chế được tiếng ồn từ quá trình khoan cắt kim loại. Trong quá trình
kiểm kê, lắp đặt máy móc thiết bị, Dự án chỉ phát sinh tiếng ồn khoảng 70 dBA, nằm
trong GHCP của QCVN 26:2010/BYT, tác động đối với hoạt động này là không đáng
kể.
b. Tác động do nhu cầu công nhân thi công lắp đặt thiết bị

Giai đoạn thi công lắp đặt máy móc thiết bị tại Nhà máy cần khoảng 100 công
nhân, nhu cầu công nhân của Dự án có thể có các tác động sau:

- Tích cực: Góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động
- Tiêu cực: Việc tập trung công nhân có thể gây mất trật tự, an ninh trong khu vực,

mâu thuẫn với công nhân tại các nhà máy lân cận, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
c. Ảnh hưởng đến giao thông và các dự án lân cận

Hoạt động thi công lắp đặt được thực hiện trong nhà xưởng đã được xây dựng
hoàn thiện, do đó không ảnh hưởng đến các hoạt động xung quanh Nhà máy.

Toàn bộ máy móc đã được tập kết tại nhà xưởng A và nhà xưởng B. Do vậy,
không có hoạt động vận chuyển máy móc thiết bị, dự án chỉ phát sinh tác động đến giao
thông khu vực do hoạt động đi lại của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị. Tuy nhiên, số
lượng công nhân tham gia lắp đặt máy móc thiết bị tại nhà máy là 100 người. Do vậy,
tác động là không đáng kể.
3.1.1.3. Các tác động do sự cố, rủi ro

- Sự cố chập điện: Đây là loại sự cố có thể xảy ra trong bất kỳ một công đoạn nào
trong khi vận hành thử nghiệm máy móc, do sử dụng các thiết bị điện, đường điện chạy qua
Công ty. Nó sẽ là nguyên nhân gây cháy, nổ đi kèm. Nếu xảy ra sự cố này sẽ gây ra những
hậu quả về con người, cơ sở vật chất trong phạm vi 2-5m từ khu vực xảy ra sự cố.

- Sự cố tai nạn lao động: Đây là loại sự cố có tính tiềm ẩn cao trong giai đoạn lắp
đặt máy móc thiết bị của dự án. Loại sự cố này sẽ gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe,
thậm chí có thể gây tử vong tại chỗ.
3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
3.1.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường có liên quan đến chất thải
(1). Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước

Chủ dự án hiện đã và đang áp dụng các biện pháp như sau:
- Tuyên truyền, giáo dục công nhân giữ vệ sinh, cấm các hành vi phóng uế bừa bãi,

không đúng nơi quy định.
- Để hạn chế ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, công nhân sử dụng nhà vệ sinh sẵn có,

toàn bộ nước thải phát sinh sẽ được thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn thỏa thuận đấu
nối với KCN.
(2). Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường và chất thải
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nguy hại
* Đối với chất thải rắn thông thường:

- Phân loại chất thải rắn, không để chung rác thải sinh hoạt với các loại rác thải khác.
- Toàn bộ chất thải rắn thông thường phát sinh được thu gom tập kết chung với kho

chứa hiện trạng của nhà máy, được thu gom bởi đơn vị có chức năng theo đúng quy định.
Tần suất thu gom: 1 ngày/lần.
- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân

đồng thời kết hợp cùng nhà thầu phổ biến rộng rãi đến từng công nhân.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường tại nhà xưởng;
- Tính khả thi: Cao, kho chứa hiện trạng của nhà máy hoàn toàn đáp ứng được khả

năng lưu chứa.
* Đối với chất thải nguy hại:

- Nhà thầu lắp đặt có trách nhiệm giảm thiểu và phân loại chất thải nguy hại ngay tại
nguồn thải
- Toàn bộ CTNH phát sinh như: giẻ lau dính dầu, bao bì mềm thải,… sẽ được thu

gom lưu giữ trong các thùng chứa riêng biệt, được đặt tại kho CTNH sau cải tạo của nhà
máy (diện tích 292,4m2), trên các thùng được dán nhãn mã CTNH theo quy định tại
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ
sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường).
- Chủ dự án đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Saehan Green Vina là đơn vị có đủ

năng lực thực hiện việc thu gom, vận chuyển xử lý CTNH theo quy định.
3.1.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường không liên quan đến nguồn thải
(1). Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung từ các thiết bị, máy móc

Biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung là thực
hiện giảm thiểu tại nguồn. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị nhà thầu thi công xây
dựng thực hiện các biện pháp sau:

- Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn/rung cho những máy móc, thiết bị có mức ồn
cao

- Không vận hành cùng một lúc đối với các thiết bị, máy móc có tiếng ồn/rung lớn
để tránh cộng hưởng âm

- Chủ đầu tư sẽ trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động (quần áo, mắt kính,
nút tai, mặt nạ, găng tay) cho công nhân nhằm bảo vệ sức khoẻ và năng lực làm việc của
công nhân lắp đặt.

- Treo các bảng hướng dẫn an toàn lao động, nội quy trong nhà xưởng
- Sau thời gian làm việc, yêu cầu công nhân trở về nhà, không tụ tập tại khuôn viên

nhà máy.
- Không thi công vào ban đêm (từ 22h tối đến 6h sáng hôm sau) và giờ nghỉ trưa

(từ 11h30 đến 13h) để giảm thiểu tối đa các tác động của tiếng ồn đến các hoạt động
sinh hoạt thường ngày công nhân đang làm việc tại các nhà xưởng lân cận.
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(2). Các biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội của địa phương, an ninh
khu vực

- Trong quá trình sinh hoạt công nhân phải đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh môi trường,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nhà thầu cần phối hợp với chủ dự án trong việc giữ gìn an ninh trật tự liên quan
đến việc lắp đặt máy móc thiết bị tại nhà xưởng D của Dự án.

- Nhà thầu có trách nhiệm quản lý chặt chẽ công nhân của mình và xử lý nghiêm
những hành vi sử dụng, buôn bán chất ma tuý, hành vi tham gia các tệ nạn xã hội khác
(mại dâm, hút chích ma tuý…).
(3). Tác động đến an toàn và sức khỏe của công nhân
- Chủ Dự án sẽ phối hợp với trung tâm y tế phường để đảm bảo khả năng chăm sóc

sức khỏe cũng như thực hiện sơ cứu cấp cứu cho công nhân
- Tại nhà xưởng cần được trang bị tủ thuốc chuyên dụng để chữa các bệnh thông

thường như say nắng, cảm cúm, sốt,…
- Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh theo đúng quy định của Bộ Y tế ban

hành
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường
trong giai đoạn Dự án khi đi vào vận hành

Dự án có giai đoạn vận hành thử nghiệm máy móc thiết bị của các dây chuyền
trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học. Tuy
nhiên, các tác động trong giai đoạn vận hành thử nghiệm tương tự như giai đoạn vận
hành thương mại. Do đó, để tránh sự trùng lặp trong quá trình lập báo cáo, chủ dự án xin
được đánh giá các tác động trong giai đoạn vận hành thử nghiệm tích hợp với giai đoạn
vận hành thương mại. Các tác động chính bao gồm:

Bảng 3.3. Các tác động chính trong giai đoạn vận hành thương mại

TT Nguồn phát sinh Các chất gây ô nhiễm Các yếu tố
bị tác động

1 Phương tiện vận chuyển
nguyên vật liệu, phương
tiện đi lại của cán bộ
công nhân viên (8082
người)

- Bụi cuốn đường
- Khí thải của xe ô tô vận
chuyển: Bụi, CO, SO2, NO2

Môi trường không
khí
Sức khỏe và an toàn
của công nhân
Tuyến đường giao
thông trong khu vực
Hoạt động của các
cơ sở lân cận

2 Hoạt động sản xuất của
dự án

- Khí thải từ công đoạn in hàn
- Khí thải từ hoạt động của
máy phát điện dự phòng
- Mùi từ khu vực kho chứa hóa
chất
- Mùi từ khu vực nhà vệ sinh,
hệ thống thu gom xử lý nước
thải
- Chất thải rắn thông thường

Môi trường không
khí, đất, nước
Sức khỏe của người
lao động
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(gồm: CTR sinh hoạt và
CTRCN thông thường)
- Chất thải nguy hại
- Tiếng ồn, độ rung

3 Hoạt động sinh hoạt của
cán bộ công nhân viên

- Nước thải, chất thải rắn sinh
hoạt
- Mùi từ khu vực nhà vệ sinh,
khu tập kết chất thải

Môi trường nước
Môi trường đất

4 Yếu tố tự nhiên Nước mưa chảy tràn, bùn cặn Môi trường nước
Môi trường đất

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
3.2.1.1. Các tác động liên quan đến chất thải
(1). Tác động của nước thải

Nguồn phát sinh:
- Nước thải sinh hoạt: từ nhu cầu vệ sinh, rửa tay chân của 8082 cán bộ, công nhân

viên làm việc tại Dự án, phát sinh tại khu vực nhà vệ sinh, bồn rửa tay với tính chất nước
thải chủ yếu gồm: các hợp chất hữu cơ, chất dinh dưỡng (N, P), chất rắn lơ lửng (TSS), các
loại vi sinh vật,…
- Nước thải công nghiệp:

 Nước thải sản xuất: phát sinh từ quá trình làm mát thành phẩm sau ép phun.
Đánh giá tác động:

a. Tác động của nước thải sinh hoạt
Tải lượng phát sinh
Theo tính toán tại mục 1.3.1-b.2 (Chương 1), nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt trong

giai đoạn Dự án nâng công suất là 606,15 m3/ngày đêm.
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 của Nghị định số 13/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng

ngày 27/04/2020 quy định về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải phát sinh
được tính bằng 100% lượng nước cấp. Như vậy, ước tính tổng lượng nước thải sinh hoạt
phát sinh của Dự án là: 606,15 × 100% = 606,15 m3/ngày đêm.

Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý như sau:
Bảng 3.4. Định mức chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong

giai đoạn vận hành

STT Chất
ô nhiễm

Tải lượng
(g/người/
ngày)

Vi sinh
(MPN/
100ml)

Tải lượng TB
(g/người/
ngày)

Nồng độ
ô nhiễm
(mg/l)

Tiêu chuẩn
thỏa thuận
đấu nối KCN

1 BOD5 45 – 54 - 49,5 340,2 400
2 TSS 70 – 145 - 107,5 738,7 400
3 Dầu mỡ 10 – 30 - 20 137,4 5
4 Amoni 2,4 – 4,8 - 3,6 24,7 8
5 Tổng N 6 – 12 - 9 61,8 20
6 Tổng P 0,8 – 4 - 2,4 16,5 5

7 Coliform - 106 –
109

5× 108
(MPN/100ml)

34,4× 108 5.000
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(Nguồn: “Nước thải và công nghệ xử ly nước thải”, 2003 – PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên)
Như vậy, có thể thấy nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý sẽ có nồng độ các chất

ô nhiễm vượt tiêu chuẩn thỏa thuận đấu nối của KCN. Các thông số ô nhiễm trong nước
thải sinh hoạt chủ yếu là: BOD5, TSS, Amoni, Coliform,….

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Nhà máy, toàn bộ nước thải sinh hoạt của
công nhân viên được thu gom và xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại trước khi được đấu nối
vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN. Kết quả phân tích nước thải của
Nhà máy trong 02 quý gần nhất được tổng hợp và trình bày tại bảng sau:
Bảng 3.5. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt sau xử lý tại cống thải của Công ty

ST
T Thông số Đơn vị Kết quả phân tích NTSH KCN VSIP

Hải PhòngQuý I Quý II Quý III Quý IV
1 pH - 7,2 6,9 7,1 7,1 6-9
2 TSS mg/L 41 51 48 45 400

3 BOD5

(20℃) mg/L 38 35 31 28 400

4 COD mg/L 64 67 62 58 600
5 Amoni mg/L 6 5 4 7 8
6 Nitrat mg/L 5,8 7,6 7,8 6,3 -
7 Nitrit mg/L KPH KPH KPH KPH -
8 Fe mg/L 0,25 0,18 0,21 0,29 1
9 Đồng mg/L KPH KPH KPH KPH 2

10
Dầu, mỡ
động thực
vật

mg/L 3,6 3,2 3,4 3,7 16

11 Coliform MPN/
100mL 2.600 2.300 2.100 2.300 5.000

Nhận xét: Từ bảng trên cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh
hoạt đa đều đạt giới hạn cho phép của KCN VSIP Hải Phòng.
- Mưc độ tác động: Trung bình
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án

Đánh giá các tác động
Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là có chứa nhiều các hợp chất hữu cơ, nếu không

được xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường xung quanh do
có hàm lượng BOD5, chất rắn lơ lửng, tổng N, tổng P, Amoni, dầu mỡ động, thực vật và
Coliform cao. Đặc biệt là vi trùng gây bệnh, có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và
nước ngầm. Chỉ thị cho hàm lượng chất hữu cơ dễ bị phân hủy bởi vi sinh vật là chỉ số
BOD5. Tác động đầu tiên có thể nhận ra ở đây là sự ngập úng gây mất vệ sinh môi
trường khu vực hoặc chảy tràn ra vùng lân cận: Các chất bẩn bị phân hủy bốc mùi hôi
thối, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài vi trùng, ruồi muỗi phát triển nhanh chóng và
hậu quả là rất dễ dẫn đến các dịch bệnh lan truyền. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt
còn có một lượng chất rắn lơ lửng có khả năng gây hiện tượng tắc nghẽn đường cống
thu gom chung của Khu công nghiệp, bồi lắng các nguồn nước mặt tiếp nhận, khiến chất
lượng nước tại những nguồn này xấu đi. Nếu chất lượng nước thải của Công ty không
đạt tiêu chuẩn thải thì khả năng làm suy giảm chất lượng nước, gây mất mỹ quan khu
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vực, tạo mùi hôi khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Công nhân viên và các
doanh nghiệp khác xung quanh. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải
sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa.
b. Tác động của nước thải công nghiệp

Trong quá trình hoạt động, Dự án sẽ phát sinh nước thải từ quá trình làm mát sản
phẩm sau ép nhựa.

Đối với nước thải sản xuất
Trong thời gian tới, Dự án nâng công suất do vậy lượng nước thải sản xuất cũng

tăng lên. Căn cứ theo công suất sản xuất và nhu cầu sử dụng nước tính toán sau khi nâng
công suất, tổng lượng nước cấp cho nhu cầu làm mát sản phẩm sau ép phun là 15m3/15
máy, định kỳ bổ sung 2,5m3/ngày do thất thoát bay hơi

Đánh giá các tác động:

- Đối với nước từ quá trình làm mát: Nước trong quá trình làm mát được tuần hoàn
tái sử dụng không xả ra môi trường. Lượng nước này tương đối sạch nên ảnh hưởng đến
môi trường là không đáng kể.
- Dưới đây là kết quả phân tích nước làm mát:

Stt Thông số Đơn vị

Kết quả
phân tích
nước làm

mát

Phương pháp
phân tích

QCVN
40:2011/
BTNMT
(Cột B)19/08/2024

1 Nhiệt độ ᵒC 22,3
SMEWW

2550B:2017
40

2 Độ màu Pt-Co 69
TCVN 6185:2015

(C)
150

3 pH - 7,0 TCVN 6492:2011
5,5

đến 9

4 BOD₅ mg/L 41,3
TCVN 6001-
1:2008

50

5 COD mg/L 80,0
SMEWW

5220C:2017
150

6
Tổng

chất rắn lơ
lửng (TSS)

mg/L 32,76 TCVN 6625:2000 100

7
Asen

(As)
mg/L 0,0044 TCVN 6626:2000 0,1

8
Thủy

ngân (Hg)
mg/L

<
0,0002

TCVN 7877:2008 0,01

9 Chì (Pb) mg/L 0,0253 SMEWW 0,5
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Stt Thông số Đơn vị

Kết quả
phân tích
nước làm

mát

Phương pháp
phân tích

QCVN
40:2011/
BTNMT
(Cột B)19/08/2024

3113B:2017

10
Cadimi

(Cd)
mg/L 0,0002

SMEWW
3113B:2017

0,1

11
Crôm VI

(Cr6⁺)
mg/L < 0,002

SMEWW 3500-
Cr.B:2017

0,1

12
Crôm III

(Cr3+)
mg/L < 0,002

SMEWW
3113B:2017

SMEWW 3500-
Cr.B:2017

0,1

13
Đồng

(Cu)
mg/L < 0,01

SMEWW
3111B:2017

2

14
Kẽm

(Zn)
mg/L 0,1051

SMEWW
3111B:2017

3

15
Niken

(Ni)
mg/L 0,002

SMEWW
3113B:2017

0,5

16
Mangan

(Mn)
mg/L < 0,01

SMEWW
3111B:2017

1

17 Sắt (Fe) mg/L 0,05
SMEWW 3500-
Fe.B:2017

5

18
Xyanua

(CN⁻)
mg/L < 0,002 TCVN 6181:1996 0,1

19
Tổng

phenol
mg/L < 0,001 TCVN 6216:1996 0,5

20
Dầu mỡ

khoáng
mg/L 1,2

SMEWW
5520B&F:2017

10

21
Sulfua

(S₂⁻)
mg/L < 1,2 TCVN 6637:2000 0,5

22
Florua

(F⁻)
mg/L < 0,02

SMEWW 4500-
F-.B&D:2017

10

23
Amoni

(NH₄⁺ tính theo
N)

mg/L 4,8
TCVN 6179-
1:1996

10

24 Tổng N mg/L 11,76 TCVN 6638:2000 40
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Stt Thông số Đơn vị

Kết quả
phân tích
nước làm

mát

Phương pháp
phân tích

QCVN
40:2011/
BTNMT
(Cột B)19/08/2024

25 Tổng P mg/L < 0,03 TCVN 6202:2008 6

26
Clorua

(Cl⁻)
mg/L 92,71 TCVN 6194:1996 1000

27 Clo dư mg/L < 0,3
TCVN 6225-
3:2011

2

28
Hóa chất

BVTV clo hữu
cơ (Aldrin)

µg/L < 0,02

US EPA Method
3510C

US EPA Method 3620C

US EPA Method
8270D

100

29

Hóa chất
BVTV
phospho hữu
cơ (Malathion)

µg/L < 0,02

US EPA Method
3510C

US EPA Method 3620C

US EPA Method
8270D

1000

30
Tổng

PCB 28*
mg/L

KPH
(MDL=0,001)

US EPA Method
3510C

+ US EPA Method
3620C

+ US EPA Method
8270D

0,01

31 Coliform
MPN/

100mL
1100

SMEWW
9221B:2017

5000

32
Tổng

hoạt độ phóng
xạ α*

Bq/L
KPH

(MDL=0,02)
TCVN 8879:2011

+ TCVN 6053:2011
0,1

33
Tổng

hoạt độ phóng
xạ β*

Bq/L
KPH

(MDL=0,25)
TCVN 8879:2011

+ TCVN 6219:2011
1,0

- Vị trí lấy mẫu:
+ NLM: Nước làm mát
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- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất.
Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất khi xả vào
nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu nước làm mát của Công ty TNHH Lite On
Việt Nam cho thấy các thông số phân tích của nước làm mát đảm bảo QCVN
40:2011/BTNMT (Cột B), đáp ứng được tiêu chuẩn đấu nối của KCN VSIP Hải Phòng .
c. Tác động của nước mưa chảy tràn

Nguồn phát sinh
Nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ diện tích dự án. Xét về bản chất, nước

mưa không phải là nước thải. Tuy nhiên trong quá trình chảy tràn trên bề mặt, nước mưa
sẽ cuốn theo các tạp chất gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận.

Đánh giá dự báo các tác động
Khi xảy ra mưa to, nước mưa sẽ tạo ra dòng chảy trên mặt bằng khu vực dự án.

Nước mưa chảy tràn từ dự án sẽ cuốn theo đất cát và các chất ô nhiễm trên bề mặt theo
dòng chảy ra hệ thống thoát nước của khu vực và nguồn tiếp nhận. Nếu không áp dụng
các biện pháp xử lý, lượng nước mưa này sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Lượng nước mưa chảy tràn được tính theo phương pháp cường độ giới hạn như
sau:

Q = q. F.  (3)

+ F : Diện tích thoát nước mưa (ha). Bao gồm toàn bộ diện tích chiếm dụng của dự
án (F = 960,3 m2 = 0,9603 ha)

+ q : Cường độ mưa (l/s/ha) tính theo công thức:

   
 n

n

bt

PCb
q

q





lg1*20
20 = 8,2 (l/s/ha) (4)

b = 15.Pm

Trong đó:

- n, C, b: Là các đại lượng phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu từng vùng. Tham chiếu
theo bảng sau:

Địa phương C m n
Hà Nội 0,55 0,12 0,82
Hải Phòng 0,50 0,19 0,69
Lào Cai 0,60 0,16 0,69
Hà Giang 0,60 0,18 0,73
Hòa Bình 0,55 0,16 0,76
Thanh Hóa 0,50 0,20 0,70
Vinh 0,50 0,14 0,74

Tại Hà Nội, giá trị C = 0,55; m = 0,12 và n = 0,82
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- q20: Là cường độ mưa trong khoảng thời gian 20 phút - với chu kỳ lặp lại một lần
trong năm. q20 = 156,4.

- P = 20 năm: Là chu kỳ ngập lụt.
- t = 15 phút: Là thời gian tính toán.
+ : Là hệ số dòng chảy, được thể hiện ở bảng dưới:

TT Loại mặt phủ Hệ số ()
1 Mái nhà và đường rải nhựa 0,95
2 Đường rải đá to 0,60
3 Đường rài cuội, sỏi 0,45
4 Đường rải đá dâm không có chất kết dính 0,40
5 Đường rải sỏi nhỏ trong công viên 0,30
6 Mặt đất san nền 0,20
7 Bãi cỏ 0,10

Đặc điểm mặt phủ của Công ty là mặt đường bê tông nên chọn hệ số dòng chảy là
 = 0,6.

 Thay các số liệu vào công thức (3), ta tính được lưu lượng nước mưa chảy tràn
qua phần diện tích đất sử dụng của dự án là: Q = 8,2  3,48  0,6  17,12 (l/s).

Nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau:
- Tổng nitơ (N) : 0,5 - 1,5 mg/l;
- Photpho (P) : 0,004 - 0,03 mg/l;
- Nhu cầu oxy hoá học (COD) : 10 - 20 mg/l;
- Chất rắn lơ lửng (SS) : 10 - 20 mg/l

- Mưc độ tác động: Thấp. Bề mặt sân, đường thuộc khu vực thực hiện dự án đã được
bê tông hóa, hệ thống cống, rãnh thoát nước mưa được đầu tư đồng bộ; công tác vệ sinh
môi trường trong khu vực Công ty luôn được thực hiện tốt nên tác động của nước mưa
chảy tràn là không đáng kể.

- Thời gian tác động: Các tác động có thể xảy ra trong suốt quá trình dự án đi vào
hoạt động, tuy nhiên đây là loại tác động không liên tục, chỉ tập trung vào những ngày
mưa
(2). Tác động của bụi, khí thải

Nguồn phát sinh
Trong quá trình Dự án đi vào vận hành, các nguồn phát sinh ảnh hưởng đến môi

trường không khí bao gồm:
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra/vào Dự án

bao gồm: các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của Công ty và
phương tiện đi lại của cán bộ, công nhân viên Nhà máy. Thành phần gồm: Muội khói,
các khí SO2, NOx, CO, VOC,…
- Khí thải phát sinh từ hoạt động của dây chuyền sản xuất (công đoạn in hàn). Thành

phần chính là hơi dung môi
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. Thành phần gồm:

Bụi, SO2, NOx, CO, VOC,…
- Mùi phát sinh từ các nguồn như: khu vực kho hóa chất sản xuất, khu vực tập kết
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chất thải rắn sinh hoạt và khu vực nhà vệ sinh (xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí). Thành
phần gồm: CH4, CO2, H2S,…

Đánh giá tác động
a. Bụi , khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra/vào Dự án

Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho nhu cầu sản xuất của Công ty được nhập
khẩu từ Cảng Hải Phòng về đến Nhà máy.

Việc vận chuyển nguyên nhiên liệu và phân phối sản phẩm của Công ty trong quá
trình sản xuất chủ yếu là phương tiện ôtô. Trong quá trình vận chuyển các loại phương tiện
này sử dụng xăng hoặc dầu nên việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch này cũng sinh ra các
loại khí có hại như: Khí CO, NOx, SO2, CO2, các hợp chất cacbua hydro, các hợp chất
nitrorua,....

Ngoài ra, hàng ngày còn có các phương tiện giao thông khác cũng ra vào khu vực
nhà máy, đó là các phương tiện giao thông dành cho cán bộ, công nhân viên trong Công
ty và các khách hàng đến giao dịch. Tuy nhiên các phương tiện này chủ yếu là các
phương tiện cá nhân như: xe ôtô 4 chỗ, xe ôtô 16 chỗ và xe gắn máy.

Khối lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra lần lượt là 230,17 tấn/năm
(19,2 tấn/tháng) và 224,18 tấn/năm (18,68 tấn/tháng). Quãng đường vận chuyển trung
bình là 160 km/lượt, sử dụng xe có tải trọng là 15 tấn/xe nên quãng đường vận chuyển
nguyên vật liệu, sản phẩm (tính cho cả lượt đi và lượt về) là (19,2 +18,86) tấn/năm : 15
tấn/chuyến  320 km = 811,94 km.

Công ty đã bố trí xe đón CBVN bằng xe 16 chỗ, các CBCN gần khu vực Công ty
sẽ đi bằng xe máy (theo thống kê hiện tại, số lượng xe máy là khoảng 300 xe/ngày). Với
khối lượng phương tiện vào Công ty trung bình là 300 xe máy, 2 xe con và 1 xe 16 chỗ.
Quãng đường đi lại trung bình (1 lượt) của ô tô là 20km và xe máy là 10km. Căn cứ
WHO thì hệ số ô nhiễm của các phương tiện như sau:

Bảng 3.8. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển

Các loại xe Đơn vị
(U)

TSP
(kg/U)

SO2
(kg/U)

NOx
(kg/U)

CO
(kg/U)

VOC
(kg/U)

1. Xe ca (ô tô và xe con)
- Động cơ <1400 cc 1000km 0,07 1,74 1,31 10,24 1,29

tấn xăng 0,8 20 15,13 118 14,83
- Động cơ 1400-2000cc 1000km 0,07 2,05 1,13 6,46 0,6

tấn xăng 0,68 20 10,97 62,9 5,85
- Động cơ >2000cc 1000km 0,07 2,35 1,13 6,46 0,6

tấn xăng 0,06 20 9,56 54,9 5,1
Trung bình 1000km 0,07 2,05 1,19 7,72 0,83

2. Xe máy
- Động cơ <500cc 2 kỳ 1000km 0,12 0,36 0,05 10 6

tấn xăng 6,7 20 2,3 550 330
- Động cơ >50cc 2 kỳ 1000km 0,12 0,6 0,08 22 15

tấn xăng 4 20 2,7 730 500
- Động cơ >50cc 4 kỳ 1000km 0,76 0,3 20 3

tấn xăng 20 8 525 80
Trung bình 1000km 0,08 0,57 0,14 16,7 8
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Kết quả tính toán nồng độ khí thải trung bình của các phương tiện vận tải gây ra
được cho trong bảng sau:

Bảng 3.9. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông của dự án

STT Loại chất thải Nồng độ
(mg/m3)

QCVN 05:2023/BTNMT
(mg/m3)

1 TSP 0,0028 0,3
2 SO2 0,015 0,35
3 NO2 0,0049 0,2
4 CO 1,021 30
5 VOCs 0,0472 -

Nhận xét:
- Mưc độ tác động: Từ kết quả tính toán chi tiết trong bảng trên cho thấy hoạt động

của các phương tiện giao thông trong khu vực dự án ảnh hưởng không đáng kể đến môi
trường không khí trong khuôn viên của dự án và khu vực xung quanh. Nồng độ các chất
ô nhiễm đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép đối với môi trường không khí xung
quanh, Theo QCVN 05:2023/BTNMT, trung bình 1h.
- Phạm vi tác động: Môi trường không khí trên các tuyến đường vận chuyển, đi lại

của công nhân (trục đường quốc lộ chính và tuyến đường nội bộ KCN VSIP Hải Phòng)
- Đối tượng chịu tác động: Sức khỏe của cán bộ, công nhân viên khi tập trung lấy và

gửi xe tại nhà để xe của Công ty, người tham gia giao thông trên đường và người dân
sinh sống tại khu vực có tuyến đường đi qua.
- Thời gian tác động: Chủ yếu vào thời điểm công nhân đi làm và ra về khi tan ca

làm việc
Bụi cuốn từ bánh xe do chà sát mặt đường của các phương tiện vận chuyển
Hệ số phát sinh bụi được tính toán theo công thức sau :

L=1,7k× s
12

× S
48
× W

2,7

0,7
× w

4

-0,5

Trong đó :
L : Tải lượng bụi (kg/km/lượt xe)
k : Kích thước bụi (0,2)
s : Lượng đất trên đường (8,9%)
S : Tốc độ trung bình của xe (30km/h)
W : Trọng lượng có tải của xe (15 tấn)
w : Số bánh xe (6 bánh)
Kết quả tính toán hệ số phát sinh bụi trong quá trình vận chuyển là : 0,0043

kg/km/lượt xe.
Do vậy, tải lượng bụi phát sinh trên toàn quãng đường vận chuyển trong một giờ là :
0,0043 × 50 = 0,21 kg bụi/giờ = 58,33 mg/s
Ô nhiễm bụi tác động trên suốt tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên bụi có kích

thước hạt lớn nên khả năng lắng đọng nhanh, phạm vi phát tán trong không khí hẹp và
bụi chỉ phát sinh nhiều khi thời tiết khô hanh, có gió.
b. Khí thải phát sinh từ hoạt động của dây chuyền sản xuất (công đoạn in hàn)
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Trong công đoạn in hàn, Nhà máy có sử dụng máy gia nhiệt (Reflow). Trong quá
trình vận hành máy, với nguồn nhiệt sinh ra từ máy sẽ tạo điều kiện bay hơi một số hóa
chất gây tác động đến môi trường không khí.

Các loại hóa chất được sử dụng trong công đoạn in hàn bao gồm: Keo, thanh hàn,
dây hàn, với thành phần hóa học mỗi loại và lượng sử dụng được nêu chi tiết tại chương
1 báo cáo

Toàn bộ keo hàn sử dụng đều đi vào sản phẩm. Khí thải phát sinh trong công đoạn
in hàn chủ yếu là dung môi bay hơi trong quá trình sử dụng. Trên thực tế, lượng dung
môi bay hơi có thể chiếm đến 80% trên tổng thể tích sử dụng. Như vậy, với lượng sử
dụng là 400 lit/tháng, tính toán được lượng Ethanol bay hơi khoảng 320 lit/tháng (1
tháng làm việc 26 ngày, mỗi ngày làm việc 2 ca, 8h/ca), như vậy trung bình mỗi giờ có
khoảng 0,77 lit dung môi bay hơi. Với khối lượng riêng là 789 kg/m3, khối lượng
Ethanol là khoảng 0,6 kg/h.

Với diện tích khu vực thực hiện công đoạn có sử dụng Ethanol là khoảng 500m2,
chiều cao vùng làm việc khoảng 2m. Như vậy, thể tích bay hơi của Ethanol trong khu
vực làm việc là 1000m3. Nồng độ tính toán lý thuyết đối với Ethanol là: 0,6 kg × 106 :
1000m3 = 600 mg/m3

So sánh với QCVN 03:2019/BYT cho thấy nồng độ Ethanol trong môi trường làm
việc vẫn nằm trong giá trị cho phép của quy chuẩn. Tuy nhiên, tiếp xúc trong thời gian
dài, nếu không có biện pháp thu gom xử lý sẽ gây tác động trực tiếp đến công nhân lao
động tại khu vực sản xuất. Cụ thể như sau:

+ Nếu tiếp xúc với mắt: gây kích ứng, bỏng rát
+ Nếu tiếp xúc với da: có thể gây khô da, nứt nẻ, bỏng rát hoặc viêm da
+ Nếu hít phải có thể gây nhức đầu, buồn nôn, hoa mắt chóng mặt
Ngoài ra, dung môi được xếp vào mức cảnh báo chất lỏng dễ cháy loại 2, có tính

bắt lửa cao, độc hại khi hít phải, gây tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt.
- Mưc độ tác động: Lớn
- Đối tượng chịu tác động: Công nhân viên làm việc tại nhà xưởng
- Thời gian tác động: Lâu dài, trong suốt quá trình hoạt động của Dự án

c. Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng
Công ty dự kiến sẽ sử dụng 03 máy phát điện dự phòng để dự phòng sử dụng trong

trường hợp xảy ra sự cố mất điện.
Do sử dụng nhiên liệu là dầu DO nên khí thải máy phát điện chứa các chất gây ô

nhiễm như bụi, SO2, NOx, CO, VOCs. Theo thông số kỹ thuật từ nhà cung cấp thiết bị,
định mức tiêu thụ dầu khi chạy máy phát điện như sau:

Bảng 3.10. Định mức tiêu thụ dầu DO cho máy phát điện

Công suất hoạt động Đơn vị Dầu DO tiêu thụ (lit)
100% tải Lít/giờ 58,1
75% tải Lít/giờ 43.6
50% tải Lít/giờ 30,0
25% tải Lít/giờ 16,4
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Tuy nhiên, Công ty chỉ dùng đến máy phát điện dự phòng trong trường hợp xảy ra
sự cố mất điện đột ngột.

Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO), tải lượng và nồng
độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện sử dụng dầu DO được tính toán và
trình bày trong các bảng sau:

Bảng 3.11. Tải lượng các chất ô nhiễm khí trong máy phát điện

TT Chất ô nhiễm Hệ số
(kg/tấn nhiên liệu)

Tải lượng
(kg/h)

1 Bụi 0,71 0,217
2 SO2 20S 0,003
3 NOx 9,62 2,940
4 CO 2.19 0,670
5 VOC 0,791 0,241

(Nguồn: WHO 1993 và tính toán tải lượng của đơn vị tư vấn hồ sơ ĐTM)
Ghi chú: Tính cho trường hợp hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%

Theo số liệu tham khảo, nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải máy phát điện
như sau:

Bảng 3.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng

TT Chất gây ô nhiễm Nồng độ
(mg/Nm3)

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B
(Kp = 1,0; Kv = 1,0)

1 Bụi 25,1 200
2 SO2 35,3 500
3 NOx 339,8 1.000
4 CO 77,4 1.000
5 VOC 27,9 -

Nhận xét:

- Mưc độ tác động: Thấp. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự
phòng nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải QCVN
19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1,0; Kv = 1,0.
- Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí khu vực nhà xưởng, sức khỏe của

công nhân làm việc tại nhà xưởng
- Thời gian tác động: Không liên tục (chỉ hoạt động khi có sự cố về điện).

d. Tác động do mùi phát sinh từ các nguồn khác

- Mùi tại khu vực kho chứa hóa chất
Hóa chất sử dụng cho quá trình sản xuất của Dự án chủ yếu là các loại keo hàn,

Ethanol, hóa chất làm sạch bề mặt. Bên cạnh đó, quá trình hoạt động của Nhà máy còn
sử dụng một số loại hóa chất tẩy rửa (dùng để lau sàn), men vi sinh (bổ sung bể tự hoại).
Toàn bộ hóa chất, vật tư được lưu giữ tại kho hóa chất thuộc khu A của lô đất thực hiện
dự án . Trong quá trình lưu kho, các hóa chất nếu không được bảo quản trong điều kiện
thích hợp sẽ có thể phát sinh hơi, mùi hóa chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
công nhân và gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh.

Mưc độ tác động: Trung bình
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Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí và sức khỏe công nhân đang làm
việc tại khu vực xưởng A và B

Thời gian tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của Dự án
- Mùi phát sinh tại khu vực tập kết CTR sinh hoạt và khu vực nhà vệ sinh
* Mùi phát sinh từ khu tập kết CTR sinh hoạt:
Với tính chất của chất thải rắn sinh hoạt với thành phần chứa 70% các chất hữu

cơ (thức ăn thừa, vỏ hoa quả, rau củ, ….) rất dễ phân hủy sinh học, đặc biệt trong điều
kiện thời tiết nắng nóng như tại khu vực. Mặt khác, mùi hôi còn có thể phát sinh từ khu
nhà vệ sinh do hiện tượng phân hủy kỵ khí tại các bể ngầm.

* Mùi phát sinh từ khu vực các nhà vệ sinh:
Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt được xác định do quá trình phân

hủy các chất hữu cơ gây mùi khó chịu. Thành phần các khí sinh ra từ quá trình phân hủy
chất hữu cơ bao gồm: CO2, NH3, H2S, CO,... Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là: NH3,
H2S. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí nước thải được
trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.13. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình lưu giữ rác thải

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng
Ngưỡng
phát hiện
(ppm)

1. Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi - cafe mạnh 0,00005
2. Amyl mercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003
3. Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019
4. Crotyl mercaptan CH3-CH=CH-CH2-SH Hôi hám 0,000029
5. Dimethyl sulffile CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001
6. Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,0019
7. Hydrogen sulffile H2S Trứng thối 0,00047
8. Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075
9. Sulfua dioxide SO2 Hăng, dị ứng 0,009

10. Tert-bytul
mercaptan (CH2)3C-SH Hôi hám 0,00008

11. Thiophennol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062
(Nguồn: Matsis, E.Grigoropolou, 2001)

Mùi phát sinh gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí xung quanh nhà
máy, ảnh hưởng đến năng suất làm việc của người lao động. Chủ đầu tư cần có các biện
pháp phòng ngừa phát tán ô nhiễm để hạn chế ảnh hưởng và đảm bảo mỹ quan tại Nhà
máy.

Mưc độ tác động: Thấp
Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí, đất tại khu vực tập kết; sức khỏe

của công nhân làm việc tại các xưởng và công nhân của Công ty TNHH Lite On Hải và
toàn bộ Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và
dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải,
thành phố Hải Phòng), công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải.
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Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.
(3). Tác động của chất thải rắn thông thường

Nguồn phát sinh
- Chất thải rắn sinh hoạt: Dự án có hoạt động nấu ăn, toàn bộ chất thải rắn sinh

hoạt chỉ phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ, công nhân viên làm việc tại Dự
án. Thành phần: túi nilon, vỏ chai lọ,…

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:
 Phát sinh từ quá trình sản xuất (thành phần gồm: găng tay, bao ngón, khẩu trang,

xốp, mút, túi nilon, bìa carton vụn thải,…)
 Phát sinh từ hoạt động văn phòng (giấy, bìa carton, kẹp giấy,…)
Đánh giá tác động

a. Tác động của chất thải rắn sinh hoạt
- Lượng phát sinh:
Theo định mức quy định tại QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về quy hoạch xây dựng, khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trung bình là khoảng 1,3
kg/người/ngày (24h). Thời gian hoạt động của nhà máy là 2 ca/ngày, tương đương
16h/ngày, định mức tính toán tương đương là 0,43 kg/người

Tổng số công nhân viên làm việc tại Nhà máy là không đổi trong thời gian tới
(8082 người). Như vậy, tổng khối lượng CTRSH phát sinh là: 8082  0,43 = 3.475,26
kg/ngày. Thành phần chủ yếu trong CTR sinh hoạt gồm:

Bảng 3.14. Thành phần rác thải sinh hoạt

TT Thành phần Tỷ lệ Khối lượng tính toán
(kg/ngày)

1 Rác hữu cơ 70% 2.432,682
2 Nhựa và chất dẻo 3% 104,2578
3 Các chất khác 10% 347,526
4 Rác vô cơ 17% 590,7942
5 Độ ẩm 65-69% -
6 Tỷ trọng 0,178 ÷ 0,45 tấn/m3 -

Tổng khối lượng CTR sinh hoạt 498,8
(Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh - Quản ly chất thải rắn và chất thải nguy hại -

NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội - 2005)

Trong thành phần rác thải sinh hoạt của dự án chủ yếu là các hợp chất hữu cơ và
các loại bao bì khó phân hủy như PVC, PE, vỏ lon nước giải khát…
- Mưc độ tác động: Trung bình
Hiện tại, Công ty đã có biện pháp thu gom hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt và đã có

Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt số 23-00916 ngày 10/10/2022 giữa
Công ty TNHH Lite On Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành. Do đó
tác động đến môi trường là không đáng kể nếu Công ty tiếp tục duy trì biện pháp quản
lý như hiện nay.
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Công ty
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- Phạm vi tác động: Trong khuôn viên Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D,
IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu,
thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
b. Tác động của chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Lượng phát sinh:
Trong giai đoạn hiện tại, khối lượng CTR phát sinh trung bình là 1.013.038

kg/năm, chủ yếu bao gồm các thành phần như: Rác thải văn phòng (giấy loại, VPP thải
loại khác), thùng bìa carton, bao bì nilon thải,…

Toàn bộ chất thải rắn hiện tại đang được xử lý theo Hợp đồng vận chuyển và xử lý
chất thải công nghiệp (không nguy hại) số 22-03597 ngày 21/11/2022 giữa Công ty
TNHH Lite On Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành.

Sau khi dự án nâng công suất, căn cứ theo khối lượng phát sinh hiện tại, theo quy
mô công suất, khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy sẽ tăng
lên theo tỷ lệ thuận, ước tính khoảng 2.026.076 kg/năm với thành phần và khối lượng
như sau:

Bảng 3.15. Dự kiến khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

tt Loại chất thải
Khối lượng (kg/năm)

Nguồn phát sinhHiện tại Dự kiến sau khi
nâng công suất

1

Phế liệu (bìa phế
liệu, gỗ phế liệu, sắt
phế liệu, khay nhựa
PET, viền bản mạch,
nhựa tổng hợp, bao
bì thải, ...)

657.099 1.314.198 Từ khu vực văn phòng,
sản xuất

2 Nguyên vật liệu lỗi 24.775 49.550 Từ kho nguyên vật liệu

3 Chất thải công
nghiệp phải xử lý 154.201 308.402 Tại khu vực sản xuất

4

Bùn thải tại bể tự
hoại 3 ngăn, bể tách
mỡ, bùn cặn từ hệ
thống thoát nước
mưa, nước thải, bể tự
hoại, bể tách mỡ, hệ
thống xử lý nước thải
tập trung

176.963 353.926
Tại khu vực nhà vệ sinh
và hệ thống xử lý nước

thải

Tổng khối lượng 1.013.038 2.026.076

(Nguồn: Công ty TNHH Lite On Việt Nam
- Mưc độ tác động: Trung bình
Chất thải rắn của hoạt động sản xuất chủ yếu là giấy, bìa nếu không được thu gom

xử lý mà thải ra môi trường xung quanh sẽ làm tăng độ đục của cống thoát nước mưa bề
mặt xung quanh khu vực thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đã và đang ký
hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện việc thu gom vận chuyển và xử lý là Công
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ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành, bên cạnh đó với thành phần của các chất thải rắn
phát sinh có thể bán cho các đơn vị thu mua trong khu vực để tái sản xuất. Như vậy, có
thể thấy tuy khối lượng chất thải rắn tương đối lớn nhưng nếu áp dụng phương án thu
gom như trên, thì tác động đến môi trường được giảm đáng kể.
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án
- Phạm vi tác động: Trong khuôn viên Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D,

IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu,
thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, cục bộ tại khu vực tập kết
các container chất thải của Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô
thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế
Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
c. Tác động của chất thải nguy hại

Nguồn phát sinh
- Phát sinh từ hoạt động văn phòng: Hộp mực in thải, pin/ắc quy thải, bóng đèn

huỳnh quang thải,…
- Phát sinh từ quá trình xử lý khí thải: Than hoạt tính đã qua sử dụng
- Phát sinh từ quá trình sản xuất: các loại bao bì đựng hóa chất, sản phẩm lỗi

hỏng,…
Đánh giá tác động

- Lượng phát sinh:
Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động lau chùi, sửa chữa các máy móc, thiết bị

sản xuất bao gồm dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn hỏng, bao bì cứng thải
bằng nhựa, bao bì kim loại thải, keo. Theo thuyết minh dự án, ước tính khối lượng chất
thải rắn nguy hại phát sinh sau khi nâng công suất như sau:

Bảng 3.16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh
STT Tên chất thải Mã chất

thải
Khối
lượng
hiện tại
(kg/năm)

Sau khi
nâng công

suất
(kg/năm)

1 Dung dịch nước tẩy rửa thải có các
thành phần nguy hại

07 01 06 58.555
117.110

2 Các chất thải khác có các thành phần
nguy hại

07 01 10 35.276
70.552

3 Phoi từ quá trình gia công tạo hình
hoặc vật liệu bị mài ra lẫn dầu, nhũ
tương hay dung dịch thải có dầu hoặc
các thành phần nguy hại khác

07 03 11 613

1.226

4 Mực in (loại có các thành phần nguy
hại trong nguyên liệu sản xuất) thải

08 02 01 53
106

5 Hộp chứa mực in (loại có các thành
phần nguy hại trong nguyên liệu sản
xuất mực) thải

08 02 04 158

316
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STT Tên chất thải Mã chất
thải

Khối
lượng
hiện tại
(kg/năm)

Sau khi
nâng công

suất
(kg/năm)

6 Chất kết dính và chất bịt kín (loại có
dung môi hữu cơ hoặc các thành phần
nguy hại khác trong nguyên liệu sản
xuất)

08 03 01 73

146

7 Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ)
đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí
thải

12 01 04 53.928

107.856

8 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy
tinh hoạt tính thải

16 01 06 200
400

9 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng
hợp thải

17 02 03 1.150
2.300

10 Nước lẫn dầu thải 17 05 05 3.112 6.224

11 Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi
thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất
chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn
nguy hại như amiang) thải

18 01 02 2.413

4.826

12 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi
thải ra là CTNH) thải

18 01 03 7.549
15.098

13 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả
vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã
khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm
các thành phần nguy hại

18 02 01 2.200

4.400

14 Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử
thải (trừ bản mạch điện tử không chứa
các chi tiết có các thành phần nguy hại)

19 02 06 2.891

5.782

15 Các loại pin, ắc quy khác 19 06 05 50 100

Tổng khối lượng 168.221 336.442
(Nguồn: Công ty TNHH Lite On Việt Nam )

- Mưc độ tác động:
Các loại chất thải nguy hại nêu trên nếu không có biện pháp thu gom xử lý mà thải

ra được môi trường đất thì sẽ tác động xấu đến môi trường đất như làm chai cứng đất,
chết vi sinh vật trong đất, ảnh hưởng xấu đến thảm thực vật.
- Phạm vi tác động: Khu vực lưu giữ CTNH (thuộc Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-

8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường
Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng)
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải
a. Tác động của tiếng ồn, độ rung

Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động thì tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu là do các
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nguồn sau:
- Tiếng ồn phát sinh do các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và hoạt

động vận chuyển sản phẩm phát sinh tiếng ồn liên tục.
- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các máy móc sản xuất phát sinh liên tục trong ca

sản xuất, chủ yếu như: máy dập, máy gia nhiệt
- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy phát điện, các máy móc của

phòng xử lý nước RO/DI phát sinh trong thời điểm hoạt động.

Bảng 3.17. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn

STT Độ ồn Mức ảnh hưởng
1 45dB (ban đêm) và 60dB (ban ngày) Không gây hại
2 70  80 dB Gây mệt mỏi
3 95  110 dB Bắt đầu nguy hiểm
4 120  140 dB Có khả năng gây chấn thương

(Nguồn: Ô nhiễm môi trường không khí đô thị và KCN, Phạm Ngọc Đăng)
Mưc độ tác động: Trung bình
Thời gian tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

b. Tác động của nhiệt độ
Nguồn phát sinh
- Phát sinh từ quá trình cộng hưởng nhiệt độ ngoài trời với kết cấu nhà xưởng
- Phát sinh từ quá trình sử dụng máy móc gia nhiệt của công đoạn sản xuất
Đánh giá tác động

- Nhiệt độ phát sinh từ quá trình cộng hưởng nhiệt độ
Sự bê tông hoá do việc xây dựng các công trình trong khuôn viên nhà máy cũng

làm cho không khí lưu thông kém hơn, nguyên nhân trên sẽ làm cho nhiệt độ cục bộ
tăng lên.

Đối với các nhà xưởng mái lợp tôn, trong thời tiết mùa hè, cùng với việc tập
trung nhiều phương tiện, nguyên vật liệu sản xuất, vận hành các thiết bị sẽ làm gia
tăng nhiệt độ trong phạm vi Nhà máy. Nhiệt độ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
người lao động. Việt Nam là nước có nền nhiệt độ nóng ẩm, kèm theo nhiệt độ cao
dễ xuất hiện tại biến nguy hiểm cho người lao động như say nắng, mất nước, nhức
đầu mệt mỏi vào thời điểm trời khô nóng.

Mưc độ tác động: Trung bình
Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc tại nhà máy
Thời gian tác động: Chủ yếu vào các ngày có thời tiết nắng nóng gay gắt

- Nhiệt dư phát sinh từ quá trình sản xuất:
Trong quá trình sản xuất của Dự án có công đoạn in hàn, sấy cùng hoạt động

của các máy móc khác trong dây chuyền sản xuất. Nhiệt độ tỏa ra từ các nguồn này
có thể làm nhiệt độ trong khu vực sản xuất tăng từ 2-30C, nếu không được thông
thoáng hợp lý thì nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm năng suất lao
động của công nhân. Ở các nước nhiệt đới, nhiệt độ nóng ẩm kèm theo nhiệt độ cao
dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho người lao động như: rối loạn điều hòa
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nhiệt, say nắng, say nóng, mất nước, mất muối. Lượng muối mất có thể lên rất cao,
tới 15 – 20g trong 24h. Nếu không được điều trị/bù đắp có thể gây các tai biến như:
nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn.

Mưc độ tác động: Trung bình
Đối tượng chịu tác động: Công nhân vận hành trực tiếp các máy móc nhiệt độ

cao của công đoạn in hàn
Thời gian tác động: Trong suốt quá trình Dự án đi vào vận hành

c. Tác động đến kinh tế xã hội
- Tác động tích cực:
+ Cung cấp cho thị trường các loại sản phẩm thiết bị linh kiện điện tử chất lượng

cao
+ Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động góp phần giảm tỷ lệ thất

nghiệp ở địa phương, kéo theo đó là thúc đẩy phát triển dịch vụ, công nghiệp, thương
mại tại địa phương.

+ Gia tăng nhu cầu sử dụng các hàng hóa sử dụng hàng ngày như: thực phẩm, đồ
dùng,…. Quá trình này sẽ làm tăng sức mua, tăng thu nhập cho một bộ phận người dân
buôn bán tại khu vực dân cư gần khu vực Công ty.

+ Tăng nguồn ngân sách cho địa phương thông qua các khoản thuế.
- Tác động tiêu cực:
Bên cạnh những tác động tích cực về kinh tế - xã hội, hoạt động của Dự án cũng

gây ra một số tác động tiêu cực như: Quá trình tập trung đông cán bộ công nhân viên có
thể gây mất trật tự an ninh trong khu vực, gây xáo trộn đến cuộc sống của người dân ở
khu vực lân cận.

Mưc độ tác động: Thấp
Thời gian tác động: Thời gian hoạt động của Dự án

d. Tác động đến giao thông khu vực
Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật độ giao thông đi lại trên tuyến

đường ra vào KCN đi ra đường quốc lộ chính của khu vực, do các hoạt động kinh doanh,
buôn bán, nhu cầu đi lại của công nhân lao động. Việc gia tăng mật độ giao thông tại các
ngã ba, ngã tư, các trục đường chính của khu vực sẽ do hoạt động của dự án là nguyên
nhân làm gia tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao
thông trong khu vực.

Khi ùn tắc giao thông hoặc tai nạn giao thông xảy ra, có thể làm hư hỏng các
phương tiện giao thông, gây thương tích hay nghiêm trọng hơn là gây thiệt mạng đối với
người tham gia giao thông. Ngoài ra, sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người
dân trong khu vực.

Do vậy chủ dự án phải có biện pháp để kiểm soát lưu lượng phương tiện tham gia
giao thông ra vào dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Mưc độ tác động: Thấp
Thời gian tác động: Thời gian hoạt động của Dự án.

e. Tác động đến hoạt động của các nhà máy trong KCN
Hiện tại các nhà máy trong KCN đang hoạt động lân cận Lô IN3-8*A, IN3-8*B,

IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng,
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phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng bao gồm:
Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam – nhà máy E, Công ty TNHH
Điện tử Chilisin (Việt Nam) - CHEV, Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt
Nam.

Việc các dự án hoạt động trong phạm vi gần nhau sẽ có những tác động qua lại,
làm phát tán cộng hưởng bụi và khí thải, nước thải vào môi trường, tiếng ồn, độ rung do
hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực, phát sinh khối lượng lớn các loại chất
thải rắn như đã được đánh giá gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí, làm ảnh
hưởng đến sinh hoạt của các công nhân lao động.

Gây ra tình trạng ách tắc giao thông khi mà hoạt động của các phương tiện ra vào
dự án này trùng với hoạt động đi lại, kinh doanh của dự án khác gây bất đồng, mâu
thuẫn giữa Chủ dự án này với các Chủ dự án khác. Do đó, cần có các giải pháp để đảm
bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên tuyến đường ra vào KCN và trục đường quốc
lộ chính tại khu vực.

Quá trình đi vào hoạt động sẽ tập trung nhiều lao động từ vùng khác đến sẽ gây
mâu thuẫn giữa các công nhân của dự án này với công nhân của dự án khác gây ra các tệ
nạn xã hội, trộm cắp rượu chè nếu không có biện pháp quản lý công nhân viên.

Vì vậy, chủ dự án phải có biện pháp để giảm thiểu các tác động qua lại cộng hưởng
giữa các dự án trong khu vực với nhau.

Mưc độ tác động: Thấp
Thời gian tác động: Thời gian hoạt động của Dự án

g. Tác động hệ thống thoát nước của KCN
Hoạt động sản xuất của nhà máy phát sinh các loại chất thải như nước thải (sản

xuất, sinh hoạt), chất thải rắn. Nếu không có giải pháp thu gom xử lý triệt để các loại
chất thải này sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực dự án, đặc biệt là ảnh
hưởng trực tiếp đến hệ thống rãnh thoát nước xung quanh khu vực nhà máy, làm tắc
nghẽn hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Đối với nước thải sinh hoạt chứa các thành phần chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao,
các VSV… nếu không thu gom xử lý thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước sẽ ảnh hưởng
đến hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN.

Do đó, chủ dự án cần phải quan tâm đến các giải pháp bảo vệ môi trường trong
hoạt động của nhà máy, thu gom xử lý triệt để các loại chất rắn, nước thải phát sinh
trước khi xả ra môi trường.

Mưc độ tác động: Trung bình
Thời gian tác động: Thời gian hoạt động của Dự án

3.2.1.3. Các tác động do sự cố, rủi ro
Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động ổn định, các sự cố xảy ra tương tự như

giai đoạn hiện tại. Các sự cố có thể xảy ra được liệt kê như sau:
a. Sự cố cháy nổ

- Các nguyên nhân dẫn đến cháy nô:
+ Sự cố cháy nổ có thể xảy ra tại các thiết bị như hệ thống dây diện... do bất cẩn

trong vận hành, hư hỏng thiết bị quan trắc báo cháy hoặc chưa tuân thủ nghiêm ngặt các
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quy định về phòng chống cháy. Các sự cố cháy thường diễn ra bất ngờ, có thể gây hậu
quả nghiêm trọng về người và tài sản.

+ Sự cố về thiết bị điện, dây điện, động cơ,... trong Nhà máy bị quá tải trong quá
trình vận hành phát sinh nhiệt dẫn đến cháy nổ.

+ Sự cố cháy, nổ có thể xảy ra khi chập điện hoặc quá tải, sét đánh hoặc đứt dây,
cộng với điều kiện thời tiết khô nóng... Sự cố cháy, nổ do điện chỉ xẩy ra tại chỗ và
trong thời gian ngắn, vì khi xẩy ra sự cố các Rơle bảo vệ đặt tại trạm tự động ngắt mạch.

+ Tai nạn do điện giật có thể xảy ra bất ngờ do công nhân phải thường xuyên làm
việc với các thiết bị, đường dây điện liên tục. Nguyên nhân chính do công nhân vận
hành các trang thiết bị, máy móc không đúng quy định...

+ Sét là hiện tượng thiên nhiên thường xảy ra trước, trong và sau cơn dông do sự
phóng điện giữa hai khối tích điện trái dấu. Khi sét đánh trúng có thể làm cháy công
trình, máy móc, gây cháy các thiết bị dùng điện, gây thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy,
cần phải có biện pháp chống sét hiệu quả để hạn chế thiệt hại do sét gây ra.

+ Sự cố cháy nổ có thể phát sinh từ sự bất cẩn của con người, đặc biệt là tại khu vực
gần khu vực sản xuất, vứt tàn thuốc lá bừa bãi, đưa các thiết bị, vật liệu dễ cháy vào
trong phạm vi hoạt động của nhà máy,...

- Đánh giá các tác động:
+ Thiệt hại về tài sản do sự phá hủy của sự cháy nổ là rất lớn. Cháy nổ có thể hủy

hoại tài sản có trong Nhà máy, gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ dự án.
+ Ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về tính mạng con người.

b. Sự cố tai nạn lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân
Sự cố về tai nạn lao động và ảnh hưởng sức khỏe của công có thể xảy ra ở bất cứ

lúc nào, trong đó các công đoạn nguy hiểm cần quan tâm là:
- Vận hành các phương tiện vận tải ra vào trong khuôn viên không hợp lý, máy móc

thiết bị (máy móc sản xuất, xe chở nguyên liệu sản xuất,...) không được vận hành đúng
kỹ thuật. Bốc xếp nguyên vật liệu, sản phẩm không đảm bảo,... là những nguyên nhân có
thể xảy ra sự cố tai nạn lao động trực tiếp trong thời gian làm việc.

- Hoạt động bốc xếp sản phẩm của nhà máy nếu thực hiện không đảm bảo kỹ thuật,
không đúng quy cách và công nhân không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động có thể
dẫn đến những chấn thương do rơi, rớt sản phẩm, trầy xước da do các cạnh sắc nhọn của
tấm thép, dây kim loại,... Ngoài ra, bụi phát sinh còn có nguy cơ gây bệnh mãn tính về
phổi nếu tác động lâu dài.

- Vận hành thiết bị điện: Nếu công nhân không chấp hành nghiêm chỉnh về an toàn
sử dụng điện thì có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào, ở mức độ nhẹ người bị nạn có thể
ảnh hưởng đến thần kinh, ở mức độ nặng có thể bị tử vong đồng thời làm ảnh hưởng đến
cả dây chyền sản xuất.

- Không được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
- Ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động do Công ty đề ra không tốt.
Phạm
Tai nạn giao thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công nhân
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vận hành phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường
vận chuyển, khu vực ra vào Nhà máy.
c. Sự cố do hỏng hệ thống đường ống đấu nối nước thải sản xuất vào hệ thống xử lý
nước thải tập trung

Sự cố này xảy ra có thể do một số nguyên nhân chủ quan như kỹ thuật vận hành
hoặc chất liệu ống sau thời gian dài sử dụng… Khi hệ thống đường ống dẫn nước thải
không đảm bảo kỹ thuật có thể làm rò rỉ nước thải chưa qua xử lý ra khu vực bên trong
nhà xưởng, ảnh hưởng đến hệ thống đường điện, máy móc đang hoạt động trong xưởng.
Đồng thời, khi có trường hợp phát tán nước thải chưa xử lý ra khu vực ngoài nhà xưởng
sẽ gây tác động trực tiếp đến hệ thống thoát nước chung của Lô IN3-8*A, IN3-8*B,
IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng,
phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng nói
riêng và hệ thống thoát nước thải của KCN VSIP Hải Phòng nói chung.

Nhận thấy các vấn đề có thể xảy ra đối với hệ thống ống dẫn nước thải, Công ty sẽ
có biện pháp phòng ngừa như: lựa chọn vật liệu ống phù hợp với tính chất nước thải,
thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống đường ống trước và sau mỗi ca làm việc.
d. Sự cố rò rỉ khí hàn

Hoạt động của Dự án có sử dụng thanh hàn, kem hàn, dây hàn cho quá trình in hàn
sản phẩm. Bản chất kem hàn, thanh hàn, dây hàn có xếp loại tính cháy không đáng kể.
Các tác nhân chính gây nứt/nổ thiết bị có thể do: tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập,
ma sát,…

Trong trường hợp có sự cố xảy ra, sẽ tác động trực tiếp đến công nhân viên nhà
máy với các biểu hiện tiếp xúc như sau:
- Đường mắt: Gây phỏng lạnh, mờ mắt
- Đường da: Gây bỏng giộp, phỏng lạnh
- Đường tiêu hóa: Phỏng lạnh
- Đường thở: khó chịu, buồn nôn, nôn mửa, cảm giác ngứa ran, ngạt thở, đau thắt

ruột
e. Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất

Dự án có sử dụng nhiều loại hóa chất, nếu không tuân thủ các quy định về an toàn
hóa chất có thể xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất. Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào
từng loại hóa chất sử dụng.

Trong quá trình bốc dỡ, sản xuất có thể xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất do các
nguyên nhân sau:
- Hóa chất không được sắp xếp hợp lý, các hóa chất có khả năng gây ra phản ứng

hóa học với nhau lại được bố trí gần nhau gây ra phản ứng hóa học không mong muốn,
bố trí hóa chất gần cửa ra vào, không phân khu vực bố trí để khi thao tác khó lấy ra để
sử dụng và sau khi sử dụng không để lại vị trí cũ.
- Công nhân bốc dỡ bất cẩn hoặc chưa được đào tạo về sử dụng an toàn hóa chất,

không đeo dụng cụ bảo hộ lao động khi vận chuyển và sử dụng hóa chất.
- Quá trình vận chuyển hóa chất: xe chở hóa chất không đảm bảo được chức năng sử

dụng, xe chở quá tải trọng, nhân viên chở hóa chất không nắm rõ nguồn gốc hóa chất, xe
không có thiết bị chữa cháy hay thu gom hóa chất trong trường hợp tràn đổ, xe không có
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thiết bị ràng hóa chất để cố định khi vận chuyển tránh tràn đổ trong quá trình vận
chuyển.
- Bao bì hóa chất bị lỗi, không đảm bảo, nguồn gốc hóa chất không rõ ràng và bao bì

lẫn hóa chất đều kém chất lượng, không đảm bảo được khả năng lưu trữ.
Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hóa chất bị rách, thủng

trong quá trình vận chuyển và bốc vác (do côn trùng cắn phá, do vật nhọn đâm rách
thủng, thùng chứa có thể bị nứt vỡ do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng
lâu, do chứa hóa chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy,…) với chất liệu làm vật chứa).

Xác suất xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất là rất thấp do các sản phẩm này được
nhập khẩu có nguồn gốc nên bao bì đảm bảo về mặt kỹ thuật và công nhân làm việc tại
Nhà máy là công nhân lành nghề.

Sự cố rò rỉ nguyên liệu dạng lỏng hay khí xảy ra những tác hại lớn bao gồm:
- Tác động về môi trường: Khi xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất sẽ làm phát tán hơi,

khí độc vào môi trường không khí; làm phát tán hóa chất vào môi trường nước hoặc đất
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái động thực vật; ảnh
hưởng đến sức khỏe con người nếu tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm trên
- Tác động về con người và xã hội: Khi tiếp xúc với hơi hóa chất, khí độc phát tán

trong môi trường không khí, nước sẽ gây phản ứng như kích ứng mắt, mũi, hệ hô hấp;
trường hợp nặng có thể gây bỏng, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong

- Tác động về kinh tế: gia tăng các chi phí khắc phục hậu quả do sự cố rò rỉ, rơi vãi
hóa chất gây ra; gây thiệt hại về tài sản và kinh tế cho doanh nghiệp.
f. Sự cố kỹ thuật tại các khu vực sản xuất

Hiện tại, trong quá trình hoạt động sản xuất, Nhà máy chưa gặp các sự cố liên quan
đến dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, theo tham khảo mô hình hoạt động của một số dự
án tương tự trong cùng tập đoàn, có một số sự cố có thể phát sinh trong quá trình vận
hành dây chuyền sản xuất, cụ thể như sau:
STT Tên sự cố Nguyên nhân Tác động đến môi trường và

sức khỏe người lao động
1 Dây chuyền ngừng hoạt

động
Mất điện Không

2 Hệ thống lọc nước
ngừng hoạt động

Không bảo trì,
thay cột lọc

Không

3 Hệ thống máy rửa kêu
ồn

Không bảo dưỡng
định kỳ

Không

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
3.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải
a. Đối với nước thải

Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án bao gồm: nước thải sinh
hoạt và nước mưa chảy tràn. Sơ đồ thu gom nước thải của Dự án như sau:

Nước mưa
chảy tràn

Nước thải sinh hoạt

Hố ga
thoát nước mưa

Bể tự hoại (3 ngăn)

HTXLNT hiện có
công suất 100 và 150m3/ngày
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Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải của Dự án
a.1. Đối với nước thải sinh hoạt

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ sử dụng nhà vệ sinh sẵn có tại từng công trình.
Nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom chung về 03 bể tự hoại ba ngăn, đặt
ngầm có tổng thể tích là 144m3, có sẵn tại Lô IN3-8*A, IN3-8*B, IN3-8*C, IN3-8*D,
IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Nam Triệu,
thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng của Công ty TNHH Lite On
Việt Nam. Thông số kỹ thuật của các bể:
- Bể xây bằng gạch đặc dày 220mm, mác 50
- Trát vữa xi măng cát dày 10mm, mác 75
- Đáy đổ BTCT dày 150, mác 200
- Bê tông lót dày 100, mác 50

Bảng 3.18. Các bể tự hoại đã được xây dựng

STT Vị trí bể tự hoại Số lượng bể Thể tích bể (m3)
1 Nhà bảo vệ 1 + lễ tân 01 3
2 Nhà ăn + nhà xe 01 3
3 Nhà bảo vệ 2 01 3
4 Nhà xưởng sản xuất 1 01 15
5 Nhà xưởng sản xuất 1 01 15
6 Nhà xưởng sản xuất 1 01 25
7 Nhà xưởng sản xuất 1 01 25
8 Nhà xưởng sản xuất 2 01 30
9 Nhà xưởng sản xuất 2 01 25

Tổng thể tích 144
Số lượng nhà vệ sinh do Công ty TNHH Lite On Việt Nam quản lý và sử dụng là

08 WC (gồm 04 WC thuộc nhà xưởng 1, 02 WC thuộc nhà xưởng 2 và 01 WC tại nhà
bảo vệ 1 + lễ tân, 01 WC tại nhà ăn + nhà để xe, 01 WC tại nhà bảo vệ 2)

Theo tính toán tại mục 3.2.1, lượng nước thải sinh hoạt của toàn dự án sau khi
nâng công suất là 606,15 m3/ngày (được tính bằng 100% lượng nước cấp sử dụng). Như
vậy, hệ thống bể tự hoại hiện có và hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn đáp ứng được
khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Công ty TNHH Lite On Việt Nam

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ được dẫn về 04 hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt trước khi dẫn ra hố ga thoát nước thải chung của Lô IN3-8*A, IN3-
8*B, IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng,

HTXLNT xây mới
công suất 550m3/ngày

HTXLNT xây mới
công suất 600m3/ngày
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phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng sau đó
đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Công ty TNHH Lite On Việt
Nam đã ký Thỏa thuận đấu nối nước thải số VSIP/W&S/LE/23102 ngày 15/03/2023 với
Công ty TNHH KCN VSIP Hải Phòng (là chủ hạ tầng KCN VSIP Hải Phòng).

Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án như sau:

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của Dự án

Bể tự hoại có 2 chức năng đồng thời: Lắng và phân huỷ yếm khí cặn lắng với hiệu
suất xử lý đạt 60 – 65%. Ở mỗi ngăn có những chức năng riêng biệt. Các chất hữu cơ và
cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ dễ bị phân hủy, một
phần tạo ra các khí và các chất vô cơ hòa tan. Nước thải sau khi đi qua ngăn lắng 1 sẽ
tiếp tục qua ngăn lắng 2 và 3. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn như sau:

Hình 3.4. Sơ đồ bể tự hoại ba ngăn xử lý nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại sẽ được thu về hố ga đấu

nối của Nhà máy. Nước thải đảm bảo tiêu chuẩn thỏa thuận với KCN trước khi đấu nối
vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN VISIP Hải Phòng.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của bể tự hoại, dự án còn thưòng
xuyên thực hiện một số biện pháp sau:

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải. Kiểm tra phát hiện
hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời

+ Định kỳ 03 tháng/01 lần, chủ dự án sẽ bổ sung chế phẩm vi sinh (EM/ Enchoice)
vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch của công trình

+ Tránh không để rơi vãi hóa chất, dung môi hữu cơ, xà phòng, dầu máy xuống bể
tự hoại. Các chất này có thể làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó làm
giảm hiệu quả xử lý của bể tự hoại.

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3

Nước thải từ bồn rửa Nước thải xí tiểu Nước thoát sàn

Bể tự hoại 3 ngăn

HTXLNT của Dự án

HTXLNT của KCN
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* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 150 m3/ngày.đêm
- Số lượng: 01 hệ thống;
- Công suất thiết kế150 m3/ngày.đêm
- Nguyên lý hoạt động: Nước thải sinh hoạt phát sinh sau các công trình xử lý sơ bộ

(bể tự hoại 3 ngăn) → Thiết bị lọc rác → Bể điều hòa → Bể thiếu khí 1,2 → Bể hiếu
khí + MBBR → Bể lắng → bể khử trùng → Hố ga đấu nối nước thải → Hệ thống thu
gom, xử lý nước thải tập trung của KCN VSIP Hải Phòng. Được thể hiện tại sơ đồ như
sau:

Thuyết minh quy trình:
+ Thiết bị lọc rác:
Nước thải thu vào hệ thống thu gom qua thiết bị lọc rác để loại bỏ rác có kích thước lớn
rồi dẫn vào bể điều hòa.
+ Tại bể điều hòa:

Bể khử trùng và xả

Nguồn tiếp nhận

NaOCl

Bể chứa bùnBể lắng

Bể thiếu khí 1,2
Nước
tuần
hoàn

Máy thổi khí Bể điều hòa

Thiết bị lọc rác

Bể hiếu khí + MBBR

Nước thải từ hệ thống thu
gom

Bùn
tuần
hoàn
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Cung cấp hệ thống sục khí thô để đảo đều nước thải, tránh lắng cặn. Bể điều hòa có
chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, đảm bảo cấp lưu lượng nước ổn
định cho hệ xử lý sinh học phía sau.
+ Tại bể thiếu khí 1, 2:

Dùng hệ thống máy khuấy để đảo trộn nước thải. Tại bể này chủ yếu là xử lý hợp
chất có chứa N và P thông qua quá trình khử nitrat và photphorit.

Quá trình khử nitrat xảy ra như sau:
NO₃⁻ → N₂
Với quá trình photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là

Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn chuyển hóa
thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất chứa photpho nhưng dễ
phân hủy hơn đối với vi sinh vật hiếu khí. Bể thiếu khí được trang bị hệ thống khuấy
chìm để đảm bảo trộn đều bùn và nước thải. Nhằm nâng hiệu quả của quá trình khử
nitrat thì tại bể thiếu khí ngoài công đoạn khử nitrat này, tại bể thiếu khí có bổ sung
dung dịch carbon dễ sử dụng đối với vi sinh vật phát triển, tăng hiệu quả xử lý Nitơ.
Nước sau đó được dẫn sang bể hiếu khí.

+ Tại bể hiếu khí:
Xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá trình sinh trưởng hiếu khí,

chuyển hóa hợp chất hữu cơ thành sinh khối vi sinh vật, năng lượng, các chất trung gian
và sản phẩm cuối cùng ở dạng khí (CO₂) và nước. Quá trình xảy ra như sau:

Dùng vi sinh vật hiếu khí để xử lý hợp chất hữu cơ có trong nước thải, cung cấp khí
O₂ cho hệ vi sinh vật hiếu khí hoạt động để xử lý BOD. Quá trình oxy hóa hợp chất hữu
cơ trong nước thải dưới tác dụng của hệ vi sinh vật hiếu khí được biểu diễn bởi phản
ứng:

C₁₅H₁₉O₇N + 7,4O₂ + 8,8O₁ → 1,74C₅H₇NO₂ + 9,3CO₂ + 7,4,52H₂O
(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition –

68 pages)
Dùng oxy trong không khí để oxy hóa các hợp chất hữu cơ có tan có trong nguồn

nước thải đồng thời chuyển hóa hợp chất hữu cơ (chủ yếu là CO₂) và các thành phần
khác. Ngoài ra trong bể hiếu khí còn diễn ra quá trình Nitrat hóa, quá trình này xảy ra
khi NH₄⁺ (N) được chuyển hóa thành NO₂⁻ bởi vi khuẩn Nitrosomonas và sau đó NO₂⁻
được chuyển thành NO₃⁻ bởi vi khuẩn Nitrobacter. Quá trình xảy ra như sau:

C₅H₇NO₂ + 19,5O₂ → 6CO₂ + 9H₂O + H⁺ + NO₃⁻
(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition –

66 pages)
Trong quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng chủng vi sinh vật: chủng VSV

Nitrosomonas, Nitrobacter.
+ Tại bể lắng:
Sinh khối vi sinh vật sau khi hấp thụ các chất ô nhiễm được tách ra khỏi nướcthải

nhờ quá trình lắng tại bể lắng hóa lý. Phần nước trong được thu và đưa sang công đoạn
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xử lý tiếp theo.
Bùn tách ra từ bể lắng một phần được tuần hoàn lại bể thiếu khí 1, 2 để bổ sung

bùn hoạt tính cho quá trình xử lý thiếu khí và phần bùn dư được dẫn về ngăn chứa bùn
của Nhà máy và định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

-Tại bể khử trùng:
Khử trùng nước thải thải bằng hóa chất NaOCl, tiêu diệt mầm bệnh, vi khuẩn, đạt

yêu cầu đầu ra của khu công nghiệp.
Sau quá trình này nước thải bảo đảm đạt tiêu chuẩn đầu vào hệ thống xử lý nước

thải tập trung VSIP Hải Phòng cùng với nước thải HTXLNT công suất 150m3/ngày.đêm.
Toàn bộ nước thải tại hố ga cuối cùng của nhà máy (điểm đấu nối với KCN VSIP giáp
hàng rào phía Đông Bắc của nhà máy) sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước chung của
KCN VSIP rồi chảy vào hệ thống XLNT tập trung của KCN VSIP. Điểm đấu nối được
xây dựng và đấu nối theo đúng quy định của KCN

Đơn vị thiết kế - thi công: Công ty cổ phần Vilai Việt
Bảng. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày.đêm

Tên bể Thể tích
(m3)

Kích thước (m) Kết cấu
Dài Rộng Cao

Bể điều hòa
57,75 6 3,5 3

Bể ngầm,
BTCT

Bể thiếu khí
1 25,44 3 3,2 3

Bể ngầm,
BTCT

Bể thiếu khí
2 25,44 3 3,2 3

Bể ngầm,
BTCT

Bể hiếu khí
75,9 5,5 4,6 3

Bể ngầm,
BTCT

Bể lắng sinh
học 26,55 3 2,95 3

Bể ngầm,
BTCT

Bể khử
trùng 11,505 1,3 2,95 3

Bể ngầm,
BTCT

Bể bùn
21,45 5,5 1,3 3

Bể ngầm,
BTCT

Bảng. Danh mục máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngày.đêm
STT Tên máy Số lượng Thông tin kỹ

thuật
Vị trí lắp đặt

1 Song chắn rác 01 - Bể điều hòa
2 Bơm chìm 02 1,5kW Bể điều hòa
3 Máy khuấy chìm 02 0,4kW Bể thiếu khí
4 Máy thổi khí 02 5,5kW Bể hiếu khí
5 Bơm tuần hoàn 01 1,5kW Bể hiếu khí
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6 Bơm tuần hoàn bùn,
nước

01 1,5kW Bể lắng

7 Bơm chìm 02 1,5kW Bể khử trùng
8 Bồn hóa chất 02 1m3/bồn Nhà điều hành
9 Đồng hồ đo lưu lượng 01 - Sau bể khử

trùng
Bảng. Nhu cầu sử dụng hóa chấthệ thống xử lý nước thải 150 m3/ngày.đêm
STT Hóa chất Mục đích sử

dụng
Vị trí bổ sung Khối lượng

(tấn/năm)
1 Mật rỉ đường Bổ sung nguồn

carbon cho
nước thải, cân
bằng dinh
dưỡng

Bể thiếu khí 0,75

2 Na2CO3 Điều chỉnh pH Bể hiếu khí 1,12
3 NaOCl Hóa chất khử

trùng
Bể thiếu khí 0,11

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm
- Số lượng: 01 hệ thống;
- Công suất thiết kế 100 m3/ngày.đêm
- Nguyên lý hoạt động: Nước thải sinh hoạt phát sinh sau các công trình xử lý sơ bộ

(bể tự hoại 3 ngăn) → Thiết bị lọc rác → Bể điều hòa → Bể thiếu khí 1,2 → Bể hiếu
khí + MBBR → Bể lắng → bể khử trùng → Hố ga đấu nối nước thải → Hệ thống thu
gom, xử lý nước thải tập trung của KCN VSIP Hải Phòng. Được thể hiện tại sơ đồ như
sau:
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Thuyết minh quy trình:
+ Bể thu gom:
Nước thải từ nhà vệ sinh và nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại, bể

tách mỡ được thu gom về bể thu gom của hệ thống. Tại bể thu gom có bố trí song tách
rác thô nhằm đảm bảo loại bỏ rác thải với kích thước lớn ra khỏi hệ thống xử lý nước.
Nước thải được bơm từ bể thu gom vào bể điều hòa của hệ thống xử lý.

+ Bể điều hòa:
Bể điều hòa sinh học có nhiệm vụ hòa trộn nồng độ và điều hòa lưu lượng nước

thải trước khi đưa vào cụm bể xử lý sinh học, đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Trong
bể điều hòa có tiến hành sục khí để hòa trộn đều nước thải và tránh tình trạng cặn lắng
xảy ra. Ngoài ra, việc cung cấp oxy vào nước thải còn nhằm giảm mùi hôi thối của nước
thải.

Nước từ bể điều hòa được bơm sang cụm bể xử lý sinh học A-O, được điều khiển

Bể khử trùng
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tự động bằng cảm biến mực nước.
+ Bể thiếu khí:
Các thành phần ô nhiễm chính trong nước thải như các chất hữu cơ (BOD₅) và chất

dinh dưỡng (N, P) được xử lý chủ yếu tại cụm bể xử lý sinh học thiếu khí (anoxic) và
hiếu khí (oxic).

Ở bể thiếu khí xảy ra quá trình khử Nitơ. Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi
các chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng Nitrate làm chất nhận điện tử trong điều kiện
thiếu khí có bổ sung nguồn carbon.

Quá trình khử Nitơ diễn ra theo cơ chế: ban đầu nhiều chủng vi khuẩn với những
khả năng khác nhau tham gia vào quá trình phân giải các chất hữu cơ giải đoạn chuyển
hóa Nitrate thành Nitrite. Một phần chất hữu cơ bị oxy hóa, một phần được đồng hóa
vào sinh khối, một phần tham gia vào quá trình khử Nitơ.

Trong bể thiếu khí bố trí máy khuấy chìm được lắp đặt nhằm đảm bảo sự đảo trộn
đồng đều giữa bùn hoạt tính và nước thải.

Ngoài ra, tại bể thiếu khí có thể bổ sung Methanol) được bổ sung vào bể thiếu khí
thông qua hệ thống định lượng nhằm tăng tỉ lệ C:N để đảm bảo quá trình đồng hóa
Nitrat diễn ra hiệu quả.

+ Bể hiếu khí:
Trong bể hiếu khí diễn ra song song hai quá trình xử lý chất hữu cơ và quá trình

Nitrat hóa.
• Quá trình xử lý các chất hữu cơ diễn ra dưới tác dụng của các vi sinh vật hiếu khí.
• Quá trình Nitrat hóa diễn ra nhờ vi sinh vật tự dưỡng hóa năng, trong đó có hai

nhóm vi sinh vật quan trọng là Nitrosomonas và Nitrobacter. Trong điều kiện hiếu khí,
các chủng vi sinh vật này sẽ oxy hóa hợp chất Amoni thành Nitrit và Nitrat theo phản
ứng sau:

NH₄OH + 3O₂ → 2HNO₂ + 2H₂O
NaOH + 2O₂ → 2HNO₃
Do đặc điểm của hệ vi sinh vật hiếu khí trong hệ thống xử lý nước thải, ngoài khả

năng phân hủy các hợp chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học thành các hợp chất đơn giản
dễ chuyển hóa hơn, quá trình này còn có thể khử Nitơ.

+ Bể lắng:
Nước thải từ cụm bể AO chảy tràn sang bể lắng, tại đây diễn ra quá trình phân tách

bùn thải với nước. Dưới tác dụng của trọng lực, bùn hoạt tính được rơi xuống đáy bể,
phần nước trong được trung chuyển qua máng thu nước phía trên bể để đưa sang bể khử
trùng. Hóa chất PAC (Polytetsu) được bổ sung giúp bông bùn keo tụ, dễ dàng lắng
xuống đáy bể để đưa về bể chứa bùn.

Một phần lớn bùn hoạt tính sinh học sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm bổ
sung cho quá trình xử lý. Một phần bùn dư được dẫn về bể chứa bùn. Bơm bùn được
điều khiển tự động bằng thiết bị hẹn giờ, bùn dư được định kỳ hút ra bằng bơm bùn,
được tập trung về bể chứa bùn trước khi được vận hành hút định kỳ.



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 83

+ Bể khử trùng:
Cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh Coliform. Hóa chất khử trùng là NaOCl được đưa vào

bể khử trùng với thời gian tiếp xúc khoảng 30 phút đảm bảo hiệu quả khử trùng nước
thải.

+ Bể chứa bùn:
Bùn dư sinh ra trong quá trình xử lý sinh học được đưa về bể chứa bùn và được

định kỳ đưa đến nhà máy xử lý bùn của KCN bằng xe chuyên dụng.
+ Hệ thống điều khiển tự động:
Hệ thống điều khiển tủ trung được lập trình trên PLC LOGO đảm bảo hệ thống

hoạt động tự động chính xác theo quy trình công nghệ, các thông số vận hành đã được
tính toán và mô phỏng.

+ Đầu ra:
Nước thải sau xử lý đạt TC KCN VSIP Hải Phòng được bơm đẩy theo đường ống

dẫn vào hệ thống đấu nối đầu mối vào Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.
Đơn vị thiết kế - thi công: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 18.3
Bảng. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm

Tên bể Thể tích
(m3)

Kích thước (m) Kết cấu
Dài Rộng Cao

Bể điều hòa
50,52 4,1 3,6 4,1

Bể ngầm,
BTCT

Bể thiếu khí
95,94 6,5 3,6 4,1

Bể ngầm,
BTCT

Bể hiếu khí
85,61 5,8 3,6 4,1

Bể ngầm,
BTCT

Bể lắng sinh
học 53,14 3,6 3,6 4,1

Bể ngầm,
BTCT

Bể khử
trùng 14,76 1,0 3,6 4,1

Bể ngầm,
BTCT

Bể bùn
22,14 1,5 3,6 4,1

Bể ngầm,
BTCT

Bảng. Danh mục máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm
STT Tên máy Số lượng Đơn vị Vị trí lắp đặt

1 Bồn hóa chất Methanol 01 Bộ Nhà điều hành
2 Bồn hóa chất PAC 01 Bộ Nhà điều hành
3 Bồn hóa chất NaOH 01 Bộ Nhà điều hành
4 Hộp đo lưu lượng 01 Bộ Bể điều hòa -

thiếu khí
5 Hộp đo lưu lượng 01 Bộ Bể hiếu khí -

thiếu khí
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6 Hộp đo lưu lượng 01 Bộ Bể lắng - bể
chứa bùn

7 Bơm chìm chuyển bậc
nước thải

02 Cái Bể điều hòa

8 Bơm chìm thoát nước
thải

01 Cái Bể lắng

9 Máy khuấy chìm 02 Bộ bể khử trùng
10 Bơm định lượng

Methanol
01 Bộ Bể thiếu khí

11 Bơm định lượng PAC 01 Bộ Nhà điều hành
12 Bơm định lượng

(NaOH)
01 Bộ Nhà điều hành

13 Máy thổi khí đặt cạn 02 Bộ Nhà điều hành
14 Đĩa phân phối khí mịn 02 Cái Bể điều hòa, bể

hiếu khí
15 Tủ điện điều khiển 01 Bộ Nhà điều hành
16 Thiết bị đo lưu lượng 01 Bộ Sau bể khử

trùng
Bảng. Nhu cầu sử dụng hóa chấthệ thống xử lý nước thải 100 m3/ngày.đêm
STT Hóa chất Mục đích sử

dụng
Vị trí bổ sung Khối lượng

1 Methanol Bổ sung dinh
dưỡng

Bể thiếu khí 9,09 lít/ngày

2 NaOH Điều chỉnh pH Bể hiếu khí 5,1 kg/ngày
3 PAC Hóa chất keo tụ Bể lắng 3 kg/ngày
4 NaOCl Hóa chất khử

trùng
Bể khử trùng 1,2 lít/ngày

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 600 và 550 m3/ngày.đêm
- Số lượng: 02 hệ thống;
- Công suất thiết kế 550 m3/ngày.đêm và 600 m3/ngày.đêm
- Nguyên lý hoạt động của 2 hệ thống như nhau: Nước thải sinh hoạt phát sinh sau

các công trình xử lý sơ bộ (bể tự hoại 3 ngăn) → Rọ chắn rác tinh → Ngăn tách rác,
tách mỡ → Bể điều hòa → Cụm bể thiếu khí → Cụm bể hiếu khí → Bể lắng trong →
bể khử trùng → Hố ga đấu nối nước thải → Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung
của KCN VSIP Hải Phòng. Được thể hiện tại sơ đồ như sau:
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Thuyết minh quy trình:

- Hệ thống chặn rác: Có nhiệm vụ tách rác có lẫn trong nước thải, để bảo vệ bơm
cũng như các công trình xử lý phía sau.

- Bể gom đầu vào: tiếp nhận nước thải từ hệ thống thoát nước thải hạ tầng, có
nhiệm vụ chia công suất cho 02 trạm xử lý nước thải cũ và mới, tạo lại cao trình mực
nước cho cụm bể xử lý nước thải

- Bể điều hòa: Tiếp nhận nước thải, điều hòa lưu lượng, và nồng độ chất bẩn. Tại
bể điều hòa có hệ thống bơm điều tiết lưu lượng và hệ thống đĩa phân phối khí dạng bọt
thô có nhiệm vụ xáo trộn dòng nước thải, điều hòa nồng độ chất bẩn có trong nước thải,
hoạt động theo tín hiệu của phao báo mực nước.



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 86

- Bể sinh học thiếu khí: Xử lý tổng hợp các chất ô nhiễm có chứa Nitơ. Tại đây,
quá trình khử NO3- thành khí N2 được diễn ra trong môi trường thiếu khí, NO3- đóng vai
trò chấp nhận Electron. Vi khuẩn thu năng lượng để tăng trưởng từ quá trình chuyển
NO3- thành khí N2. Nhằm đảm bảo hiệu xuất làm việc của bể thiếu khí. Hệ thống phân
phối khí thô được lắp đặt với nhiệm vụ xáo trộn dòng nước thải chảy vào bể với dòng
tuần hoàn nước và tuần hoàn bùn cũng như đẩy mạnh quá trình khuếch tán N2 ra ngoài
môi trường.

- Bể sinh học hiếu khí: Có nhiệm vụ xử lý triệt để các chất hữu cơ, nitrat hóa
amoni. Hệ thống phân phối khí dạng bọt tinh được lắp đặt dưới bể xử lý tăng hiệu quả
hòa tan oxy vào nước. Lượng oxy này có nhiệm vụ oxy hóa trực tiếp chất hữu cơ, một
phần lượng oxy còn lại có nhiệm vụ trộn đều bùn hoạt tính với nước thải.

- Bể lắng trong: Loại bỏ các loại cặn lơ lửng, tách bùn, làm trong nước.
- Bể khử trùng + bơm đầu ra: Hóa chất khử trùng được hệ thống bơm định lượng,

pha lẫn với nước thải sau bể lắng trong bể khử trùng với mục đích tiêu diệt mầm bệnh vi
sinh vật có trong nước thải, tại đây có bố trí hệ thống sục khí bọt thô giúp cho việc đảo
trộn hóa chất được tốt hơn. Bơm thoát nước thải sau xử lý ra mạng thoát và được giám
sát lưu lượng bằng đồng hộ đo lưu lượng dạng cơ.

+ Đầu ra:
Nước thải sau xử lý đạt TC KCN VSIP Hải Phòng được bơm đẩy theo đường ống

dẫn vào hệ thống đấu nối đầu mối vào Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.
Đơn vị thiết kế - thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Hà Đô
Bảng. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m3/ngày.đêm

Tên bể Thể tích
(m3)

Kích thước (m) Kết cấu
Dài Rộng Cao

I Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m3/ngày.đêm
Bể điều hòa Bể ngầm,

BTCT
Bể thiếu khí Bể ngầm,

BTCT
Bể hiếu khí Bể ngầm,

BTCT
Bể lắng
trong

Bể ngầm,
BTCT

Bể khử
trùng

Bể ngầm,
BTCT

Bể bùn Bể ngầm,
BTCT

II Hệ thống xử lý nước thải công suất 550 m3/ngày.đêm
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Bể điều hòa Bể ngầm,
BTCT

Bể thiếu khí Bể ngầm,
BTCT

Bể hiếu khí Bể ngầm,
BTCT

Bể lắng
trong

Bể ngầm,
BTCT

Bể khử
trùng

Bể ngầm,
BTCT

Bể bùn Bể ngầm,
BTCT

Bảng. Danh mục máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải công suất
550m3/ngày.đêm

T
T

HẠN
GMỤC

THÔNG
SỐ, QUY
CÁCH KỸ
THUẬT

XUẤT XỨ,
MODEL, HÃNG

ĐƠN
VỊ

KHỐ
I LƯỢNG

1.
1

Bơm
thu gom

- Bơm chìm
- Lưu lượng:
0,1m3/ phút
- Cột áp: 7m
- Điện áp
3phase/380V/50
Hz
- Công suất:
0,75kW

Đài Loan Cái 2

1.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

1.
3

Bơm
thu gom

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 3.7
kw/ 380V
- Qmax = 0.52
m3/min

Đài Loan Cái 2
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- Hmax = 14 m

1.
4

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

1.
5

Phao
báo mực

Xuất xứ:
F.A.E.S – Italy.
- Loại: Phao quả
(phao nổi);
- Nhiệt độ vận
hành: 50oC
- Nhiệt độ bể
chứa: -20 ÷ 80 °
C
- Nguồn điện:
10(4)A/250V
- Cấp độ bảo vệ:
IP68
- Kích thước
153x92x43 mm
- Chiều dài dây
phao: 5m

Italia Cái 2

2 Bể điều hòa nước thải

2.
1

Rọ
chắn rác

- Vật liệu:
Inox sus304
- Kích thước:
500*500*400mm
- Mắt lưới: 10mm
- Sợi lưới: 1mm
- Đã bao gồm
thanh trượt và
xích kéo

HADO Cái 1

2.
2

Bơm
nước thải
điều hòa

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 2.2
kw/ 380V

Đài Loan Cái 2
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- Qmax = 0.4
m3/min
- Hmax = 10 m

2.
3

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

2.
4

Phao
báo mực

Xuất xứ:
F.A.E.S – Italy.
- Loại: Phao quả
(phao nổi);
- Nhiệt độ vận
hành: 50oC
- Nhiệt độ bể
chứa: -20 ÷ 80 °
C
- Nguồn điện:
10(4)A/250V
- Cấp độ bảo vệ:
IP68
- Kích thước
153x92x43 mm
- Chiều dài dây
phao: 3m

F.A.E.S -
Italia

Cái 2

2.
5

Hệ
thống sục
khí đáy bể

- Loại: Đĩa
thô;
- Lưu lượng thiết
kế: 5 - 10 m3/h;

Đức Hệ 1

3 Bể thiếu khí

3.
1

Máy
khuấy chìm

- Đặc tính
kỹ thuật:
- Công suất: 0.75
kW/380V
- Động cơ: 3
phase/380HZ

Đài Loan Cái 2
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3.
2

Thanh
dẫn hướng
máy khuấy
chìm

- Gia công
chế tạo tại công
trường
- Vật liệu: Inox
sus304
- Giá đỡ máy
khuấy chìm
- Đã bao gồm:
Xích kéo và Nở
treo

HADO Cái 2

4 Bể hiếu khí

4.
1

Bơm
bùn tuần
hoàn

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 1.5
kw/ 380V
- Qmax = 0.3
m3/min
- Hmax = 10 m

Đài Loan Cái 2

4.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

4.
3

Hệ
thống sục
khí đáy bể
dạng khí
tinh

- Đường
kính đĩa: 268 mm
- Lưu lượng hoạt
động: 1,5 - 8
m3/h
- Lưu lượng max:
10m3/h
- Kiểu nối: Ren
3/4" NPT

Đài Loan
Hệ

thống
1

5 Bể lắng sinh học

5.
1

Bơm
bùn bể lắng

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 0.75
kw/ 380V
- Qmax = 0.19

Đài Loan Cái 2
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m3/min
- Hmax = 8 m

5.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

5.
3

Ống
lắng trung
tâm

- Vật liệu:
Inox sus304
- Kích thước:
D*H =
500*1800mm
- Đã bao gồm hệ
giá đỡ bằng
V50*5 Inox
sus304, nở
inox…

HADO Hệ 1

5.
4

Hệ
thống máng
răng thu
nước

- Chế tạo
tại xưởng của Hà
Đô
- Vật liệu: Inox
sus304
- Có khe điều
chỉnh độ cao
- Giá đỡ bằng
Inox sus304

HADO Hệ 1

6 Thiết bị trong nhà điều hành
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6.
1

Máy
thổi khí cạn

*Đầu thổi
- Đường kính ống
xả: DN 50;
- Phụ kiện kèm
theo: Ống giảm
thanh hút, Ống
giảm thanh đẩy,
van một chiều,
belt cover, đồng
hồ áp lực, pulley,
cua-ro, khung đế,
khớp nối mềm;
*Động cơ điện 3
pha
Đặc tính kỹ thuật:
- Công suất: 4
Kw/3pha/ 380V;;
* Đã bao gồm giá
đỡ và hệ thống
chống rung

Taiwan Cái 2

6.
2

Máy
thổi khí cạn

*Đầu thổi
- Đường kính ống
xả: DN 80;
- Phụ kiện kèm
theo: Ống giảm
thanh hút, Ống
giảm thanh đẩy,
van một chiều,
belt cover, đồng
hồ áp lực, pulley,
cua-ro, khung đế,
khớp nối mềm;
*Động cơ điện 3
pha
Đặc tính kỹ thuật:
- Công suất: 7,5
Kw/3pha/ 380V;;
* Đã bao gồm giá
đỡ và hệ thống
chống rung

Taiwan Cái 2

6.
3

Bơm
định lượng
hóa chất

Đặc tính kỹ
thuật:
- Lưu lượng:
100lít/h;

Hàn Quốc Cái 4
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- Cột áp: 5m;
- Công suất: 0.14
KW.

6.
4

Bồn
nhựa 1000
lít:

- Nhựa
nguyên sinh
LLDPE
- Bồn đứng
- Thương hiệu:
Tân Á

Việt Nam Cái 2

6.
5

Tủ
điện điều
khiển

- Tủ điện
trong nhà
- Vỏ tủ điện (thép
sơn tĩnh điện)
- Cầu chì, role,
Aptomat, khởi
động từ, vonke,
apeke, đèn
báo …
- Có lẫy chuyển:
Auto, Man, Off

Việt Nam Hệ 1

6.
6

Đồng
hồ đo lưu
lượng nước
thải

- Loại
chuyên dụng
dùng cho nước
thải
- Đường kính:
DN80
- Áp suất: PN16
- Kết nối dạng
Bích

Malaysia Cái 1

A
2

THIẾT BỊ MODUL II

1 Bể thiếu khí II

3.
1

Máy
khuấy chìm

- Đặc tính
kỹ thuật:
- Công suất: 0.75
kW/380V
- Động cơ: 3
phase/380HZ

Đài Loan Cái 2
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3.
2

Thanh
dẫn hướng
máy khuấy
chìm

- Gia công
chế tạo tại công
trường
- Vật liệu: Inox
sus304
- Giá đỡ máy
khuấy chìm
- Đã bao gồm:
Xích kéo và Nở
treo

HADO Cái 2

2 Bể hiếu khí II

2.
1

Bơm
bùn tuần
hoàn

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 0.75
kw/ 380V
- Qmax = 0.19
m3/min
- Hmax = 8 m

Đài Loan Cái 2

2.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

2.
3

Hệ
thống sục
khí đáy bể
dạng khí
tinh

- Đường
kính đĩa: 268 mm
- Lưu lượng hoạt
động: 1,5 - 8
m3/h
- Lưu lượng max:
10m3/h
- Kiểu nối: Ren
3/4" NPT

Đài Loan
Hệ

thống
1

2.
4

Giá
thể đệm di
động

- Dạng cầu
D50
- Màu đen
- Số lượng 6000
quả/1m3

Việt Nam m3 10

3 Bể lắng sinh học II
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3.
1

Bơm
bùn bể lắng

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 0.75
kw/ 380V
- Qmax = 0.19
m3/min
- Hmax = 8 m

Đài Loan Cái 2

3.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

3.
3

Ống
lắng trung
tâm

- Vật liệu:
Inox sus304
- Kích thước:
D*H =
500*1800mm
- Đã bao gồm hệ
giá đỡ bằng
V50*5 Inox
sus304, nở
inox…

HADO Hệ 1

3.
4

Hệ
thống máng
răng thu
nước

- Chế tạo
tại xưởng của Hà
Đô
- Vật liệu: Inox
sus304
- Có khe điều
chỉnh độ cao
- Giá đỡ bằng
Inox sus304

HADO Hệ 1

3.
5

Bơm
thoát sau hệ
thống

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 2.2
kw/ 380V
- Qmax = 0.4
m3/min
- Hmax = 10 m

Đài Loan Cái 2
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3.
6

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

3.
7

Phao
báo mực

Xuất xứ:
F.A.E.S – Italy.
- Loại: Phao quả
(phao nổi);
- Nhiệt độ vận
hành: 50oC
- Nhiệt độ bể
chứa: -20 ÷ 80 °
C
- Nguồn điện:
10(4)A/250V
- Cấp độ bảo vệ:
IP68
- Kích thước
153x92x43 mm
- Chiều dài dây
phao: 5m

Italia Cái 2

A
3

HỆ THỐNG XỬ LÝMÙI

1
Quạt

hút khí thải

- Lưu
lượng: 3500-4000
m3/h
- Cột áp: 2000-
1500 Pa
- Công suất:
2.2kW
- Điện áp: 3
pha/380V/50Hz

Việt Nam Cái 1

2
Tháp

hấp phụ

- Vật liệu
thép sơn chống gỉ
- DxH:
1000x2000mm
- Chứa than hoạt
tính NaOH

Việt Nam Gói 1
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3
Nắp

thăm kín
mùi

- Vật liệu
Composite hoặc
gang
- Kích thước:
800x800mm, dán
gioăng cao su kín
mùi
- KN125

Việt Nam Cái 17

Bảng. Danh mục máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải công suất
600m3/ngày.đêm

T
T

HẠN
GMỤC

THÔNG
SỐ, QUY
CÁCH KỸ
THUẬT

XUẤT XỨ,
MODEL, HÃNG

ĐƠN
VỊ

KHỐ
I LƯỢNG

B
1

THIẾT BỊ MODUL I

1 Bể thu gom nước thải

1,
1

Bơm
thu gom

- Bơm chìm
- Lưu lượng:
0,7m3/ phút
- Cột áp: 7m
- Điện áp
3phase/380V/50
Hz
- Công suất:
3,7kW

Đài Loan Cái 2

1.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

1,
3

Bơm
thu gom

- Bơm chìm
- Lưu lượng:
0,1m3/ phút
- Cột áp: 7m
- Điện áp
3phase/380V/50
Hz
- Công suất:
0,75kW

Đài Loan Cái 2
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1,
4

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

1,
5

Phao
báo mực

Xuất xứ:
F.A.E.S – Italy.
- Loại: Phao quả
(phao nổi);
- Nhiệt độ vận
hành: 50oC
- Nhiệt độ bể
chứa: -20 ÷ 80 °
C
- Nguồn điện:
10(4)A/250V
- Cấp độ bảo vệ:
IP68
- Kích thước
153x92x43 mm
- Chiều dài dây
phao: 5m

Italia Cái 2

2 Bể điều hòa nước thải

2.
1

Rọ
chắn rác

- Vật liệu:
Inox sus304
- Kích thước:
500*500*400mm
- Mắt lưới: 10mm
- Sợi lưới: 1mm
- Đã bao gồm
thanh trượt và
xích kéo

HADO Cái 1

2.
2

Bơm
nước thải
điều hòa

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 2.2
kw/ 380V
- Qmax = 0.4
m3/min
- Hmax = 10 m

Đài Loan Cái 2
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2.
3

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

2.
4

Phao
báo mực

Xuất xứ:
F.A.E.S – Italy.
- Loại: Phao quả
(phao nổi);
- Nhiệt độ vận
hành: 50oC
- Nhiệt độ bể
chứa: -20 ÷ 80 °
C
- Nguồn điện:
10(4)A/250V
- Cấp độ bảo vệ:
IP68
- Kích thước
153x92x43 mm
- Chiều dài dây
phao: 3m

F.A.E.S -
Italia

Cái 2

2.
5

Hệ
thống sục
khí đáy bể

- Loại: Đĩa
thô;
- Lưu lượng thiết
kế: 5 - 10 m3/h;

Đài Loan Hệ 1

3 Bể thiếu khí

3.
1

Máy
khuấy chìm

- Đặc tính
kỹ thuật:
- Công suất: 0.75
kW/380V
- Động cơ: 3
phase/380HZ

Đài Loan Cái 2

3.
2

Thanh
dẫn hướng
máy khuấy
chìm

- Gia công
chế tạo tại công
trường
- Vật liệu: Inox
sus304
- Giá đỡ máy
khuấy chìm

HADO Cái 2
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- Đã bao gồm:
Xích kéo và Nở
treo

4 Bể hiếu khí

4.
1

Bơm
bùn tuần
hoàn bể
lắng

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 1.5
kw/ 380V
- Qmax = 0.3
m3/min
- Hmax = 10 m

Đài Loan Cái 2

4.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

4.
3

Hệ
thống sục
khí đáy bể
dạng khí
tinh

- Đường
kính đĩa: 268 mm
- Lưu lượng hoạt
động: 1,5 - 8
m3/h
- Lưu lượng max:
10m3/h
- Kiểu nối: Ren
3/4" NPT

Đài Loan
Hệ

thống
1

5 Bể lắng sinh học

5.
1

Bơm
bùn bể lắng

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 0.75
kw/ 380V
- Qmax = 0.19
m3/min
- Hmax = 8 m

Đài Loan Cái 2

5.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm

Việt Nam Cái 2
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trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

5.
3

Ống
lắng trung
tâm

- Vật liệu:
Inox sus304
- Kích thước:
D*H =
500*1800mm
- Đã bao gồm hệ
giá đỡ bằng
V50*5 Inox
sus304, nở
inox…

HADO Hệ 1

5.
4

Hệ
thống máng
răng thu
nước

- Chế tạo
tại xưởng của Hà
Đô
- Vật liệu: Inox
sus304
- Có khe điều
chỉnh độ cao
- Giá đỡ bằng
Inox sus304

HADO Hệ 1

6 Thiết bị trong nhà điều hành

6.
1

Máy
thổi khí cạn
1

*Đầu thổi
- Đường kính ống
xả: DN 50;
- Phụ kiện kèm
theo: Ống giảm
thanh hút, Ống
giảm thanh đẩy,
van một chiều,
belt cover, đồng
hồ áp lực, pulley,
cua-ro, khung đế,
khớp nối mềm;
*Động cơ điện 3
pha
Đặc tính kỹ thuật:
- Công suất: 4
Kw/3pha/ 380V;;
* Đã bao gồm giá
đỡ và hệ thống
chống rung

Taiwan Cái 2
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6.
2

Máy
thổi khí cạn
2

*Đầu thổi
- Đường kính ống
xả: DN 80;
- Phụ kiện kèm
theo: Ống giảm
thanh hút, Ống
giảm thanh đẩy,
van một chiều,
belt cover, đồng
hồ áp lực, pulley,
cua-ro, khung đế,
khớp nối mềm;
*Động cơ điện 3
pha
Đặc tính kỹ thuật:
- Công suất: 7,5
Kw/3pha/ 380V;;
* Đã bao gồm giá
đỡ và hệ thống
chống rung

Taiwan Cái 2

6.
3

Bơm
định lượng
hóa chất

Đặc tính kỹ
thuật:
- Lưu lượng:
100lít/h;
- Cột áp: 5m;
- Công suất: 0.14
KW.

Hàn Quốc Cái 4

6.
4

Bồn
nhựa 1000
lít:

- Nhựa
nguyên sinh
LLDPE
- Bồn đứng
- Thương hiệu:
Tân Á

Việt Nam Cái 2

6.
5

Tủ
điện điều
khiển

- Tủ điện
trong nhà
- Vỏ tủ điện (thép
sơn tĩnh điện)
- Cầu chì, role,
Aptomat, khởi
động từ, vonke,
apeke, đèn
báo …
- Có lẫy chuyển:

Việt Nam Hệ 1
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Auto, Man, Off

6.
6

Đồng
hồ đo lưu
lượng nước
thải

- Loại
chuyên dụng
dùng cho nước
thải
- Đường kính:
DN80
- Áp suất: PN16
- Kết nối dạng
Bích

Malaysia Cái 1

B
2

THIẾT BỊ MODUL II

1 Bể thiếu khí II

1.
1

Máy
khuấy chìm

- Đặc tính
kỹ thuật:
- Công suất: 0.75
kW/380V
- Động cơ: 3
phase/380HZ

Đài Loan Cái 2

1.
2

Thanh
dẫn hướng
máy khuấy
chìm

- Gia công
chế tạo tại công
trường
- Vật liệu: Inox
sus304
- Giá đỡ máy
khuấy chìm
- Đã bao gồm:
Xích kéo và Nở
treo

HADO Cái 2

2 Bể hiếu khí II

2.
1

Bơm
bùn tuần
hoàn

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 1.5
kw/ 380V
- Qmax = 0.3
m3/min
- Hmax = 10 m

Đài Loan Cái 2
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2.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

2.
3

Hệ
thống sục
khí đáy bể
dạng khí
tinh

- Đường
kính đĩa: 268 mm
- Lưu lượng hoạt
động: 1,5 - 8
m3/h
- Lưu lượng max:
10m3/h
- Kiểu nối: Ren
3/4" NPT

Đài Loan
Hệ

thống
1

2,
4

Giá
thể đệm di
động

- Dạng cầu
D50
- Màu đen
- Số lượng 6000
quả/1m3

Việt Nam m3 10

3 Bể lắng sinh học II

3.
1

Bơm
bùn tuần
hoàn bể
lắng

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 0.75
kw/ 380V
- Qmax = 0.19
m3/min
- Hmax = 8 m

Đài Loan Cái 2

3.
2

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

3.
3

Ống
lắng trung
tâm

- Vật liệu:
Inox sus304
- Kích thước:
D*H =
500*1800mm

HADO Hệ 1
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- Đã bao gồm hệ
giá đỡ bằng
V50*5 Inox
sus304, nở
inox…

3.
4

Hệ
thống máng
răng thu
nước

- Chế tạo
tại xưởng của Hà
Đô
- Vật liệu: Inox
sus304
- Có khe điều
chỉnh độ cao
- Giá đỡ bằng
Inox sus304

HADO Hệ 1

3.
5

Bơm
thoát sau hệ
thống

- Kiểu:
Bơm chìm nước
thải
- Công suất: 2.2
kw/ 380V
- Qmax = 0.4
m3/min
- Hmax = 10 m

Đài Loan Cái 2

3.
6

Khớp
nối nhanh

- Vật liệu:
Gang đúc sẵn
- Đã bao gồm:
chân đế, ngàm
trên, ngàm dưới,
bulong, long đen,
ma ni, dây xích;

Việt Nam Cái 2

3.
7

Phao
báo mực

Xuất xứ:
F.A.E.S – Italy.
- Loại: Phao quả
(phao nổi);
- Nhiệt độ vận
hành: 50oC
- Nhiệt độ bể
chứa: -20 ÷ 80 °
C
- Nguồn điện:
10(4)A/250V
- Cấp độ bảo vệ:
IP68
- Kích thước

Italia Cái 2
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153x92x43 mm
- Chiều dài dây
phao: 5m

B
3

HỆ THỐNG XỬ LÝMÙI

1
Quạt

hút khí thải

- Lưu
lượng: 3500-4000
m3/h
- Cột áp: 2000-
1500 Pa
- Công suất:
2.2kW
- Điện áp: 3
pha/380V/50Hz

Việt Nam Cái 1

2
Tháp

hấp phụ

- Vật liệu
thép sơn chống gỉ
- DxH:
1000x2000mm
- Chứa than hoạt
tính NaOH

Việt Nam Gói 1

3
Nắp

thăm kín
mùi

- Vật liệu
Composite hoặc
gang
- Kích thước:
800x800mm, dán
gioăng cao su kín
mùi
- KN125

Việt Nam Cái 17

Bảng. Nhu cầu sử dụng hóa chấthệ thống xử lý nước thải 100 m3/ngày.đêm
STT Hóa chất Mục đích sử

dụng
Vị trí bổ sung Khối lượng

1 Javen Hóa chất khử
trùng

Bể khử trùng 36,23
kg/ngày.đêm

a.2. Đối với nước thải công nghiệp (tuần hoàn không phát sinh)
Theo tính toán, trong giai đoạn Dự án nâng công suất, tổng lượng nước cấp nước

làm mát phát sinh là 15 m3/ngày (không phát sinh, định kỳ bổ sung 2,5m3 do thất thoát,
bay hơi).
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a.3. Đối với nước mưa chảy tràn
Nhà máy đã được đầu tư xây dựng hệ thống cống rãnh ngầm đạt tiêu chuẩn, bố trí

xung quanh các nhà xưởng, nhà văn phòng và lối đi để thoát nước ra mương thải, hố ga
bên ngoài Nhà máy, đảm bảo nước mưa chảy tràn sẽ được tiêu thoát nhanh kể cả khi có
mưa to kéo dài. Hiện trạng thu gom và thoát nước mưa tại Nhà máy như sau:

- Nước mưa mái được thu gom về các ống nhựa PVC D110 qua rãnh thoát rộng
khoảng D300-800, chảy xuống đường nội bộ và thu gom về các hố ga lắng cặn

- Nước mưa trên mặt sân vườn và đường nội bộ được thu gom về hệ thống hố ga
lắng cặn sau đó toàn bộ nước mưa của Dự án được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa
của Khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, hiện nay trong quá trình hoạt động, chủ dự án đã và đang thực hiện
các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn như: định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ
thống dẫn nước mưa, các rãnh thoát nổi, các hố ga thoát nước mưa trung bình 01
tháng/lần hoặc tăng tần suất tùy vào tình hình thực tế.

Trong thời gian tới, sau khi dự án nâng công suất và đi vào hoạt động, ngoài việc
duy trì các biện pháp đang áp dụng như hiện nay, chủ dự án cũng sẽ thường xuyên kiểm
tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời và đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an
toàn cho hệ thống thoát nước mưa, không để các loại rác thải xâm nhập vào đường thoát
nước.
b. Đối với bụi và khí thải

Để hạn chế tác động của bụi, khí thải, nhiệt và mùi đến môi trường, Chủ dự án sẽ
áp dụng các biện pháp sau:
b.1. Từ hoạt động giao thông ra/vào Dự án

Trong giai đoạn hiện tại, chủ dự án đã và đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu
được đánh giá là đơn giản và dễ thực hiện, có hiệu quả. Vì vậy, khi dự án mở rộng nâng
công suất và đi vào vận hành ổn định, Chủ dự án sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm
thiểu như đang thực hiện, cụ thể như sau:
- Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm yêu cầu xe chạy

đúng tốc độ, chở đúng tải trọng quy định;
- Không cho xe nổ máy khi giao/nhận hàng;
- Cán bộ, công nhân viên hoặc các nhân viên nhà thầu đến giao nhận tài liệu không

được đi xe máy trong khuôn viên nhà máy, tuân thủ quy định chung: ra vào nhà xe phải
tắt máy, dắt xe;
- Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông, vận tải đã được qua kiểm định đạt tiêu

chuẩn khí thải, tiếng ồn theo đúng quy định
- Định kỳ tiến hành bảo dưỡng phương tiện
- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý
- Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải, phun nước trên đường

nội bộ, sân bãi,…
b.2. Từ hoạt động của các máy móc sản xuất (tại xưởng tầng 2,3 nhà A và tầng 3, 4
nhà B và khu vực ép phun nhựa)
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b.2.1. Đối với khí phát sinh từ công đoạn sản xuất tại tầng 2 - nhà A:
Để đảm bảo khí phát sinh từ quá trình sản xuất hàn đối lưu, lò gia nhiệt, máy phun

chất trợ hàn, lò hàn sóng, may hàn thiếc tay, khu vực sửa chữa, khu vực làm sạch có
thành phần gồm hơi hàn, thiếc được thu gom về các họng hút, qua ống thu gom, dưới tác
dụng của quạt hút (gồm 03 quạt công suất 40.000m3/h/1 quạt) thoát ra ống thoát khí
vượt mái của nhà xưởng, cách mặt đất 10m.

Quy trình xử lý khí thải 120.000 m3/h như sau: Khí thải → chụp hút → đường ống
thu gom → quạt hút → tấm lọc than hoạt tính → ống thoát khí.
b.2.2. Đối với khí phát sinh từ công đoạn sản xuất tại tầng 3 - nhà A:

Để đảm bảo khí phát sinh từ quá trình sản xuất hàn đối lưu, lò gia nhiệt, máy phun
chất trợ hàn, lò hàn sóng, may hàn thiếc tay, khu vực sửa chữa, khu vực làm sạch có
thành phần gồm hơi hàn, thiếc được thu gom về các họng hút, qua ống thu gom, dưới tác
dụng của quạt hút (gồm 03 quạt công suất 40.000m3/h/1 quạt (2 quạt hoạt động chính, 1
quạt dự phòng)) thoát ra ống thoát khí vượt mái của nhà xưởng, cách mặt đất 10m.

Quy trình xử lý khí thải 80.000 m3/h như sau: Khí thải → chụp hút → đường ống
thu gom → quạt hút → tấm lọc than hoạt tính → ống thoát khí.

b.2.3. Đối với khí phát sinh từ công đoạn sản xuất tại tầng 3, 4 - nhà B:
Để đảm bảo khí phát sinh từ quá trình sản xuất tầng 3, 4 nhà B có thành phần gồm

hơi hàn, thiếc được thu gom về các họng hút, qua ống thu gom, dưới tác dụng của quạt
hút (gồm 03 quạt công suất 40.000m3/h/1 quạt (2 quạt hoạt động chính, 1 quạt dự
phòng)) thoát ra ống thoát khí vượt mái của nhà xưởng, cách mặt đất 10m.

Quy trình xử lý khí thải 80.000 m3/h như sau: Khí thải → chụp hút → đường ống
thu gom → quạt hút → tấm lọc than hoạt tính → ống thoát khí.

b.2.4. Đối với khí phát sinh từ công đoạn ép phun nhựa tại tầng 1 - nhà xưởng B:
Để đảm bảo khí phát sinh từ quá trình sản xuất tầng 1 - nhà B (máy ép phun nhựa)

được thu gom về các họng hút, qua ống thu gom, dưới tác dụng của quạt hút (gồm 02
quạt công suất 34.000m3/h/1 quạt (1 quạt hoạt động chính, 1 quạt dự phòng)) thoát ra
ống thoát khí vượt mái của nhà xưởng, cách mặt đất 10m.

Quy trình xử lý khí thải 34.000 m3/h như sau: Khí thải → chụp hút → đường ống
thu gom → quạt hút → tấm lọc than hoạt tính → ống thoát khí
b.3. Đối với nhiệt dư

Để cải thiện yếu tố nhiệt độ, hiện tại chủ dự án đã thực hiện các biện pháp như sau:
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp điều hòa không khí trong nhà xưởng.
- Khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất được chủ dự án bố trí thu gom qua

chụp hút, dẫn về hệ thống các filter lọc khí của cụm thiết bị lọc và điều hòa không khí
nhà xưởng có bố trí lớp than hoạt tính trước khi thoát ra ngoài môi trường.

Trong thời gian tới, khi dự án nâng công suất và đi vào hoạt động, Công ty vẫn
tiếp tục áp dụng các biện pháp nêu trên.
b.4. Đối với mùi từ khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt và khu nhà vệ sinh
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Đối với các tác động do mùi phát sinh, chủ dự án đã và đang áp dụng các biện
pháp giảm thiểu như sau:

+ Bố trí thu gom rác thải sinh hoạt vào các thùng chứa kín, có nắp đậy bằng vật
liệu HDPE. Hiện tại, tại các vị trí trong nhà xưởng đều được bố trí các thùng rác loại 20
- 240 lit/thùng bằng nhựa có nắp đậy. Cuối ngày, rác thải sinh hoạt sẽ được đơn vị có
chức năng đến thu gom và vận chuyển xử lý theo đúng quy định.

+ Thường xuyên quét dọn vệ sinh tại khu tập kết rác thải sinh hoạt, cọ rửa khu vực
nhà vệ sinh với tần suất thực hiện 01 lần/ngày.

Trong thời gian tới, khi dự án nâng công suất và đi vào hoạt động, Công ty vẫn
tiếp tục áp dụng các biện pháp nêu trên.
c. Đối với chất thải rắn thông thường
c.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Bố trí thu gom rác thải sinh hoạt vào các thùng chứa kín, có nắp đậy bằng vật liệu
HDPE. Hiện tại, tại các vị trí trong nhà xưởng đều được bố trí các thùng rác loại 20 -
240 lit/thùng bằng nhựa có nắp đậy. Cuối ngày, rác thải sinh hoạt sẽ được đơn vị có
chức năng đến thu gom và vận chuyển xử lý theo đúng quy định.

+ Thường xuyên quét dọn vệ sinh tại khu tập kết rác thải sinh hoạt, cọ rửa khu vực
nhà vệ sinh với tần suất thực hiện 01 lần/ngày.

Trong thời gian tới, khi dự án nâng công suất và đi vào hoạt động, Công ty vẫn
tiếp tục áp dụng các biện pháp nêu trên.

Sau khi dự án nâng công suất và đi vào hoạt động ổn định, với số lượng công nhân
viên (là 8082 người), Dự án sẽ tiếp tục sử dụng các thùng chứa hiện có. Hiện tại, Chủ dự
án đã ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường Thuận Thành (theo Hợp đồng vận
chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt số 23-00916 ngày 10/10/2022 giữa Công ty TNHH
Lite On Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành). Trong thời gian tới,
Chủ dự án sẽ tiếp tục ký hợp đồng với đơn vị hiện tại để tiến hành thu gom, lưu giữ, vận
chuyển và xử lý theo đúng quy định.
c.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường

Công ty đã và đang áp dụng các biện pháp sau:
+ Công ty sử dụng các máy móc, thiết bị nhập ngoại hiện đại, có quy trình công

nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường nên tiết kiệm nguyên nhiên liệu, hạn chế được lượng
rác thải trong sản xuất.

+ Các chất thải rắn có khả năng tái chế như: nhựa, giấy, bìa caton… được phân
loại và tuần hoàn tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở tái chế.

+ Tại từng nhà xưởng đều được trang bị các thùng đựng chất thải rắn khác nhau
nhằm mục đích phân loại từ khâu sản xuất. Thùng chứa rác phải có nắp đậy và đảm bảo
chất lượng vệ sinh môi trường. Lượng chất thải rắn thông thường từ quá trình sản xuất
của Dự án trong thời gian tới được bố trí thu gom về 02 kho chứa diện tích 292,4m2/1
kho. Hiện tại, Chủ dự án đã ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường Thuận Thành
(theo Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp (không nguy hại) số 22-
03597 ngày 21/11/2022 giữa Công ty TNHH Lite On Việt Nam và Công ty Cổ phần
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Môi trường Thuận Thành). Trong thời gian tới, Chủ dự án sẽ tiếp tục ký hợp đồng với
đơn vị hiện tại để tiến hành thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại Nhà máy như sau:

Hình 3.11. Sơ đồ quản lý chất thải rắn của Dự án
d. Các biện pháp quản lý chất thải nguy hại

- Giai đoạn nâng công suất:
Sau khi nâng công suất và đi vào hoạt động, ước tính khối lượng CTNH phát sinh

là 336.442 kg/năm với thành phần phát sinh tương tự như giai đoạn hoạt động hiện tại.
Các thùng chứa hiện tại vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng sẽ được chủ dự án tiếp

tục sử dụng cho giai đoạn tới, đồng thời để đảm bảo khả năng lưu chứa. Tương tự như
hiện nay, các thùng chứa sẽ được dán nhãn phân loại theo mã CTNH quy định theo
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông
thư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025), sau đó lưu vào kho chứa CTNH hiện
trạng có diện tích 450m2.

Thùng chứa Thùng chứa Pallet

Hình 3.13. Các thùng chứa CTNH

Chất thải rắn

Chất thải rắn thông thườngChất thải rắn sinh hoạt

Chất thải không tái chế

Bán cho đơn vị thu muaKý hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý

Chất thải tái chế
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* Yêu cầu về bảo vệ môi trường:

Đảm bảo toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành Dự án luôn
được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi
trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Thông
tư số 07/2025/TT-BTNMT và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hiện tại, Chủ
dự án đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Saehan Green Vina (theo Hợp đồng nguyên
tắc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại số HĐXL
0324/LOVN/SGV ngày 05/03/2024 giữa Công ty TNHH Lite On Việt Nam và Công ty
TNHH Saehan Green Vina). Trong thời gian tới, Chủ dự án sẽ tiếp tục ký hợp đồng với
đơn vị hiện tại để tiến hành thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định
3.2.2.2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất
thải
a. Đối với tiếng ồn, độ rung

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn vận hành. Chủ dự
án tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu như giai đoạn hiện tại, cụ thể như sau:

- Tiếng ồn từ xe vận chuyển được kiểm soát bằng việc không chở quá tải và hạn
chế bóp còi.

- Bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, nâng cầu hàng hóa và sửa chữa khi cần
thiết (Ví dụ: Thay dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay
áo bảo hộ lao động,...).

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần
áo bảo hộ lao động,...).

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ
lao động thường xuyên.

- Bố trí hợp lý thời gian xe vận chuyển hàng hóa vào công ty.
- Để giảm thiểu từ máy phát điện dự phòng sẽ thực hiện các biện pháp sau:
+ Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho một số máy móc như máy

phát điện dự phòng nhằm làm giảm chấn động do thiết bị gây nên. Sử dụng máy phát
điện dự phòng có chất lượng tốt, phát sinh tiếng ồn nhỏ.

+ Máy phát điện được đặt cách ly với các khu vực khác để giảm thiểu tiếng ồn đến
cán bộ, công nhân trong khu vực.
b. Đối với nhiệt dư

Để cải thiện yếu tố nhiệt độ, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau:
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp điều hòa không khí trong nhà xưởng, lắp đặt trần

mái cách nhiệt, chụp thoát gió để thoát nhiệt, lắp đặt các hệ thống thông gió làm mát
phục vụ cho công nhân ở những khu vực có nhiệt độ cao, mật độ nhân lực cao và có
nhiều khí độc.

- Khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất được chủ dự án bố trí thu gom qua
chụp hút, dẫn về hệ thống các filter lọc khí có bố trí lớp than hoạt tính trước khi thoát ra
ngoài môi trường.

- Khu vực đặt các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt bên ngoài nhà xưởng cần
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được thường xuyên vệ sinh, sử dụng các thùng chứa kín đáy, có nắp đậy để tránh phát
tán mùi. Tổ chức thu gom với tần suất 1 lần/ngày.
c. Đối với môi trường kinh tế - xã hội

- Biện pháp thực hiện: Để giảm thiểu những tác động xấu đến kinh tế - xã hội trong
khu vực, Dự án áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng lực quản lý, ý
thức của người lao động bằng các biện pháp cụ thể như sau:

+ Các xe vận tải phải chạy đúng tốc độ và trọng tải, sửa chữa kịp thời những đoạn
đường bị hư hỏng.

+ Nghiêm cấm cán bộ công nhân chơi cờ bạc, nghiện hút và có những hành vi vi
phạm pháp luật.

+ Thực hiện khám sức khoẻ cho người lao động khi tuyển dụng vào làm việc tại Dự
án.

+ Phối hợp với các đơn vị có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc, phân tích và
lập báo cáo môi trường định kỳ theo quy định.

+ Bố trí cán bộ thường trực kết hợp với đơn vị y tế KCN để sơ cứu kịp thời cho
người lao động khi có sự cố xảy ra; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm cho cán
bộ công nhân viên trong nhà máy.

+ Công ty xây dựng và yêu cầu thực hiện nội quy làm việc, nội quy ra vào Dự án…
cho cán bộ, công nhân viên.

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kiểm tra và xử lý kịp thời các
hành vi gây ảnh hưởng đến văn hoá xã hội của địa phương của cán bộ, nhân viên trong
Dự án.

Ngoài ra các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, chất thải cũng góp phần
giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường kinh tế - xã hội trong khu vực.

- Mức độ khả thi: Khi đã khắc phục được các lưu ý nêu trên thì mức độ khả thi của
các biện pháp đưa ra là khá cao khi cán bộ, nhân viên trong Dự án nghiêm túc và nêu
cao ý thức thực hiện.
d. Đối với vấn đề giao thông

- Quá trình vận chuyển nguyên liệu – sản phẩm, tài xế phải đi đúng tốc độ, xe
chở đúng trọng tải quy định.

- Khi đến ngã rẽ phải có tín hiệu còi báo cho người tham gia giao thông biết để
hạn chế tai nạn xảy ra.

- Công ty sẽ có biện pháp quản lý công nhân trong nhà máy tránh gây mâu thuẫn
với các xung quanh khu vực dự án và khi cùng tham gia giao thông trên tuyến đường.

- Phối hợp với BQL khu công nghiệp để có phương án duy tu bảo dưỡng tuyến
đường vận chuyển đảm bảo cho quá trình đi lại.
e. Đối với hoạt động của nhà máy xung quanh dự án

- Để giảm thiểu các tác động cộng hưởng, qua lại trong quá trình hoạt động đối với
các dự án trong khu vực, chủ dự án sẽ thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với đơn vị cho thuê nhà xưởng điều hành, hợp tác quản lý thống nhất.
- Thực hiện thỏa thuận, lập phương án sản xuất giữa các dự án hợp lý, tránh chồng

chéo, tác động cộng hưởng gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến môi trường khu vực,
cùng hỗ trợ hợp tác để quá trình hoạt động được thuận lợi và đảm bảo hoạt động ổn định



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị
ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam 113

trong khu vực.
- Phối hợp với BQL KCN để có các giải pháp quản lý các hoạt động của các nhà

máy để đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
g. Đối với hệ thống tiếp nhận nước thải của KCN

- Thu gom, phân loại các loại chất thải rắn phát sinh trong nhà máy, chủ dự án ký
hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành định kỳ vận chuyển xử lý theo
đúng quy định.

- Chủ dự án thực hiện theo đúng các điều khoản thỏa thuận tại Hợp đồng vận
chuyển và xử lý chất thải công nghiệp (không nguy hại) số 22-03597 ngày 21/11/2022
giữa Công ty TNHH Lite On Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống đường ống đấu nối nước thải sản xuất,
nếu có dấu hiệu hư hỏng phải có giải pháp sữa chữa kịp thời.
3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do các rủi ro, sự cố
a. Đối với sự cố cháy nổ

Để hạn chế tới mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong hoạt động dự án dẫn đến sự
cố môi trường, Chủ dự án sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng lực
quản lý cụ thể như:

- Định kỳ 2 lần/năm tổ chức huấn luyện cho công nhân công tác PCCC. Tổ chức các
buổi diễn tập khắc phục sự cố cháy nổ cho công nhân.

- Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị chữa cháy để đảm bảo các thiết bị này luôn trong
tình trạng hoạt động tốt trong suốt quá trình thi công lắp đặt máy móc thiết bị.

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện (aptomat
bảo vệ ngắn mạch và ngắn mạch chạm đất...) trong khu vực nhà xưởng sản xuất.

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy...)
và có biện pháp thay thế kịp thời.

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho máy móc,
thiết bị. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân vi phạm.

- Lập bảng nội quy PCCC, biển cấm lửa, các dụng cụ chữa cháy tại chỗ như bình
chữa cháy, thùng cát, xẻng, câu liêm.

- Đảm bảo sự sẵn sàng của hệ thống cấp nước cứu hoả của khu vực dự án.
- Các thiết bị chuyên chở các chất dễ gây cháy nổ ra vào khu vực nhà máy phải có

giấy phép chứng nhận an toàn và được kiểm định an toàn thường xuyên.
- Trong khu vực nhà máy cần có người bảo vệ thường xuyên để hạn chế trộm cắp và

giải quyết các vấn đề nảy sinh.
- Kết hợp với chính quyền địa phương đảm bảo trật tự trị an khu vực, hoặc tăng

cường bộ máy của thanh niên xung kích và công an phường.
b. Đối với sự cố tai nạn lao động

Để đảm bảo cho người lao động có quyền làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh,
nâng cao chất lượng của người sử dụng lao động, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Quá trình hoạt động công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tạo một môi
trường làm việc an toàn và hạn chế tác hại của ô nhiễm môi trường đối với người lao
động;

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang, nút tai chống ồn,
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găng tay, giày cho công nhân tại khu vực sản xuất. Tất cả các công nhân trực tiếp sản
xuất, khi lao động phải thực hiện theo quy định về an toàn lao động;

- Thành lập tổ y tế và bố trí 01 phòng y tế để có thể chăm sóc sức khỏe công nhân
tại chỗ cũng sơ cứu kịp thời trong trường hợp có sự cố về an toàn lao động;

- Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ 01 năm/lần cho công nhân làm việc trong công
ty (trong đó chú trọng đến bệnh nghề nghiệp); đồng thời có sổ theo dõi theo quy định
hiện hành.
c. Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải, khí thải

Đối với sự cố HTXL nước thải
Để phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra, chủ dự án đã và đang thực

hiện các biện pháp sau:
- Cắt cử nhân viên giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom nước thải từ các nguồn

trong nhà xưởng về bể gom trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của
KCN VSIP Hải Phòng
- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để kịp thời phát hiện ra những thiết bị

có khả năng bị hỏng hóc
- Yêu cầu đơn vị cho thuê định kỳ trích xuất các kết quả quan trắc nước thải của hệ

thống xử lý để chủ dự án có thể kiểm soát được tình hình nước thải
- Trường hợp xảy ra các sự cố ngoài tầm kiểm soát của Công ty, chủ dự án có trách

nhiệm báo cáo và phối hợp với KCN VSIP Hải Phòng để giải quyết kịp thời, khắc phục
các sự cố

Đối với sự cố hệ thống thông gió (cụm lọc và điều hòa không khí nhà xưởng)
- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống lọc và điều hòa không khí
- Trong trường hợp hỏng các quạt hút tại các vị trí phát sinh bụi, khí thải: tạm dừng

hoạt động của dây chuyền tại vị trí phát sinh bụi, khí thải có quạt hút bị hỏng và nhanh
chóng tiến hành sửa chữa hoặc thay thế
- Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát khí thải định kỳ để kịp thời phát hiện nếu

hiệu quả xử lý của hệ thống không đảm bảo
e. Đối với sự cố rò rỉ hóa chất

Phương án phòng chống sự cố rò rỉ, tràn đô hóa chất
Để phòng ngừa sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp

sau:
- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

theo quy định của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017.
- Cử các cán bộ tham gia lớp đào tạo huấn luyện theo nội dung Thông tư số

36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công thương về quy định huấn luyện kỹ
thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
- Về thiết bị lưu giữ sẽ phù hợp với từng loại hóa chất, khu vực lưu giữ hóa chất

được sắp xếp ngay ngắn, cẩn thận cho từng loại riêng biệt, không lưu giữ các hóa chất
có phản ứng chung với nhau. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, thùng,
can để đảm bảo không có hiện tượng nứt, vỡ, rách thùng. Phân loại và ghi nhãn hóa chất
theo đúng Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy
định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số
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113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Trong việc bảo quản, lưu trữ hóa chất cần lưu y một số điểm sau:
 Đối với các hóa chất nguy hiểm chỉ để tại nơi làm việc số lượng vừa đủ cho yêu

cầu sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ được bảo quản trong kho. Kho hóa chất phải đảm
bảo được yêu cầu an toàn cho thủ kho, cho những người làm việc ở gần và không gây ô
nhiễm môi trường.

 Vị trí của nhà kho phải tính toán đến khả năng gây ô nhiễm từ việc rò rỉ hoặc tràn
đổ hóa chất. Nhà kho phải được đặt xa khu nhà ăn và nghỉ của cán bộ, công nhân viên
và nguồn nước sử dụng cho các hoạt động của dự án.
- Yêu cầu kỹ thuật đối với nhà kho chưa hóa chất như sau:
Kho chứa hóa chất đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư và cuối nguồn nước

theo đúng quy định TCVN 5507:2002 – Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong
sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;

 01 kho lưu giữ hóa chất được đặt lại vị trí cách xa khu nhà nghỉ, nhà ăn, nhà sinh
hoạt chung của cán bộ, công nhân viên;

 Chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng.
Sàn kho được thiết kế có chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt bằng phẳng,
không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài kho được xây dựng với yêu cầu chịu
được lửa ít nhất là 30 phút và tất cả các bức tường đều không thấm nước, bề mặt bên
trong của tường được ốp gạch trơn nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi;

 Lối ra, vào được lắp đặt cửa chịu lửa, mở hướng ra ngoài. Cửa có kích thước lớn
1,8mx2,2m cho phép vận chuyển hóa chất một cách an toàn. Ngoài ra, kho còn được bố
trí các cửa thoát hiểm thiết kế bằng hướng thẳng ra bên ngoài nhà xưởng;

 Được đảm bảo nhiệt độ bên trong kho chứa;
 Sử dụng ánh sáng nhân tạo từ hệ thống đèn chiếu sáng với những công tắc đặt ở vị

trí thích hợp, cách khu chứa hóa chất khoảng 2m nhằm tránh việc truyền nhiệt;
 Được thiết kế hệ thống thông gió bằng các cửa sổ và lỗ thông gió để làm loãng

hoặc hút sạch lượng khí độc sinh ra khi có sự cố;
 Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp tuân thủ theo yêu cầu của Thông tư

số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày
09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Hóa chất.
- Đối với phượng tiện vận chuyển hóa chất:
Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và
Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm, cụ thể:

 Không vận chuyển hóa chất cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực, thực phẩm
hoặc vận chuyển hóa chất có khả năng phản ứng với nhau gây cháy, nổ hoặc tạo ra các
chất mới độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người trên cùng một phương tiện;
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 Có trang thiết bị che, phủ kín toàn bộ khoang chở hàng. Trang thiết bị che phủ phải
phù hợp với yêu cầu chống thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc với loại
hàng được vận chuyển; chịu được sự va đập và đảm bảo an toàn, hạn chế sự rò rỉ các
chất độc hại và lây nhiễm ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố;
 Đảm bảo đầy đủ thiết bị, vật liệu ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển theo

quy định.
Phương án ưng phó, khắc phục sự cố rò rỉ, tràn đô hóa chất
Khi xảy ra sự cố tràn, đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường thì

việc đầu tiên Chủ dự án cần thực hiện là xác định mức độ ảnh hưởng đến mô trường và
sức khỏe con người sau đó thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng cùng
các tác động của hóa chất. Khi xảy ra sự cố, Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan
chức năng thực hiện các công tác ứng phó như sau:

Hình 3.14. Sơ đồ mô phỏng công tác ứng phó sự cố rò ri, tràn đổ hóa chất

Bước 1: Xử lý khẩn cấp tại chỗ
Biện pháp xử lý sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có thể khái quát bằng sơ đồ sau:

 Trường hợp rò rỉ, tràn đô ở mưc nhỏ:
Khi sự cố xảy ra, để ngăn chặn sự tiếp xúc của hóa chất tới cơ thể con người thì

cần trang bị bảo hộ lao động và các thiết bị chuyên dụng cho người lao động. Hấp phụ
hóa chất bằng vật liệu trơ (cát), không sử dụng chất liệu dễ cháy sau đó thu gom vào các
thùng chứa chuyên dụng kín để thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng nước sạch
rửa khu vực bị tràn đồ, rò rỉ sau đó thu gom lượng nước này và xử lý như chất thải nguy
hại mà không xả vào hệ thống thoát nước chung. Dùng các thiết bị để khử hơi hóa chất

Xử lý khẩn cấp tại chỗ

Khắc phục hậu quả

Kế hoạch sơ tán người và
tài sản

Phối hợp hành động

Sự cố rò rỉ,
tràn đổ hóa

chất

Dùng vật
liệu thấm hút
(cát) để thu
hồi hóa chất

Vệ sinh khu
vực bị tràn,
đổ, rò rỉ

Sang chiết
sang thiết bị

đựng
chuyên
dụng
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bay vào không khí.
 Trường hợp tràn đô, rò rỉ lớn trên diện rộng:
Thông gió khu vực rò rỉ hoặc chảy tràn, hủy bỏ tất cả các nguồn phát lửa, mang

thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có
nhiệm vụ vào khu vực tràn, đổ hóa chất. Hấp phụ hóa chất bằng vật liệu trơ, không sử
dụng vật liệu dễ cháy sau đó thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng kín rồi thuê đơn
vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng nước sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó thu
gom lượng nước này và xử lý như chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống thoát
nước chung. Dùng các thiết bị để khử hơ hóa chất bay vào không khí.

 Trường hợp tràn đô, rò rỉ hóa chất khi vận chuyển:
Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ khi đang vận chuyển thì nhân viên lái xe

phải thực hiện phương án nhằm cách ly hóa chất xa khu dân cư sau đó phối hợp với
nhân viên kỹ thuật thu gom hóa chất vào các thùng chứa chuyên dụng rồi thuê đơn vị có
chức năng đem đi xử lý.

Bước 2: Phối hợp hành động
Tùy vào tình hình sự cố mà Chủ dự án sẽ thông báo khẩn cấp tới các cơ quan chức

năng của địa phương và các cơ sở sản xuất xung quanh để phối hợp khắc phục.
Bước 3: Kế hoạch sơ tán người và tài sản
Khi xảy ra sự cố hóa chất thì lập tức sơ tán những người không phận sự ra khỏi

khu vực tràn đổ, rò rỉ và các khu vực có khả năng chịu tác động. Sơ tán những nguồn có
thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn lửa, nhiệt, …) và
cắt cầu dao điện. Sau khi sơ tán người và tài sản ra thì cô lập vùng nguy hiểm.

Bước 4: Khắc phụ hậu quả sự cố
Khi sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất thì việc đầu tiên Chủ dự án cần thực hiện là đánh

giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, thực hiện các biện pháp
ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác động của hóa chất, đưa người bị thương đến cơ sở
y tế gần nhất để sơ cứu trong trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng nhanh
chóng chuyển nạn nhân lên các cơ sở y tế tuyến trên để chữa trị chuyên sâu. Hỗ trợ, đền
bù thiệt hại cho nạn nhân và công tác xử lý môi trường
3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
3.3.1. Danh mục công trình biện pháp bảo vệ môi trường
TT Hạng mục công trình Quy mô/Vị trí Hiện trạng
I Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường hiện hữu
1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa Xung quanh nhà xưởng Không thay đổi
2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải Xung quanh nhà xưởng Không thay đổi
2.1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

công suất
100 m3/ngày đêm Không thay đổi

2.2 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
công suất

150 m3/ngày đêm Không thay đổi

3 Hệ thống xử lý khí thải
3.1 Hệ thống xử lý khí thải tại khu vực

ép phun nhựa - tầng 1 - nhà B
34.000 m3/h Không thay đổi

4 Kho lưu chứa chất thải
4.1 Kho lưu chứa chất thải rắn thông 292,4m2/1 kho (tổng 2 Cải tạo
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thường kho)
4.2 Kho lưu chứa chất thải nguy hại 450 m2 -
II Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đầu tư mới + cải tạo
3 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

công suất 550 m3/ngày.đêm
Đặt tại khu A nhà máy Xử lý nước thải

sinh hoạt (Xây
mới)

4 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
công suất 600 m3/ngày.đêm

Đặt tại khu B nhà máy Xử lý nước thải
sinh hoạt (Xây
mới)

5 Hệ thống xử lý khí thải VOCs tại
tầng 2 - Nhà máy A công suất
120.000 m3/h

Nhà máy A Xây mới (Thay
thế 03 hệ thống
xử lý khí thải
bằng than hoạt
tính, công suất
41.300 m3/h/1
hệ thống)

6 Hệ thống xử lý khí thải VOCs tại
tầng 3 - Nhà máy A công suất
80.000 m3/h

Nhà máy A Xây mới (Thay
thế 01 hệ thống
xử lý khí thải
bằng than hoạt
tính, công suất
50.000 m3/h/1
hệ thống)

7 Hệ thống xử lý khí thải VOCs tại
tầng 3 và tầng 4 - Nhà máy B công
suất 80.000 m3/h

Nhà máy B Xây mới

8 Cải tạo kho chứa chất thải thông
thường, kho hóa chất, kho chứa pin,
diện tích 292,4 m2/1 kho

Giữ 2 hệ thống xử lý
nước thải công suất 150
m3/ngày.đêm và hệ
thống xử lý nước thải
công suất 550
m3/ngày.đêm (Khu A)

Cải tạo

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết
bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

Dự án thuộc trường hợp thực hiện quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục
đối với các thông số:

- Đối với nước thải: Thông số pH, COD, TSS, nhiệt độ, lưu lượng xả, Amoni,
Tổng P;

- Đối với khí thải: Thông số SO2, NOx, CO, lưu lượng khí thải, nhiệt độ, áp suất
3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Chủ dự án trực tiếp quản lý dự án trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. Công
ty thành lập một Bộ phận ATLĐ và BVMT (03 người) nhằm mục đích kiểm soát các
thông số về chất lượng môi trường, giám sát môi trường. Tình trạng môi trường sẽ được
thường xuyên theo dõi, số liệu sẽ được lưu trữ.

Bộ phận ATLĐ và BVMT có trách nhiệm theo dõi và quản lý chất thải, mọi vấn đề
liên quan đến môi trường của công ty kịp thời đưa ra những giải pháp và cùng lãnh đạo
công ty quyết định để giải quyết các vấn đề môi trường nảy sinh hoặc tồn tại trong suốt
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quá trình hoạt động.
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ phận ATLĐ và BVMT với các phòng ban và

các xưởng sản xuất về công tác BVMT.
- Thực hiện các quy định bảo vệ môi trường: Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải

nguy hại, thực hiện giám sát đối với chất thải rắn, môi trường định kỳ (đối với khí thải).
- Nâng cao nhận thức về công tác BVMT cho toàn thể cán bộ công nhân như mở

các lớp phổ biến về Luật BVMT và các bộ luật khác có liên quan, phổ biến các yêu cầu
cụ thể về BVMT cho tất cả các đối tượng trong đơn vị.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chương trình kiểm soát ô nhiễm định kỳ theo quy định
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng như kế hoạch giám sát và quan trắc môi trường
hàng năm đối với khí thải.
3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự
báo

Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường
Việc dự báo đánh giá tác động môi trường đã nêu trong Báo cáo ĐTM được thực

hiện theo cơ sở phân tích từng hoạt động của Dự án bằng những phương pháp sau:
(1). Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tô chưc Y tế Thế giới

thiết lập: Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của Khu dân cư theo
các hệ số ô nhiễm của WHO.

(2). Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các Quy
chuẩn môi trường Việt Nam.

(3). Phương pháp lập bảng liệt kê: Phương pháp này sử dụng để lập mối quan
hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường.

(4). Phương pháp thống kê: Nhằm thu thập và xử lý các số liệu về khí tượng, thuỷ
văn, kinh tế - xã hội tại khu vực dự án.

- Phương pháp đo đạc và lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí
nghiệm: Để xác định hiện trạng môi môi trường về chất lượng không khí, ồn và rung,
chất lượng nước và đất của khu vực dự án.

Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp
Đây là những phương pháp đánh giá truyền thống có độ tin cậy cao. Các số liệu

lấy mẫu phân tích đánh giá đúng hiện trạng chất lượng môi trường, nhà máy đã đi vào
hoạt động nên các phương pháp áp dụng có độ chính xác cao.

Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM được trình bày trong bảng sau
Bảng 3.19. Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM

TT Phương pháp ĐTM Mức độ tin cậy
1 Phương pháp đánh giá nhanh Cao
2 Phương pháp so sánh Cao
3 Phương pháp lập bảng liệt kê Trung bình
4 Phương pháp thống kê Trung bình
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”

không thuộc dự án khai thác khoáng sản, do vậy phương án cải tạo, phục hồi môi trường
không nằm trong phạm vi nội dung của Báo cáo
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ Dự án

Chương trình quản lý môi trường của Dự án trong giai đoạn vận hành được tổng
hợp dưới bảng như sau:

Các hoạt động
của dự án

Các tác động
môi trường

Các công trình biện pháp
bảo vệ môi trường

Thời gian
thực hiện và
hoàn thành

Hoạt động sản
xuất của nhà máy

Bụi, khí thải.
Tiếng ồn từ máy
móc, thiết bị

- Bố trí hệ thống thông gió nhà
xưởng
- Thường xuyên kiểm tra máy móc,
thiết bị, bôi trơn dầu mỡ, thay thế và
sửa chữa kịp thời.

Suốt thời gian
vận hành

Nước thải sinh
hoạt của cán bộ
công nhân viên

Xử lý qua hệ thống bể tự hoại 3
ngăn. Sau đó được dẫn về 02 hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện
có của nhà máy (Công suất 100 và
150 m3/ngày.đêm) và 02 trạm xử lý
nước thải xây mới (Công suất 600 và
550 m3/ngày.đêm) đã được xây dựng
sẵn của Công ty TNHH Lite On Việt
Nam

Suốt thời gian
vận hành

Nước thải sản
xuất

Nước thải từ quá trình làm mát sản
phẩm sau ép nhựa (tuần hoàn)

Suốt thời gian
vận hành

Chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải rắn
thông thường

- Trang bị đầy đủ
thùng đựng rác
- Bổ sung thùng
chứa
- Hợp đồng với
đơn vị chức năng
vận chuyển đi xử
Chất thải nguy hại
lý

Trang bị bổ sung thùng chứa CTNH
- Chất thải nguy hại được thu gom và
quản lý theo các quy định tại Nghị
định 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi,
bổ sung tại Nghị định số
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025
của Chính Phủ) và Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT (được sửa đổi,
bổ sung tại thông tư 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28/02/2025), các nội
dung liên quan đến chất thải nguy hại
được tích hợp tại Báo cáo đề xuất cấp
Giấy phép môi trường của Dự án.

Suốt thời gian
vận hành

Hoạt động vận
chuyển nguyên
liệu, sản phẩm

Khí thải, bụi,
tiếng ồn

Kiểm soát phương tiện vận chuyển
Tưới nước đường giao thông

Suốt thời gian
vận hành

Các rủi ro, sự cố
về môi trường

Sự cố cháy
nổ,chập điện, rò rỉ
nhiên liệu

- Thường xuyên kiểm tra máy móc,
thiết bị vận hành.
- Cán bộ ban quản lý được đào tạo
bài bản về PCCC, đáp ứng mọi công
việc được giao.
- Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC,
đảm bảo dập tắt đám cháy khi có sự
cố xảy ra.
- Phối hợp cùng các lực lượng tại địa
phương để ứng cứu nếu sự cố cháy

Suốt thời gian
vận hành
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Các hoạt động
của dự án

Các tác động
môi trường

Các công trình biện pháp
bảo vệ môi trường

Thời gian
thực hiện và
hoàn thành

nổ xảy ra.
5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án
5.2.1. Giai đoạn thi lắp đặt máy móc, thiết bị:
5.2.1.1. Chương trình giám sát nước thải:

Chương trình giám sát nước thải sẽ được thực hiện theo chương trình giám sát định
kỳ của Nhà máy do nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị,
cải tạo kho chứa và xây dựng trạm xử lý nước thải mới được thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự
hoại sau đó được dẫn về 02 hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của nhà máy công suất 150 và
100m3/ngày.đêm của Nhà máy và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu
công nghiệp VSIP Hải Phòng.
5.2.1.2. Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải nguy
hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi bổ sung một số
điều tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ), Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có
chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
5.2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm:

Thực hiện việc giám sát chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo quy định
tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 07/2025/TT_BTNMT ngày
28/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
5.2.3. Giám sát trong giai đoạn hoạt động:
5.2.3.1. Giám sát nước thải:

Nước thải sinh hoạt của Dự án sau xử lý được đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý
nước thải tập trung của Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, nước thải sản xuất của Dự án
được tuần hoàn định kỳ bổ sung nước do bay hơi, do vậy không thuộc đối tượng phải thực
hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều
97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP
ngày 06 tháng 01 năm 2025.
5.2.3.2. Giám sát khí thải:

Dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ
lục II Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số
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điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường:

Vị trí giám sát:
+ 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải VOCs phát sinh tại tầng 2 -

Nhà máy A (Công suất 120.000 m3/h). Thông số : Lưu lượng, nhiệt độ, bụi, CO, SO2, NOx,
Đồng, Etanolamin, Etylen oxit, Styren, 1-3 Butadien. Tần suất 3 tháng/lần.

+ 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải VOCs phát sinh tại tầng 3 -
Nhà máy A (Công suất 80.000 m3/h). Thông số: Lưu lượng, nhiệt độ, bụi, CO, SO2, NOx,
Đồng, Etanolamin, Etylen oxit, Styren, 1-3 Butadien. Tần suất 3 tháng/lần.

+ 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải VOCs phát sinh tại tầng 3
và tầng 4 - Nhà máy B (Công suất 80.000 m3/h). Thông số : Lưu lượng, nhiệt độ, bụi, CO,
SO2, NOx, Đồng, Etanolamin, Etylen oxit, Styren, 1-3 Butadien. Tần suất 3 tháng/lần.

+ 01 vị trí xử lý khí thải máy ép nhựa tầng 1 - nhà xưởng 2 (Nhà máy A) (Công suất
34.000 m3/h). Thông số: Lưu lượng, nhiệt độ, bụi, CO, SO2, NOx, Đồng, Etanolamin, Etylen
oxit, Styren, 1-3 Butadien. Tần suất 3 tháng/lần.

- Giám sát môi trường lao động:
+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
+ Vị trí giám sát: 04 vị trí (tại tầng 1, 2, 3, 4) khu vực nhà xưởng A và 04 vị trí (tại tầng 1,

2, 3, 4) tại khu vực nhà xưởng B.
+ Thông số giám sát: Độ ồn, mùi, bụi, CO, SO2, NO2, NH3, H2S, VOC.
+ Quy chuẩn áp dụng: Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về việc ban hành 21 tiêu chuẩn

vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; QCVN 24:2016/BYT- Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn tại nơi làm việc - Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
QCVN 26:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí
hậu tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm
việc - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT- Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi
làm việc.
5.2.3.3. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải nguy
hại theo quy định của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ
môi trường.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có
chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN
6.1. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THAM VẤN
6.1.1. Quá trình tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Ban Quản lý các khu kinh tế Hải Phòng
- Đường dẫn trên internet:

- Thời điểm và thời gian đăng tải: 03/09/2025 đến 18/09/2025
6.1.2. Quá trình tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học của
Công ty TNHH Lite On Việt Nam được triển khai thực hiện tại Lô IN3-8*A, IN3-8*B,
IN3-8*C, IN3-8*D, IN3-8*E, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng,
phường Nam Triệu, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Khu
công nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý về môi trường. Do đó, dự án không thuộc
đối tượng tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến.
6.1.3. Quá trình tham vấn bằng văn bản

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ dự án là
Công ty TNHH Lite On Việt Nam đã có công văn về việc xin ý kiến nội dung báo cáo
đánh giá tác động môi trường của dự án: “Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết
bị ngoại vi và thiết bị quang học” tới Công ty TNHH VSIP Hải Phòng (là đơn vị quản lý
hạ tầng KCN VSIP Hải Phòng) (tại văn bản số...../CV-LITEON ngày 04/09/2025).
6.2. KẾT QUẢ THAM VẤN
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tác động của việc thực hiện Dự án đến môi
trường trong và xung quanh khu vực, chúng tôi đưa ra một số kết luận sau:

- Bụi phát sinh từ phạm vi Dự án tác động đến môi trường ở mức độ nhỏ, thời gian
tác động ngắn. Các biện pháp giảm thiểu tác động mà Dự án đưa ra sẽ có tính khả thi cao.

- Tiếng ồn, khí thải, rác thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ Dự án tác động đến
môi trường ở mức độ trung bình, mang tính cục bộ và tạm thời; các biện pháp giảm thiểu
tác động mà Dự án đưa ra có tính khả thi. Các tác động do nước mưa rửa trôi bề mặt đều
có thể xử lý, không xảy ra nguy cơ ngập lụt.

- Các sự cố môi trường có thể khắc phục, phòng ngừa, giảm thiểu; các biện pháp
phòng ngừa, khắc phục sự cố trong báo cáo đề ra có tính khả thi cao.

- Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn trong lao động có thể khắc phục khi
thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu nêu ra trong báo cáo.

- Phần lớn tác động của Dự án tới kinh tế - xã hội là tác động tích cực. Dự án Nhà
máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học của Công ty TNHH
Lite On Việt Nam khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước, tăng thu
nhập cho lao động địa phương, phát triển kinh tế công nghiệp trong khu vực.

- Việc gia tăng các tệ nạn xã hội do các hoạt động của Dự án là không đáng kể, chỉ ở
mức độ nhỏ, cục bộ và tạm thời.

- Khi Dự án đi vào hoạt động, tác động tới sức khoẻ của con người (cán bộ, công
nhân làm việc trong nhà máy và lân cận, các chủ phương tiện vận tải) là không thể tránh
khỏi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những tác động mang tính cục bộ, có thể giảm thiểu
bằng các biện pháp kỹ thuật và tuân thủ nội quy lao động.
2. Kiến nghị

Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học”
là phù hợp với yêu cầu phát triển của KCN VSIP Hải Phòng nói riêng và thành phố Hải
Phòng nói chung. Trong quá trình thực hiện Dự án, công tác bảo vệ môi trường cần đặc
biệt được quan tâm.

Với những kết luận nêu trên cho thấy việc đầu tư Dự án là rất cần thiết và cấp bách
cần các cấp, các ngành ủng hộ. Vậy, kính đề nghị Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng
xem xét và cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án.
3. Cam kết

Với ý thức tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, Công ty
TNHH Lite On Việt Nam cam kết:

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung về BVMT đã nêu trong Báo cáo
ĐTM, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế hoạch
quản lý môi trường đã nêu trong ĐTM.

- Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động;
- Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án;
2. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi
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trường. Công ty sẽ bố trí cán bộ chuyên trách các vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao
động và BVMT để thực hiện quản lý và giám sát các hoạt động này của Dự án;

- Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động;
- Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án;
3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý môi trường địa

phương trong công tác BVMT của Dự án. Khi có yếu tố môi trường nào đó phát sinh
trong quá trình hoạt động sản xuất, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và
môi trường xung quanh, Công ty sẽ báo cáo ngay với các cơ quan chức năng có thẩm
quyền để phối hợp giải quyết nhằm xử lý ngay nguồn gây ô nhiễm. Cam kết đầu tư trang
thiết bị, các phương tiện phòng ngừa và ứng cứu sự cố ô nhiễm môi trường, phòng chống
cháy nổ theo đúng các quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động;
- Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án;
4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý công nhân làm việc tại Dự

án trong cả giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành của Dự án.
- Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động;
- Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.
5. Cam kết các chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành của Dự án sẽ đảm bảo

đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam như sau:
- Đối với bụi, khí thải: Tiếp tục vận hành hệ thống hệ thống xử lý khí thải tại nhà

máy.
- Đối với nước thải: Nước thải sinh hoạt tiếp tục được thu gom và xử lý tại hệ thống

xử lý nước thải hiện có của nhà máy công suất 150 và 100m3/ngày đêm và 02 hệ thống
xử lý nước thải xây mới (Công suất 550 và 600 m3/ngày.đêm) của Công ty TNHH Lite
On Việt Nam. Toàn bộ nước thải sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN
VSIP Hải Phòng.

- Đối với CTR: Thu gom, lưu giữ và phân loại hợp lý tại kho riêng theo đúng quy
định. CTNH thu gom và lưu trữ tại kho riêng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025) và Thông tư
số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Được sửa đổ, bổ sung tại Thông tư
số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025). Tiếp tục hợp đồng với các đơn vị có chức
năng thu gom và vận chuyển các loại rác phát sinh từ quá trình hoạt động của Dự án.
Định kì thực hiện báo cáo quản lý CTNH tích hợp trong nội dung Báo cáo công tác bảo
vệ môi trường hàng năm, nộp cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định.

Khi có sự thay đổi trong tiêu chuẩn, quy chuẩn, Cơ sở cam kết thực hiện đúng theo
tiêu chuẩn, quy chuẩn mới nhất theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động;
- Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án;
6. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định

hiện hành của pháp luật Việt Nam, cụ thể:
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- Đầu tư trang thiết bị, các phương tiện phòng ngừa và ứng cứu sự cố ô nhiễm môi
trường, phòng chống cháy nổ theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện các chương
trình giám sát môi trường theo đúng cam kết trong báo cáo.

- Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường (Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 của Nghị định 05/2025/NĐ-
CP ngày 06/01/2025).

- Chất thải rắn thông thường được quản lý theo đúng quy định về quản lý chất thải
rắn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025);

- Chất thải nguy hại được quản lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại
tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025);

- Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải định kỳ theo quy định.
- Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động;
- Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án;
Công ty TNHH Lite On Việt Nam cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

luật nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.
- Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động;
- Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.
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PHỤ LỤC I.
CÁC VĂN BẢN, GIẤY TỜ PHÁP LÝ
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I.1. CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM
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Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam

I.2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA KCN VSIP HẢI PHÒNG



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết
bị ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam

PHỤ LỤC II.
CÁC BẢN VẼ



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết
bị ngoại vi và thiết bị quang học

Chủ Dự án: Công ty TNHH Lite On Việt Nam

PHỤ LỤC III.
CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG



SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐÀU TƯ
- THÀNH PHỎ HẢI PHÒNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẢY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 0201315592

Đăng ký lần đầu: ngày 04 tháng 10 năm 2013

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 22 tháng 05 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LITE-ON VIETNAM CO., LTD.
Tên công ty viết tắt: LOVN.

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 149, đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Xã Lập
Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3965588
Email:

3. Vốn điều lệ

Fax:

Website:

1.202.760.000.000 đồng

Bằng chữ: Một nghìn hai trăm lẻ hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng
(Giá trị tương đương: 52.000.000 USD)

4. Thông tỉin về chủ sở hữu

Tên tổ chức: CÔNG TY LITE-ON TECHNOLOGY (ĐÀI LOAN-R.O.C)
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 23357403

Ngày cấp: 17/03/1989 Nơi cấp: Đài Bắc, Đài Loan (R.O.C)
Địa chỉ trụ sở chính: 22F, số 392, đường Ruey Kuang, Neihu, Đài Bắc 114, TRUNG
QUỐC (ĐẢI LOAN)
5. Người đại diện theo pháp luật của công ty



* Họ và tên: SOONG, MING-FENG

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Sinh ngày: 07/06/1971 Dân tộc: Quốc tịch:

Giới tính: Nam

Trung Quốc (Đài
Loan)

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiều nước ngoài

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 360391092

Ngày cấp: 11/03/2022 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Đài Loan)
Địa chỉ thường trú: 22F, số 392, đường Ruey Kuang, Neihu, Đài Bắc 114, Trung
Quốc (Đài Loan)

Địa chỉ liên lạc: Số 83 Hoàng Thế Thiện, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành

phố Hải Phòng, Việt Nam
* Họ và tên: LAI, PENG-JEN Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 22/08/1972 Dân tộc: Quốc tịch: Trung Quốc (Đài
Loan)

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiểu nước ngoài
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 361681352

Ngày cấp: 18/02/2023 Nơi cấp: Bộ ngoại giao Trung Quốc (Đài Loan)

Địa chỉ thường trú: Số nhà 78-9, ngõ 314, đường Dân Sinh, khu Tân Hỏa, thành phố
Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc

Địa chỉ liên lạc: G38B, Làng Biệt Thự Mê Linh, Phường Anh Dũng, Quận Dương
Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG

* CÔ
NG HOÀ X.H

.C.
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PHONG

*DANGK

KINH DOANH
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NEHOACH YĐAUTUT

Phạm Dình Phic
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2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác
động xấu đến môi trường:

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác

động xấu đến môi trường bao gồm: các hoạt động của các hạng mục công trình
chính (nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng); các hoạt động của các hạng mục
công trình phụ trợ (nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vận hành hệ thông xử lý nước
thải, phòng bơm, nhà ăn, bể nước ngâm, sân đường nội bộ) và các hoạt động của

các công trình bảo vệ môi trường (hệ thông thu gom và thoát nước mưa, hệ

thống thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải, hệ thông xử lý khí thải, kho
chất thải rắn sinh hoạt, kho chất thải rắn công nghiệp thông thường, kho chật

thải nguy hại) của Dự án.

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các

giai đoạn của dự án đầu tư:

3.1. Các tác động môi trường chính của Dự án:

- Bụi và khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ

quá trình lắp đặt máy móc thiết bị của Dự án.

- Bụi và khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ

quá trình hoạt động của Dự án.

3.2. Nước thải, khí thải:

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải:

3.2.1.1. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị:

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân tham gia thi công
lắp đặt máy móc thiết bị ước tính khoảng 0,9 m³/ngày. Thành phần chính: các

chất hữu cơ (BOD, COD), chất dinh dưỡng (tổng N, tổng P), chất rắn lơ l  ng, vi

sinh vật (Coliform, E.Coli).

3.2.1.2. Giai đoạn vận hành:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên làm việc
tại Dự án ước tính khoảng 133 m³/ngày. Thành phần chính: các chất hữu co

(BOD, COD), chất dinh dưỡng (tổng N, tổng P), chất rắn lơ lửng, vi sinh vật
(Coliform, E.Coli).

- Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình sử dụng nước tầy rửa đ rửa bản

mạch trong quá trình sản xuất ước tính khoảng 0,35 m³/ngày. Thành phân chính:

kim loại và thành phần chất hữu cơ lơ l ng + hòa tan,...

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất khí thải:

3.2.2.1. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: Bụi, khí thải phát sinh từ

phương tiện vận chuyển lắp đặt máy móc thiết bị. Thành phần chính: bụi, SO2,
NOx, CO.

3.2.2.2. Giai đoạn vận hành:

- Khí thải có chứa bụi, SO2, NOx, CO phát sinh từ hoạt động của các

































































































































































































































































































































































































CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM

THẢNH PHÒ/CITY

HAI PHONG

1.Bên giao (chủ nguồn thåi)/ Deliver (waste source owner):

Công Ty/Company: Công ty TNHH Lite On Việt Nam.

BIỂN BẢN BẢN GIAO PHÊ LIỆU
MINUTES OF HANDLING SCRAP

Số/No: 0201/2025LOVN-TT

Địa chỉ văn phòng/ Office address: Số 149, đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Lập Lễ,
Thành phổ Thuỷ Nguyên, Thành phổ Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại/ Tel: 0225 396 5588

Địa chỉ cơ sở/ facility address: Số 149, đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và địch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Lập Lễ, Thành
phô Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại/ Tel: 0225 396 5588

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý) Recipient (collector, transporter or handler):
Công ty/ Company: Công ty cổ phần Môi trường Thuận Thành

Địa chỉ văn phòng/ office address: Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh
Điện thoại/ Tel: 0222 3774 998

Địa chỉ cơ sở xử lý/ Teatment adress: Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh
Điện thoại/Tel: 0222 3774 998

3. Khối lượng: Phế liệu chuyền giao
Volume: Transfer Scrap

STT

No

1

Tên phê liệu

Scrap name

Scrap carton/Bìa phế liệu

Khối lượng (Kg)
Volume

Ghi chú

Remark

295

2 Scrap wood/Gỗ phế liệu

4. Các bên đã thông nhất kê khai chính xác thông tin các mục từ 1,2,3

The parties have agreed to accurately declare information on items 1,2,3

Hải Phòng, ngày/date 12 Tháng/month 02 Năm/year 2025

BÊN GIAО

M.S.D.N:02013 Ký tên, đóng dầu nễu có)

T
H
A
N
T

CONG TY

LITE ON VIETNAM

P
H
O

GIÁM ĐỐC - DIRECTOR

CHUANG CHIN CHUAN

1.091

Hải Phòng,,ngay/date 12 Tháng/month 02 Năm/year 2025

C.N: 230042031 BEN NHẠN
CONGtêu đóng dấu nếu có)

CÓ PHÂN
MÔI TRƯƠNG
THUẬN THÀNH

INH BẤC MN

GIÁM ĐỐC KINH DOẢNH KHU VỰC 2

Bùi Shanh Lortơng

FAC-3014EHS-03A



CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAМ

THÀNH PHÓ/CITY

HẢI PHÓNG

1.Bên giao (chủ nguồn thải)/ Deliver (waste source owner):
Công Ty/Company: Công ty TNHH Lite On Việt Nam.

BIÊN BẮN BẦN GIAO PHÊ LIÇU

MINUTES OF HANDLING SCRAP

Số/No: 0301/2025LOVN-TT

Địa chi văn phòng/ Office address: Số 149, dường số 10, Khu dỏ thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Lập Lễ,
Thành phố Thuỷ Nguyên, Thành phô Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại/ Tel: 0225 396 5588
Dịa chỉ cơ sở/ facility address:Số 149, đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Lập Lễ, Thành phò

Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Diện thoại/ Tel: 0225 396 5588

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyền hoặc chủ xử lý) Recipient (collector, transporter or handler):

Công ty/ Company: Công ty cổ phần Môi trường Thuận Thành

Địa chỉ văn phòng/ office address: Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh
Điện thoại/ Tel: 0222 3774 998

Dịa chỉ cơ sở xử lý/ Teatment adress: Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Nỉnh

Điện thoại/ Tel: 0222 3774 998

3. Khối lrợng: Phể liệu chuyển giao

Volume: Transfer Scraр

STT

No

1

2

3

Tên phế liệu
Serap name

Scrap carton/Bìa phế liệu

Scrap wood/Gỗ phể liệu

Scrap Nilon/Nylon phể liệu

4. Các bên dã thông nhất kê khai chính xác thông tin các mục từ 1,2,3

The partics have agreed to accurately declare information on items 1,2,3

Hat Phong ngảy/date 12 Tháng/month 02 Näm/year 2025

9137 BÊN GIAOM.S.D.N:0207N CL

CONGTY
Ký tên, đóng dâu nềy có)

NH PH
O HẢI P

HÒON

GIÁM ĐỐC - DIRECTOR

CHUANG CHIN CHUAN

Khổi lượng (Kg)
Volume

Ghi chú

Remark

2.980

609

135

Hải Phòng, ngåy/date 12 Tháng/month 02 Năm/year 2025

M

300-4269 BEN NHẬN
N:230 (ký tên, đóng dầu nếu có)
ONG IY

CÓ PHẦNN
MÔI TRƯỜNG
THUẬN THANH

NH BAC NIN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC 2

Bùi Sohanh Lortơng

FAC-3014EHS-03A











































































































































































































CEC

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

VIMCERTS 208 & VILAS 1330

Trụ sở chính: Phòng 405 tòa nhà Bộ TN&MT, 85 Nguyễn Chí Thanh – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Hà Nội

Địa chỉ PTN: Căn hộ 06-TT5, Khu nhà ở Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3237 3961 Http: /lwww.ceca.org.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Khách hàng : CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM
Địa chỉ

Đơn vị đặt hàng
Hài An, Hải Phòng

Loại mẫu : Khí thải

Thời gian lấy mẫu : 02/10/2023 Thoi giản thử nghiệm:

Stt Chỉ tiêu thử nghiệm Phương pháp thử Đơn vị

1 Nhiệt độ CEC.QTMT.KT-05

Ouan VA MAMO

Số 149, đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng xã Lập Lễ,
huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thuận Thiên - Số 3 B260 khu T2, Phường Thành Tô, Quận

HI
EIHO TAE

02/10/2023 - 12/10/202 TRUY

19:2009/BTNMT

Cột B

= 0,9; Kv =1

Số: KQ_K.6851/13.10.2023

Kết quả
QCVN

KT3
Kq=

°C 32

2 Lưu lượng US EPA Method 2 m³/h 38.562

3 SO2 CEC.QTMT.КТ-06 mg/Nm KPH

(MDL-2,62)
450

4 CO CEC.QTMT.KT-06 mg/Nm 9,12 900

5 NOx (tinh theo NO2) CEC.QTMТ.KT-06 mg/Nm 5,04

6 Bpitn US EPA Method 5 mg/Nm 74

7 Thiếc (Sn US EPA Method 29 mg/Nm³
KPH

(MDL=0,02)

8 Hydrocacbon (n
Octane)

PD CEN/TS 13649:2014 mg/Nm³
KPH

(MDL=0,12)

9 Isopropyl alcohol PD CEN/TS 13649:2014 mg/Nm³
KPH

(MDL-0,4)
10 Acetone PD CEN/TS 13649:2014 mg/Nm

KPH

(MDL-1,5)

- Vị trí lấy mẫu: ENTAL COUNSE
- KT3: Khí thải sau khi xử lý tại ống thoát khí số 3.
Tọa độ: X: 2313305, Y: 601373

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô
cơ

- Cột B: Quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải
công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kểtừ ngày 16

1. Phiếu kết quả này chị có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy mẫu hoặc gửi mẫu tại phòng thí nghiệm
2. Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giài quyết việc khiểu nại kết quả xét nghiệm.
3 "-": Không quy định 4. KPH: Kết quả nhỏ hơn MDL của phương pháp
Lần ban hành: 03 Ngày sửa đôi: 30/08/2023



CEC

TRUNG TÂM TƯ VẮN VÀ TRUYÊN THÔNG MÔI TRƯỜNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

VIMCERTS 208 & VILAS 1330

Trụ sở chính: Phòng 405 tòa nhà Bộ TN&MT, 85 Nguyễn Chí Thanh – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ PTN: Căn hộ 06-TT5, Khu nhà ởĐài phát sóng phát thanh Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3237 3961 Http: /lwww.ceca.org.vn

PHIÊU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
thán 01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp

dụng kê từtừ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Cmax = Kq x Kv; Kq= 0,9; Kv = 1

XÁC NHẬN CỦA PTN
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

TL. GIÁM ĐÓC

Veba

Chu Thị Chi CHƯỐNG

CEC

PHÓ GIÁM ĐỐC

ayền biến Minh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy mâu hoặc gửi mẫu tại phòng thí nghiệm

2. Quả thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiêu nại kết quả xét nghiệm.
3 "-": Không quy định 4. KPH: Kết quả nhỏ hơn MDL của phương pháp
Lần ban hành: 03 Ngày sửa đổi: 30/08/2023



G

Đơn vị đặt hàng

Loại mẫu

Thời gian lấy mẫu

Nước mặt

: 02/10/2023

Stt Chỉ tiêu thử nghiệm Phương pháp thử

TRUNG TÂM TƯ VẪN VÀ TRUYÊN THÔNG MỖI TRƯỜNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU CHẬT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
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Địa chỉ B

:

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

: CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM

VIETNAN

VILAS 1330

S6: KO_N.6852/13.10.2023

Số 149, đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng xã Lập Lễ,
huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thuận Thiên - Số 3 B260 khu T2, Phường Thành Tô, Quận
Hải An, Hải Phòng

: 02/10/2023 -12/10/2023

QCVN

|08:2023/BTNMT

MIENV

H  TAUN
Z T VẤTRUYEN'
1/=\ MOI TFI

HO

Ω

' Thời gian thử nghiệm

kết quả
Đơn vị

NM Bảng 2 - Mức B

1 pH TCVN 6492:2011 68,5

2 Hàm 1lượng oxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 mg/L 5,1 5,0

3 Nhucầu ổxi hóa học COD SMEWW 5220C:2017 mg/t 15

Nhu
4 a câu oxy sinh hóa

TCVN 6001-1:2008
(BODS)

5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)() TCVN 6625:2000

6
Nitrat (NO3 N) TCVN 7323-2:2004

L/gm

L/gm

L/gu

5

95

22

2,1

7 Phosphat (PO43-_P)(a) TCVN 6202:2008 mg/L
KPH

(MDL=0,03) IC
AT
IL
ON

$100

8 Clorua (Cl TCVN 6194:1996 mg/L 38 250

9 Florua (F-)
SMEWW 4500-F-

.B&D:2017
mg/L

KPH

(MDL-0,03)
1

10 Tổng dầu mỡ
KPH

SMEWW 5520B:2017 5
(MDL=0,3)

11 Chất hoạt động bể mặt TCVN 6622-1:2009

L/gm

0,08 0,1

- Vị trí lấy mẫu:
- NM: Mẫu nước mặt tại cống thoát hệ thống thoát nước mặt của Công ty.

Tọa độ: X: 2313387, Y: 601379

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

1. Phiếu kết quả này chỉ có giả trị đối với mẫu tại thời điểm lấy mẫu hoặc gửi mẫu tại phòng thí nghiệm

2. Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiêu nại kết quả xét nghiệm.
3 “-": Không quy định 4. KPH: Kết quả nhỏ hơn MDL của phương pháp

Lần ban hành: 03 Ngày sửa đổi: 30/08/2023








































































































































































































































































































	MỤC LỤC
	DANH MỤC BẢNG
	DANH MỤC HÌNH
	DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
	MỞ ĐẦU
	CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ D
	CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN MÔI 
	CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ B
	CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI 
	CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH Q
	CHƯƠNG 6.  KẾT QUẢ THAM V
	KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CA
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	DANH MỤC BẢNG
	DANH MỤC HÌNH
	Hình 2.2. Sơ đồ vị
	Hình 2.3. Sơ đồ vị
	Hình 3.2. Sơ đồ th
	Hình 3.3. Sơ đồ th
	Hình 3.4. Sơ đồ bể
	Hình 3.5. Sơ đồ cô
	Hình 3.6. Hố ga t
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